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LLỜỜII  MMỞỞ  ĐĐẦẦUU 

    Đồ án tốt nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhất của một sinh viên trước khi ra trường. 

Đây là một bài tập tổng hợp kiến thức tất cả các môn học chuyên ngành mà sinh viên 

được học tập trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là giai đoạn tập 

dượt, học hỏi cũng như là cơ hội thể hiện những gì mà một sinh viên đã được học tập, thu 

nhận được trong thời gian vừa qua. 

    Đối với đất nước ta hiện nay, ngoài nhu cầu nhà ở, văn phòng trong các dự án khu đô 

thị thuộc trung tâm các thành phố mới đang được đầu tư phát triển mạnh. Nhà dạng tổ 

hợp cao tầng là một hướng phát triển phù hợp và có nhiều tiềm năng. Việc thiết kế kết 

cấu và tổ chức thi công một ngôi nhà cao tầng tập trung nhiều kiến thức cơ bản, thiết 

thực đối với một kỹ sư xây dựng. Bên cạnh những ngôi nhà cao tầng đáp ứng nhu cầu 

phát triển cho nền kinh tế xã hội thì những ngôi nhà cao cấp, đa năng, phù hợp với nhu 

cầu nghiên ăn ở, học tập và nghiên cứu dành cho sinh viên là vấn đề theo em là rất quan 

trọng. Hiện nay, trong các thành phố lớn tập trung nhiều trường đại học lớn của cả 

nước, nhu cầu ở, học tập của sinh viên là rât cần thiết, tuy nhiên nhiều khu ký túc xá 

dành cho sinh viên đang trở nên lạc hậu, quá chật hẹp hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu 

cần thiết cho sinh viên. Những năm tháng học tập tại trường đã hình thành cho em một 

mong muốn mình có thể thiết kế và xây dựng một khu ký túc xá đáp ứng tốt nhất cho nhu 

cầu sinh hoạt và học tập của sinh viên. Lực lượng tri thức to lớn xây dựng tương lai của 

đất nước.  Chính vì vậy đồ án tốt nghiệp mà em nhận là một công trình cao tầng có tên 

"KTX sinh viên Trường ĐH Ngoại Thương TPHCM ". Công trình là khu ký túc xá cao 

tầng và hiện đại bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. 

Đồ án tốt nghiệp được thực hiện trong 15 tuần với nhiệm vụ tìm hiểu kiến trúc, thiết 

kế kết cấu, lập biện pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công công trình. Kết hợp những 

kiến thức được các thầy, cô trang bị trong 4 năm học cùng sự nỗ lực của bản thân và đặc 

biệt là được sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của các thầy giáo hướng dẫn đã giúp em 

hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên do thời gian thực hiện có hạn và 

kinh nghiệm thực tế còn thiếu nên đồ án này khó tránh khỏi những sai sót và hạn chế. 

Nhân dịp này, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các thầy giáo : 

+ Thầy TS. ĐOÀN VĂN DUẨN  

+Thầy KS. TRẦN TRỌNG BÍNH 

+Thầy ThS. TRẦN ANH TUẤN 

Các thầy đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Đồng 

thời em cũng xin được cảm ơn tất cả các thầy, cô giáo, các bạn sinh viên trong trường đã 

chỉ bảo em rất nhiều trong quá trình học tập để trở thành một người kỹ sư xây dựng.                                        

                                                                         

                                                                    Sinh viên: HÀ VĂN ĐOÀN 
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Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH : 

1.1 Điều kiện xây dựng công trình 

  Những năm gần đây, ở nƣớc ta, mô hình nhà cao tầng đã trở thành xu thế cho 

ngành xây dựng. Nhà nƣớc muốn hoạch định thành phố với những công trình cao tầng, 

trƣớc hết bởi nhu cầu xây dựng, sau là để khẳng định tầm vóc của đất nƣớc trong thời kỳ 

công nghiệp hoá hiện đại hoá. Nằm trong chiến lƣợc phát triển chung đó, đồng thời nhằm 

phục vụ tốt hơn nhu cầu ăn ở, học tập và nghiên cứu cho sinh viên. Ban lãnh đạo Trƣờng 

Đại Học Ngoại Thƣơng TPHCM đã đầu tƣ và xây dựng khu ký túc xá ngay trong khuôn 

viên của trƣờng nhằm đảm bảo điều kiện học tập và việc quản lý tập thể sinh viên đƣợc 

tốt nhất.  

  Công trình với chiều cao 39.0, mặt bằng lớn do diện tích đƣợc thành phố cấp. Tuy 

nhiên trong khuôn khổ một đồ án tốt nghiệp, em cũng xin đƣợc mạnh dạn xem xét công 

trình dƣới quan điểm của một kỹ sƣ xây dựng, phối hợp với các bản vẽ kiến trúc có sẵn, 

bổ sung và chỉnh sữa để đƣa ra giải pháp kết cấu, cũng nhƣ các biện pháp thi công khả thi 

cho công trình.                 

  Tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc sử dụng các hệ số công năng tốt nhất để thiết kế về 

các mặt diện tích phòng, chiếu sáng, giao thông, cứu hoả, thoát nạn. 

1.2 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC : 

1.2.1 Giải pháp kiến trúc mặt đứng : 

     Mặt đứng công trình thể hiện phần kiến trúc bên ngoài, là bộ mặt của tào nhà 

đƣợc xây dựng. Mặt đứng công trình góp phần tạo nên quần thể kiến trúc các toà nhà 

trong khuôn viên trƣờng nói riêng và quyết định nhịp điệu kiến trúc toàn khu vực nói 

chung. Mặc dù là một khu ký túc xá nhƣng đựơc bố trí khá trang nhã với nhiều khung 

cữa kính tại các tầng căng tin, sảnh cầu thang, cữa sổ, và đặc biệt là hệ khung kính thẳng 

đứng dọc theo hệ cầu thang ở mặt chính diện của toà nhà tạo cho toà nhà thêm uy nghi, 

hiện đại. Từ tầng 3-9 với hệ thống lan can bằng gạch chỉ màu đỏ bao lấy hệ cữa chính sau 

và hai cữa sổ tạo cho các căn phòng trở nên rộng thoáng và thoải mái và tạo thêm những 

nét kiến trúc đầy sức sống cho toà nhà. Tuy nhiên những nét kiến trúc đó vẫn mang tính 

mạch lạc, rỏ ràng của một khu tập thể sinh viên chứ không mang nặng về tính kiến trúc 

phức tạp.    

    Toà nhà có mặt bằng chữ nhật. Tổng chiều cao của toà nhà là 40.0 m. Trong đó 

chiều cao các tầng nhƣ sau:  

Tầng hầm có chiều cao 3.0m.  

Tầng một có chiều cao 4.1m. 

Các tầng còn lại cao 3.7m  

     Mặt đứng của toà nhà có kiến trúc hài hoà với cảnh quan. Vật liệu trang trí mặt 

ngoài còn sử dụng vật liệu sơn nhiệt đới trang trí cho công trình, để tạo cho công trình 

đẹp hơn và phù hợp với điều kiện khí hậu nƣớc ta.  
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Hình 1-1. Mặt đứng 1-10 công trình 

 

1.2.2 Giải pháp kiến trúc mặt bằng : 

Với mặt bằng công trình là hình chữ nhật cân xứng, công trình đƣợc thiết kế theo 

dạng công trình đa năng. Mặt bằng đƣợc thiết kế nhiều công năng mà một ký túc xá cần 

thiết nhƣ: gara xe, phòng kỹ thuật, phòng đọc và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, phòng 

sinh hoạt văn hoá văn văn nghệ… 

+ Tầng hầm: 

 Bao gồm gara để xe, phòng kỹ thuật, phòng bơm nƣớc, hệ thống rãnh, ga và hố 

thu nƣớc,... Tất cả đƣợc bao bọc xung quanh bởi hệ thống vách tầng hầm dầy 300mm, 

đảm bảo tốt khả năng chống ẩm và chịu lực xô của áp lực đất cho công trình. 
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+ Tầng 1: 

 Đƣợc bố trí chủ yếu là diện tích căng tin phục vụ ăn uống, khu bếp căng tin với 

các ô cửa sổ lớn nhằm tao sự thông thoáng cho các phòng ăn, phòng trực, phòng vệ sinh 

chung, các sảnh lớn khu cầu thang đi lên các tầng trên và xuống tầng hầm. 

+ Tầng 2:  

  Đây là tầng dành cho sinh viên nghiên cứu tài liệu học tập gồm cả đại cƣơng và 

chuyên ngành kỹ thuật, phòng đọc báo, tầng 2 có thể nói là tầng phục vụ nhu cầu quan 

trọng cho giới sinh viên mà trƣớc đây rất ít trƣờng quan tâm về vấn đề này. Hỗ trợ tài liệu  

cho phòng đọc là phòng lƣu trữ sách báo. Kho sách báo đƣợc hỗ trợ từ các nguồn tài trợ, 

chống ồn. sự đầu tƣ của trƣờng và các thƣ viện. Các cửa ra vào phòng thƣ viện đều đƣợc 

trang bị cửa kính đục cách âm nhằm tránh sự tác động từ bên ngoài đặc biệt là sảnh cầu 

thang và 

+ Tầng 3  tầng 9: 

       Với công năng chính là phòng ở, chia mặt bằng mỗi tầng ra làm 13 phòng, với 

hành lang rộng 2.4m xuyên suốt chiều dài ngôi nhà. Tất cả các phòng có diện tích bằng 

nhau là 24m
2
. Mỗi phòng đều có phòng vệ sinh khép kín và trang bị tủ để đồ đạc. Các 

phòng đều có hệ thống cửa chính và cửa sổ đủ cung cấp ánh sáng tự nhiên. Hai đầu khối 

nhà là sảnh cầu thang máy và thang bộ đảm bảo việc đi lại.   

       + Tầng 10: 

        Tầng 10 là tầng bố trí phòng có diện tích rộng 68.8m
2
 dành cho sinh viên sinh 

hoạt, giao lƣu  văn hoá văn nghệ và những cuộc họp nội bộ hay với ban lãnh đạo nhà 

trƣờng. Phục vụ cho sinh hoạt văn hoá là phòng chuẩn bị và kho với diện tích mỗi phòng 

là 24m
2
. Ngoài ra còn bố trí sân chơi thoáng mát dành cho thời gian nghỉ ngơi giữa và 

sau các cuộc họp.  

   +  Mái:  

    Tầng mái ngoài 2 tum thang lên mái còn bố trí 2 bể nƣớc. Mỗi bể có diện tích 

13m
3
. Hệ che mái là lớp tôn màu đỏ sẩm chống nóng, cách nhiệt có độ dốc 20% để thoát 

nƣớc về hệ thống ống thoát nƣớc có đƣờng kính 110mm bố trí ở các góc mái. Trên mái 

còn bố trí hệ cột thép thu sét nhằm chống sét cho ngôi nhà. Bao quanh mặt bằng mái là hệ 

mái đua bằng bêtông cốt thép dốc 30% vào trong rộng ra mỗi bên 1.5m nhằm chống ƣớt 

hay ẩm do nƣớc mƣa và thu nƣớc vào ống thu nƣớc.  
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                                         MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH 
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HỆ THỐNG GIAO THÔNG. 

1.2.2.1 Giao thông phƣơng đứng : 

Giao thông phƣơng đứng bố trí hai thang máy một buồng thang ở hai đầu toà nhà. 

Năng lực của hai thang máy này đủ để vận chuyển ngƣời lên, xuống trong toà nhà. Ngoài 

hệ thống thang máy phục vụ cho giao thông phƣơng đứng còn có hai thang bộ cạnh thang 

máy phục vụ cho nhu cầu đi lại ở những tầng thấp hoặc trong giờ cao điểm. Khoảng cách 

giữa các thang bố trí hai đầu toà nhà nhƣng khoảng cách đi lại giữa thang máy vào các 

phòng là không lớn hoàn toàn phù hợp với nhu cầu đi lại của sinh viên. Tất cả anh sáng 

hệ thống thang bộ và thang máy đều đƣợc cung cấp tự nhiên vào ban ngày bằng hệ thống 

khung kính và cửa sổ và đƣợc chiếu sáng bằng bóng điện trên trần thang vào ban đêm. 

Trong thang máy cũng đƣợc chiếu sáng đầy đủ khi vận hành.  

1.2.2.2 Giao thông phƣơng ngang : 

Giao thông theo phƣơng ngang chủ yếu là các sảnh lớn bố trí xung quanh cầu thang 

thông suốt với các hành lang rộng đi đến các phòng. Với hệ thống giao thông nhƣ vậy 

hoàn toàn phù hợp với công năng của toà nhà. 

1.2.3 THÔNG GIÓ VÀ CHIẾU SÁNG. 

Kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo là phƣơng châm thiết kế cho toà nhà. 

-  Bởi chỉ là khu ký túc xá dành cho sinh viên nên hệ thống thông gió nhân tạo chủ 

yếu bằng hệ thống  quạt  trần bố trí trong các phòng.  

-  Thông gió tự nhiên thoả mãn do tất cả các phòng đều tiếp xúc với không gian tự 

nhiên đồng thời hƣớng của công trình phù hợp hƣớng gió chủ đạo.  

-  Chiếu sáng công trình bằng nguồn điện thành phố. Ngoài hệ thống cầu thang, đặc 

biệt chú ý chiếu sáng khu hành lang giữa hai dãy phòng đảm bảo đủ ánh sáng cho việc đi 

lại. Tất cả các phòng đều có đƣờng điện  ngầm và bảng điện riêng,ổ cắm, công tắc phải 

đƣợc bố trí tại những nơi an toàn, thuận tiện, đảm bảo cho việc sử dụng và phòng tránh 

hoả hoạn trong quá trình sử dụng. 

Trong công trình các thiết bị cần sử dụng điện năng là: 

       + Các loại bóng đèn: đèn huỳnh quang, đèn sợi tóc,  

       + Các thiết bị làm mát :quạt trần, quạt giƣờng. 

       + Thiết bị học tập : máy vi tính. 

- Phƣơng thức cấp điện: 

        Toàn công trình đƣợc một buồng phân phối điện bằng cách đƣa cáp điện từ ngoài 

vào và cáp điện cung cấp cho các phòng trong toà nhà. Buồng phân phối này đƣợc bố trí 

ở phòng kỹ thuật. Từ buồng phân phối, điện đến các hộp điện ở các tầng, các thiết bị phụ 

tải dùng các cáp điện ngầm trong tƣờng hoặc trong sàn. Trong buồng phân phối bố trí 

một tủ điện chung cho các thiết bị phụ tải có công suất sử dụng cao nhƣ: trạm bơm, thang 

máy hay hệ thống điện cứu hoả. Dùng Aptomat để quản lý cho hệ thống đƣờng dây, từng 

phòng sử dụng điện.  

1.2.4 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC. 
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Công trình là khu nhà ở mỗi phòng 8 sinh viên nên việc cung cấp nƣớc chủ yếu 

phục phụ cho khu vệ sinh. Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ hệ thống cung cấp nƣớc máy của 

thành phố. 

1.2.4.1 Giải pháp cấp nƣớc bên trong công trình: 

   Sơ đồ phân phối nƣớc đƣợc thiết kế theo tính chất và điều kiện kỹ thuật của nhà 

cao tầng, hệ thông cấp nƣớc có thể phân vùng theo các khối.  Công tác dự trữ nƣớc sử 

dụng bằng bể ngầm sau đó bơm nƣớc lên hai bể dự trữ trên mái. Tính toán các vị trí đặt 

bể hợp lý, trạm bơm cấp nƣớc đầy đủ cho toàn nhà. 

1.2.4.2 Giải pháp thoát nƣớc cho công trình: 

    Hệ thống thoát nƣớc thu trực tiếp từ các phòng WC xuống bể phốt sau đó thải ra 

hệ thống thoát nƣớc chung của thành phố thông qua hệ thống ống cứng. Bên trong công 

trình, hệ thống thoát nƣớc bẩn đƣợc bố trí qua tất cả các phòng: Đó là các ga thu nƣớc 

trong phòng vệ sinh vào các đƣờng ống đi qua. Hệ thông thoát nƣớc mái phải đảm bảo 

thoát nƣớc nhanh, không bị tắc nghẽn. 

1.2.4.3 Vật liệu chính của hệ thống cấp, thoát nƣớc: 

    + Cấp nƣớc:   Đặt một trạm bơm ở tầng hầm, trạm bơm có công suất đảm bảo cung 

cấp nƣớc thƣờng xuyên cho các phòng, các tầng. Những ống cấp nƣớc: dùng ống sắt 

tráng kẽm, có D= 50mm, những ống có đƣờng kính lớn hớn hơn 50mm thì dùng ống 

PVC áp lực cao. 

    + Thoát nƣớc:  Để dễ dàng thoát nƣớc bẩn, dùng ống nhựa PVC có đƣờng kính 

D=110mm. Với những ống ngầm dƣới đất: dùng ống bêtông chịu lực. Thiết bị vệ sinh 

phải có chất lƣợng tốt.  

1.2.5 HỆ THỐNG PHÒNG HỎA. 

   Công trình trang bị hệ thống phòng hoả hiện đại. Tại vị trí hai cầu thang bố trí hai 

hệ thống ống cấp nƣớc cứu hoả D =110.  

   Hệ thống phòng hoả đƣợc bố trí tại các tầng nhà bao gồm bình xịt, ống cứu hoả 

họng cứu hoả, bảng nội quy hƣớng dẫn sử dụng, đề phòng trƣờng hợp xảy ra hoả hoạn. 

   Hệ thống phòng cháy chữa cháy đƣợc thiết kế đúng với các quy định hiện thời. 

Các chuông báo động và thiết bị nhƣ bình cứu hoả đƣợc bố trí ở hành lang và cầu thang 

bộ và cầu thang máy. Các thiết bị hiện đại đƣợc lắp đặt đúng với quy định hiện thời về 

phòng cháy chữa cháy.   

  -Hệ thống giao thông đƣợc thiết kế đúng theo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy. 

Khoảng cách 2 cầu thang bộ là 20 mét. Khoảng cách từ điểm bất kỳ trong công trình tới 

cầu thang cũng nhỏ hơn 20 mét 

1.2.6 HỆ THỐNG THU GOM RÁC THẢI. 

Hệ thống thu gom rác thải dùng các hộp thu rác đặt tại các sảnh cầu thang và thu rác 

bằng cách đƣa xuống bằng thang máy và đƣa vào phòng thu rác ngoài công trình. Các 

đƣờng ống kỹ thuật đƣợc thiết kế ốp vào các cột lớn từ tầng mái chạy xuống tầng 1. 

1.2.7 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT. 
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Hệ thống chống sét gồm: kim thu lôi, hệ thống dây thu lôi, hệ thống dây dẫn bằng 

thép và cọc nối đất. Tất cả các thiết bị thu sét đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn hiện hành. Tất 

cả các trạm, thiết bị dung điện phải đƣợc nối đất an toàn bằng hình thức dùng thanh thép 

nối với cọc nối đất. 

  

1.2.8 KẾT LUẬN : 

Qua phân tích các giải pháp kiến trúc trên ta thấy công trình khá hợp lý về mặt công 

năng cũng nhƣ hợp lý về giải pháp kiến trúc của một khu tập thể hiện đại dành cho sinh 

viên chắc chắn công trình xây dựng nên góp phần cải tạo cho thành phố đẹp hơn và hiện 

đại hơn. Và có thể sẽ đƣợc áp dụng rộng rãi cho nhiều trƣờng đại học trong thành phố 

cũng nhƣ trong cả nƣớc, nhằm nâng cao đời sống sinh viên cũng nhƣ môi trƣờng thuận 

lợi cho sinh viên học tập và nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

PHẦN II - KẾT CẤU 
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Chương 2 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GIẢI  PHÁP KẾT CẤU  CÔNG TRÌNH 

2.1 CƠ SỞ TÍNH TOÁN 

2.1.1      CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG TÍNH TOÁN. 

1.  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356:2005. 

 2.  TCVN 5574-1991 Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. 

 3.  TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế. 

2.1.2 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 

1.   Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình SAP 2000. 

2.  Sàn sƣờn BTCT toàn khối – Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống 

3. Kết cấu bêtông cốt thép ( phần cấu kiện cơ bản) – Pgs. Ts. Phan Quang Minh, 

Gs. Ts. Ngô Thế Phong, Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống. 

 4. Kết cấu bêtông cốt thép (phần kết cấu nhà cửa) – Gs.Ts. Ngô Thế Phong, Pgs. 

Ts. Lý Trần Cƣờng, Ts Trịnh Thanh Đạm, Pgs. Ts. Nguyễn Lê Ninh. 

 

 

2.1.3 Các giải pháp về vật liệu 

Vật liệu dùng cho kết cấu nhà cao tầng thƣờng sử dụng là bêtông cốt thép và thép 

(bêtông cốt cứng). 

2.1.3.1 Công trình bằng thép 

Ƣu điểm: Có cƣờng độ vật liệu lớn dẫn đến kích thƣớc tiết diện nhỏ mà vẫn đảm bảo 

khả năng chịu lực. Ngoài ra kết cấu thép có tính đàn hồi cao, khả năng chịu biến dạng lớn 

nên rất thích hợp cho việc thiết kế các công trình cao tầng chịu tải trọng ngang lớn. 

Nhƣợc điểm: Việc đảm bảo thi công tốt các mối nối là rất khó khăn, mặt khác giá 

thành công trình bằng thép thƣờng cao mà chi phí cho việc bảo quản cấu kiện khi công 

trình đi vào sử dụng là rất tốn kém. Đặc biệt với môi trƣờng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm 

gió mùa của Việt Nam, công trình bằng thép kém bền với nhiệt độ, khi xảy ra hoả hoạn 

hoặc cháy nổ thì công trình bằng thép rất dễ chảy dẻo dẫn đến sụp đổ do không còn độ 

cứng để chống đỡ cả công trình. 

Tóm lại: Nên sử dụng thép cho các kết cấu cần không gian sử dụng lớn, chiều cao lớn 

(nhà siêu cao tầng H > 100m), nhà nhịp lớn nhƣ các bảo tàng, sân vận động, nhà thi đấu, 

nhà hát.v.v. 

2.1.3.2 Công trình bằng bê tông cốt thép 

Ƣu điểm: Khắc phục đƣợc một số nhƣợc điểm của kết cấu thép nhƣ thi công đơn 

giản hơn, vật liệu rẻ hơn, bền với môi trƣờng và nhiệt độ. Ngoài ra nhờ sự làm việc 

chung giữa 2 loại vật liệu ta có thể tận dụng đƣợc tính chịu nén tốt của bê tông và chịu 

kéo tốt của cốt thép. 

Nhƣợc điểm: Kích thƣớc cấu kiện lớn, tải trọng bản thân của công trình tăng nhanh 

theo chiều cao khiến cho việc lựa chọn các giải pháp kết cấu để xử lý là phức tạp. 

Tóm lại:Nên sử dụng bê tông cốt thép cho các công trình dƣới 30 tầng (H < 100m). 
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2.1.4  Các giải pháp về hệ kết cấu chịu lực 

a.Khái quát chung: 

    Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực cho công trình có vai trò quan trọng tạo nên tiền đề cơ 

bản để ngƣời thiết kế có đƣợc định hƣớng thiết lập mô hình, hệ kết cấu chịu lực cho công 

trình đảm bảo yêu cầu về độ bền, độ ổn định phù hợp với yêu cầu kiến trúc, thuận tiện 

trong sử dụng và đem lại hiệu quả kinh tế. 

Trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng việc chọn giải pháp kết cấu có liên quan đến vấn 

đề bố trí mặt bằng, hình thể khối đứng, độ cao tầng, thiết bị điện, đƣờng ống, yêu cầu 

thiết bị thi công, tiến độ thi công, đặc biệt là giá thành công trình và sự hiệu quả của kết 

cấu mà ta chọn. 

b.Đặc điểm chủ yếu của nhà cao tầng. 

*Tải trọng ngang.  

Trong kết cấu thấp tầng tải trọng ngang sinh ra là rất nhỏ theo sự tăng lên của độ cao. 

Còn trong kết cấu cao tầng, nội lực, chuyển vị do tải trọng ngang sinh ra tăng lên rất 

nhanh theo độ cao. Áp lực gió, động đất là các nhân tố chủ yếu của thiết kế kết cấu. 

Nếu công trình xem nhƣ một thanh công xôn ngàm tại mặt đất thì lực dọc tỷ lệ với 

chiều cao, mômen do tải trọng ngang tỉ lệ với bình phƣơng chiều cao. 

                                      M = P H (Tải trọng tập trung) 

                                      M = q H
2
/2 (Tải trọng phân bố đều) 

Chuyển vị do tải trọng ngang tỷ lệ thuận với luỹ thừa bậc bốn của chiều cao:  

                                       =P H
3
/3EJ (Tải trọng tập trung) 

                                       =q H
4
/8EJ (Tải trọng phân bố đều) 

Trong đó: 

P-Tải trọng tập trung;   q - Tải trọng phân bố; H - Chiều cao công trình. 

 Do vậy tải trọng ngang của nhà cao tầng trở thành nhân tố chủ yếu của thiết kế 

kết cấu. 

*  Hạn chế chuyển vị.  

Theo sự tăng lên của chiều cao nhà, chuyển vị ngang tăng lên rất nhanh. Trong thiết 

kế kết cấu, không chỉ yêu cầu thiết kế có đủ khả năng chịu lực mà còn yêu cầu kết cấu có 

đủ độ cứng cho phép. Khi chuyển vị ngang lớn thì thƣờng gây ra các hậu quả sau: 

 Làm kết cấu tăng thêm nội lực phụ đặc biệt là kết cấu đứng: Khi chuyển vị tăng 

lên, độ lệch tâm tăng lên do vậy nếu nội lực tăng lên vƣợt quá khả năng chịu lực của kết 

cấu sẽ làm sụp đổ công trình. 

 Làm cho mọi ngƣời sống và làm việc trong công trình cảm thấy khó chịu và 

hoảng sợ, ảnh hƣởng đến công tác và sinh hoạt. 

 Làm tƣờng và một số trang trí xây dựng bị nứt và phá hỏng, làm cho ray thang 

máy bị biến dạng, đƣờng ống, đƣờng điện bị phá hoại. 

 Do vậy cần phải hạn chế chuyển vị ngang. 
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*Giảm trọng lƣợng bản thân. 

 Xem xét từ sức chịu tải của nền đất. Nếu cùng một cƣờng độ thì khi giảm trọng 

lƣợng bản thân có thể tăng thêm chiều cao công trình.  

 Xét về mặt dao động, giảm trọng lƣợng bản thân tức là giảm khối lƣợng tham gia 

dao động nhƣ vậy giảm đƣợc thành phần động của gió và động đất... 

 Xét về mặt kinh tế, giảm trọng lƣợng bản thân tức là tiết kiệm vật liệu, giảm giá 

thành công trình bên cạnh đó còn tăng đƣợc không gian sử dụng. 

 Từ các nhận xét trên ta thấy trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng cần quan tâm đến 

giảm trọng lƣợng bản thân kết cấu. 

* Hệ kết cấu khung chịu lực 

Cấu tạo: Bao gồm các dầm ngang nối với các cột dọc thẳng đứng bằng các nút cứng. 

Khung có thể bao gồm cả tƣờng trong và tƣờng ngoài của nhà. 

Ƣu điểm: Việc thiết kế tính toán hệ kết cấu thuần khung đã đƣợc nghiên cứu nhiều, 

thi công nhiều nên đã tích lũy đƣợc lƣợng lớn kinh nghiệm. Các công nghệ, vật liệu lại dễ 

kiếm, chất lƣợng công trình vì thế sẽ đƣợc nâng cao. 

Nhƣợc điểm: Chịu tải trọng ngang kém, tính liên tục của khung cứng phụ thuộc vào 

độ bền và độ cứng của các liên kết nút khi chịu uốn, các liên kết này không đƣợc phép có 

biến dạng góc. Khả năng chịu lực của khung phụ thuộc rất nhiều vào khả năng chịu lực 

của từng dầm và từng cột. 

Tóm lại: Hệ kết cấu này thích hợp cho các nhà dƣới 20 tầng với thiết kế kháng chấn 

cấp 7, 15 tầng với kháng chấn cấp 8, 10 tầng với kháng chấn cấp 9. Các công trình đòi 

hỏi sự linh hoạt về công năng mặt bằng nhƣ khách sạn, tuy nhiên kết cấu dầm sàn thƣờng 

dày nên chiều cao các tầng phải lớn để đảm bảo chiều cao thông thủy. 

 

*Hệ kết cấu khung - lõi 

Cấu tạo: Là kết cấu phát triển thêm từ kết cấu khung dƣới dạng tổ hợp giữa kết cấu 

khung và lõi cứng. Lõi cứng làm bằng bêtông cốt thép. Chúng có thể dạng lõi kín hoặc 

vách hở thƣờng bố trí tại khu vực thang máy và thang bộ. Hệ thống khung bố trí ở các 

khu vực còn lại. Hai hệ thống khung và lõi đƣợc liên kết với nhau qua hệ thống sàn. 

Trong trƣờng hợp này hệ sàn liền khối có ý nghĩa rất lớn. 

Ƣu điểm: Thƣờng trong hệ thống kết cấu này hệ thống lõi vách đóng vai trò chủ yếu 

chịu tải trọng ngang, hệ khung chủ yếu chịu tải trọng đứng. Sự phân chia rõ chức năng 

này tạo điều kiện để tối ƣu hoá các cấu kiện, giảm bớt kích thƣớc cột dầm, đáp ứng yêu 

cầu kiến trúc. Tải trọng ngang của công trình do cả hệ khung và lõi cùng chịu, thông 

thƣờng do hình dạng và cấu tạo nên lõi có độ cứng lớn nên cũng trở thành nhân tố chiụ 

lực ngang lớn trong công trình nhà cao tầng. 

Trong thực tế hệ kết cấu khung-giằng tỏ ra là hệ kết cấu tối ƣu cho nhiều loại công 

trình cao tầng. Loại kết cấu này sử dụng hiệu quả cho các ngôi nhà đến 40 tầng. Do vậy 

khả năng thiết kế, thi công là chắc chắn đảm bảo. 
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*Hệ kết cấu khung - vách - lõi kết hợp 

Cấu tạo: Hệ kết cấu này là sự phát triển của hệ kết cấu khung - lõi, lúc này tƣờng của 

công trình thƣờng sử dụng vách cứng. 

Ƣu điểm: Hệ kết cấu này có độ cứng chống uốn và chống xoắn rất lớn đối với tải 

trọng gió. 

Hệ kết cấu này thích hợp với những công trình cao trên 40m, tuy nhiên hệ kết cấu này 

đòi hỏi thi công phức tạp hơn, tốn nhiều vật liệu, mặt bằng bố trí không linh hoạt. 

2.1.5 Các giải pháp về kết cấu sàn 

 Công trình này có bƣớc cột lớn nhất (6.0-4.0 m) nên đề xuất một số phƣơng án kết 

cấu sàn nhƣ sau: 

a.Sàn sƣờn toàn khối BTCT 

 Cấu tạo: Hệ kết cấu sàn bao gồm dầm chính, phụ, bản sàn. 

 Ƣu điểm: Lý thuyến tính toán và kinh nghiệm tính toán khá hoàn thiện, thi công đơn 

giản, đƣợc sử dụng phổ biến ở nƣớc ta với công nghệ thi công phong phú nên thuận tiện 

cho việc lựa chọn phƣơng tiện thi công. Chất lƣợng đảm bảo do đã có nhiều kinh nghiệm 

thiết kế và thi công trƣớc đây. 

 Nhƣợc điểm: Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn rất lớn khi vƣợt khẩu độ lớn, 

phải sử dụng hệ dầm phụ bố trí nhỏ lẻ với những công trình không có hệ thống cột giữa, 

dẫn đến chiều cao thông thuỷ mỗi tầng thấp hoặc phải nâng cao chiều cao tầng không có 

lợi cho kết cấu khi chịu tải trọng ngang. Không gian kiến trúc bố trí nhỏ lẻ, khó tận dụng. 

Công tác lắp dựng ván khuôn tốn nhiều chi phí thời gian và vật liệu. 

b,Sàn ô cờ BTCT 

 Cấu tạo: Hệ kết cấu sàn bao gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phƣơng, chia 

bản sàn thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách giữa 

các dầm vào khoảng 3m. Các dầm chính có thể làm ở dạng dầm bẹt để tiết kiệm không 

gian sử dụng trong phòng. 

 Ƣu điểm: Giảm đƣợc số lƣợng cột bên trong nên tiết kiệm đƣợc không gian sử dụng 

và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và không gian sử 

dụng lớn nhƣ hội trƣờng, câu lạc bộ. Khả năng chịu lực tốt, thuận tiện cho bố trí mặt 

bằng. 

 Nhƣợc điểm: Thi công phức tạp và giá thành cao. Mặt khác, khi mặt bằng sàn quá 

rộng vẫn cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó cũng không tránh đƣợc những 

hạn chế do chiều cao dầm chính phải lớn để giảm độ võng. Việc kết hợp sử dụng dầm 

chính dạng dầm bẹt để giảm chiều cao dầm có thể đƣợc thực hiện nhƣng chi phí cũng sẽ 

tăng cao vì kích thƣớc dầm rất lớn. 

c.Sàn không dầm ứng lực trƣớc 

 Cấu tạo: Hệ kết cấu sàn bao gồm các bản sàn kê trực tiếp lên cột(có thể có mũ cột, 

bản đầu cột hoặc không) 
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Ƣu điểm: Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm đƣợc chiều cao công trình. Tiết kiệm đƣợc 

không gian sử dụng và dễ phân chia. Tiến độ thi công sàn ƢLT (6 - 7 ngày/1tầng/1000m
2
 

sàn) nhanh hơn so với thi công sàn BTCT thƣờng. Do có thiết kế điển hình không có dầm 

giữa sàn nên công tác thi công ghép ván khuôn cũng dễ dàng và thuận tiện từ tầng này 

sang tầng khác do ván khuôn đƣợc tổ hợp thành những mảng lớn, không bị chia cắt, do 

đó lƣợng tiêu hao vật tƣ giảm đáng kể, năng suất lao động đƣợc nâng cao. Khi bêtông đạt 

cƣờng độ nhất định, thép ứng lực trƣớc đƣợc kéo căng và nó sẽ chịu toàn bộ tải trọng bản 

thân của kết cấu mà không cần chờ bêtông đạt cƣờng độ 28 ngày. Vì vậy thời gian tháo 

dỡ cốt pha sẽ đƣợc rút ngắn, tăng khả năng luân chuyển và tạo điều kiện cho công việc 

tiếp theo đƣợc tiến hành sớm hơn. Do sàn phẳng nên bố trí các hệ thống kỹ thuật nhƣ 

điều hoà trung tâm, cung cấp nƣớc, cứu hoả, thông tin liên lạc đƣợc cải tiến và đem lại 

hiệu quả kinh tế cao. 

 Nhƣợc điểm: Tính toán tƣơng đối phức tạp, mô hình tính mang tính quy ƣớc cao, đòi 

hỏi nhiều kinh nghiệm vì phải thiết kế theo tiêu chuẩn nƣớc ngoài. Thi công phức tạp đòi 

hỏi quá trình giám sát chất lƣợng nghiêm ngặt. Thiết bị và máy móc thi công chuyên 

dùng, đòi hỏi thợ tay nghề cao. Giá cả đắt và những bất ổn khó lƣờng trƣớc đƣợc trong 

quá trình thiết kế, thi công và sử dụng. 

d.Sàn ứng lực trƣớc hai phƣơng trên dầm 

Cấu tạo: Tƣơng tự nhƣ sàn phẳng nhƣng giữa các đầu cột có thể đƣợc bố trí thêm hệ 

dầm, làm tăng độ ổn định cho sàn. 

 Ƣu nhƣợc điểm: Phƣơng án này cũng mang các ƣu nhƣợc điểm chung của việc dùng 

sàn BTCT ứng lực trƣớc. So với sàn phẳng trên cột, phƣơng án này có mô hình tính toán 

quen thuộc và tin cậy hơn, tuy nhiên phải chi phí vật liệu cho việc thi công hệ dầm đổ 

toàn khối với sàn. 

 

 

2.1.6    Lựa chọn các phương án kết cấu 

a.Lựa chọn vật liệu kết cấu 

 Từ các giải pháp vật liệu đã trình bày chọn vật liệu bê tông cốt thép sử dụng cho 

toàn công trình do chất lƣợng bảo đảm và có nhiều kinh nghiệm trong thi công và thiết 

kế. 

- Theo tiêu chuẩn TCVN 5574-1995. 

+ Bêtông với chất kết dính là xi măng cùng với các cốt liệu đá, cát vàng tạo nên một 

cấu trúc đặc chắc. Với cấu trúc này, bêtông có khối lƣợng riêng ~ 2500 daN/m
3
. 

+ Mác bê tông theo cƣờng độ chịu nén, tính theo đơn vị MPa, bê tông đƣợc dƣỡng hộ 

cũng nhƣ đƣợc thí nghiệm theo quy định và tiêu chuẩn của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. Cấp độ bền của bêtông dùng trong tính toán cho công trình là M250  

Bê tông các cấu kiện thƣờng M250: 

+ Với trạng thái nén: Cƣờng độ tiêu chuẩn về nén Rbn =  18.5MPa.  
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                                  Cƣờng độ tính toán về nén    Rb   =  14.5MPa. 

+ Với trạng thái kéo: Cƣờng độ tiêu chuẩn về kéo Rbtn = 1.60MPa.  

                                  Cƣờng độ tính toán về kéo    Rbt  = 1.05MPa. 

    

      Môđun đàn hồi của bê tông: xác định theo điều kiện bê tông nặng, khô cứng trong 

điều kiện tự nhiên. Với cấp độ bền M25 thì Eb = 30000MPa. 

Thép làm cốt thép cho cấu kiện bêtông cốt thép dùng loại thép sợi thông thƣờng theo 

tiêu chuẩn TCVN 5575 - 1991. Cốt thép chịu lực cho các dầm, cột dùng nhóm CII, CIII, 

cốt thép đai, cốt thép giá, cốt thép cấu tạo và thép dùng cho bản sàn dùng nhóm CI.
 

Cƣờng độ của cốt thép nhƣ sau: 

 Cốt thép chịu lực nhóm CII: Rs = 280MPa. 

 Cốt thép cấu tạo d ≥ 10 CII: Rs = 280MPa. 

                             d < 10 CI : Rs = 225MPa. 

Môđun đàn hồi của cốt thép: E = 21MPa. 

     Các loại vật liệu khác. 

- Gạch đặc M75 

- Cát vàng - Cát đen  

- Sơn che phủ  

- Bi tum chống thấm. 

Mọi loại vật liệu sử dụng đều phải qua thí nghiệm kiểm định để xác định cƣờng độ 

thực tế cũng nhƣ các chỉ tiêu cơ lý khác và độ sạch. Khi đạt tiêu chuẩn thiết kế mới 

đƣợc đƣa vào sử dụng. 

b.Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực 

Đối với nhà cao tầng, chiều cao của công trình quyết định các điều kiện thiết kế, thi 

công hoặc sử dụng khác với các nhà thông thƣờng khác. Trƣớc tiên sẽ ảnh hƣởng đến 

việc lựa chọn hệ kết cấu chịu lực của công trình (bộ phận chủ yếu của công trình nhận 

các loại tải trọng và truyền chúng xuống dƣới nền đất). 

 Qua phân tích các ƣu nhƣợc điểm của những giải pháp đã đƣa ra, Căn cứ vào thiết kế 

kiến trúc, đặc điểm cụ thể của công trình, ta sử dụng hệ kết cấu “khung ” chịu lực với sơ 

đồ khung giằng. Hệ thống khung bao gồm các hàng cột biên, cột giữa, dầm chính, dầm 

phụ, chịu tải trọng đứng là chủ yếu, một phần tải trọng ngang và tăng độ ổn định cho kết 

cấu với các nút khung là nút cứng. Hệ thống lõi thang máy chủ yếu sử dụng với mục đích 

phục vụ giao thông, chịu phần lớn tải trọng ngang và một phần tải trọng đứng tác dụng 

vào công trình. Công trình thiết kế có chiều dài 36m và chiều rộng 14.4m, độ cứng theo 

phƣơng dọc nhà lớn hơn rất nhiều theo phƣơng ngang nhà. Do đó khi tính toán để đơn 

giản và thiên về an toàn ta tách một khung theo phƣơng ngang nhà tính nhƣ khung phẳng 

có bƣớc cột là l= 4.0m.  
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2.1.6.1 Lựa chọn phƣơng án kết cấu sàn 

 Đặc điểm của công trình: Bƣớc cột (6.0-4.0m), chiều cao tầng (3.7m với tầng điển 

hình). Trên cơ sở phân tích các phƣơng án kết cấu sàn, đặc điểm công trình, ta đề xuất sử 

dụng phƣơng án “Sàn sƣờn toàn khối BTCT ” cho tất cả sàn các tầng. 

2.1.6.2  Lựa chọn phƣơng án kết cấu tầng hầm 

 Công trình chỉ có 1 tầng hầm: Cốt sàn -3.0m so với cốt ±0.0m (dƣới cốt tự nhiên 

2m). Mặt sàn đƣợc kê trên nền đất và hệ thống giằng đài và đài móng của công trình. 

 Kết cấu tƣờng tầng hầm: Sử dụng biện pháp tƣờng BTCT trong đất. 

2.1.6.3 Lập các mặt bằng kết cấu, đặt tên cho các cấu kiện, lựa chọn sơ bộ kích thƣớc 
các cấu kiện. 

a.Lựa chọn sơ bộ kích thƣớc các cấu kiện   

b. Chọn sơ bộ tiết diện dầm 

Công thức chọn sơ bộ : d

d

d l
m

h
1

                                                     (2-1)                   

                                        trong đó:  md = (10 12) với dầm chính 

                                                         md = (12 16) với dầm phụ.                                          

                               dhb 5,03,0     

*Dầm chính 

Nhịp dầm chính là l= 6.0m. 

h = (
1 1

~
10 12

)l = (
1 1

~
10 12

).6000 = 500~600 mm; chọn h = 600 mm. 

Chọn b theo điều kiện đảm bảo sự ổn định của kết cấu: 

b = (0.3 0.5)h =180~300 mm, chọn b = 300mm.                           

Kích thƣớc dầm chính theo nhịp lớn 6m là bxh =30x60cm.        (D1) 

Kích thƣớc dầm theo nhịp bé 2.4m là bxh= 30x50cm .                (D2) 

Kích thƣớc dầm chính theo nhịp bƣớc cột là bxh= 22x40cm.     (D3) 

*Dầm phụ: 

Nhịp dầm phụ là 2l = 4m. 

h = (
1 1

~
12 16

)l = (
1 1

~
12 16

).4000 = 250 ~333 mm; chọn h = 350 mm 

Chọn b theo điều kiện đảm bảo sự ổn định của kết cấu:  

b = (0.3-0.5)h= 105-175 mm, chọn b = 200mm   

Kích thƣớc dầm phụ bxh = 20x35cm.                                          (D4) 

Chọn kích thƣớc dầm đỡ sàn vệ sinh bxh =11x25 cm                 (D5) 
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Các dầm chiếu nghỉ cầu thang: bxh = 20x30 cm.                        (D6) 

Các dầm đỡ dầm chiếu nghỉ bxh = 22x40 cm                              (D7) 

 

* Chọn sơ bộ tiết diện sàn 

Sàn sƣờn toàn khối :  

    Chiều dày bản sàn đƣợc thiết kế  theo công thức sơ bộ sau:
m

lD
hb

.
     

  Trong đó: 

         D: là hệ số phụ thuộc vào tải trọng, 4,18,0D  lấy D=1 

         35 45m  

 với bản kê bốn cạnh. 

         3530m  với bản kê hai cạnh.( bản loại dầm) 

          l: là nhịp của bản. 

- Với ô sàn 1: kích thƣớc 6x4m. L2/L1=1.5< 2. Nên tính theo bản kê 4 cạnh. 

. 1.400
8.87( )

45
b

D l
h cm

m
s 

- Với ô sàn 2: kích thƣớc 4x2.4 m. L2/L1=1.7< 2. Nên tính theo bản kê 4 cạnh. 

. 1.240
5.33( )

45
b

D l
h cm

m
 

    Nên ta chọn chung chiều dày bản hb = 12 cm. Riêng chiều dày sàn vệ sinh chọn  

 h = 8cm. 

d. Chọn sơ bộ tiết diện cột: 

Tiết diện của cột đƣợc chọn theo nguyên lý cấu tạo kết cấu bêtông cốt thép, cấu 

kiện chịu nén. 

- Diện tích tiết diện ngang của cột đƣợc xác định theo công thức: 

Fb = 1,2 1,5 .
N

Rb
                                    (2-2) 

- Trong đó:                

+ 1,2 1,5: Hệ số dự trữ kể đến ảnh hƣởng của mômen. 

+ Fb: Diện tích tiết diện ngang của cột 

+ Rb: Cƣờng độ chịu nén tính toán của bêtông (Rb=14.5MPa). 

+ N: Lực nén lớn nhất có thể xuất hiện trong cột. 

N: Có thể xác định sơ bộ theo công thức: N= S.q.n                                        (2-3) 

Trong đó: - S: Diện tích chịu tải của một cột ở một tầng 

           - q: Tải trọng sơ bộ lấy q=1,2T/m
2
= 21.2 10 MPa. 

           - n=11: Số tầng.    

 

  DIỆN TRUYỀN TẢI CỦA CỘT : 
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Với cột C1:   N= 4,2.4.1,2. 210 .11= 2.22MPa 2m . 

      Fb=1.5(2.22/1.45)=2.30 m
2    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

c1

c2

c1 c1 c1 c1

c1c1c1c1c1

c2 c2 c2 c2

diÖn chÞu t¶i cña cét gi÷a c1

 

        Với cột C2:   N= 4.3,0.1,2. 210 .11=1.58MPa 2m . 

 Fb = 1.5(1.58/14.5)= 0.16m
2
. 

              
c1

c2

c1 c1 c1 c1

c1c1c1c1c1

c2 c2 c2 c2

diÖn chÞu t¶i cña cét biªn c2
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   Trong kết cấu nhà cao tầng, cột giữa chịu tải trọng đứng lớn hơn cột biên, tuy nhiên cột 

biên chịu ảnh hƣởng do tải trọng ngang gây ra lớn hơn cột giữa. Mômen chân cột có độ 

lớn tỷ lệ với chiều cao nhà. Để đảm bảo chịu tải trọng ngang ta chọn kích thƣớc cột (bxh)  

C1 và C2 bằng nhau và bằng 50x100cm 

Do càng lên cao nội lực càng giảm, nên ta cần thay đổi tiết diện cột cho phù hợp. cứ 3 

tầng giảm h xuống 5 cm. 

                    Tầng hầm đến tầng 2   :  Cột C1:  50x100cm; Cột C2:  50x100cm. 

                    Từ  tầng 3 đến tầng 5  :  Cột C1:  50x95cm;   Cột C2:  50x95cm. 

                    Từ  tầng 6 đến tầng 8  :  Cột C1:  50x90cm;   Cột C2:  50x90cm. 

                    Từ  tầng 9 đến tầng 10:  Cột C1:  50x85cm;    Cột C2:  50x85cm. 

 

* Chọn kích thƣớc tƣờng : 

*  Tƣờng bao. 

Đƣợc xây chung quanh chu vi nhà, do yêu cầu chống thấm, chống ẩm nên tƣờng 

dày 22cm xây bằng gạch đặc M75. Tƣờng có hai lớp trát dày 2x1,5cm. Ngoài ra 

tƣờng 22cm cũng đƣợc xây làm tƣờng ngăn cách giữa các phòng với nhau. 

*  Tƣờng ngăn. 

Dùng ngăn chia không gian giữa các khu trong một phòng với nhau.  

Do chỉ làm nhiệm vụ ngăn cách không gian nên ta chỉ cần xây tƣờng dày 11cm và có 

hai lớp trát dày 2x1,5cm. 

 

f. Chọn sơ bộ tiết diện lỏi: 

TCXD 198 - 1997 quy định độ dày của vách (t) phải thoả mãn điều kiện sau: 

Chiều dầy của lỏi đổ tại chỗ đƣợc xác định theo các điều kiên sau: 

  +) Không đƣợc nhỏ hơn 160mm. 

  +) Bằng 1/20 chiều cao tầng,  

  +) Vách liên hợp có chiều dày không nhỏ hơn 140mm  và bằng 1/25 chiều cao 

tầng. 

        Với công trình này ta có:   

150

1 1
*42000 210

20 20

t
H

  (mm)                 (2-4) 

 Dựa vào các điều kiện trên và để đảm bảo độ cứng ngang của công trình ta chọn 

chiều dày của lỏi b =  220mm. 
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2.1.6.4 .Lập mặt bằng kết cấu. 

Mặt bằng kết cấu tầng điển hình thể hiện nhƣ hình vẽ sau đây: 
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                                                 Hình1-1 :Mặt bằng kết cấu công trình 
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2.2 TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG 

 TẢI TRỌNG ĐỨNG. 

    Chọn hệ kết cấu chịu lực cho ngôi nhà là khung bêtông cốt thép toàn khối cột liên kết  

với dầm tại các nút cứng. Khung đƣợc ngàm cứng vào đất nhƣ hình vẽ sau đây: 
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TĨNH TẢI: 

2.2.1.1 TÍNH TOÁN TĨNH TẢI CẤU KIỆN : 

Tĩnh tải bao gồm trọng lƣợng bản thân các kết cấu nhƣ cột, dầm, sàn và tải trọng do 

tƣờng, vách kính đặt trên công trình.  

Tĩnh tải bao gồm trọng lƣợng các vật 

liệu cấu tạo nên công trình.   

- Thép : 7850 daN/m3 

- Bê tông cốt thép : 2500 daN/m3 

- Khối xây gạch đặc : 1800 daN/m3 

- Khối xây gạch rỗng : 1500 daN/m3 

 - Vữa trát, lát : 1800 daN/m3 

Tĩnh tải bản thân phụ thuộc vào cấu tạo 

các lớp sàn. Cấu tạo các lớp sàn phòng làm 

việc, phòng ở và phòng vệ sinh nhƣ hình vẽ. 

Hình 2-1. Cấu tạo sàn 

* Tĩnh tải sàn: 

 Trọng lƣợng bản thân sàn:  

 gts = n.h.  (daN/m2)                                                                            (2-5) 

n: hệ số vƣợt tải xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995. 

h: chiều dày sàn                                       

: trọng lƣợng riêng của vật liệu sàn: 

 

Bảng 2-1. Tải trọng Sàn tầng điển hình 

Các lớp sàn 

Chiều dày 

lớp  
Hệ số vƣợt                             

tải 

TT tính 

toán 

(mm) daN/m
3
 (daN/m

2
) 

Lớp gạch lát sàn Ceramic. 10 2000 1.1 22 

Lớp vữa lót  20 1800 1.3 47 

Lớp BTCT 120 2500 1.1 330 

Lớp vữa trát trần 15 1800 1.3 35 

Tổng tĩnh tải chƣa kể lớp sàn       104 

Tổng tĩnh tải kể cả lớp sàn       434 

 

 

 

 

 

 

Líp v÷a tr¸t dµy 1,5cm 

Sµn btct dµy 12 cm 

Líp v÷a lãt dµy 2 cm 

Líp g¹ch l¸t dµy 1 cm 

                cÊu t¹o sµn  
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Bảng 2-2. Tải trọng Sàn vệ sinh 

Các lớp sàn 

Chiều dày 

lớp  
Hệ số vƣợt                             

tải 

TT tính 

toán 

(mm) daN/m
3
 (daN/m

2
) 

Lớp gạch lát sàn Ceramic. 10 2000 1.1 22 

Lớp vữa lót  20 1800 1.3 47 

Lớp BTCT 80 2500 1.1 220 

Lớp vữa trát trần 15 1800 1.3 35 

Tổng tĩnh tải chƣa kể lớp sàn       104 

Tổng tĩnh tải kể cả lớp sàn       324 

 

Bảng 2-3. Tải trọng Sàn mái có chống nóng 

Các lớp sàn 

Chiều dày 

lớp  
Hệ số vƣợt 

tải 

TT tính 

toán 

(mm) daN/m
3
 (daN/m

2
) 

Lớp gạch lá nem200x200x20 40 1800 1.1 79 

Lớp vữa lót  15 1800 1.3 35 

Gạch xây nghiêng 1 lớp gạch 4 lỗ 100 1500 1.1 165 

Lớp vữa tạo dốc 45 1800 1.3 105 

Lớp BTCT 120 2500 1.1 330 

Lớp vữa trát trần 15 1800 1.3 35 

Bê tông chống thấm 40 2200 1.1 97 

Tổng tĩnh tải        846 

 

*Trọng lƣợng bản thân tƣờng: 

Kể đến lỗ cửa tải trọng tƣờng 220 và tƣờng 110 nhân với hệ số 0.7: 

Bảng 2-4.  Tải trọng Tƣờng gạch đặc dày 220 

Các lớp  
Chiều dày lớp  Hệ số vƣợt 

tải 

TT tính toán 

(mm) daN/m
3
 (daN/m

2
) 

2 lớp trát 30 1800 1.3 70 

Gạch xây 220 1800 1.1 436 

Tải tƣờng phân bố trên 1m
2 

      506 

Tải tƣờng có cửa (tính đến hệ số cửa 0.7) 354 
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Bảng 2-5. Tải trọng Tƣờng gạch đặc  dày 110 

Các lớp  
Chiều dày lớp  Hệ số vƣợt 

tải 

TT tính toán 

(mm) daN/m
3
 (daN/m

2
) 

2 lớp trát 30 1800 1.3 70 

Gạch xây 110 1800 1.1 218 

Tải tƣờng phân bố trên 1m
2 

      288 

Tải tƣờng có cửa (tính đến hệ số cửa 0.7) 202 

  

Bảng 2-6.   Tải trọng Tƣờng lan can mái dày 110. Cao 1 m 

Các lớp  
Chiều dày lớp g Hệ số vƣợt 

tải 

TT tính toán 

(mm) daN/m
3
 (daN/m

2
) 

2 lớp trát 30 1800 1.3 70 

Gạch xây 110 1800 1.1 218 

Tải tƣờng phân bố trên 1m
2 

      288 

  

Bảng 2-7.     Tải Trọng lƣợng bản thân dầm và cột: 

TT Tên cấu kiện 
Trọng lượng 

(daN/m) 

1 
- Dầm D1  300 600, và 2 lớp trát dày 15  : 

1.1 0.3 (0.6-0.12) 2500 + 1.3 0.015 2 (0.6-0.12) 1800  
=429  

2 
- Dầm D2  300 500, và 2 lớp trát dày 15 : 

1.1 0.3 (0.50-0.12) 2500 + 1.3 0.015 2 (0.50-0.12) 1800  
=340 

3 
- Dầm D3  220 400, và 2 lớp trát dày 15 : 

1.1 0.22 (0.40-0.12) 2500 + 1.3 0.015 2 (0.40-0.12) 1800  
=189 

4 
- Dầm D4  200x350, và 2 lớp trát dày 15: 

1.1 0.20 (0.35-0.12) 2500 + 1.3 0.015 2 (0.35-0.12) 1800 
=143 

   

5 
- Cột 500 1000, và 4 lớp trát dày 15 : 

1.1 0.5 1.0 2500 + 1.3 0.015 2(1.0+1.0) 1800 
=1515 

6 
- Cột 500 950, và 4 lớp trát dày 15: 

1.1 0.5 0.95 2500 + 1.3 0.015 2(0.95+0.95) 1800 
=1440 

   

7 
- Cột 500 900, và 4 lớp trát dày 15 : 

1.1 0.5 0.9 2500 + 1.3 0.015 2(0.9+0.9) 1800 
=1364 

   

8   - Cột 500 850, và 4 lớp trát dày 15 : 

    1.1 0.5 0.85 2500 + 1.3 0.015 2(0.85+0.85) 1800 
=1288 
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2.2.1.2      XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TĨNH TÁC DỤNG VÀO KHUNG TRỤC 6 

 

 TẦNG 1: 

Bảng 2-8. Tĩnh tải phân bố tác dụng lên khung: 

Ký hiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

g1 

- Bản thân dầm  D1 30x60cm:       

- Do sàn 4 6m truyền vào:  434 4.    

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.5 

429 

1736 

1239 

4.29 

17.36 

12.39 

g2 

- Bản thân dầm D2 30 50cm:       

- Do sàn 2.4 4m truyền vào: 434 2.4 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.5 

340 

1042 

1239 

3.40 

10.42 

12.39 

     

Bảng 2-9. Tĩnh tải tập trung tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 

Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

G1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm:  22x40: 189x4 

- Tường 220, cao (4.1- 0.4) : 354 3.7 4 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4x2 434/2 

- Do trọng lượng cột 50x100cm truyền vào: 1515 3.7 

 

756 

5239 

1736 

5606 

 

 

133.37 

G2 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm:  22x40: 189x4 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2x434/2 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   434 (4+1.2)x1.2/2 

- Do trọng lượng cột 50x100cm truyền vào:  1515 3.7 

 

756 

1736 

1354 

5606 

 

 

94.52 

G3 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm:  22x40: 189x4 

- Tường 220, cao (4.1- 0.4) : 354 3.7 2 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2x434/2 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   434 (4+1.2)x1.2/2 

- Do trọng lượng cột 50x100 cm truyền vào: 1515 3.7 

756 

2620 

1736 

1354 

5606 

 

 

120.72 
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Hình 2-2. Sơ đồ tĩnh tải tầng 1 

 TẦNG 2: 

Bảng 2-10. Tĩnh tải phân bố tác dụng lên khung: 

 

Ký hiệu 
Các loại tải trọng và cách xác định 

Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

g1 

- Bản thân dầm  D1 30x60cm:       

- Do sàn 4 6m truyền vào:  434 4.    

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

1736 

1097 

4.29 

17.36 

10.97 

g2 

- Bản thân dầm D2 30 50cm:       

- Do sàn 2.4 4m truyền vào: 434 2.4 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

340 

1042 

1097 

3.40 

10.42 

10.97 

  

Bảng 2-11.    Tĩnh tải tập trung tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

G1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm:  22x40: 189x4 

- Tường 220, cao (3.7- 0.4) : 354 3.3 4 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2x434/2 

 

756 

4673 

1736 

 

 

121.64 

g2=94.52 
g1=133.37 g1=133.37 

                         
       d1:300x600 

          
  d2:300x500 

                   
   D1:300x600         

       d3:220x400 
d4:220x350 

        

    d3:220x400 d3:220x400 

d1:300x600 d2:300x500 d1:300x600 

  

          d3:220x400 

17.36 17.36 
10.42 

3.04 
4.29 

2400 6000 6000 

g3=120.72 

12.74 

5 

6 

7 

8 

b c a 7 
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- Do trọng lượng cột 50x100cm truyền vào:  1515 3.3 4999 

G2 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm:  22x40: 189x4 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2x434/2 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   434 (4+1.6)x1.2/2 

- Do trọng lượng cột 50x100cm truyền vào: 1515 3.3 

756 

1736 

1042 

4999 

 

 

85.33 

 

Hình 2-3. Sơ đồ tĩnh tải tầng 2 

TẦNG 3-5: 

Bảng 2-12. Tĩnh tải phân bố tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

g1 

- Bản thân dầm  D1 30x60cm:       

- Do sàn 4 6m truyền vào:  434 2.  

- Do sàn 4.8x4m truyền vào: 434x2 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

868 

868 

1097 

4.29 

8.68 

8.68 

10.97 

g2 

- Bản thân dầm D1 30 60cm:       

- Do sàn 4x6m truyền vào:  434 2.    

- Do sàn 2.2x1.8m truyền vào: 324 0.9 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

868 

292 

1097 

4.29 

8.68 

2.92 

10.97 

5 

6 

7 

8 

b c a 7 

g2=85.33 
g1=126.64 g1=121.64 

                         
       d1:300x600 

          
  d2:300x500 

                   
   D1:300x600         

       d3:220x400 
d4:220x350 

        

    d3:220x400 d3:220x400 

d1:300x600 d2:300x500 d1:300x600 

  

          d3:220x400 

17.36 17.36 
10.42 

3.04 
4.29 
10.97 

2400 6000 6000 
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g3 

- Bản thân dầm  D2 30x50cm:       

- Do sàn 2.4 4m truyền vào:  434 2.4 

340 

1042 

3.40 

10.42 

g4 

- Bản thân dầm D1 30 60cm:       

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:  434 2.2  

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

955 

1097 

4.29 

9.55 

10.97 

g5 

- Bản thân dầm D1 30 60cm:       

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:   434 4  

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

1736 

1097 

4.29 

17.36 

10.97 

 

Bảng 2-13. Tĩnh tải tập trung tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

G1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do 2 dầm D5 truyền vào: 

      +Bản thân dầm  11x25: 56 2.2 

+Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(324 (2.2+0.4)x0.9)/2 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(324x2.2x1.1/2) 

+Do tường gạch 110 truyền vào:202x3.05x2.2 

                                  Tổng:  

- Bản thân dầm 22x40: 189x4 

- Tường 220, cao (3.7- 0.4) : 354 3.3 4 

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào: (1.8x0.9/2) 324 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào: (2.2x1.1/2) 434 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào: ((4+1.6)x1.2)/2) 434 

- Do trọng lượng cột 50x95 truyền vào:  1440 3.3 

 

 

123 

321 

356 

1352 

2152 

756 

4673 

438 

526 

1458 

4752 

 

 

 

 

 

 

 

147.55 

G2 

 Do dầm D4 truyền vào: 

- Do 2 dầm D5 truyền vào: 

      +Bản thân dầm  11x25: 56 2.2 

+Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(324 (2.2+0.4)x0.9)/2 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(434x2.2x1.1/2) 

+Do tường gạch 110 truyền vào:202x3.05x2.2 

                                  Tổng:  

- Bản thân dầm D4 20x35 truyền vào: 143x2 

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:  434x(4x2/2) 

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào: (1.8x0.9/2) 324 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào: (2.2x1.1/2) 434 

- Do tường 110 truyền vào:      202x2.9x4 

 

 

123 

321 

356 

1352 

2152 

286 

1736 

262 

525 

2343 

 

 

 

 

 

 

 

51.52 

G3 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm 22x40: 143 4 

- Tường 220, cao (3.7- 0.4) : 354 3.3 4 

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:  434x(4x2/2) 

- Do sàn 0.8x3m ban công truyền vào: 0.8x3 434 

- Do trọng lượng cột 50x95 truyền vào:  1440x3.3 

 

572 

4673 

1736 

1042 

4752 

 

127.75 
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Sơ đồ tĩnh tải tầng 3-5 

 TẦNG 6-8: 

Bảng 2-14. Tĩnh tải phân bố tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

g1 

- Bản thân dầm  D1 30x60cm:       

- Do sàn 4 6m truyền vào:  434 2.  

- Do sàn 4.8x4m truyền vào: 434x2 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

868 

868 

1097 

4.29 

8.68 

8.68 

10.97 

g2 

- Bản thân dầm D1 30 60cm:       

- Do sàn 4x6m truyền vào:  434 2.    

- Do sàn 2.2x1.8m truyền vào: 324 0.9 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

    429 

868 

292 

1097 

4.29 

8.68 

2.92 

10.97 

g3 

- Bản thân dầm  D2 30x50cm:       

- Do sàn 2.4 4m truyền vào:  434 2.4 

340 

1042 

3.40 

10.42 

5 

6 

7 

8 

b c a 7 
g1=147.55 g1=147.55 

                               d1:300x600 
           

 d2:300x500                      D1:300x600 

              d3:220x400 d4:220x350            d3:220x400 d3:220x400 

d1:300x600 d2:300x500 d1:300x600 

           d3:220x400 

g2=51.52 g3=127.75 g4=127.75 
g5=51.52 

2.92 

 8.68 

10.97 
4.29 

9.55 

340 

10.42 

17.36 
 8.68 

6000 2400 6000 
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g4 

- Bản thân dầm D1 30 60cm:       

- Do sàn2.2x2.2m truyền vào:  434 2.2 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429. 

955 

1097 

4.29 

9.55 

10.97 

g5 

- Bản thân dầm D1 30 60cm:       

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:   434 4  

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

1736 

1097 

4.29 

17.36 

10.97 

 

 

Bảng 2-15. Tĩnh tải tập trung tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

G1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do 2 dầm D5 truyền vào: 

      +Bản thân dầm  11x25: 56 2.2 

+Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(324 (2.2+0.4)x0.9)/2 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(324x2.2x1.1/2) 

+Do tường gạch 110 truyền vào:202x3.05x2.2 

                                  Tổng:  

- Bản thân dầm 22x40: 210 4 

- Tường 220, cao (3.7- 0.4) : 354 3.3 4 

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào: (1.8x0.9/2) 324 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào: (2.2x1.1/2) 434 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào: ((4+1.6)x1.2)/2) 434 

- Do trọng lượng cột 50x90 truyền vào:  1364 3.3 

 

 

123 

321 

356 

1352 

2152 

756 

4673 

438 

526 

1458 

4501 

 

 

 

 

 

 

 

145.04 

G2 

 Do dầm D4 truyền vào: 

- Do 2 dầm D5 truyền vào: 

      +Bản thân dầm  11x25: 56 2.2 

+Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(324 (2.2+0.4)x0.9)/2 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(434x2.2x1.1/2) 

+Do tường gạch 110 truyền vào:202x3.05x2.2 

                                  Tổng:  

- Bản thân dầm D4 20x35 truyền vào: 143x2 

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:      434x(4x2/2) 

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:  (1.8x0.9/2) 324 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:  (2.2x1.1/2) 434 

- Do tường 110 truyền vào:        202x2.9x4 

 

 

123 

321 

356 

1352 

2152 

286 

1736 

262 

525 

2343 

 

 

 

 

 

 

 

73.04 

G3 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm 22x40: 143 4 

- Tường 220, cao (3.7- 0.4) : 354 3.3 4 

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:  434x(4x2/2) 

- Do sàn 0.8x3m ban công truyền vào: 0.8x3 434 

- Do trọng lượng cột 50x90 truyền vào: 1364 3.3 

 

572 

4673 

1736 

1042 

4501 

 

125.24 
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Hình 2-4. Sơ đồ tĩnh tải tầng 6-8 

TẦNG 9 

Bảng 2-16. Tĩnh tải phân bố tác dụng lên khung: 

Ký 

hiệ

u 

Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

g1 

- Bản thân dầm  D1 30x60cm:       

- Do sàn 4 6m truyền vào:  434 2.  

- Do sàn 4.8x4m truyền vào: 434x2 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

868 

868 

1097 

4.29 

8.68 

8.68 

10.97 

g2 

- Bản thân dầm D1 30 60cm:       

- Do sàn 4x6m truyền vào:  434 2.    

- Do sàn 2.2x1.8m truyền vào: 324 0.9 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

868 

292 

1097 

4.29 

8.68 

2.92 

10.97 

g3 

- Bản thân dầm  D2 30x50cm:       

- Do sàn 2.4 4m truyền vào:  434 2.4 

340 

1042 

3.40 

10.42 

5 

6 

7 

8 

b c a 7 
g1=145.04 g1=145.04 

                               d1:300x600 
           

 d2:300x500                      D1:300x600 

              d3:220x400 d4:220x350            d3:220x400 d3:220x400 

d1:300x600 d2:300x500 d1:300x600 

           d3:220x400 

g2=73.04 g3=125.24 g4=125.24 
g5=73.04 

2.92 

 8.68 

10.97 
4.29 

9.55 

340 

10.42 

17.36 
 8.68 

6000 2400 6000 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

42 

g4 

- Bản thân dầm D1 30 60cm:       

- Do sàn1.8x2.2m truyền vào:  434 2.2 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

955 

1097 

4.29 

9.55 

10.97 

g5 

- Bản thân dầm D1 30 60cm:       

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:   434 4  

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

1736 

1097 

4.29 

17.36 

10.97 

 

Bảng 2-17. Tĩnh tải tập trung tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

G1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do 2 dầm D5 truyền vào: 

      +Bản thân dầm  11x25: 56 2.2 

+Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(324 (2.2+0.4)x0.9)/2 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(324x2.2x1.1/2) 

+Do tường gạch 110 truyền vào:202x3.05x2.2 

                                  Tổng:  

- Bản thân dầm 22x40:189 4 

- Tường 220, cao (3.7- 0.4) : 354 3.3 4 

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào: (1.8x0.9/2) 324 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào: (2.2x1.1/2) 434 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào: ((4+1.6)x1.2)/2) 434 

- Do trọng lượng cột 50x85 truyền vào:  1288 3.3 

 

 

123 

321 

356 

1352 

2152 

756 

4673 

438 

526 

1458 

4250 

 

 

 

 

 

 

 

142.53 

G2 

 Do dầm D4 truyền vào: 

- Do 2 dầm D5 truyền vào: 

      +Bản thân dầm  11x25: 56 2.2 

+Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(324 (2.2+0.4)x0.9)/2 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(434x2.2x1.1/2) 

+Do tường gạch 110 truyền vào:202x3.05x2.2 

                                  Tổng:  

- Bản thân dầm D4 20x35 truyền vào: 143x2 

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:      434x(4x2/2) 

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:  (1.8x0.9/2) 324 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:  (2.2x1.1/2) 434 

- Do tường 110 truyền vào:        202x2.9x4 

 

 

123 

321 

356 

1352 

2152 

286 

1736 

262 

525 

2343 

 

 

 

 

 

 

 

73.04 

G3 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm 22x40: 143 4 

- Tường 220, cao (3.7- 0.4) : 354 3.3 4 

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:  434x(4x2/2) 

- Do sàn 0.8x3m ban công truyền vào: 0.8x3 434 

- Do trọng lượng cột 50x85truyền vào:  1288 3.3 

 

572 

4673 

1736 

1042 

4250 

 

162.73 
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5

6

7

8

b ca 7
g1=142.53 g1=142.53

                               d1:300x600            d2:300x500                      D1:300x600

  
  
  
  
  
  
  
d

3
:2

2
0
x

4
0
0

d
4
:2

2
0
x

3
5
0

  
  
  
  
  
 d

3
:2

2
0
x

4
0
0

d
3
:2

2
0
x

4
0
0

d1:300x600 d2:300x500 d1:300x600

  
  
  
  
  
 d

3
:2

2
0
x

4
0
0

g2=73.04 g3=122.73 g4=122.73
g5=73.04

2.92

 8.68

10.97
4.29

9.55

340

10.42

17.36
 8.68

6000 2400 6000

 

Hình 2-5. Sơ đồ tĩnh tải tầng 9 

 TẦNG 10 

Bảng 2-18. Tĩnh tải phân bố tác dụng lên khung: 

Ký hiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

g1 

- Bản thân dầm  D1 30x60cm:       

- Do sàn 4 6m truyền vào:  343 4.    

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

429 

1736 

1097 

4.29 

17.36 

10.97 

g2 

- Bản thân dầm D2 30 50cm:       

- Do sàn 2.4 4m truyền vào: 434 2.4 

- Do tường 220 trên dầm D1 truyền xuống: 354x3.1 

269 

1042 

1097 

2.69 

10.42 

10.97 

     

 

Bảng 2-19. Tĩnh tải tập trung tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

G1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm:  22x40: 189 4 

- Tường 220, cao (3.7- 0.4) : 354 3.3 4 

 

756 

4673 

 

 

114.15 
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- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2 x 434/2 

- Do trọng lượng cột 50x55cm truyền vào:  1288 3.3 

1736 

4250 

G2 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm:  22x40: 189 4 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2x434/2 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   434 (4+1.6)x1.2/2 

- Do trọng lượng cột 50x85cm truyền vào:  1288 3.3 

756 

1736 

1458 

4250 

 

 

82.00 

 

 

Hình 2-6. Sơ đồ tĩnh tải tầng 10 

 TẦNG MÁI: 

Bảng 2-20. Tĩnh tải phân bố tác dụng lên khung: 

 

Ký hiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

g1 

- Bản thân dầm  D1 30x60cm:       

- Do sàn 4 6m truyền vào:  846 4.    

429 

3384 

4.29 

33.84 

g2 

- Bản thân dầm D1 30 40cm:       

- Do sàn 2.4 4m truyền vào: 846 2.4 

269 

2030 

2.69 

20.30 

5 

6 

7 

8 

b c a 7 

g2=82.00 
g1=114.15 g1=114.15 

                         
       d1:300x600 

          
  d2:300x500 

                   
   D1:300x600         

       d3:220x400 
d4:220x350 

        

    d3:220x400 d3:220x400 

d1:300x600 d2:300x500 d1:300x600 

  

          d3:220x400 

17.36 17.36 
10.42 

3.04 
4.29 
10.97 

2400 6000 6000 

g2=82.00 
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Bảng 2-21. Tĩnh tải tập trung tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

G1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm:  22x40: 143 4 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2x846/2 

 

572 

3384 

 

39.56 

G2 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Bản thân dầm:  22x40: 143x4 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2x 846/2 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   846 (4+1.6)x1.2/2 

 

572 

3384 

2843 

 

 

67.99 

 

 

 

Hình 2-7. Sơ đồ tĩnh tải tầng mái 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

b c a 7 

g2=67.99 
g1=39.56 g1=39.56 

                         
       d1:300x600 

          
  d2:300x500 

                   
   D1:300x600         

       d3:220x400 
d4:220x350 

        

    d3:220x400 d3:220x400 

d1:300x600 d2:300x500 d1:300x600 

  

          d3:220x400 

33.84 33.84 
20.30 

2.69 
4.29 

2400 6000 6000 

g2=67.99 
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HÌNH 1.1 SƠ ĐỒ PHẦN TỬ CỘT – DẦM 
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29.4129.41
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9.91

1
2
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.6
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7
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1
4
5
.0
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1
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5
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4
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5
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4
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122.73 122.73

125.24

125.24

125.24

1
1
4
.1

5
82.00

1
1
4
.1

5

82.00
3

9
.5

6

67.99 67.99

3
9
.5

6

31.87

15.38

31.87

24.08
29.41 29.41

29.41

29.41

29.41

29.41

29.41

29.41

29.41

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

24.71

24.71

24.71

24.71

24.71

24.71

24.71

29.41

29.41

29.41

29.41

29.41

29.41

29.41

21.23

21.23

21.23

21.23

21.23

21.23

21.23

 

 

Hình 2-8. SƠ ĐỒ CHẤT TẢI TỈNH TẢI 
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2.2.2 HOẠT TẢI: 

Hoạt tải phân bố đều trên sàn xác định theo TCVN 2737 – 1995 số liệu nhƣ sau: 

Ptt = n.P0 

Trong đó: 

n = 1,3 với P0 < 200 KG/m
2
 

n = 1,2 với P0 ≥ 200 KG/m
2      

Bảng 2-22. Bảng tính toán hoạt tải sàn 

 

Các phòng chức năng 
TT tiêu chuẩn 

Hệ số vƣợt tải 
TT tính toán 

(daN/m
2
) (daN/m

2
) 

Phòng ở, phòng đọc 200 1.2 240 

Kho sách 480 1.2 576 

Sảnh, hành lang, cầu thang , 

căng tin 
300 1.2 360 

Phòng vệ sinh 150 1.3 195 

Ban công 400 1.2 480 

Phòng văn hoá văn nghệ 500 1.2 600 

Mái bằng có sử dụng 150 1.3 195 

Mái bằng không sử dụng 75 1.3 97.5 

 

 TẦNG 1+2: 

Bảng 2-23. Hoạt tải phân bố tác dụng lên khung: 

Ký hiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

q1 - Do sàn 4 6m truyền vào:  360 4 1440 14.40 

q2 - Do sàn 2.4 4m truyền vào: 360 2.4 864 8.64 

     

Bảng 2-24. Hoạt tải tập trung tác dụng lên khung: 

KýHiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

P1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4x2 360/2 
1440 14.40 

P2 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2x360/2 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   360 (4+1.6)x1.2/2 

 

1440 

1210 

 

26.50 

P3 
 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   360 (4+1.6)x1.2/2 

 

1210 

 

12.10 
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2

3

4

6

b ca 7

p2=20.50

p1=14.40

                               d1:300x600            d2:300x500                      D1:300x600  
  
  
  
  
  
  
d

3
:2

2
0
x

4
0
0

d
4
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0
x
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0

  
  
  
  
  

 d
3
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2
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x

4
0
0

d
3
:2

2
0
x

4
0
0

d1:300x600 d2:300x500 d1:300x600

  
  
  
  
  
 d

3
:2

2
0
x

4
0
0

14.40
8.64

24006000 6000

p3=12.10

 

Hình 2-9. Sơ đồ HT tầng 1-2 

 TẦNG 3-9: 

 TÍNH TOÁN HOẠT TẢI TRÁI: 

Bảng 2-25. Hoạt tải phân bố tác dụng lên khung: 

Kí Hiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

q1 
- Do sàn 4.8x4m truyền vào: 240x4 960 9.6 

q2 
   - Do sàn 2.2x1.8m truyền vào: 195 1.8 351 3.51 

q3 
- Do sàn 2.4 4m truyền vào:  360 2.4 864 8.64 

 

Bảng 2-26. Hoạt tải tập trung tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

P1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 4x6m truyền vào:   360x(4x2/2)/2 

- Do sàn 4.8x4m truyền vào: 240x(4x2/2)/2 

- Do sàn 0.8x3m ban công truyền vào: 0.8x3 480/2 

 

720 

480 

576 

 

17.76 

P2  Do dầm D4 truyền vào:   



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

50 

- Do dầm D5 truyền vào: 

+Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(195 (2.2+0.4)x0.9)/4 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(360x2.2x1.1/2)/2 

                                  Tổng:  

  - Do sàn 4.8x4m truyền vào: 360x(4x2/2)/2 

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào: (1.8x0.9/2) 195/2 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào: (2.2x1.1/2) 360/2 

 

114 

218 

332 

720 

79 

218 

 

 

 

13.49 

P3 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do dầm D5 truyền vào: 

      +Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(195 (2.2+0.4)x0.9)/4 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(360x2.2x1.1/2)/2 

                                  Tổng:  

- Do sàn 4x6m truyền vào:    360x(4x2/2)/2 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào: ((4+1.6)x1.2)/2) 360 

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào: (1.8x0.9/2) 195/2 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào: (2.2x1.1/2) 360/2 

 

 

114 

218 

332 

720 

1210 

79 

218 

 

 

 

 

 

25.59 

P4 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do dầm D5 truyền vào: 

      +Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(195 (2.2+0.4)x0.9)/2 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(360x2.2x1.1/2) 

                                  Tổng:  

- Do sàn 2.4x4m truyền vào: ((4+1.6)x1.2)/2) 360 

 

 

114 

218 

332 

1210 

 

 

 

 

15.42 

9.6
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Hình 2-10. SƠ ĐỒ CHẤT TẢI HOẠT TẢI 1  

 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

52 

 TÍNH TOÁN HOẠT TẢI PHẢI: 

Bảng 2-27. Hoạt tải phân bố tác dụng lên khung: 

Kýhiệu Các loại tải trọng và cách xác định 
Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

q4 - Do sàn 4.8x4m truyền vào: 240x 4 960 9.60 

q5 - Do sàn 2.2x2.2m truyền vào: 240 2.2 528 5.28 

q6 - Do sàn 2.4 4m truyền vào:  360 2.4 864 8.64 

 

 

Bảng 2-28. Hoạt tải tập trung tác dụng lên khung: 

Ký 

hiệ

u 

Các loại tải trọng và cách xác định 

Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

P5 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 4.8x4m truyền vào: 240x(4x2/2) 

- Do sàn 0.8x3m ban công truyền vào: 0.8x3 480 

 

960 

1152 

21.12 

P6Z 

 Do dầm D4 truyền vào: 

- Do 2 dầm D5 truyền vào: 

      +Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(195 (2.2+0.4)x0.9)/2 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(360x2.2x1.1/2) 

                                  Tổng:  

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào: (1.8x0.9/2) 195 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào: (2.2x1.1/2) 360 

- Do sàn 4.8x4m truyền vào:    240x(4x2/2)/2 

 

 

228 

436 

664 

158 

436 

960 

 

 

 

 

22.18 

P7 

 Do dầm D3 truyền vào: 

-  Do 2 dầm D5 truyền vào: 

      +Do sàn 1.8x2.2m truyền vào:(195 (2.2+0.4)x0.9)/2 

+Do sàn 2.2x2.2m truyền vào:(360x2.2x1.1/2) 

                                  Tổng:  

- Do sàn 2.4x4m truyền vào: ((4+1.6)x1.2)/2) 360 

- Do sàn 1.8x2.2m truyền vào: (1.8x0.9/2) 195 

- Do sàn 2.2x2.2m truyền vào: (2.2x1.1/2) 360 

 

 

114 

218 

332 

1210 

158 

436 

 

 

 

 

21.36 

P8 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào: ((4+1.6)x1.2)/2) 360 

 

1210 

 

12.10 
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Hình 2-11. Sơ đồ HT tầng 3-9 

 TẦNG 10: 

Bảng 2-29. Hoạt tải phân bố tác dụng lên khung: 

Ký 

 Hiệu 

Các loại tải trọng và cách xác định 

 

Giá trị 

daN/m 

Giá trị 

KN/m 

q1 - Do sàn 4 6m truyền vào:    600 4 2400 24.00 

q2 - Do sàn 2.4 4m truyền vào: 600 2.4 1440 14.40 

     

Bảng 2-30. Hoạt tải tập trung tác dụng lên khung: 

Ký  

Hiệu 
Các loại tải trọng và cách xác định 

Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

P1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4x2 600/2 
2400  24.00 

P2 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 4x6m truyền vào:  4 2x600/2 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   600 (4+1.6)x1.2/2 

 

2400 

2016 

 

 44.16 

P3 
 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   600 (4+1.6)x1.2/2 

 

2016    20.16 
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b ca 7

p2=44.16
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3
:2

2
0
x

4
0
0

24.00
10.40
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p3=20.16

 

Hình 2-12.  

 TẦNG MÁI: 

Bảng 2-31. Hoạt tải phân bố tác dụng lên khung: 

Ký 

 Hiệu 

Các loại tải trọng và cách xác định 

 

Giá trị 

daN/m 

Giá trị 

KN/m 

q1 - Do sàn 4 6m truyền vào:    97.5 4 390 3.90 

q2 - Do sàn 2.4 4m truyền vào: 97.5 2.4 234 2.34 

     

Bảng 2-32. Hoạt tải tập trung tác dụng lên khung: 

Ký  

Hiệu 
Các loại tải trọng và cách xác định 

Giá trị 

daN/m 

Tổng 

KN/m 

P1 

 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 4x6m truyền vào:       4x2 97.5/2 
390 3.90 

P2  Do dầm D3 truyền vào:   
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- Do sàn 4x6m truyền vào:       4 2x97.5/2 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:   97.5 (4+1.6)x1.2/2 

390 

327.6 

7.18 

P3 
 Do dầm D3 truyền vào: 

- Do sàn 2.4x4m truyền vào:  97.5 (4+1.6)x1.2/2 

 

327.6    3.28 

 

2

3

4

6

b ca 7

p2=7.18

p1=3.9
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Hình 2-13. Sơ đồ HT tầng mái 
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1
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11.74
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25.59

25.59
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Hình 2-14. SƠ ĐỒ CHẤT TẢI HOẠT TẢI 2 
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2.2.3 TẢI TRỌNG NGANG. 

2.2.3.1  Tải trọng gió. 

Tải trọng gió đƣợc xác định theo TCVN 2737-95. Vì công trình có chiều cao lớn (H 

<40,0m), do đó công trình chỉ tính toán dến tải trọng gió tĩnh mà không cần tính toán đến 

thành phần gió động. 

Qđ = Wo.n .ki .cđ .B 

Qđ = Wo.n.ki ch .B 

   Tính toán tải trọng gió tĩnh 

Tải trọng gió tĩnh tác dụng lên công trình xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

2737-1995.   

Giá trị tiêu chuẩn của thành phần tĩnh của gió ở độ cao hi so với mặt móng xác định 

theo công thức: Wi = W0.k.c                                                           (2-6) 

 giá trị tính toán: Wtt = n.W0.k.c                                                   (2-7) 

 Trong đó: 

+ W0: giá trị tiêu chuẩn của áp lực gió ở độ cao 10m lấy theo phân vùng gió. Khu vực 

Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc vùng IIA có W0 = 95 (daN/m2). 

+ k: hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao so với mốc chuẩn và dạng 

địa hình, hệ số k tra theo bảng 5 TCVN 2737-95. Địa hình dạng A. Giá trị hệ số k và áp 

lực gió phân bố từng tầng đƣợc tính nhƣ trong bảng. 

+ c: hệ số khí động, lấy theo chỉ dẫn bảng 6 TCVN 2737-95, phụ thuộc vào hình khối 

công trình và hình dạng bề mặt đón gió.Với công trình có hình khối chữ nhật (mặt đón 

gió c = + 0,8. Mặt hút gió c = - 0,6). 

+ n: hệ số vƣợt tải của tải trọng gió n = 1,2 

Tải gió tĩnh ở mỗi tầng: Wt = n.W0.k.c. H                                        (2-8) 

Tải trọng gió đƣợc quy về phân bố đều trên các mức sàn theo diện chịu tải cho mỗi 

sàn là một nửa chiều cao tầng trên và tầng dƣới sàn. 

Wtang= W.H                                        (2-9) 

 

Trong đó:  + H là chiều cao đón gió: H = 0.5(Hi + Hi+1)                     (2-10) 

                + W là tải trọng gió tổng cộng gió phía đẩy và gió phía hút. 

Giả thiết rằng sàn vô cùng cứng trong mặt phẳng của nó và tải trọng gió đƣợc truyền 

về các mức sàn rồi đƣợc sàn phân phối cho các kết cấu chịu lực ngang là hệ khung. Vì 

vậy ta có thể lấy hệ số khí động C=0,8+0,6=1,4 và dồn tải trọng gió về  phía đón gió. 

     

 Tổng tải trọng ngang của gió tác dụng vào nhà là : Wy
tt
= W

tt
 x L.   (2-11) 

                  Trong đó :L= 36m – là chiều dài nhà theo phƣơng ngang. 

     Tải trọng gió tác dụng vào một khung ngang thứ i là :  Wy
i
 = Wy

tt
/ 9.  (2-12) 
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Ta  có thông số tải trọng gió tĩnh tác dụng vào khung theo bảng sau đây : 

Tầng H (m) Z(m) k N B(m) Cđ Ch qđ(daN) qh(daN)           

Hầm 1.0 1.0 0.93 1.2 4.0 0.8 0.6 339.26 254.45          

1 4.1 5.1 1.07 1.2 4.0 0.8 0.6 390.34. 292.75          

2 3.7 8.8 1.17 1.2 4.0 0.8 0.6 426.82 320.12          

3 3.7 12.5 1.21 1.2 4.0 0.8 0.6 441.41 331.06          

4 3.7 16.2 1.25 1.2 4.0 0.8 0.6 456.00 342.00          

5 3.7 19.9 1.29 1.2 4.0 0.8 0.6 470.59 352.94          

6 3.7 23.6 1.32 1.2 4.0 0.8 0.6 481.54 361.15          

7 3.7 27.3 1.35 1.2 4.0 0.8 0.6 492.48 369.36          

8 3.7 31.0 1.38 1.2 4.0 0.8 0.6 503.42 377.57          

9 3.7 34.7 1.40 1.2 4.0 0.8 0.6 510.72 383.04          

10 3.7 38.4 1.42 1.2 4.0 0.8 0.6 518.02 388.51          

mái 2.5 40.9 1.43 1.2 4.0 0.8 0.6 521.66 391.25 

 

Tải trọng trên mái quy về lực tập trung đặt ở đầu cột Sđ và Sh với k =0.74 

+Phía gió đẩy : Sđ = 521.66 x 0.74 = 386.03 (daN) 

+Phía gió hút :  Sh = 391.25 x0.74 = 289.53 (daN) 

2.2.3.2 Xác định độ cứng khung ngang: 

  Vì nhà có kết cấu khung lỏi làm việc theo sơ đồ khung giằng. Khung và lỏi cùng kết 

hợp chịu tải trọng ngang, tải trọng đứng do khung chịu là chính. Dƣới tác dụng của tải 

trọng ngang khung và lỏi biến dạng không đồng điệu.Việc tính toán phân phối tải trọng 

ngang theo quan niệm:  

     

  Cách thứ nhất: Thay khung bằng một vách cứng tƣơng đƣơng ( có cùng chiều cao, cùng 

chuyển vị ngang ở đỉnh hoặc ở cao trình gần 0.8H nhất khi chịu cùng một loại tải trọng 

ngang). Bằng cách này ta xác định đƣợc EJik = EJtđ. 

  

    Cách thứ hai: Xem khung nhƣ một thanh công xôn chịu cắt ( độ cứng chống uốn của 

khung lớn vô cùng ) Ngàm ở móng và xác định đƣợc độ cứng chống cắt tƣơng đƣơng của 

vách cứng. ( Kết cấu bêtông cốt thép – phần kết cấu nhà cửa 
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x

y  y

x0

o

0

  B1: Xác định độ cứng của lỏi: 

  * Lỏi thang máy: 

      Chọn hệ tọa độ gốc XOY nhƣ hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-15. Mặt cắt ngang lõi thang máy       

 Ta có: 

 
22.18 0.22 2 0.22 (2.89 0.81) 2.1076iS m  

    
.

0ii C

C

i

S X
X

S
                                                                                        (2-13) 

  

.

2.18 0.22 0.11 2 2.89 0.22 1.445 2 0.81 0.22 1.555
1.160

2.1076

ii C

C

i

S Y
Y

S

m

(2-14) 

     Mô men quán tính chính trung tâm  

của lỏi thang: 

35
2

1

3
2

2
2

4

2.18 0.22
(1.16 0.11) 2.18 0.22

12

0.22 2.89
2 (1.445 1.160) 2.89 0.22

12

0.81 0.22
2 (3.0 1.160) 0.81 0.22

12

2.732( )

i

X xI I

m                                (2-15)
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3 35
2

1

3
2

4

2.18 0.22 0.22 2.89 2.18
2 (0.11 ) 2.18 0.22

12 12 2

0.81 0.22 0.81
2 ( 0.5) 0.81 0.22

12 2

1.8877( )

i

Y yI I

m

        (2-16) 

 

 

 

  Khi tính toán tải trọng gió theo phƣơng ngang của nhà (theo phƣơng X). ta chỉ cần tính 

toán phân tải và tính toán độ cứng theo EJx.    

  Nhƣ vậy: tổng độ cứng theo phƣơng ngang nhà của hai lỏi thang máy là: 

 

∑EJx = 2x EJxi = 2x2.732  =5.464E (m
4
). 

 

∑EJy = 2x EJyi = 2x1.8877  =3.775E (m
4
). 

 

  Khi nhà chịu tải trọng ngang, độ cứng của lỏi phân phối cho toàn bộ các khung.        

Khi đó xem nhƣ mỗi khung của nhà cứng thêm: 

∆EJx =  
4)5.464

0.607 (
9 9

XEJ E
E m  

∆EJx =  
4)3.775

0.419 (
9 9

YEJ E
E m  

 Quy độ cứng thêm của mỗi khung thành vách cứng có tiết diện bxh thoã mãn:    

    Mômen quán tính:  

                                      Jx= b x h
3
/12= 0.607 (m

4
). 

                                      Jy= b
3
x h /12= 0.419 (m

4
). 

  Giải hệ trên ta có bxh = 1.43x1.72 (m). 

 Đƣa sơ đồ tính tải trọng ngang về sơ đồ khung- giằng: gồm hệ khung chịu lực liên kết 

với vách cứng có tiết diện bxh nhƣ trên tại nút khung bằng các khớp cứng vô cùng: 
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Hình 2-16. SƠ ĐỒ CHẤT TẢI GIÓ TRÁI 
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Hình 2-17. SƠ ĐỒ CHẤT TẢI GIÓ PHẢI 
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2.3 TÍNH TOÁN VÀ TỔ HỢP NỘI  LỰC. 

2.3.1 TÍNH TOÁN NỘI LỰC. 

2.3.1.1 Sơ đồ tính toán. 

- Sơ đồ tính của công trình là sơ đồ khung phẳng ngàm tại mặt đài móng. 

- Tiết diện cột và dầm lấy đúng nhƣ kích thƣớc sơ bộ 

- Trục dầm lấy gần đúng nằm ngang ở mức sàn. 

- Trục cột giữa trùng trục nhà ở vị trí các cột để đảm bảo tính chính xác so với mô 

hình chia tải. 

- Chiều dài tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách các trục cột tƣơng ứng, chiều dài 

tính toán các phần tử cột các tầng trên lấy bằng khoảng cách các sàn. 

2.3.1.2 Tải trọng. 

- Tải trọng tính toán để xác định nội lực bao gồm: tĩnh tải bản thân, hoạt tải sử dụng, 

tải trọng gió. 

- Tĩnh tải đƣợc chất theo sơ đồ làm việc thực tế của công trình. 

- Hoạt tải chất lệch tầng lệch nhịp.  

- Tải trọng gió bao gồm  thành phần gió tĩnh theo phƣơng X gồm gió trái và gió phải. 

Vậy ta có các trƣờng hợp hợp tải khi đƣa vào tính toán nhƣ sau: 

+ Trƣờng hợp tải 1: Tĩnh tải . 

+ Trƣờng hợp tải 2: Hoạt tải sử dụng. 

+ Trƣờng hợp tải 3: Gió X trái (dƣơng). 

+ Trƣờng hợp tải 4: Gió X phải (âm). 

2.3.1.3 Phƣơng pháp tính. 

Dùng chƣơng trình SAP2000  để giải nội lực. Kết quả tính toán nội lực xem trong 

bảng phần phụ lục (chỉ lấy ra kết quả nội lực cần dùng trong tính toán). 

2.3.2 TỔ HỢP NỘI LỰC. 

Nội lực đƣợc tổ hợp với các loại tổ hợp sau: Tổ hợp cơ bản I, Tổ hợp cơ bản II. 

- Tổ hợp cơ bản I: gồm nội lực do tĩnh tải với nội lực do một hoạt tải bất lợi nhất.                                                                                       

-Tổ hợp cơ bản II: gồm nội lực do tĩnh tải với ít nhất 2 trƣờng hợp nội lực do 

hoạt tải và tải trọng gió gây ra với hệ số tổ hợp của tải trọng ngắn hạn là 0,9. 

Tổ hợp cơ bản 1 

TH1 :TT+HT1 

TH2 :TT+HT2 

TH3 :TT+GIO PHAI 

TH4 :TT+GIO TRAI 

Tổ hợp cơ bản 2 

TH5 :TT+0.9(HT1+GIO PHAI) 

TH6 :TT+0.9(HT1+GIO TRAI) 

TH7:TT+0.9(HT2+GIO PHAI) 
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- TH8:TT+0.9(HT2+GIO TRAI. 

Việc tổ hợp sẽ đƣợc tiến hành với những tiết diện nguy hiểm nhất đó là: với phần tử 

cột là tiết diện chân cột và tiết diện đỉnh cột; với tiết diện dầm là tiết diện 2 bên mép dầm, 

tiết diện chính giữa dầm.( có thêm tiết diện khác nếu có nội lực lớn nhƣ tiết diện có tải 

trọng tập trung). Tại mỗi tiết diện phải chọn đƣợc tổ hợp có cặp nội lực nguy hiểm nhƣ 

sau : 

  * Đối với cột :    +Mmax và Ntu. 

                             +Mmin và Ntu. 

                             +Nmax và Mtu. 

* Đối với dầm :   Mmax, Mmin và Qmax. 

Kết quả tổ hợp nội lực cho các phần tử CỘT và DẦM của khung 6 thể hiện trong 

bảng   tổ hợp (Phụ lục kèm theo ) 
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Chương 3 :Tính Toán Sàn Tầng Điển Hình  

Lựa chọn vật liệu: 

 Bê tông sàn cấp độ bền B20, có Rb = 11.5MPa. 

Thép AI : Rs = 225 MPa.  

      Thép AII: Rs = 280 MPa. 

2.4 Tính toán cốt thép ô sàn S1 ( 6x 4 m). 
Nhịp tính toán theo hai phƣơng là: 

l02= 6000- b/2- bt//2- hb/2=6000 – 220/2 -220/2 -120/2 = 5720 

 l01= 4000-2x 110=3780mm 

 *Xét tỷ số:  

   L011= 5.72/3.78=1.50 <2 Bản làm việc 2 phƣơng 

  xem ô sàn làm việc nhƣ bản kê bốn cạnh.  

 

                                   

a b

s1

D
.0

3

D.01

D.01

D
.0

3

2

3

 

 

Hình 2-18. kích thƣớc sàn s1 

2.4.2 Sơ đồ tính: 

 Ô sàn 1 đƣợc tính theo sơ đồ khớp dẻo với sơ đồ liên kết là bản kê bốn cạnh.  
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Mii

Mii Mii

Mi

Mi'

Mii'
Mii

M
1

M1

M2

M2

M
i

M
i'

 

 

Hình 2-19. Sơ đồ tính toán sàn s1 

 

2.4.3  Tải trọng tính toán. 

  Vì ô sàn S1 tầng 1 dành cho căng tin và trên 

 ô sàn không có tƣờng nên tải trọng tác dụng  

lên sàn gồm: 

 Tĩnh tải sàn : g
tt 

= 434 daN/m
2
. 

 Hoạt tải sàn : p
tt 

=360 daN/m
2
 

   qb
tt
= g

tt
+p

tt
 = 434+360 =  

           = 794 daN/m
2
= 7.94KN/m

2
 

Do một cạnh theo phƣơng l1 kê tự do nên
' 0IIM . 

Các mômen trong bản quan hệ bởi biểu thức: 
2

01 02 01

'

1 02 2 01

(3 )

12

(2 ) (2 )I I II

ql l l

M M M l M M l

      

       
1

2 1 2

2.5...; 1.7;... 1.5.I IIM M M

M M M
 

 

Vậy

2

1 1

1 1 1

1

1

7.94 3.78 (3 6.72 3.78)
6.72(2 1.7 1.7 ) 3.78(2 1.5 )

12 2.5 2.5

41.634

3.723 / ;

M M
M M M

M

M KNm m

        

 MI  = MI’=-1.7 M1=-1.7x 3.723=-6.335KNm. 
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             M2 = 0.4 M1=0.4x3.723= 1.489KNm. 

             MII = MII’=-1.5 M2=-1.5x1.489=-2.234KNm. 

 

2.4.4 Tính toán cốt thép chịu lực: 

2.4.4.1 Tính cốt thép chịu mômen âm  MI = MI’ = -6.335KNm.(mômen âm tại gối) 

Dùng thép loại AI có Rs= 225MPa. 

Sàn dày 12 cm; giả thiết: a = 2cm  h0=12-2=10cm. 

  2 3 2

0

6.335
0.055 0.447

11.5 10 1 0.1
m pl

b

M

R bh
 

                      
1 1 2 1 1 2 0.055

0.97
2 2

m
 

                      
4 2 2

3

0

6.335
2.9 10 2.9

225 10 0.97 0.1
s

M
A m cm

Rs h
 

Dùng thép 8 có fs= 0.503cm
2
, khoảng cách cốt thép tính toán trong 1m dài bản sàn 

là: 

  
100 0.503

17.3
2.9

s

s

l f
s cm

A
 

Dùng 8 a120 có Fs= 0.503x8=4.024cm
2
  

Tỉ lệ cốt thép  min

0

4.024
100% 100% 0.402% 0.1%

100 10

s
t

A

l h
     

   + Mômen theo phƣơng cạnh dài nhỏ hơn rất nhiều so với mômen tính toán. Do vậy 

ta đặt cốt thép cho phƣơng còn lại là 8 a200  là thoã mãn.  

2.4.4.2 Tính cốt thép chịu mômen dƣơng theo phƣơng cạnh ngắn (là phƣơng chịu lực 

chính) M1= 3.723KNm. Ta đặt thép 8 a160, theo phƣơng cạnh dài có M2= 1.489KNm. 

Chọn 8 a200 là thõa mãn. 

2.5 Tính toán cốt thép ô sàn khu vệ sinh S2( 2.2x 1.8 m) tầng 3-10. 

2.5.1 Số liệu tính toán 

Nhịp tính toán theo hai phƣơng là: 

  

1 2
02 2

1 2
01 1

220 200
2200 1990

2 2 2 2

300 110
1800 1595

2 2 2 2

b b
l l mm

b b
l l mm .   

*Xét tỷ số: 

   L011= 1.990/1.595=1.25<2 

 ô sàn làm việc nhƣ bản kê bốn cạnh. 
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m
ii

m
ii'

m2

mi

mii'

mii

mi'

m1

m1

mi
mi'

m
2

 

 

 

D
.3

D.5

D
.4

D.1

s.2

B

3

 

 

Hình 2-20. kích thƣớc sàn s2 

2.5.2 Sơ đồ tính: 

 Ô sàn 1 đƣợc tính theo sơ đồ đàn hồi với sơ đồ liên kết là bản kê bốn cạnh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-21. Sơ đồ tính toán sàn s2 

2.5.3 Tải trọng tính toán. 

 Tĩnh tải sàn : 2

1 434 /ttg daN m  
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 Tĩnh tải tƣờng tác dụng lên sàn phân 

bố đều cho toàn bộ mặt bằng sàn: 

       

2

2

202 2.2 1.1 2.8
345.64 /

2.2 1.8

ttg daN m  

Hoạt tải sàn : p
tt 

= 240 daN/m
2
 

   qb
tt 

= g
tt
+p

tt
 = 434+345.64+240 = 1019.64 daN/m

2
= 10.2KN/m

2 
      (3-1) 

 Các mômen trong bản quan hệ bởi biểu thức: 

          1 1 1 2M ql l                                                                                      (3-2) 

          2 2 1 2M ql l                                                                                            (3-3) 

         1 1 2IM ql l                                                                                           (3-4) 

         2 1 2IIM ql l                                                                                          (3-5) 

 Tra bảng phụ lục 17- Giáo trình bê tông cốt thép ta có: 

   1 1 1 2 0.0207 10.2 1.990 1.595 0.67M ql l KNm          

   2 2 1 2 0.0133 10.2 1.99 1.595 0.43M ql l KNm  

  1 1 2 0.0473 10.2 1.99 1.595 1.53IM ql l KNm  

  2 1 2 0.0303 10.2 1.99 1.595 0.98IIM ql l KNm  

2.5.4 Tính toán cốt thép chịu lực: 

2.5.4.1 Tính cốt thép chịu mômen  MI = MI’ = -0.1.53KNm.(mômen âm tại gối) 

Dùng thép loại AI có Rs= 225MPa. 

Sàn dày 12 cm; giả thiết: a = 2cm  h0=12-2=10cm. 

  2 3 2

0

1.53
0.0133 0.447

11.5 10 1 0.1
m pl

b

M

R bh
   (3-6) 

                      
1 1 2 1 1 2 0.0133

0.993
2 2

m
                       (3-7) 

                      
4 2 2

3

0

1.53
0.685 10 0.685

225 10 0.993 0.1
s

M
A m cm

Rs h
   (3-8) 

Dùng thép 8 có fs= 0.503cm
2
, khoảng cách cốt thép tính toán trong 1m dài bản sàn 

là: 

  
100 0.503

73.43
0.685

s

s

l f
s cm

A
                                     (3-9) 

    Dùng 8 a200 có Fs= 0.503x5=2.215cm
2
 

Tỉ lệ cốt thép  0

min

2.515
100% 100%

100 10

0.2515% 0.1%

s
t

A

l h  (3-10) 
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   + Mômen theo phƣơng cạnh dài nhỏ hơn rất nhiều so với mômen tính toán. Do vậy 

ta đặt cốt thép cho phƣơng còn lại theo cấu tạo nhƣ trên 8 a200  là thoã mãn.  

2.5.4.2 Tính cốt thép chịu mômen dƣơng tính toán (là phƣơng chịu lực chính) M1= 

0.67KNm. Đặt thép 8 a200. 
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Chương 4 :TÍNH THÉP DẦM KHUNG TRỤC 6. 
Nội lực tính toán đƣợc chọn nhƣ trong bảng tổ hợp nội lực. Ở đây ta chọn các nội lực 

có mômen dƣơng và mômen âm lớn nhất để tính thép dầm.   

2.6 CƠ SỞ TÍNH TOÁN. 

2.6.1 Tính toán với tiết diện chịu mômen âm:  

Tính toán theo sơ đồ đàn hồi, với bêtông M#250 có Rb= 14.5MPa. Cốt thép CII có 

Rs=280MPa.  

Vì cánh nằm trong vùng kéo, Bêtông không đƣợc tính cho chịu kéo nên về mặt 

cƣờng độ ta chỉ tính toán với tiết diện chữ nhật có tiết diện bxh: 

Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ là a, tính đƣợc h0 = h – a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-22. Kích thƣớc vùng chịu momen âm 

 

Tính R: 

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

        (4-1) 

(1 0.5 )R R R                                                                     (4-2) 

Tính giá trị:   αm = 
2

0. .b

M

R b h
.                                                         (4-3) 

- Nếu   R thì tra hệ số  theo phụ lục hoặc tính toán:  

                           = 0,5.(1+ 1 2. m
)                                          (4-4)                           

Diện tích cốt thép cần thiết:  As =
0.

M

Rs h
                                   (4-5) 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép :  
0

% .100%
.

sA

b h
 (%)                 (4-6) 

      min= 0,15%< %< max= 0.Rb/Rs= 0,58 x14.5/280= 3 % 

b 

Fa

’ x
 

h
0
 

a
 

h
 

Fa 
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Nếu < min thì giảm kích thƣớc tiết diện rồi tính lại.  

Nếu > max  thì tăng kích thƣớc tiết diện rồi tính lại.  

Nếu   R thì nên tăng kích thƣớc tiết diện để tính lại. Nếu không tăng kích thƣớc 

tiết diện thì phải đặt cốt thép chịu nén As’ và tính toán theo tiết diện đặt cốt kép.  

2.6.2 Tính toán với tiết diện chịu mômen dương:  

Khi tính toán tiết diện chịu mômen dƣơng. Cánh nằm trong vùng nén, do bản sàn đổ 

liền khối với dầm nên nó sẽ cùng tham gia chịu lực với sƣờn.Diện tích vùng bêtông chịu 

nén tăng thêm so với tiết diện chữ nhật. Vì vậy khi tính toán với mômen dƣơng ta phải 

tính theo tiết diện chữ T. 

Bề rộng cánh đƣa vào tính toán: ' 2f cb b S    

Trong đó Sc không vƣợt quá 1/6 nhịp dầm và không đƣợc lớn hơn các giá trị sau: 

  

 + Khi có dầm ngang hoặc khi bề dày của cánh hf’≥0.1h thì Sc không quá nửa khoảng 

cách thông thuỷ giữa hai dầm dọc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-23. Kích thƣớc vùng chịu momen dƣơng 

 + Khi không có dầm ngang, hoặc khi khoảng cách giữa chúng lớn hơn khoảng cách 

giữa 2 dầm dọc, và khi hf’< 0.1h thì Sc ≤6hf’.  

 + Khi cánh có dạng công xôn (Dầm độc lập): 

            Sc ≤6.h’f  khi   h’f >0,1.h . 

            Sc ≤3.h’f  khi   0.05h<h’f <0,1.h . 

  Bỏ qua Sc trong tính toán khi h’f <0,05.h 

             h’f - Chiều cao của cánh, lấy bằng chiều dày bản.                                  

Xác định vị trí trục trung hoà: 

     Mf = Rb.b’f.h’f.(h0-0,5.h’f)             

- Nếu M Mf trục trung hoà qua cánh, lúc này tính toán nhƣ đối với tiết diện chữ nhật 

kích thƣớc b’f.h.  

- Nếu M>Mf trục trung hoà qua sƣờn, cần tính cốt thép theo trƣờng hợp vùng nén 

chữ T. 

-  

Fa 

b Sc 

b’f 

Sc 

h
’ f 

h
0
 

a
 

h
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2.7  ÁP DỤNG TÍNH TOÁN: 

2.7.1 Tính Thép Dầm B45 Tầng Hầm : 

226.41tM KNm , 101.09gM KNm , 244.15pM KNm  

2.7.1.1 Tính thép chịu mômen dƣơng: 

Kích thƣớc dầm B49: bxh = 30x60 cm. 

+ Mômen giữa nhịp: M=101.09KNm. 

Bề rộng cánh đƣa vào tính toán: b’f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 600/6 = 100.cm  

 hf’=12cm ≥0.1h = 6cm  Sc≤0,5.(6,0–0,3)=3.35m = 335cm. 

 Sc ≤ 
6

1
.600 = 116.67cm 

Vậy lấy Sc=100 cm  b’f =30+2x116 =262 cm 

Giả thiết  a=3cm   h0=60–3 = 57 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b’f.h’f.( h0 - 0,5.h’f)                                                (4-7) 

     =14.5x10
3
x2.62x0.12.(0.57-0,5x0.12)=2780.868 (KNm). 

Ta có M = 103.66 KNm<Mf = 2780.868KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán 

theo tiết diện chữ nhật bxh=262x70cm. 

 (1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

 αm = 
' 2 3 2

0

101.09
0,0061

. . 14.5 10 2.62 0.67
R

b f

M

R b h
  

 =0,5.(1+ 1 2. m
)=           

   = 0.5(1 1 2 0.0061) 0.997                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:   

0

4 2 2

103.66

. 280 1000 0.997 0.67

5.54 10 5.54

s

s

M
A

R h

m cm

 

Chọn thép: 2 22 có AS= 7.6cm
2
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Hình 2-24. BỐ TRÍ THÉP DẦM B45 CHỊU MÔMEN DƢƠNG 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

%=
0

7.6
.100% .100% 0.38%

. 30 67

sA

b h x
> min=0,15 % 

2.7.1.2 Tính thép chịu mômen âm:   

 Do đầu trái và đầu phải có giá trị mômen âm gần bằng nhau, do vậy ta chọn giá trị 

mômen lớn hơn trong hai giá trị ở hai đầu dầm để tính toán cốt thép. Trong trƣờng hợp 

này cánh của cấu kiện nằm trong  

 vùng kéo nên tính toán cốt thép theo  tiết diện 

 chữ nhật 30x60cm. M= -226.41KNm.  

   Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a=3cm,  h0=60–3= 57 cm. 

Ta có:  

(1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

 αm = 
2 3 2

0

226.41
0,116

. . 14.5 10 0.3 0.67
R

b

M

R b h
  

   = 0,5.(1+ 1 2. m
)= 0.5(1 1 2 0.116) 0.938                                                       

Diện tích cốt thép cần thiết:   

4 2 2

0

266.41
15.14 10 15.14

. 280 1000 0.938 0.67
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 4 22 có AS= 15.2cm
2
 

 

12 

16 

14 

 

26 
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Hình 2-25. BỐ TRÍ THÉP DẦM B45 CHỊU MÔMEN ÂM 

 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

%=
0

15.2
.100% .100% 0.76%

. 30 67

sA

b h
> min=0,15 % 

 

2.7.1.3  Tính toán cốt đai cho dầm. 

    Để đơn giản trong thi công, ta tính toán cốt đai cho dầm có lực cắt lớn nhất và bố trí 

tƣơng tự cho các dầm còn lại. 

     Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, lực cắt lớn nhất trong các dầm:  Qmax= 177.38KN. 

- Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính : Qmax  0.3 w1. b1.Rb.b.h0     (4-8) 

Trong đó:  w1- Xét đến ảnh hƣởng của cốt đai đặt vuông góc với trục cấu kiện, xác  

                          định theo công thức:  w1= 1 + 5 w ≤1.3.                                     (4-9) 

                             Ở đây:  
s

b

E

E
;   

.

sw

w

A

b s
.                                                       (4-10) 

                        Asw- Diện tích tiết diện ngang của các nhánh đai đặt trong một mặt  

                                phẳng vuông góc với trục cấu kiện và cắt qua tiết diện nghiêng. 

                        b- chiều rộng của tiết diện chữ nhât. 

                        s- khoảng cách giữa các cốt đai theo chiều dọc cấu kiện. 

                 b1- Hệ số khả năng phân phối lại nội lực của các cấu kiện bêtông khác  

                        nhau: 
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                                                  b1= 1- Rb.                                                                                               (4-11) 

                                           =0.01 đối với bêtông nặng và hạt nhỏ. 

      Chọn cốt đai 8, 2 nhánh, diện tích một lớp cốt đai là: Asw= 2x 50.3= 100.6mm
2
 

      Có khoảng cách S=100mm. 

                                   
2 50.3

0.00335
. 300 100

sw

w

A

b s
          

                 
4

3

21 10
7

30 10

s

b

E

E
 

                  w1 = 1 + 5 w  = 1+5x7x0.00126=1.044<1.3 

                  b1 = 1- Rb = 1-0.01x14.5=0.855 

                  0.3 w1. b1.Rb.b.h0  = 0.3 x 1.044 x 0.855 x 14.5 x 300 x 570 =  

                                                  = 780462N = 780.46KN > Qmax = 177.38KN. 

    Tính Mb theo công thức: 

                              Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
                          (4-12) 

                       f  = 0 – Tiết diện chữ nhật. 

                       n = 0 – Vì không có lực nén và lực nén. 

                       b2 = 2- Đối với bêtông nặng. 

          Mb = 2 x 1 x 1.05 x 300 x 670
2
 = 282.81x 10

6
 Nmm= 282.81KNm. 

Điều kiện cƣờng  độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

max u b swQ Q Q Q                                                 (4-13) 

          Trong đó: 

bQ  - Lực cắt do bêtông chịu, xác định bằng công thức: 

                                               

2

2 0(1 ) . .b f n bt

b

R b h
Q

c
            (4-14) 

                   
.

. . .sw sw

sw sw sw sw

R A
Q R A q c c

s
                              (4-15) 

                       Với : Rsw – Cƣờng độ tính toán của cốt đai (175MPa). 

                                Asw – Diện tích tiết diện ngang của các nhánh cốt đai đặt trong mặt 

                                         phẳng vuông góc với trục cấu kiện. 

                                s -  Khoảng cách giữa các nhánh cốt đai. 

 Khi đó điều kiện cƣờng độ có thể viết: 

                        

2

2 0

max

(1 ) . .
.

b f n bt

u sw

R b h
Q Q q c

c
              (4-16) 

Theo công thức trên, chiều dài hình chiếu của mặt cắt nghiêng trên trục cấu kiện c tăng 

lên thì Qb giảm xuống và Qsw tăng và khả năng chịu lực của cấu kiện có một giá trị cực 

tiểu tƣơng ứng với một giá trị c nào đó goi là tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất c0. Để tìm 

giá trị c0 ta chỉ cần triệt tiêu đạo hàm Qu  với biến số c ta đƣợc: 

2

0

0u b

sw

dQ M
q

dc c
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              Trong đó:       Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
 

   Giải phƣơng trình ta có :   

          0 03 4

3

282.81
1.27 2 2 0.67 1.34

175 10 2 0.503 10

100 10

b

sw

M
c m h m

q
 

Vậy ta chọn khoảng cách các cốt đai nhƣ sau: 

+ Hai đầu dầm (khoảng1/4 nhịp dầm) dùng 8 S100mm. 

+ Phần còn lại dùng 8 S200mm. 

2.7.2 Tính Thép Dầm B48 Tầng 4 : 

 

Mt
- 
=-222.81 KNm , Mg

+
 = +106.26 KNm , Mp

- 
= 240.24 KNm 

2.7.2.1 Tính thép chịu mômen dƣơng: 

Kích thƣớc dầm B48: bxh = 30x60 cm. 

+ Mômen giữa nhịp: M=106.26KNm. 

Bề rộng cánh đƣa vào tính toán: b’f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 600/6 = 100.cm  

 hf’=12cm ≥0.1h = 6cm  Sc≤0,5.(6,0–0,3)=3.35m = 335cm. 

 Sc ≤ 
6

1
.600 = 116.67cm 

Vậy lấy Sc=100 cm  b’f =30+2x116 =262 cm 

Giả thiết  a=3cm   h0=60–3 = 57 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b’f.h’f.( h0 - 0,5.h’f)                                                (4-7) 

     =14.5x10
3
x2.62x0.12.(0.57-0,5x0.12)=2780.868 (KNm). 

Ta có M = 106.26 KNm<Mf = 2780.868KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán 

theo tiết diện chữ nhật bxh=262x70cm. 

 (1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

αm =M/ Rb.b’f.ho
2 
= 106.26/14.5x10

3
x2.62x0.57

2 
=0.008 < αR 

 =0,5.(1+ 1 2. m
)=           

   = 0.5(1 1 2 0.0061) 0.997                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:   

As =M/ Rs.ζ.ho
 
= 106.26/280x1000x0.997.0.57

 
=66.79x10

-4
m

2 
=66.79 cm

2
 
 

 

Chọn thép: 2 22 có AS= 7.6cm
2
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Hình 2-26. BỐ TRÍ THÉP DẦM B48 CHỊU MÔMEN DƢƠNG 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

%=
0

7.6
.100% .100% 0.38%

. 30 67

sA

b h x
> min=0,15 % 

2.7.2.2 Tính thép chịu mômen âm:   

 Do đầu trái và đầu phải có giá trị mômen âm gần bằng nhau, do vậy ta chọn giá trị 

mômen lớn hơn trong hai giá trị ở hai đầu dầm để tính toán cốt thép. Trong trƣờng hợp 

này cánh của cấu kiện nằm trong  

 vùng kéo nên tính toán cốt thép theo  tiết diện 

 chữ nhật 30x60cm. M= -222.81KNm.  

   Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a=3cm,  h0=60–3= 57 cm. 

Ta có:  

(1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

αm =M/ Rb.b’f.ho
2 
= 222.81/14.5x10

3
x2.62x0.57

2 
=0.138 < αR 

 

   = 0,5.(1+ 1 2. m
)= 0.5(1 1 2 0.116) 0.938                                                       

Diện tích cốt thép cần thiết:   

As =M/ Rs.ζ.ho
 
= 228.81/280x1000x0.938.0.57

 
=15.27x10

-4
m

2 
=15.27 cm

2
 
 

 

Chọn thép: 4 22 có AS= 15.2cm
2
 

 

12 

16 

14 

 

26 

23 
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13

16

14

26

23

 

 

Hình 2-27. BỐ TRÍ THÉP DẦM B48 CHỊU MÔMEN ÂM 

 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

%=
0

15.2
.100% .100% 0.76%

. 30 67

sA

b h
> min=0,15 % 

 

2.7.2.3  Tính toán cốt đai cho dầm. 

    Để đơn giản trong thi công, ta tính toán cốt đai cho dầm có lực cắt lớn nhất và bố trí 

tƣơng tự cho các dầm còn lại. 

     Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, lực cắt lớn nhất trong các dầm:  Qmax= 177.38KN. 

- Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính : Qmax  0.3 w1. b1.Rb.b.h0     (4-8) 

Trong đó:  w1- Xét đến ảnh hƣởng của cốt đai đặt vuông góc với trục cấu kiện, xác  

                          định theo công thức:  w1= 1 + 5 w ≤1.3.                                     (4-9) 

                             Ở đây:  
s

b

E

E
;   

.

sw

w

A

b s
.                                                       (4-10) 

                        Asw- Diện tích tiết diện ngang của các nhánh đai đặt trong một mặt  

                                phẳng vuông góc với trục cấu kiện và cắt qua tiết diện nghiêng. 

                        b- chiều rộng của tiết diện chữ nhât. 

                        s- khoảng cách giữa các cốt đai theo chiều dọc cấu kiện. 

                 b1- Hệ số khả năng phân phối lại nội lực của các cấu kiện bêtông khác  

                        nhau: 
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                                                  b1= 1- Rb.                                                                                               (4-11) 

                                           =0.01 đối với bêtông nặng và hạt nhỏ. 

      Chọn cốt đai 8, 2 nhánh, diện tích một lớp cốt đai là: Asw= 2x 50.3= 100.6mm
2
 

      Có khoảng cách S=100mm. 

                                   
2 50.3

0.00335
. 300 100

sw

w

A

b s
          

                 
4

3

21 10
7

30 10

s

b

E

E
 

                  w1 = 1 + 5 w  = 1+5x7x0.00126=1.044<1.3 

                  b1 = 1- Rb = 1-0.01x14.5=0.855 

                  0.3 w1. b1.Rb.b.h0  = 0.3 x 1.044 x 0.855 x 14.5 x 300 x 570 =  

                                                  = 780462N = 780.46KN > Qmax = 177.38KN. 

    Tính Mb theo công thức: 

                              Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
                          (4-12) 

                       f  = 0 – Tiết diện chữ nhật. 

                       n = 0 – Vì không có lực nén và lực nén. 

                       b2 = 2- Đối với bêtông nặng. 

          Mb = 2 x 1 x 1.05 x 300 x 670
2
 = 282.81x 10

6
 Nmm= 282.81KNm. 

Điều kiện cƣờng  độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

max u b swQ Q Q Q                                                 (4-13) 

          Trong đó: 

bQ  - Lực cắt do bêtông chịu, xác định bằng công thức: 

                                               

2

2 0(1 ) . .b f n bt

b

R b h
Q

c
            (4-14) 

                   
.

. . .sw sw

sw sw sw sw

R A
Q R A q c c

s
                              (4-15) 

                       Với : Rsw – Cƣờng độ tính toán của cốt đai (175MPa). 

                                Asw – Diện tích tiết diện ngang của các nhánh cốt đai đặt trong mặt 

                                         phẳng vuông góc với trục cấu kiện. 

                                s -  Khoảng cách giữa các nhánh cốt đai. 

 Khi đó điều kiện cƣờng độ có thể viết: 

                        

2

2 0

max

(1 ) . .
.

b f n bt

u sw

R b h
Q Q q c

c
              (4-16) 

Theo công thức trên, chiều dài hình chiếu của mặt cắt nghiêng trên trục cấu kiện c tăng 

lên thì Qb giảm xuống và Qsw tăng và khả năng chịu lực của cấu kiện có một giá trị cực 

tiểu tƣơng ứng với một giá trị c nào đó goi là tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất c0. Để tìm 

giá trị c0 ta chỉ cần triệt tiêu đạo hàm Qu  với biến số c ta đƣợc: 

2

0

0u b

sw

dQ M
q

dc c
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              Trong đó:       Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
 

   Giải phƣơng trình ta có :   

          0 03 4

3

282.81
1.27 2 2 0.67 1.34

175 10 2 0.503 10

100 10

b

sw

M
c m h m

q
 

Vậy ta chọn khoảng cách các cốt đai nhƣ sau: 

+ Hai đầu dầm (khoảng1/4 nhịp dầm) dùng 8 S100mm. 

+ Phần còn lại dùng 8 S200mm. 

 

2.7.3 Tính Thép Dầm B56 Tầng Hầm: 

40.32tM KNm ; 11.77tM KNm ; 5.11gM KNm ; 

                        36.69pM KNm ; 14.72pM KNm  

2.7.3.1 Tính thép chịu mômen dƣơng: 

Kích thƣớc dầm B56: bxh = 30x50 cm. 

+ Vì nhịp dầm bé nhƣng mômen dƣơng hai đầu dầm lại có giá trị lớn hơn giữa dầm nên 

ta tính toán thép theo mômen dƣơng lớn nhất và bố trí cho cả dầm. M
+
 lớn nhất là: 

M
+
=14.72KNm. 

Bề rộng cánh đƣa vào tính toán: b’f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 240/6 = 40cm  

 hf’=12cm ≥0.1h = 4cm  Sc≤0.5x(4.0–0.3)=0.5m = 50cm. 

 Sc ≤ 
6

1
.240 = 40cm 

Vậy lấy Sc=40cm  b’f =30+2x40 =110 cm 

Giả thiết  a=3cm   h0= 50–3 = 47 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b’f.h’f.( h0 - 0,5.h’f) 

      =14.5x10
3
x1.1x0.12x(0.47-0.5x0.12)=593.34 (KNm). 

Ta có M = 14.72 KNm<Mf = 593.34KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo 

tiết diện chữ nhật bxh=110x50cm. 

    (1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

    αm = 
' 2 3 2

0

14.72
0,0067

. . 14.5 10 1.10 0.47
R

b f

M

R b h
  

      = 0,5.(1+ 1 2. m
)= 0.5(1 1 2 0.0067) 0.997                                                        

 Diện tích cốt thép cần thiết:   

   4 2 2

0

14.72
1.43 10 1.43

. 280 1000 0.997 0.47
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 2 18 có AS= 4.02cm
2
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13

15

24

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

       %=
0

4.02
.100% .100% 0.36%

. 30 47

sA

b h
> min=0,15 % 

2.7.3.2 Tính thép chịu mômen âm:   

 Do đầu trái và đầu phải có giá trị mômen âm gần bằng nhau, do vậy ta chọn giá trị 

mômen lớn hơn trong hai giá trị ở hai đầu dầm để tính toán cốt thép. Trong trƣờng hợp 

này cánh của cấu kiện nằm trong vùng 

 kéo nên tính toán cốt thép theo tiết diện chữ 

 nhật 30x50cm. M= -40.32KNm. 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a=3cm,  h0= 50–3= 47 cm. 

Ta có:  

   (1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

 αm = 
2 3 2

0

40.32
0,068

. . 14.5 10 0.3 0.37
R

b

M

R b h
  

   

 = 0,5.(1+ 1 2. m
)= 0.5(1 1 2 0.068) 0.965                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:  4 2 2

0

40.32
4.03 10 4.03

. 280 1000 0.965 0.37
s

s

M
A m cm

R h
 

Chọn thép: 2 22 có AS= 7.6cm
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2-28. BỐ TRÍ THÉP DẦM B56 CHỊU MOOMEN ÂM 

 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

%=
0

7.6
.100% .100% 0.6%

. 30 47

sA

b h
> min=0,15 % 

2.7.3.3  Tính toán cốt đai cho dầm. 

     Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, lực cắt lớn nhất trong 

 các dầm nhịp 2.4m:   

                                                         Qmax= 64.95KN. 

- Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính : Qmax  0.3 w1. b1.Rb.b.h0 
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Trong đó:  w1- Xét đến ảnh hƣởng của cốt đai đặt vuông góc với trục cấu kiện, xác  

                          định theo công thức:  w1= 1 + 5 w ≤1.3. 

                             Ở đây:  
s

b

E

E
;   

.

sw

w

A

b s
. 

                        Asw- Diện tích tiết diện ngang của các nhánh đai đặt trong một mặt  

                                phẳng vuông góc với trục cấu kiện và cắt qua tiết diện nghiêng. 

                        b- chiều rộng của tiết diện chữ nhât. 

                        s- khoảng cách giữa các cốt đai theo chiều dọc cấu kiện. 

                 b1- Hệ số khả năng phân phối lại nội lực của các cấu kiện bêtông khác  

                        nhau: 

                                                  b1= 1- Rb. 

                                           =0.01 đối với bêtông nặng và hạt nhỏ. 

      Chọn cốt đai 6, 2 nhánh, diện tích một lớp cốt đai là: Asw= 2x 28.3= 56.6mm
2
 

      Có khoảng cách S=100mm. 

          
2 28.3

0.00188
. 300 100

sw

w

A

b s
          

                 
4

3

21 10
7

30 10

s

b

E

E
 

                  w1 = 1 + 5 w  = 1+5x7x0.00126=1.044<1.3 

                  b1 = 1- Rb = 1-0.01x14.5=0.855 

                  0.3 w1. b1.Rb.b.h0  = 0.3 x 1.044 x 0.855 x 14.5 x 300 x 70 =  

                                                  = 431001N = 431KN > Qmax = 64.95KN. 

    Tính Mb theo công thức: 

                              Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
 

                       f  = 0 – Tiết diện chữ nhật. 

                       n = 0 – Vì không có lực nén và lực nén. 

                       b2 = 2- Đối với bêtông nặng. 

          Mb = 2 x 1 x 1.05 x 300 x 470
2
 = 86.247x 10

6
 Nmm= 86.247KNm. 

Điều kiện cƣờng  độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 

max u b swQ Q Q Q  

          Trong đó: 

                     bQ  - Lực cắt do bêtông chịu, xác định bằng công thức: 

                                               

2

2 0(1 ) . .b f n bt

b

R b h
Q

c
 

                   
.

. . .sw sw

sw sw sw sw

R A
Q R A q c c

s
 

                       Với : Rsw – Cƣờng độ tính toán của cốt đai (175MPa). 

                                Asw – Diện tích tiết diện ngang của các nhánh cốt đai đặt trong mặt 
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                                         phẳng vuông góc với trục cấu kiện. 

                                s -  Khoảng cách giữa các nhánh cốt đai. 

 Khi đó điều kiện cƣờng độ có thể viết: 

                        

2

2 0

max

(1 ) . .
.

b f n bt

u sw

R b h
Q Q q c

c
 

Theo công thức trên, chiều dài hình chiếu của mặt cắt nghiêng trên trục cấu kiện c tăng 

lên thì Qb giảm xuống và Qsw tăng và khả năng chịu lực của cấu kiện có một giá trị cực 

tiểu tƣơng ứng với một giá trị c nào đó goi là tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất c0. Để tìm 

giá trị c0 ta chỉ cần triệt tiêu đạo hàm Qu  với biến số c ta đƣợc: 

2

0

0u b

sw

dQ M
q

dc c
 

              Trong đó:       Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
 

   Giải phƣơng trình ta có :   

          0 03 4

3

86.247
0.933 2 2 0.67 1.34

175 10 2 0.283 10

100 10

b

sw

M
c m h m

q
 

Vậy ta chọn khoảng cách các cốt đai nhƣ sau: 

+ Hai đầu dầm (khoảng1/4 nhịp dầm) dùng 8 S100mm. 

+ Phần còn lại dùng 8 S200mm. 

2.7.4 - Tính Thép Dầm B58 Tầng 3: 

Mt
- 
= -40.29 KNm , Mt

+ 
=10.99 KNm , Mg

+ 
= 5.02 KNm Mp

- 
= -35.85 KNm 

                                                Mp
+ 

=15.00 KNm.                        

2.7.4.1 Tính thép chịu mômen dƣơng: 

Kích thƣớc dầm B58: bxh = 30x50 cm. 

+ Vì nhịp dầm bé nhƣng mômen dƣơng hai đầu dầm lại có giá trị lớn hơn giữa dầm nên 

ta tính toán thép theo mômen dƣơng lớn nhất và bố trí cho cả dầm. M
+
 lớn nhất là: 

M
+
=14.72KNm. 

Bề rộng cánh đƣa vào tính toán: b’f = b+2.Sc 

Trong đó SC không vƣợt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 Sc ≤l/6 = 240/6 = 40cm  

 hf’=12cm ≥0.1h = 4cm  Sc≤0.5x(4.0–0.3)=0.5m = 50cm. 

 Sc ≤ 
6

1
.240 = 40cm 

Vậy lấy Sc=40cm  b’f =30+2x40 =110 cm 

Giả thiết  a=3cm   h0= 50–3 = 47 cm 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mf  = Rb.b’f.h’f.( h0 - 0,5.h’f) 

      =14.5x10
3
x1.1x0.12x(0.47-0.5x0.12)=593.34 (KNm). 

Ta có M = 15.00 KNm<Mf = 593.34KNm nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo 

tiết diện chữ nhật bxh=110x50cm. 
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    (1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

αm =M/ Rb.b’f.ho
2 
= 15.00/14.5x10

3
x1.10x0.47

2 
=0.0043 < αR 

 

      = 0,5.(1+ 1 2. m
)=0.978                                                       

 Diện tích cốt thép cần thiết:  

 As =M/ Rs.ζ.ho
 
= 15.00/280x1000x0.978.0.47

 
=1.16x10

-4
m

2 
=1.16 cm

2
 
 

 

Chọn thép: 2 18 có AS= 4.02cm
2
 

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

       %=
0

4.02
.100% .100% 0.36%

. 30 47

sA

b h
> min=0,15 % 

2.7.4.2 Tính thép chịu mômen âm:   

 Do đầu trái và đầu phải có giá trị mômen âm gần bằng nhau, do vậy ta chọn giá trị 

mômen lớn hơn trong hai giá trị ở hai đầu dầm để tính toán cốt thép. Trong trƣờng hợp 

này cánh của cấu kiện nằm trong vùng 

 kéo nên tính toán cốt thép theo tiết diện chữ 

 nhật 30x50cm. M= -40.29KNm. 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a=3cm,  h0= 50–3= 47 cm. 

Ta có:  

   (1 0.5 )R R R =0.62(1-0.5x0.62)=0.428 

αm =M/ Rb.b.ho
2 
= -40.29/14.5x10

3
x0.3x0.47

2 
=0.042 < αR   

 = 0,5.(1+ 1 2. m
)= 0.978                                                       

Diện tích cốt thép cần thiết:   

As =M/ Rs.ζ.ho
 
= -40.29/280x1000x0.978.0.47

 
=3.13x10

-4
m

2 
=3.13 cm

2
 
 

Chọn thép: 4 22 có AS= 7.6
 

13

15

24

 

 

Hình 2-29. BỐ TRÍ THÉP DẦM B58 CHỊU MOOMEN ÂM 
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Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép:  

%=
0

7.6
.100% .100% 0.6%

. 30 47

sA

b h
> min=0,15 % 

2.7.4.3  Tính toán cốt đai cho dầm. 

     Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, lực cắt lớn nhất trong 

 các dầm nhịp 2.4m:   

                                                         Qmax= 64.95KN. 

- Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính : Qmax  0.3 w1. b1.Rb.b.h0 

Trong đó:  w1- Xét đến ảnh hƣởng của cốt đai đặt vuông góc với trục cấu kiện, xác  

                          định theo công thức:  w1= 1 + 5 w ≤1.3. 

                             Ở đây:  
s

b

E

E
;   

.

sw

w

A

b s
. 

                        Asw- Diện tích tiết diện ngang của các nhánh đai đặt trong một mặt  

                                phẳng vuông góc với trục cấu kiện và cắt qua tiết diện nghiêng. 

                        b- chiều rộng của tiết diện chữ nhât. 

                        s- khoảng cách giữa các cốt đai theo chiều dọc cấu kiện. 

                 b1- Hệ số khả năng phân phối lại nội lực của các cấu kiện bêtông khác  

                        nhau: 

                                                  b1= 1- Rb. 

                                           =0.01 đối với bêtông nặng và hạt nhỏ. 

      Chọn cốt đai 6, 2 nhánh, diện tích một lớp cốt đai là: Asw= 2x 28.3= 56.6mm
2
 

      Có khoảng cách S=100mm. 

          
2 28.3

0.00188
. 300 100

sw

w

A

b s
          

                 
4

3

21 10
7

30 10

s

b

E

E
 

                  w1 = 1 + 5 w  = 1+5x7x0.00126=1.044<1.3 

                  b1 = 1- Rb = 1-0.01x14.5=0.855 

                  0.3 w1. b1.Rb.b.h0  = 0.3 x 1.044 x 0.855 x 14.5 x 300 x 70 =  

                                                  = 431001N = 431KN > Qmax = 64.95KN. 

    Tính Mb theo công thức: 

                              Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
 

                       f  = 0 – Tiết diện chữ nhật. 

                       n = 0 – Vì không có lực nén và lực nén. 

                       b2 = 2- Đối với bêtông nặng. 

          Mb = 2 x 1 x 1.05 x 300 x 470
2
 = 86.247x 10

6
 Nmm= 86.247KNm. 

Điều kiện cƣờng  độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt: 
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max u b swQ Q Q Q  

          Trong đó: 

                     bQ  - Lực cắt do bêtông chịu, xác định bằng công thức: 

                                               

2

2 0(1 ) . .b f n bt

b

R b h
Q

c
 

                   
.

. . .sw sw

sw sw sw sw

R A
Q R A q c c

s
 

                       Với : Rsw – Cƣờng độ tính toán của cốt đai (175MPa). 

                                Asw – Diện tích tiết diện ngang của các nhánh cốt đai đặt trong mặt 

                                         phẳng vuông góc với trục cấu kiện. 

                                s -  Khoảng cách giữa các nhánh cốt đai. 

 Khi đó điều kiện cƣờng độ có thể viết: 

                        

2

2 0

max

(1 ) . .
.

b f n bt

u sw

R b h
Q Q q c

c
 

Theo công thức trên, chiều dài hình chiếu của mặt cắt nghiêng trên trục cấu kiện c tăng 

lên thì Qb giảm xuống và Qsw tăng và khả năng chịu lực của cấu kiện có một giá trị cực 

tiểu tƣơng ứng với một giá trị c nào đó goi là tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất c0. Để tìm 

giá trị c0 ta chỉ cần triệt tiêu đạo hàm Qu  với biến số c ta đƣợc: 

2

0

0u b

sw

dQ M
q

dc c
 

              Trong đó:       Mb= b2 ( 1+ f + n) Rbt.b.h0
2
 

   Giải phƣơng trình ta có :   

          0 03 4

3

86.247
0.933 2 2 0.67 1.34

175 10 2 0.283 10

100 10

b

sw

M
c m h m

q
 

Vậy ta chọn khoảng cách các cốt đai nhƣ sau: 

+ Hai đầu dầm (khoảng1/4 nhịp dầm) dùng 8 S100mm. 

+ Phần còn lại dùng 8 S200mm. 

 

 

+Tính thép dầm còn lại: 

Các dầm còn lại đƣợc tính toán và lập thành bảng trình bày trong phụ lục. 

Cốt đai của các dầm còn lại bố trí nhƣ dầm tầng hầm đã tính toán ở trên vì lực cắt lớn 

nhất trong các dầm của các tầng thay đổi không đáng 
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Chương 3 TÍNH THÉP CỘT KHUNG TRỤC 6. 

   Nhận xét: Kết cấu nhà có mặt bằng đối xứng, làm việc theo phƣơng ngang nhà ,cột làm 

việc theo phƣơng x, nén đúng tâm theo phƣơng x và chịu nén lệch tâm theo phƣơng y. 

  Ở đây, phƣơng pháp tính toán cốt thép cột chịu nén lệch tâm sẽ đƣợc tính toán theo giáo 

trình “KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP” của Gs. Ts Ngô Thế Phong, Gs. Ts Nguyễn Đình 

Cống và Pgs. Ts Phan Quang Minh. Việc thiết kế cấu kiện bêtông cốt thép theo tiêu 

chuẩn TCVN 356 – 2005. 

3.1 Lý thuyết tính toán: 

3.1.1 Số liệu tính toán.  

Kích thƣớc tiết diện cột là bxh, chiều dài tính toán l0= l ( - hệ số phụ thuộc vào 

liên kết của cấu kiện) . Tính toán dùng cặp nội lực M,N  trong đó:  M=Max{|Mmax|, 

|Mmin|} và N= Ntu. 

Từ cấp bêtông và nhóm cốt thép tra các số liệu Eb, Rb, Rs, Rsc, Es.(chú ý đến hệ số 

làm việc của cấu kiện ) Ta tra đƣợc giá trị R. Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ a, a’ để 

tính h0 = h-a , Za= h0-a’- xác định độ lệch tâm ngẫu nhiên Ea. Tính e1=M/N. và e0 .  

                           Với cấu kiện của kết cấu siêu tĩnh:    e0= max{e1, ea}. 

                            Với cấu kiện của kết cấu tĩnh định:   e0= e1+ ea. 

             Trong đó : ea ≥ 
1 1

;
600 30

l h   

3.1.2 Tính toán cốt thép chịu lực: 

Xét ảnh hƣởng của uốn dọc: Khi l0/h≤8 lấy =1. Khi l0/h>8 cần xác định lực dọc tới 

hạn Ncr để tính . 

                                       
1

1
cr

N

N

                       (5-1) 

 Với cấu kiện bêtông cốt thép, theo tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 356-2005:   
                                       

2

0

6.4 b

cr s

l

E SI
N I

l

     

                                                                                          (5-2) 

 Trong đó: l0 – Chiều dài tính toán của cấu kiện. 

                     Eb – Môdun đàn hồi của bêtông. 

                     I  – Mômen quán tính của tiết diện lấy đối với trục qua trọng tâm và vuông 

góc với mặt phẳng uốn. 

                    Is – Mômen quán tính của diện tích tiết diện cốt thép dọc chịu lực lấy với 

trục đã nêu. 

                    = Eb/Es  với Es – Môdun đàn hồi của cốt thép. 

                    S- Hệ số kể đến độ lệch tâm.   
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0.11

0.1

0.1 e

p

S             (5-3) 

                                       e   - lấy theo quy định sau: e  = max{e0/h; min}. 

                                      min= 0.5-0.01
0l

h
- 0.01Rb. 

                               p - Hệ số xét đến ảnh hƣởng của cốt thép căng ứng lực trƣớc.  

                                     Với bêtông thƣờng thì lấy p=1. 

           l≥1- Hệ số xét đến ảnh hƣởng của tải trọng dài hạn. 

                                
.

1 1
.

dh dh

l

M N y

M N y
         (5-4) 

                                      y- khoảng cách từ trọng tâm tiết diện đến mép chịu kéo.  

                                         Với tiết diện chử nhật: y= 0.5h. 

                                      - hệ số phụ thuộc vào loại bêtông. 

                                          Với bêtông nặng =1. 

  Cần giả thiết cốt thép để tính Is. Thông thƣờng giả thiết tỉ lệ cốt thép t.trong đó: 

0≤ t ≤ max . (Để đảm bảo sự làm việc chung giữa thép và bêtông thƣờng lấy: max=6%). 

 Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép phần chịu kéo đến lực dọc là: e = e0 - a + h/2. 

   Công thức tính toán  Ncr   trên đã kể đến nhiều yếu tố ảnh hƣởng nhƣng việc tính toán 

khá phức tạp , có thể tính toán theo công thức thực nghiệm đơn giản hơn do Gs. Nguyễn Đình 

Cống đề xuất:  

                           2

0

2.5 b

cr

E I
N

l
                               (5-5) 

              Trong đó:  - Hệ số kể đến độ lệch tâm :    

                                     
0

0

0.2 1.05

1.5

e h

e h
                 (5-6) 

 - Xác định sơ bộ chiều cao vùng nén x 1:                  

  Khi dùng cốt thép có Rs = Rsc.  

 Giả thiết điều kiện 2a’≤x≤ R h0   đƣợc thoả mãn. Đặt x=x1

b

N

R b
. 

-Các trƣờng hợp tính toán: 

             + Trƣờng hợp 1: Khi 2a’≤x≤ R h0  đúng với giả thiết, ta tính đƣợc: 

                                                   

0

' 2
s

sc a

x
N e h

A
R Z

                 (5-7) 

            + Trƣờng hợp 2: Khi x1 <2a’, giả thiết trên không đúng, không thể dùng x1, 

            Ta tính đƣợc: 
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'
a

s

s a s a

N e ZNe
A

R Z R Z
           (5-8) 

   + Trƣờng hợp 3:  x1 > R h0.  giả thiết trên không đúng, có trƣờng hợp nén lệch tâm 

bé. Tính lại x và rút ra công thức tính As. 

-Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

Đặt    t %= 
100 st

b

A

A
   với Ast = As+As’. Ab = bh0.                (5-9) 

 

      Hạn chế tỷ lệ cốt thép :  0.1 %  0≤ t ≤ max =6 %. 

-Tính toán cốt thép dọc cấu tạo: 

     Với cấu kiện nén lệch tâm, khi h>500mm, cốt thép đặt tập trung theo cạnh b thì phải 

đặt cốt dọc cấu tạo để chịu ứng suất bêtông sinh ra do co ngót, do nhiệt độ thay đổi và 

cũng giữ ổn định cho nhánh cốt đai quá dài. Cốt thép cấu tạo không tham gia tính toán 

khả năng chịu lực, có đƣờng kính  ≥12. có khoảng cách theo phƣơng cạnh h S0 ≤ 

500mm. 

-Tính toán cốt thép ngang: 

   Trong khung buộc, cốt thép ngang là những cốt đai. Chúng có tác dụng giữ vị trí cốt 

thép dọc khi thi công. Giữ ổn định cốt thép dọc chịu nén. Trong trƣờng hợp khi cấu kiện 

chịu cắt lớn thì cốt đai tham gia chịu cắt. 

Đƣờng kính cốt đai: đ≥1/4 max và 5mm. 

Khoảng cách đai:    :ađ≤ k min và a0. 

Khi Rsc ≤ 400 MPa, lấy k= 15 và a0= 500mm; 

Khi Rsc > 400 MPa, lấy k= 12 và a0= 400mm; 

Nếu tỷ lệ cốt thép dọc ’> 1.5% cũng nhƣ khi toàn bộ tiết diện chịu nén mà t>3% 

thì k=10 và a0= 300mm. 

Trong đoạn nối chồng thép dọc, khoảng cách ađ ≤ 10 . 

 

3.2 Tính toán và bố trí cốt thép cột khung 6: 

   Cột sẽ đƣợc tính toán cho 3 cặp nội lực nguy hiểm nói trên. Sau đó, chọn thép và bố trí 

theo diện tích thép tính toán lớn nhất. 

   Đối với mỗi 3 tầng thay đổi tiết diện cốt thép cho cột. Nhƣ vậy ta sẽ tính thép cho cột 

tầng hầm và bố trí thép tƣơng tự cho các tầng 1 và 2. Tính thép cho tầng 3, bố trí thép cho 

các tầng 4 và 5. Tính thép cho tầng 6, bố trí cho các tầng 7 và 8. Tính thép cho tầng 9, bố 

trí cho các tầng 10 . 

  Đối với khung phẳng đối xứng, tiết diện cột các trục là giống nhau, kết quả nội lực các 

trục gần giống nhau nên ta chỉ cần tính toán thép cho một trục giữa,  một trục biên, các 

trục còn lại đƣợc lấy thép tƣơng tự. 

   Nhận xét: Trong nhà cao tầng lực dọc tại chân cột thƣờng rất lớn so với mômen (lệch 

tâm bé), do đó ta ƣu tiên cặp nội lực tính toán có N lớn. Tại đỉnh cột thƣờng xảy ra 
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trƣờng hợp lệch tâm lớn nên ta ƣu tiên các cặp có M lớn. Ta tính toán với cả 3 cặp nội lực 

rồi từ đó chọn ra thép lớn nhất từ 3 cặp đó. 

  Ở đây ta tính toán cho 1cặp, các cặp cọn lại đƣợc tính toán tƣơng tự và đƣợc thể hiện 

trong bảng Excel của phần phụ lục. 

    Việc tính toán cốt thép cột đƣợc tiến hành tƣơng tự nhau nên để tiện cho việc theo dõi, 

ở đây, chúng ta cũng tiến hành tính toán theo dạng bảng. Sau đây là ví dụ tính toán cốt 

thép cho một phần tử cột. 

 

3.2.1 /Tính toán và bố trí cốt thép cột C1 trục 6 Tầng hầm: (cột biên ) 

3.2.1.1 tính toán với tiết diện I-I 

Tính toán cốt thép cột C1 (Cột biên) tầng hầm theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn 

ra thép lớn nhất từ 3 bộ đôi đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3-1. Nội lực tính toán tiết diện I-I : 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 151.68 Mmin -174.86 Mtu -168.79 

Ntƣ -2473.37 Ntƣ -2593.93 Nmax -3110.67 

1)   Tính toán cho cặp thứ nhất ( Cặp có N lớn): 

* Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = 168.79KNm, N= -3110.67KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

                (5-10) 

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

168.79
0.054 54 .

3110.67
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5mm. 
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+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 54mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 54 + 250 – 50 = 254mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

3110.67
0.430 430 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.430
3110.67 0.254 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
0

min

50 95
0.1

100 100

bh
4.75cm

2
. 

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

*Tính cốt đai cột: 

Do cột phần lớn làm việc nhƣ một cấu kiện lệch tâm  nên cốt ngang chỉ đặt cấu tạo 

theo TCXD 198 - 1997 nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt dọc, chống phình cốt thép dọc 

và chống nứt: 

Đƣờng kính cốt đai: d  (5; 0,25d1) = (5; 0,25 25). Vậy ta chọn thép 8. 

Cốt thép ngang phải đƣợc bố trí trên suốt chiều dài cột, khoảng cách trong vùng nối 

buộc :   ađ ≤ 10 = 250mm. chọn ađ=150mm. 

Trong các vùng khác cốt đai chọn:  

Khoảng cách đai:    ađ≤ k min và a0. 

                    Hay       ađ  15x25=375mm 

                                 ađ   a0= 500mm 

    chọn  ađ = 200mm. 

Nhƣ vậy, cả 2 giá trị  ađ = 150, 200mm đều đảm bảo nhỏ hơn: 

(h; 15d) = (500, 15x25) = (500, 375) 
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(d: đƣờng kính bé nhất của cốt dọc). 

Do cấu tạo nên ta không thay đổi bƣớc cốt đai. Do đó chọn cốt đai 8 khoảng cách 

=200mm cho toàn bộ chiều dài cột. 

Nối cốt thép bằng nối buộc với đoạn nối 30d. 

 Nhận xét: Do chiều dài cột chỉ là 2.6m, trong vùng nối buộc và trong phạm vi trên và 

dƣới cột nối dầm phải bố trí đai dày a=150 <10 . Nhƣ vậy phạm vi chiều dài cột cốt 

đai bố trí dày theo yêu cầu là gần hết, do đó ta bố trí cốt đai cho toàn cột là 10 a150. 

2)   Tính toán cho cặp thứ hai ( Cặp có M lớn): 

*   Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -174.86KNm, N= -2593.93KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

174.86
0.067 67 .

2593.93
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 67mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 
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 e = e0 – a + h/2 = 67 + 250 – 50 = 267mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2593.93
0.358 358 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.430
3110.67 0.267 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
20

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm  

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4 = 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

Cốt thép đƣợc bố trí đều theo cạnh ngắn của tiết diện cột(nhƣ hình vẽ) 

Việc tính toán cốt thép hoàn toàn tƣơng tự cho các phần tử cột khác, vì vậy ta có thể 

dùng cách trình bày dƣới dạng bảng tính. Bảng tính toán đƣợc xây dựng bằng phần mềm 

Excel. 

*Tính cốt đai cột: 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tính toán cho cặp nội lực trên. 

 

 

1

19 725

 

Hình 3-1. Bố trí thép cột tầng hầm vói nội lực td I-I       
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3.2.1.2 Tính toán tiết diện II-II : 

 

Bảng 3-2. Nội lực tính toán tiết diện II-II : 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 151.68 Mmin Không Mtu -65.78 

Ntƣ -2473.37 Ntƣ Không Nmax -3110.67 

    

Nhận xét: Tất cả các cặp nội lực cần tính toán đều bé hơn các cặp  nội lực tính toán trong 

tiết diện I-I. do vậy cốt thép tiết diện II-II đặt theo I-I là thoã mãn.  

 

3.2.2 Tính toán và bố trí cốt thép cột C23(cột giữa) trục 6 Tầng hầm:  

Tính toán cốt thép cột C23 (Cột giữa) tầng hầm theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn 

ra thép lớn nhất từ 3 bộ đôi đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể nhƣ sau: 

 

3.2.2.1 Tính toán tiết diện I-I : 

Bảng 3-3. Nội lực tính toán tiết diện I-I : 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 179.75 Mmin -114.51 Mtu -106.98 

Ntƣ -2497.72 Ntƣ -2749.18 Nmax -3441.52 

1)   Tính toán cho cặp thứ nhất ( Cặp có N lớn): 

 *.Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -106.98KNm, N= -3441.52KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  
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    Ta có 1

106.98
0.031 31 .

3441.52
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 35mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 35– 50 + 250 = 235mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

3441.52
0.475 475 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62 x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0

'

3

0.475
3441.52 0.235 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
0

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm

2
. 

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

*.Tính cốt đai cột: 

Đƣờng kính cốt đai: d  (5; 0,25d1) = (5; 0,25 25). Vậy ta chọn thép 8. 

Cốt thép ngang phải đƣợc bố trí trên suốt chiều dài cột, khoảng cách trong vùng nối 

buộc :   ađ ≤ 10 = 250mm. chọn ađ=150mm. 

Trong các vùng khác cốt đai chọn:  

Khoảng cách đai:    ađ≤ k min và a0. 

                    Hay       ađ  15x25=375mm 

                                 ađ   a0= 500mm 

    chọn  ađ = 200mm. 

Nhƣ vậy, cả 2 giá trị  ađ = 150, 200mm đều đảm bảo nhỏ hơn: 
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(h; 15d) = (500, 15x25) = (500, 375) 

(d: đƣờng kính bé nhất của cốt dọc). 

Do cấu tạo nên ta không thay đổi bƣớc cốt đai. Do đó chọn cốt đai 8 khoảng cách 

=150mm cho toàn bộ chiều dài cột. 

Nối cốt thép bằng nối buộc với đoạn nối 30d. 

2)  Tính toán cho cặp thứ hai ( Cặp có M lớn): 

   *Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = 179.75KNm, N= -2497.72KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

179.75
0.072 72 .

2497.72
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 72mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 72 + 250 – 50 = 272mm. 
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Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2497.72
0.34 340 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.340
2497.72 0.272 0.95

2 2
0

280 10 0.9
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
20

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm  

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

Cốt thép đƣợc bố trí đều theo cạnh ngắn của tiết diện cột(nhƣ hình vẽ) 

 

*Tính cốt đai cột: 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tính toán cho cặp nội lực trên. 

1

19 725

 

 

Hình 3-2. Bố trí thép cột C13 với nội lực td I-I 
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Tính Toán Và Bố Trí Cốt Thép Cột C4 Trục 6 Tầng 3 

Dựa  vào bảng Tổ Hợp Nội Lực ta có : 

Bảng 3-4. Nội lực tính toán cột C3 

Cặp 1         Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 155.76 Mmin -138.85 Mtu -138.85 

Ntƣ -178.90 Ntƣ -2278.66 Nmax -2278.66 

3)   Tính toán cho cặp thứ 2 và 3 có giá trị nội lực bằng nhau ( Cặp có N lớn): 

* Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -138.85KNm, N= -2278.66KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

                (5-10) 

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có e1 =138.85/2278.66 =61mm 

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 54mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 54 + 250 – 50 = 254mm. 
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Với Rs = Rsc. Tính 1 3

3110.67
0.430 430 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.430
3110.67 0.254 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
0

min

50 95
0.1

100 100

bh
4.75cm

2
. 

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

*Tính cốt đai cột: 

Do cột phần lớn làm việc nhƣ một cấu kiện lệch tâm  nên cốt ngang chỉ đặt cấu tạo 

theo TCXD 198 - 1997 nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt dọc, chống phình cốt thép dọc 

và chống nứt: 

Đƣờng kính cốt đai: d  (5; 0,25d1) = (5; 0,25 25). Vậy ta chọn thép 8. 

Cốt thép ngang phải đƣợc bố trí trên suốt chiều dài cột, khoảng cách trong vùng nối 

buộc :   ađ ≤ 10 = 250mm. chọn ađ=150mm. 

Trong các vùng khác cốt đai chọn:  

Khoảng cách đai:    ađ≤ k min và a0. 

                    Hay       ađ  15x25=375mm 

                                 ađ   a0= 500mm 

    chọn  ađ = 200mm. 

Nhƣ vậy, cả 2 giá trị  ađ = 150, 200mm đều đảm bảo nhỏ hơn: 

(h; 15d) = (500, 15x25) = (500, 375) 

(d: đƣờng kính bé nhất của cốt dọc). 

Do cấu tạo nên ta không thay đổi bƣớc cốt đai. Do đó chọn cốt đai 8 khoảng cách 

=200mm cho toàn bộ chiều dài cột. 

Nối cốt thép bằng nối buộc với đoạn nối 30d. 

 Nhận xét: Do chiều dài cột chỉ là 2.6m, trong vùng nối buộc và trong phạm vi trên và 

dƣới cột nối dầm phải bố trí đai dày a=150 <10 . Nhƣ vậy phạm vi chiều dài cột cốt 

đai bố trí dày theo yêu cầu là gần hết, do đó ta bố trí cốt đai cho toàn cột là 10 a150. 

4)   Tính toán cho cặp thứ hai ( Cặp có M lớn): 
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*   Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -174.86KNm, N= -2593.93KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

174.86
0.067 67 .

2593.93
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 67mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 67 + 250 – 50 = 267mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2593.93
0.358 358 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.430
3110.67 0.267 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z
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 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
20

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm  

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4 = 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

Cốt thép đƣợc bố trí đều theo cạnh ngắn của tiết diện cột(nhƣ hình vẽ) 

Việc tính toán cốt thép hoàn toàn tƣơng tự cho các phần tử cột khác, vì vậy ta có thể 

dùng cách trình bày dƣới dạng bảng tính. Bảng tính toán đƣợc xây dựng bằng phần mềm 

Excel. 

*Tính cốt đai cột: 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tính toán cho cặp nội lực trên. 

 

 

1

19 725

 

Hình 3-3. Bố trí thép cột tầng hầm vói nội lực td I-I       

3.2.2.2 Tính toán tiết diện II-II : 

 

Bảng 3-5. Nội lực tính toán tiết diện II-II : 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 151.68 Mmin Không Mtu -65.78 

Ntƣ -2473.37 Ntƣ Không Nmax -3110.67 

    

Nhận xét: Tất cả các cặp nội lực cần tính toán đều bé hơn các cặp  nội lực tính toán trong 

tiết diện I-I. do vậy cốt thép tiết diện II-II đặt theo I-I là thoã mãn.  
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3.2.3 Tính toán và bố trí cốt thép cột C26(cột giữa) trục 6 Tầng 3:  

Tính toán cốt thép cột C23 (Cột giữa) tầng hầm theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn 

ra thép lớn nhất từ 3 bộ đôi đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể nhƣ sau: 

 

3.2.3.1 Tính toán tiết diện I-I : 

Bảng 3-6. Nội lực tính toán tiết diện I-I : 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 150.33 Mmin -124.86 Mtu -124.86 

Ntƣ -1594.00 Ntƣ -1664.60 Nmax -1664.60 

5)   Tính toán cho cặp thứ nhất ( Cặp có N lớn): 

 *.Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -106.98KNm, N= -3441.52KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

106.98
0.031 31 .

3441.52
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 35mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 
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Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 35– 50 + 250 = 235mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

3441.52
0.475 475 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62 x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0

'

3

0.475
3441.52 0.235 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
0

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm

2
. 

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

*.Tính cốt đai cột: 

Đƣờng kính cốt đai: d  (5; 0,25d1) = (5; 0,25 25). Vậy ta chọn thép 8. 

Cốt thép ngang phải đƣợc bố trí trên suốt chiều dài cột, khoảng cách trong vùng nối 

buộc :   ađ ≤ 10 = 250mm. chọn ađ=150mm. 

Trong các vùng khác cốt đai chọn:  

Khoảng cách đai:    ađ≤ k min và a0. 

                    Hay       ađ  15x25=375mm 

                                 ađ   a0= 500mm 

    chọn  ađ = 200mm. 

Nhƣ vậy, cả 2 giá trị  ađ = 150, 200mm đều đảm bảo nhỏ hơn: 

(h; 15d) = (500, 15x25) = (500, 375) 

(d: đƣờng kính bé nhất của cốt dọc). 

Do cấu tạo nên ta không thay đổi bƣớc cốt đai. Do đó chọn cốt đai 8 khoảng cách 

=150mm cho toàn bộ chiều dài cột. 

Nối cốt thép bằng nối buộc với đoạn nối 30d. 

6)  Tính toán cho cặp thứ hai ( Cặp có M lớn): 

   *Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = 179.75KNm, N= -2497.72KN. 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

108 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

179.75
0.072 72 .

2497.72
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 72mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 72 + 250 – 50 = 272mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2497.72
0.34 340 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.340
2497.72 0.272 0.95

2 2
0

280 10 0.9
s

sc a

x
N e h

A
R Z
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 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
20

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm  

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

Cốt thép đƣợc bố trí đều theo cạnh ngắn của tiết diện cột(nhƣ hình vẽ) 

*Tính cốt đai cột: 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tính toán cho cặp nội lực trên. 

 

1

19 725

 

Hình 3-4. Bố trí thép cột C26 với nội lực td I-I 

 

 

3.2.3.2 Tính toán tiết diện II-II : 

Bảng 3-7. Nội lực tính toán tiết diện II-II 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax Không Mmin -124.86 Mtu -124.86 

Ntƣ Không Ntƣ -1664.60 Nmax -1664.60 

    

-Tính toán và bố trí thép cột C7 trục 6 Tầng 6: 

Dựa  vào bảng Tổ Hợp Nội Lực ta có : 

Bảng 3-8. Nội lực tính toán cột C3 

Cặp 1         Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 155.76 Mmin -138.85 Mtu -138.85 

Ntƣ -178.90 Ntƣ -2278.66 Nmax -2278.66 

7)   Tính toán cho cặp thứ 2 và 3 có giá trị nội lực bằng nhau ( Cặp có N lớn): 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

110 

* Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -138.85KNm, N= -2278.66KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

                (5-10) 

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có e1 =138.85/2278.66 =61mm 

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 54mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 54 + 250 – 50 = 254mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

3110.67
0.430 430 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.430
3110.67 0.254 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z
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 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
0

min

50 95
0.1

100 100

bh
4.75cm

2
. 

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

*Tính cốt đai cột: 

Do cột phần lớn làm việc nhƣ một cấu kiện lệch tâm  nên cốt ngang chỉ đặt cấu tạo 

theo TCXD 198 - 1997 nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt dọc, chống phình cốt thép dọc 

và chống nứt: 

Đƣờng kính cốt đai: d  (5; 0,25d1) = (5; 0,25 25). Vậy ta chọn thép 8. 

Cốt thép ngang phải đƣợc bố trí trên suốt chiều dài cột, khoảng cách trong vùng nối 

buộc :   ađ ≤ 10 = 250mm. chọn ađ=150mm. 

Trong các vùng khác cốt đai chọn:  

Khoảng cách đai:    ađ≤ k min và a0. 

                    Hay       ađ  15x25=375mm 

                                 ađ   a0= 500mm 

    chọn  ađ = 200mm. 

Nhƣ vậy, cả 2 giá trị  ađ = 150, 200mm đều đảm bảo nhỏ hơn: 

(h; 15d) = (500, 15x25) = (500, 375) 

(d: đƣờng kính bé nhất của cốt dọc). 

Do cấu tạo nên ta không thay đổi bƣớc cốt đai. Do đó chọn cốt đai 8 khoảng cách 

=200mm cho toàn bộ chiều dài cột. 

Nối cốt thép bằng nối buộc với đoạn nối 30d. 

 Nhận xét: Do chiều dài cột chỉ là 2.6m, trong vùng nối buộc và trong phạm vi trên và 

dƣới cột nối dầm phải bố trí đai dày a=150 <10 . Nhƣ vậy phạm vi chiều dài cột cốt 

đai bố trí dày theo yêu cầu là gần hết, do đó ta bố trí cốt đai cho toàn cột là 10 a150. 

8)   Tính toán cho cặp thứ hai ( Cặp có M lớn): 

*   Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -174.86KNm, N= -2593.93KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 
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Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

174.86
0.067 67 .

2593.93
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 67mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 67 + 250 – 50 = 267mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2593.93
0.358 358 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.430
3110.67 0.267 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
20

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm  

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4 = 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

Cốt thép đƣợc bố trí đều theo cạnh ngắn của tiết diện cột(nhƣ hình vẽ) 
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Việc tính toán cốt thép hoàn toàn tƣơng tự cho các phần tử cột khác, vì vậy ta có thể 

dùng cách trình bày dƣới dạng bảng tính. Bảng tính toán đƣợc xây dựng bằng phần mềm 

Excel. 

*Tính cốt đai cột: 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tính toán cho cặp nội lực trên. 

 

 

1
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Hình 3-5. Bố trí thép cột tầng hầm vói nội lực td I-I       

3.2.3.3 Tính toán tiết diện II-II : 

 

Bảng 3-9. Nội lực tính toán tiết diện II-II : 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 151.68 Mmin Không Mtu -65.78 

Ntƣ -2473.37 Ntƣ Không Nmax -3110.67 

   

3.2.4 Tính toán và bố trí cốt thép cột C29(cột giữa) trục 6 Tầng 6:  

3.2.4.1 Tính toán tiết diện I-I : 

Bảng 3-10. Nội lực tính toán tiết diện I-I : 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 131.84 Mmin -95.46 Mtu -78.89 

Ntƣ 779.30 Ntƣ 752.00 Nmax -829.10 

9)   Tính toán cho cặp thứ nhất ( Cặp có N lớn): 

 *.Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -106.98KNm, N= -3441.52KN. 
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  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

106.98
0.031 31 .

3441.52
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 35mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 35– 50 + 250 = 235mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

3441.52
0.475 475 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62 x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0

'

3

0.475
3441.52 0.235 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z
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 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
0

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm

2
. 

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

*.Tính cốt đai cột: 

Đƣờng kính cốt đai: d  (5; 0,25d1) = (5; 0,25 25). Vậy ta chọn thép 8. 

Cốt thép ngang phải đƣợc bố trí trên suốt chiều dài cột, khoảng cách trong vùng nối 

buộc :   ađ ≤ 10 = 250mm. chọn ađ=150mm. 

Trong các vùng khác cốt đai chọn:  

Khoảng cách đai:    ađ≤ k min và a0. 

                    Hay       ađ  15x25=375mm 

                                 ađ   a0= 500mm 

    chọn  ađ = 200mm. 

Nhƣ vậy, cả 2 giá trị  ađ = 150, 200mm đều đảm bảo nhỏ hơn: 

(h; 15d) = (500, 15x25) = (500, 375) 

(d: đƣờng kính bé nhất của cốt dọc). 

Do cấu tạo nên ta không thay đổi bƣớc cốt đai. Do đó chọn cốt đai 8 khoảng cách 

=150mm cho toàn bộ chiều dài cột. 

Nối cốt thép bằng nối buộc với đoạn nối 30d. 

10)  Tính toán cho cặp thứ hai ( Cặp có M lớn): 

   *Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = 179.75KNm, N= -2497.72KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 
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.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

179.75
0.072 72 .

2497.72
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 72mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 72 + 250 – 50 = 272mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2497.72
0.34 340 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.340
2497.72 0.272 0.95

2 2
0

280 10 0.9
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
20

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm  

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

Cốt thép đƣợc bố trí đều theo cạnh ngắn của tiết diện cột(nhƣ hình vẽ) 

*Tính cốt đai cột: 
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Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tính toán cho cặp nội lực trên. 

 

1

19 725

 

Hình 3-6. Bố trí thép cột C29 với nội lực td I-I 

 

 

3.2.4.2 Tính toán tiết diện II-II : 

Bảng 3-11. Nội lực tính toán tiết diện II-II 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax Không Mmin -130.20 Mtu -126.55 

Ntƣ Không Ntƣ -3123.57 Nmax -3441.52 

 

-Tính toán và bố trí thép cột C10 trục 6 Tầng 9: 

Dựa  vào bảng Tổ Hợp Nội Lực ta có : 

Bảng 3-12. Nội lực tính toán cột C3 

Cặp 1         Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 115.43 Mmin -89.72 Mtu 108.20 

Ntƣ -481.62 Ntƣ -538.80 Nmax -538.80 

11)   Tính toán cho cặp thứ 2 và 3 có giá trị nội lực bằng nhau ( Cặp có N lớn): 

* Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -138.85KNm, N= -2278.66KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

118 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

                (5-10) 

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có e1 =138.85/2278.66 =61mm 

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 54mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 54 + 250 – 50 = 254mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

3110.67
0.430 430 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.430
3110.67 0.254 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
0

min

50 95
0.1

100 100

bh
4.75cm

2
. 

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

*Tính cốt đai cột: 
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Do cột phần lớn làm việc nhƣ một cấu kiện lệch tâm  nên cốt ngang chỉ đặt cấu tạo 

theo TCXD 198 - 1997 nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt dọc, chống phình cốt thép dọc 

và chống nứt: 

Đƣờng kính cốt đai: d  (5; 0,25d1) = (5; 0,25 25). Vậy ta chọn thép 8. 

Cốt thép ngang phải đƣợc bố trí trên suốt chiều dài cột, khoảng cách trong vùng nối 

buộc :   ađ ≤ 10 = 250mm. chọn ađ=150mm. 

Trong các vùng khác cốt đai chọn:  

Khoảng cách đai:    ađ≤ k min và a0. 

                    Hay       ađ  15x25=375mm 

                                 ađ   a0= 500mm 

    chọn  ađ = 200mm. 

Nhƣ vậy, cả 2 giá trị  ađ = 150, 200mm đều đảm bảo nhỏ hơn: 

(h; 15d) = (500, 15x25) = (500, 375) 

(d: đƣờng kính bé nhất của cốt dọc). 

Do cấu tạo nên ta không thay đổi bƣớc cốt đai. Do đó chọn cốt đai 8 khoảng cách 

=200mm cho toàn bộ chiều dài cột. 

Nối cốt thép bằng nối buộc với đoạn nối 30d. 

 Nhận xét: Do chiều dài cột chỉ là 2.6m, trong vùng nối buộc và trong phạm vi trên và 

dƣới cột nối dầm phải bố trí đai dày a=150 <10 . Nhƣ vậy phạm vi chiều dài cột cốt 

đai bố trí dày theo yêu cầu là gần hết, do đó ta bố trí cốt đai cho toàn cột là 10 a150. 

12)   Tính toán cho cặp thứ hai ( Cặp có M lớn): 

*   Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = -174.86KNm, N= -2593.93KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

120 

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

174.86
0.067 67 .

2593.93
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 67mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 67 + 250 – 50 = 267mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2593.93
0.358 358 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.430
3110.67 0.267 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
20

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm  

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4 = 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

Cốt thép đƣợc bố trí đều theo cạnh ngắn của tiết diện cột(nhƣ hình vẽ) 

Việc tính toán cốt thép hoàn toàn tƣơng tự cho các phần tử cột khác, vì vậy ta có thể 

dùng cách trình bày dƣới dạng bảng tính. Bảng tính toán đƣợc xây dựng bằng phần mềm 

Excel. 

*Tính cốt đai cột: 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tính toán cho cặp nội lực trên. 
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1

19 725

 

Hình 3-7. Bố trí thép cột tầng hầm vói nội lực td I-I       

3.2.4.3 Tính toán tiết diện II-II : 

 

Bảng 3-13. Nội lực tính toán tiết diện II-II : 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 151.68 Mmin Không Mtu -65.78 

Ntƣ -2473.37 Ntƣ Không Nmax -3110.67 

    

Nhận xét: Tất cả các cặp nội lực cần tính toán đều bé hơn các cặp  nội lực tính toán trong 

tiết diện I-I. do vậy cốt thép tiết diện II-II đặt theo I-I là thoã mãn.  

 

3.2.5 Tính toán và bố trí cốt thép cột C32(cột giữa) trục 6 Tầng 9:  

Tính toán cốt thép cột C32 (Cột giữa) tầng hầm theo 3 bộ đôi nội lực rồi từ đó chọn 

ra thép lớn nhất từ 3 bộ đôi đó. bộ đôi nội lực đó cụ thể nhƣ sau: 

 

3.2.5.1 Tính toán tiết diện I-I : 

Bảng 3-14. Nội lực tính toán tiết diện I-I : 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax 80.67 Mmin -108.79 Mtu 78.69 

Ntƣ -589.59 Ntƣ -576.28 Nmax -600.83 

13)   Tính toán cho cặp thứ nhất ( Cặp có N lớn): 

 *.Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = 78.69KNm, N= -600.83KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 
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  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.

0.85 0.008

0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1

0.85 0.008 14.5
0.62

280 0.85 0.008 14.5
1 1

500 1.1

b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có 1

106.98
0.031 31 .

3441.52
e m mm  

    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 35mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 35mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 35– 50 + 250 = 235mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

3441.52
0.475 475 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62 x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0

'

3

0.475
3441.52 0.235 0.95

2 2
0

280 10 .09
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
0

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm

2
. 

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 
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 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

*.Tính cốt đai cột: 

Đƣờng kính cốt đai: d  (5; 0,25d1) = (5; 0,25 25). Vậy ta chọn thép 8. 

Cốt thép ngang phải đƣợc bố trí trên suốt chiều dài cột, khoảng cách trong vùng nối 

buộc :   ađ ≤ 10 = 250mm. chọn ađ=150mm. 

Trong các vùng khác cốt đai chọn:  

Khoảng cách đai:    ađ≤ k min và a0. 

                    Hay       ađ  15x25=375mm 

                                 ađ   a0= 500mm 

    chọn  ađ = 200mm. 

Nhƣ vậy, cả 2 giá trị  ađ = 150, 200mm đều đảm bảo nhỏ hơn: 

(h; 15d) = (500, 15x25) = (500, 375) 

(d: đƣờng kính bé nhất của cốt dọc). 

Do cấu tạo nên ta không thay đổi bƣớc cốt đai. Do đó chọn cốt đai 8 khoảng cách 

=150mm cho toàn bộ chiều dài cột. 

Nối cốt thép bằng nối buộc với đoạn nối 30d. 

14)  Tính toán cho cặp thứ hai ( Cặp có M lớn): 

   *Tính toán cốt dọc: 

Tính toán thép cho cặp 3: M = 179.75KNm, N= -2497.72KN. 

  Bêtông B25 có Rb=14.5MPa. Eb=30 000Mpa. Cột đổ bêtông theo phƣơng đứng, yêu cầu 

mỗi lớp đổ không quá 1.5m. Không kể đến hệ số làm việc. 

  Cốt thép CII có Rs = Rsc =280 MPa. Es = 210 000MPa. 

Tiết diện cột h b= 1000  500 mm.  

 Giả thiết a=a’= 50mm, h0= 1000-50= 950mm, Za= h0-a’ =950-50= 900mm. 

Với B25 và CII ta tính đƣợc hệ số R: 

      

.
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0.85 0.008280
1 1 1 1

1.1 500 1.1
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0.62
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b

R

sR b

sc u

R

R

  

 -Độ lệch tâm:  

    Ta có  e1 = 78.69/600.83=31mm 
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    Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo TCVN 356 – 2005 lấy không nhỏ hơn các giá trị sau: 

+ 1/600 chiều dài cấu kiện: l/600 = 3000/600 = 5 mm. 

+ 1/30 chiều cao tiết diện: h/30 = 1000/30 = 33.3 mm. 

    Ta lấy ea = 28mm. 

Cấu kiện thuộc kết cấu siêu tĩnh: e0= max{e1; ea}= e1 = 31mm. 

Chiều dài hình học l = 3000 mm. 

Chiều dài tính toán  lo = 3000x0.7 = 2100 mm. 

Xét hệ số uốn dọc 
0 2100

4.2 8.
500

l

h
  Bỏ qua uốn dọc =1. 

 e = e0 – a + h/2 = 72 + 250 – 50 = 272mm. 

Với Rs = Rsc. Tính 1 3

2497.72
0.34 340 .

14.5 10 0.5b

N
x m mm

R b
 

                        Rh0= 0.62x 950=589mm. 

Nhƣ vậy: 2a’=100mm≤ x1  Rh0:  

    

0
'

3

0.340
2497.72 0.272 0.95

2 2
0

280 10 0.9
s

sc a

x
N e h

A
R Z

 

 Do As<0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá lớn so với yêu cầu. Ta chỉ cần đặt thép 

theo yêu cầu tối thiểu: As= As’ = 
20

min

50 95
0.1 4.75

100 100

bh
cm  

Để đảm bảo yêu cầu cấu tạo: Chọn 4 25 có  As = As’= 4.909x 4= 19.64cm
2
. 

 Hàm lƣợng cốt thép: t= 

'

min

0

2 19.64
100% 100% 0.83% 0.1%

50 95

s sA A

bh
 

Cốt thép đƣợc bố trí đều theo cạnh ngắn của tiết diện cột(nhƣ hình vẽ) 

*Tính cốt đai cột: 

Tƣơng tự nhƣ trƣờng hợp tính toán cho cặp nội lực trên. 
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5

22 925

 

Hình 3-8. Bố trí thép cột C32 với nội lực td I-I 

 

 

3.2.5.2 Tính toán tiết diện II-II : 

Bảng 3-15. Nội lực tính toán tiết diện II-II 

Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 

Mmax Không Mmin -108.79 Mtu -78.69 

Ntƣ Không Ntƣ -576.28 Nmax -600.83 

 

Nhận xét:  

     +Tất cả các cặp nội lực cần tính toán đều xấp xỉ gần bằng các cặp  nội lực tính toán 

trong tiết diện I-I. do vậy cốt thép tiết diện II-II đặt theo I-I là thoã mãn.  

    + Các cặp nội lực còn lại của các tiết diện có giá trị bé hợn hoặc xấp xỉ gần bằng với cặp 

nội lực tính toán, trong kết quả tính toán và lấy cốt thép  cho tiết diện cột, ta lấy giá trị 

thiên vền an toàn. Do vậy kết quả tính toán khi kiểm tra cho các cặp còn lại là thõa mãn. 

     Kết quả tính toán các cột còn lại đƣợc thể hiện trong bảng phụ lục. 
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Chương 4 TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ: 

4.1 Số liệu tính toán 

* Tĩnh tải cầu thang: 

   Sơ bộ chọn bề dày bản thang 12 cm, dựa vào chiều cao tầng H=3.3m và chiều dài 

L=3m vế thang ta chọn chiều cao bậc thang là h=165mm, rộng bậc thang 

b=280mm. 

- Diện tích dọc 1 bậc thang. 

S =
0,165 0,28

0.0231
2

(m2)   

- Chiều dày qui đổi của bậc gạch: 

        
0,0231

0,07( )
0,325 0,325

S
h m     

 

Hình 4-1. CẤU TẠO BẢN THANG 

Bảng 4-1. Bảng tĩnh tải cầu thang 

Cấu tạo các lớp 

Chiều dày 

lớp  
Hệ số 

 vƣợt tải 

TT 

tính toán 

(mm) daN/m
3
 (daN/m

2
) 

Lát gạch Granite 20 2000 1.1 44 

Vữa ximăng M75# 15 1800 1.3 35.1 

Bậc gạch 70 1800 1.1 138.6 

Bản BTCT 120 2500 1.1 330 

Vữa trát trần  15 1800 1.3 35.1 

Tổng tĩnh tải thang    582.8 

 

Bảng 4-2. Bảng tĩnh tải chiếu nghỉ 

Cấu tạo các lớp 

Chiều dày 

lớp  Hệ số vƣợt tải 

TT tính 

toán 

(mm) daN/m
3
 (daN/m

2
) 

Lát gạch Granite 20 2000 1.1 44 

Vữa ximăng M75# 15 1800 1.3 35.1 

Bản BTCT 120 2500 1.1 330 

Vữa trát trần  15 1800 1.3 35.1 

Tổng tĩnh tải chiếu nghỉ    444.2 

 

Kích thƣớc bậc thang 280x165mm, thang gồm 20 bậc, cấu tạo các lớp bản thang nhƣ 

trong phần xác định tĩnh tải bản thang. 
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Mặt bằng kết cấu thang bộ:  

Sơ đồ kết cấu thang bộ nhƣ hình vẽ. 

  Tính toán cầu thang bộ bao gồm các công việc: 

   tính bản thang, tính cốn thang, tính bản chiếu  

   nghỉ và tính toán các dầm đỡ. 

  Số liệu tính toán: 

Bê tông thép sàn B20, có Rb = 11.5 MPa. 

Thép AI : Rs = 225 MPa  

      Thép AII: Rs = 280 MPa 

4.2 Tính toán bản chiếu nghỉ :    

 Kích thƣớc 1,51  3,770 m. 

4.2.1 Sơ đồ tính :  

Chiều dài tính toán của ô bản : 

        
02 3.770

2 2 2

0.11 0.22 0.12
3.770 3.545

2 2 2

v bb hb
l

m

  

01 1.51
2 2 2

0.11 0.22 0.12
1.51 1.285

2 2 2

t bb hb
l

m

 

* Xét tỷ số  02

01

3.545
2.75 2

1.285

l

l
 

  bản loại dầm tính theo phƣơng cạnh ngắn .  

 

t­êng 220

 dt 20x30

c
t 

1
1

x2
5

c
t 

1
1

x2
5

d
7
 2

5
x4

0

Lá
I 2

2

d1 30x60

chiÕu nghØ
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4.2.2 Tải trọng tính toán:  

 + Tĩnh tải tính toán: 444.2 daN/ m
2  

 + Hoạt tải tính toán: 360    daN/ m
2  

  q = 444.2 + 360 = 804.2 daN/m
2  

Tính trên 1m dài       

- Tính theo sơ đồ khớp dẻo ta có M1 = MI = q.l01
2
/11             (6-1) 

M1 mômen ở 0.425l01 theo phƣơng l01  

MI là các mômen ở ngàm theo phƣơng l01 

 M1 = MI = 804.2x1.285
2
/11 = 120.7 daNm = 1.21KNm 

4.2.3 Tính toán cốt thép: 

*Cốt thép chịu mômen dƣơng, âm: 

Sàn dày 12 cm; giả thiết: a = 2cm cmh 102120  

        2 3 2

0

1.201
0.01 0.447

11.5 10 1 0.1
m pl

b

M

R bh
     (6-2) 

              
1 1 2 1 1 2 0.01

0.995
2 2

m
                         (6-3) 

               
4 2 2

3

0

1.21
0.54 10 0.54

225 10 0.995 0.1
s

M
A m cm

Rs h
     (6-4) 

Đặt cốt thép theo cấu tạo. 

Theo phƣơng cạnh ngắn,  Chọn 8 a200 ( As= 2.515cm
2
) . 

                      =
2.515

.100% 0.2515%
100 10

 > min=0.05% 

Theo phƣơng cạnh dài,  Chọn 6 a200 ( As= 1.11cm
2
). 

                      =  
1.11

.100% 0.11%
100 10

> min=0.05% 

Cốt thép trong bản chiếu nghỉ đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ. 
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ho¹t t¶i

tÜn
h t

¶
i

m2

mi

mii'

mii

mi' m1

m1

mi
mi'

m
2

m
ii

m
ii'

Hình 4-2. Bố trí thép bản chiếu nghỉ 

4.3 Tính toán bản thang :   

 Bản thang (có cốn) có kích thƣớc 1600 x 3000mm   

4.3.1 Sơ đồ tính :  

 Chiều dày bản: hb = 12cm.   

 Góc nghiêng của bản thang so với phƣơng ngang là 

 với tg =1,65/2.52= 0,655 

  = 33.2
0
  cos  = 0,837 

Chiều dài bản thang chéo L=2.52/cos  =3 m 

Chiều dài tính toán của ô bản: 

   

6 1
02 3

2 2 2

0.2 0.3 0.12
3 2.7

2 2 2

D bD
b hb

l

m

 

   

1 2

01 1.710
2 2 2

0.2 0.11 0.12
1.710 1.495

2 2 2

c c bb b h
l

m

 

* Xét tỷ số l02/l01 = 2.702/1.495 = 1.812< 2. 

 Xem bản thang làm việc nhƣ bản kê bốn cạnh. 

4.3.2 Tải trọng tính toán 

 + Tĩnh tải tính toán: g= 444.2 daN/ m
2
 

 + Hoạt tải tính toán: p=360    daN/ m
2
 

Hoạt tải trên bản thang chéo:  

 p1= 360.cos = 301.24 daN/m
2

 q1=g+p.cos = 444.2+ 301.24=745.44 daN/m
2
 

Thành phần lực theo phƣơng vuông góc  

với mặt bản:  

q = q1.cos = (g+p.cos ). cos =  

  = 623.76 daN/m
2 

=6.24KNm. 

 

      

2

01 02 01

' '

1 02 2 01

(3 )

12

(2 ) (2 )I I II II

ql l l

M M M l M M M l

 

          

 d6 20 x 30 

ct 11 x 
25 

d7 25 x 
40 

chiÕu nghØ 

d1 (30 x 60) 
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1

2 1 2

' '

2;...; 1.5;... 1.5.

;...

I II

I I II II

M M M

M M M

M M M M

 

 

 Vậy:  

 

 

 

Hình 4-3. Sơ đồ tính bản thang 
 

2

1 1 1
1 1 1 1

1

6.24 1.495 (3 2.702 1.495)

12

2.702(2 1.5 ) 1.495(2 1.5 1.5 ) 15.90
2 2 2

0.48 ;

M M M
M M M M

M KNm

     

     MI  = MI’=-1.5 M1=-1.5x 0.48=-0.72KNm. 

         M2 = 0.5 M1=0.5x0.48= 0.24KNm. 

         MII = MII’=-1.5 M2=-1.5x0.24=-0.36KNm. 

4.3.3    Tính toán cốt thép chịu lực: 

4.3.3.1 Tính cốt thép chịu mômen  MI = MI’ = -0.72KNm.(mômen âm tại gối) 

Dùng thép loại AI có Rs= 225MPa. 

Sàn dày 12 cm; giả thiết: a = 2cm  h0=12-2=10cm. 

    

                      
1 1 2 1 1 2 0.0063

0.997
2 2

m
       

                      
4 2 2

3

0

0.72
0.32 10 0.32

225 10 0.997 0.1
s

M
A m cm

Rs h
 

Đặt thép theo cấu tạo: Dùng 8 a200 có Fa= 0.503x5=2.515 cm
2
 

Tỉ lệ cốt thép  min

0

2.515
100% 100% 0.2515% 0.1%

100 10

s
t

A

l h
 

Các mômen khác đều nhỏ hơn mômen tính toán. Theo phƣơng cạnh dài của bản 

thang đặt 6 a200. 

Mômen dƣơng của bản là M1=0.48KNm, đặt 8 a200. Theo phƣơng cạnh dài M2-

0.24KNm, đặt 6a200.  

Cốt thép trong bản thang đƣợc bố trí nhƣ hình vẽ. 

 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

132 

t
­

ê
n

g
 2

2
0

 d
t
 2

0
x
3

0 ct 11x25

ct 11x25

d7 25x40
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33

7

6

8

5

4

9

10

4

4

3

2

8

1111 10

d
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0
x
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Hình 4-4. Bố trí thép trong bản chiếu nghỉ và bản thang 

4.4 Tính toán cốn thang: 

4.4.1 Sơ đồ tính 

Cốn thang là dầm đơn giản nhịp 3 m kê  

 lên hai gối tựa là dầm thang và chiếu tới. 

Sơ bộ chọn tiết diện 15x25 cm 

4.4.2 Xác định nội lực. 

- Tải trọng do bản thang :  

g1 = 0,5.q.l1 = 05x745.44x3 =1118.16 daN/m 

 

Hình 4-5. Sơ đồ tính cốn thang 

- Tải trọng bản thân : g2 = n. .b.h=1,1.2500.0,15.0,25= 103.125 daN/m 

- Tải trọng do lan can và tay vịn bằng thép: g3 = 40.1,1= 44 daN/m 
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q = g1 + g2 + g3 = (1118.16+ 103.125 +44) cos = 1059daN/m=10.59KN/m 

 M1 = 10,59.3
2
/8= 11.91KNm. 

4.4.3 Tính cốt thép dọc. 

Chọn a = 2cm  h0 = 25-2 = 23 cm 

      2 3 2

0

11.91
0.0876 0.6

11.5 10 0.15 0.25
m R

b

M

R bh
 

                      
1 1 2 1 1 2 0.0876

0.954
2 2

m
 

               
4 2 2

3

0

11.91
2.4 10 2.4

225 10 0.954 0.23
s

M
A m cm

Rs h
  

Chọn 2 14  có Fs = 3.08 cm2. Ta đặt 2 thanh 12 cấu tạo làm giá trên thanh 12. 

4.4.4 Tính toán cốt đai. 

Lực cắt : Q=  ql/2= 745,44.3/2=1118,16 (daN)=11,18KN 

- Kiểm tra điều kiện bêtông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng :  

       Q  koRbtbho 

K0.Rbt.b.h0 = 0,35.10,5.1000.0,15.0,28 = 150KN >Q=11.18KN 

 - Kiểm tra khả năng chịu lực cắt của bê tông 

K1.Rb.b.h0 = 0,6.11,5.1000.0,15.0,28 = 289,8KN> Q 

 Đặt thép 6 cấu tạo s= min(15cm,1/2h)= 10cm ở khoảng 1/4 gần gối. Ở giữa nhịp 

lấy a =20cm. 

4.5 Tính toán dầm chiếu nghỉ : 

4.5.1 Sơ đồ tính :  

   Dầm đơn giản chịu tải phân bố đều. Kích thƣớc dầm: bxh = 250x350 

4.5.1.1 Xác định nội lực: 

- Tải trọng tác dụng: 

+ Trọng lƣợng bản thân: g1= 1,1. 0,25.0,35. 2500 = 240.6daN/m 

+ Từ chiếu nghỉ truyền vào:g2= 0,5.444,2.3,77 = 837daN/m 

Vậy tải phân bố q =g1 +g2 =240.6+837= 1078daN/m 

+Tải trọng tập trung do cốn thang :  

P1 = 0,5.1059.3=1588 daN 

P = 2.P1= 3177 (kG). 

- Mô men lớn nhất xuất hiện ở giữa nhịp :   

Mmax = ql
2
/8 +Pl/4= 1078.3,77

2
/8+3177.3,77/4 = 4909.5daNm= 49.09.5KNm 

4.5.1.2  Tính cốt thép dọc. 

Giả thiết a = 3cm thì ho = 35 – 3= 32cm. 
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- Cốt dọc: 

                         2 3 2

0

49.095
0.208 0.6

11.5 10 0.2 0.32
m R

b

M

R bh
 

                      
1 1 2 1 1 2 0.208

0.88
2 2

m
 

                 
4 2 2

3

0

49.095
6.23 10 6.23

280 10 0.88 0.32
s

M
A m cm

Rs h
 

      Chọn 2 20 có As = 6.28 cm2. 

                      =
6.28

.100%
20.32

= 0,98% > min=0,05% 

4.5.1.3  Tính toán cốt đai. 

+ Lực cắt lớn nhất : 

 Qmax = ql/2+P=1078.3,77/2+3177= 5209daN=52.1KN 

+ Kiểm tra điều kiện bê tông không bị phá hoại trên tiết diện nghiêng :  

Q  koRbbho 

           koRbbho = 0,35.11,5.1000.0,2.0,32 = 257,6KN> Qmax = 52,1KN 

        Thoả mản điều kiện tránh phá hoại bê tông do ứng suất chính giữa các vết nứt 

nghiêng.    

+ Kiểm tra khả năng chịu lực cắt của bê tông: Q  k1 Rbtbho 

 Qmax = 52,1< k1Rbtbho = 0,6.10,5.0,2.0,32.1000 = 403,2KN. 

 => Không phải tính toán cốt đai. 

+ Khoảng cách cốt đai theo cấu tạo s = min (h/2; 150) mm = 15cm 

Vậy chọn khoảng cốt đai 6 s150 mm  

 

15

14 1717 17

 

Hình 4-6. Bố trí thép dầm chiếu nghỉ 
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CHƯƠNG7:THIẾT KẾ MÓNG KHUNG TRỤC 6 

4.6 SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT ,THUỶ VĂN. 

4.6.1  Điều kiện địa chất công trình. 

Kết quả thăm dò và khảo sát địa chất dƣới công trình đƣợc trình bày trong bảng dƣới  

đây: 

Bảng 4-3. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN MÓNG 

Lớp đất Chiều dày(m) 
Độ 

sâu(m) 
Mô tả lớp đất 

1 1.2 1.2 Đất lấp 

2 5.8 7.0 Sét pha dẻo mềm 

3 7.4 14.4 Sét pha dẻo chảy 

4 7.6 22.0 Cát bụi rời 

5 8.0 30.0 Cát hạt trung chặt vừa 

 

       Số liệu điạ chất đƣợc khoan khảo sát tại công trƣờng và thí nghiệm trong phòng kết  

hợp với các số liệu xuyên tĩnh cho thấy đất nền trong khu vực xây dựng gồm các lớp đất 

có thành phần và trạng thái nhƣ sau: 

 

Bảng 4-4. CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN 
Lớp đất 1 2 3 4 5 

Chiều dày(m) 1.2 5.8 7.4 7.6 8.0 

Dung trọng tự nhiên  (KN/m
3
) 17 18.5 17.7 19 19.9 

Hệ số rỗng e - 0.975 1.091 0.601 0.501 

Tỉ trọng ∆ - 26.8 26.8 26.4 26.3 

Độ ẩm tự nhiên W0(%) - 36.3 33.2 19.5 19.5 

Độ ẩm giới hạn nhão Wnh (%) - 43.0 34.4 - - 

Độ ẩm giới hạn dẻo Wd (%) - 25.5 20.6 - - 

Độ sệt B - 0.617 1.268 - - 

Góc ma sát trong  
o
 6 15 8 25 38 

Lực dính c (Kg/cm
2
) - 60 14 - - 

Kết quả xuyên tiêu chuẩn SPT - N =7 N =1 N=22 N=41 

Kết quả xuyên tĩnh CPT qc (MPa) - 1.33 0.21 6.8 18.5 

E0 (KN/m
2
) - 6650 840 13600 37000 

 

4.6.2 Đánh giá điều kiện địa chất và tính chất xây dựng. 

a. Lớp 1: lớp đất lấp: 

  Phân bố mặt trên toàn bộ khu vực khảo sát, có bề dầy 1.2m, thành phần chủ yếu là  

lớp đất trồng trọt, là lớp đất yếu và khá phức tạp, có độ nén chặt chƣa ổn định. 

b. Lớp 2: lớp đất sét pha dẻo mềm: 

 Là lớp đất có chiều dày 5.8m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các hệ số sau: 

   + Hệ số rỗng tự nhiên: 
(1 ) 26.8 1 (1 0.363)

1 1 0.975
18.5

n W
e


   (7-1) 
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   + Chỉ số dẻo:  A = Wnh- Wd= 43.0-25.5=17.5>17  lớp đất sét.              (7-2) 

   + Độ sệt:        B  = 
36.3 25.5

0.617
17.5

nhW W

A
   0.5< B< 0.75            (7-3) 

  Đất ở trạng thái dẻo mềm. 

   + Môđun biến dạng: ta có qc= 1.33 MPa= 1330 KN/m
2
. 

       E0 = qc= 5x1330= 6650KN/m
2
  (  là hệ số lấy theo loại đất).        (7-4) 

    Nhận xét:  Đây là lớp đất có cƣờng độ trung bình, hệ số rỗng lớn, góc ma sát và  

môđun biến dạng trung bình, tuy nhiên bề dày công trình hạn chế so với tải trọng công 

 trình truyền xuống nên lớp đất này chỉ thích hợp với việc đặt đài móng và cho cọc xuyên 

qua. 

c. Lớp 3: lớp đất sét pha dẻo chảy: 

 Là lớp đất có chiều dày 7.4m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các hệ số sau: 

   + Hệ số rỗng tự nhiên: 
(1 ) 26.8 1 (1 0.381)

1 1 1.091
17.7

n W
e


 

   + Một phần lớp đất nằm dƣới mực nƣớc ngầm: 

                                326.8 10
8.03 /

1 1 1.091

n
dn KN m

e
                               (7-5) 

   + Chỉ số dẻo:  A = Wnh- Wd= 34.4-20.6=13.8  7<A=13.8<17 lớp đất á sét. 

   + Độ sệt:        B  = 
38.1 20.6

1.268 1
13.8

nhW W

A
   Đất ở trạng thái chảy. 

   + Môđun biến dạng: ta có qc= 0.21 MPa= 210 KN/m
2
. 

                                   E0 = qc= 4x210= 840KN/m
2 

     Nhận xét:  Là lớp đất có hệ số rỗng tƣơng đối lớn, góc ma sát trong nhỏ và môđun  

biến dạng khá nhỏ, sức kháng xuyên yếu nên lớp đất này không thể là vị trí đặt mũi cọc 

 móng công trình. 

d. Lớp 4: lớp đất cát bụi nhỏ: 

Bảng 4-5. Chỉ tiêu cơ lý lớp đất hạt bụi nhỏ 

Đƣờng kính cỡ hạt(mm) chiếm % 

W 

(%) 
∆ 

qc 

(MPa) 
N60 

2÷1 1÷0.5 0.5÷0.25 0.25÷0.1 0.1÷0.05 0.05÷0.01 0.01÷0.002 

7.5 7 30 35 15.5 3.5 1.5 19.5 26.4 6.8 22 

 

      Là lớp đất có chiều dày 7.6m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các hệ số sau: 

   + Thấy rằng d≥0.1 chiếm 79.5%> 75%  Đất là lớp cát hạt nhỏ. 

   + Hệ số rỗng tự nhiên: 
(1 ) 26.4 1 (1 0.195)

1 1 0.601
19

n W
e


 

                                       326.4 10
10.24 /

1 1 0.601

n
dn KN m

e
 

   + Sức kháng xuyên: qc= 6.8 MPa= 6800 KN/m
2

 Đất ở trạng thái rời. 

   + Môđun biến dạng: ta có qc= 6.8 MPa= 6800KN/m
2
. 
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MNN

1

2

3

4

5

6

trô ®Þa chÊt

         E0 = qc= 2x6800= 13600KN/m
2 

       Nhận xét:  Đây là lớp đất có cƣờng độ chịu tải không cao, hệ số rỗng và sức kháng  

xuyên trung bình, môđun đàn hồi khá nhỏ. Chỉ là lớp tạo ma sát và cho cọc xuyên qua. 

e. Lớp 5: lớp đất cát trung: 

Bảng 4-6.  Chỉ  tiêu cơ lý lớp đất cát trung 

Đƣờng kính cỡ hạt(mm) chiếm % 

W 

(%) 
∆ 

qc 

(MPa) 
N60 

>10 10÷5 5÷2 2÷1 1÷0.5 0.5÷0.25 0.25÷0.1 

1.5 9 25 41.5 10 9 4 13.6 26.3 18.5 41 

       

        Là lớp đất có chiều dày 8.0m. Để đánh giá tính chất của đất ta xét các hệ 

 số sau : 

+ Thấy rằng d≥2 chiếm 35.5%> 25%  Đất là lớp cát hạt trung  

   +Hệ số rỗng tự nhiên:  

           
(1 ) 2.63 1 (1 0.136)

1 1 0.501
1.99

n W
e


 

          326.3 10
10.86 /

1 1 0.501

n
dn KN m

e
 

   + Sức kháng xuyên: qc= 18.5 MPa= 18500 KN/m
2 

                   
 Đất ở trạng thái chặt . 

   + Môđun biến dạng: ta có qc= 18.5 MPa= 18500 KN/m
2
. 

         E0 = qc= 2x18500= 37000KN/m
2 

     Nhận xét:  Đây là lớp đất có hệ số rỗng nhỏ, góc ma sát 

và môđun biến dạng lớn, rất thích hợp cho việc đặt vị trí mũi cọc. 

4.6.3 Điều kiện địa chất thuỷ văn. 

  Mực nƣớc ngầm tƣơng đối ổn định ở độ sâu -7.5m so với  

cốt tự nhiên, nƣớc ít ăn mòn. Công trình cần thi công móng  

ở độ sâu khá lớn, do vậy ảnh hƣởng của nƣớc ngầm đến móng  

công trình là không đáng kể. Các lớp đất trong trụ địa chất 

 không có dị vật cản trở việc thi công. Lát cắt địa chất công 

 trình nhƣ sau: 

4.6.4 Đánh giá điều kiện địa chất công trình. 

    Qua lát cắt địa chất ta thấy lớp 1 là lớp đất lấp có thành phần 

 hỗn tạp cần phải nạo bỏ. Các lớp đất 2,3 đều là các lớp đất thuộc 

 loại sét mềm yếu, có môđun biến dạng thấp (E0<10000 KN/m
2
). 

 Lớp đất thứ 4 là lớp cát rời chỉ tạo ma sát cho bề mặt cọc và cho 

 cọc xuyên qua.                                                                                                

 Lớp 5 có cƣờng độ lớn hơn và tốt hơn cho móng nhà cao tầng. 

 Lớp này là lớp đất cát thô có E0= 37000 KN/m
2
, đây là lớp đất 

 rất tốt Vì vậy chọn phƣơng án móng cọc cắm vào lớp đất này để 

 chịu tải là hợp lý. 
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4.7 LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN NỀN MÓNG 

4.7.1 Các giải pháp móng cho công trình: 

Vì công trình là nhà cao tầng nên tải trọng đứng truyền xuống móng nhân theo số  

tầng là rất lớn. Mặt khác vì chiều cao nhà gần 40m nên tải trọng ngang tác dụng là khá  

lớn, đòi hỏi móng có độ ổn định cao. Do đó phƣơng án móng sâu là hợp lý nhất để chịu 

 đƣợc tải trọng từ công trình truyền xuống. Xem xét một số phƣơng án sau: 

Móng cọc đóng: Ƣu điểm là kiểm soát đƣợc chất lƣợng cọc từ khâu chế tạo đến khâu 

 thi công nhanh. Nhƣng hạn chế của nó là tiết diện nhỏ, khó xuyên qua ổ cát, thi công 

 gây ồn và rung ảnh hƣởng đến công trình thi công bên cạnh đặc biệt là khu vực thành  

phố. Hệ móng cọc đóng không dùng đƣợc cho các công trình có tải trọng quá lớn do  

không đủ chỗ bố trí các cọc. 

Móng cọc ép: Loại cọc này chất lƣợng cao, độ tin cậy cao, thi công êm dịu. Hạn chế  

của nó là khó xuyên qua lớp cát chặt dày, tiết diện cọc và chiều dài cọc bị hạn chế. Điều  

này dẫn đến khả năng chịu tải của cọc chƣa cao. 

Móng cọc khoan nhồi: Là loại cọc đòi hỏi công nghệ thi công phức tạp. Tuy nhiên nó  

vẫn đƣợc dùng nhiều trong kết cấu nhà cao tầng vì nó có tiết diện và chiều sâu lớn do đó 

 nó có thể tựa đƣợc vào lớp đất tốt nằm ở sâu vì vậy khả năng chịu tải của cọc sẽ rất lớn. 

Mặc dù vậy nhƣng nếu xét về hiệu quả kinh tế đối với từng công trình cụ thể thì việc  

thi công móng bằng công nghệ thi công cọc khoan nhồi có phù hợp hay không? 

 Công trình nhà cao tầng thƣờng có các đặc điểm chính: tải trọng thẳng đứng giá trị 

  lớn đặt trên mặt bằng hạn chế, công trình cần có sự ổn định khi có tải trọng ngang… 

Do đó việc thiết kế móng cho nhà cao tầng cần đảm bảo: 

- Độ lún cho phép 

- Sức chịu tải của cọc 

- Công nghệ thi công hợp lý không làm hƣ hại đến công trình đã xây dựng. 

- Đạt hiệu quả – kinh tế – kỹ thuật. 

   Với các đặc điểm địa chất công trình nhƣ đã giới thiệu, các lớp đất phía trên đều là đất 

 yếu không thể đặt móng nhà cao tầng lên đƣợc, chỉ có các lớp cuối cùng là cát hạt thô có 

 chiều dài không kết thúc tại đáy hố khoan là có khả năng đặt đƣợc móng cao tầng. 

   Hiện nay có rất nhiều phƣơng án xử lý nền móng. Với công trình cao gần 40m so với 

 mặt đất tự nhiên, tải trọng công trình đặt vào móng là khá lớn, do đó ta chọn phƣơng án 

 móng sâu dùng cọc truyền tải trọng công trình xuống lớp đất tốt. 

+ Phƣơng án 1: dùng cọc tiết diện 35x35cm, thi công bằng phƣơng pháp đóng. 

+ Phƣơng án 2: dùng cọc tiết diện 35x35cm, thi công bằng phƣơng pháp ép. 

+ Phƣơng án 3: dùng cọc khoan nhồi. 

 Ƣu, nhƣợc điểm của cọc BTCT đúc sẵn : 

 Ƣu điểm : 

  Tựa lên nền đất tốt nên khả năng mang tải lớn. 

  Dễ kiểm tra đƣợc chất lƣợng cọc, các thông số kỹ thuật (lực ép,độ chối…) 

 trong quá trình thi công. 
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  Việc thay thế và sữa chữa dễ dàng khi có sự cố về kỹ thuật và chất lƣợng 

cọc. 

  Môi trƣờng thi công móng sạch sẽ hơn nhiều so với thi công cọc khoan 

nhồi. 

   Giá thành xây dựng tƣơng đối rẽ và phù hợp. 

   Nếu thi công bằng phƣơng pháp ép cọc thì không gây tiếng ồn và nó phù  

hợp với việc thi công móng trong thành phố. 

   Phƣơng tiện, máy móc thi công đơn giản, nhiều đội ngũ cán bộ kỹ thuật và 

 công nhân có kinh nghiệm và tay nghề thi công cao. 

   Trong không gian chật hẹp thì phƣơng pháp này tỏ ra hữu hiệu vì có thể 

dùng 

chính tải trọng công trình làm đối trọng ( phƣơng pháp ép sau ). 

 Thi công phổ biến với chiều dài cọc phong phú và có thể đóng hoặc ép. 

 Nhƣợc điểm: 

 Không phù hợp với nền đất có các lớp đất tốt nằm sâu hơn 40m, các lớp 

đất có nhiều chƣớng ngại vật. 

   Phải nối nhiều đoạn, không có biện pháp kĩ thuật để bảo vệ mối nối hiệu 

quả. 

   Dù là ép hay đóng thì khả năng giữ cọc thẳng đứng gặp khó khăn, và nhiều  

 sự cố thi công khác nhƣ: hiện tƣợng chối giả, vỡ đầu cọc, an toàn lao động  

khi cẩu lắp các đoạn cọc. 

   Quá trình thi công gây ra những chấn động (phƣơng pháp đóng cọc) làm  

ảnh hƣởng đến công trình lân cận. 

   Đƣờng kính cọc hạn chế nên chiều sâu, sức chịu tải cũng kém hơn cọc nhồi. 

    Khi dùng phƣơng pháp thi công cọc BTCT đúc sẵn phải khắc phục các nhƣợc điểm 

     của cọc và kỹ thuật thi công để đảm bảo yêu cầu. 

 Ƣu, nhƣợc điểm của cọc khoan nhồi : 

 Ƣu điểm : 

 Có thể tạo ra những cọc có đƣờng kính lớn do đó chịu tải nén rất lớn. 

 Do cách thi công, mặt bên của cọc nhồi thƣờng bị nhám do đó ma sát giữa  

cọc và đất nói chung có trị số lớn so với các loại cọc khác. 

 Khi cọc làm việc không gây lún ảnh hƣởng đáng kể cho các công trình lân  

cận. 

 Quá trình thực hiện thi công móng cọc dễ dàng thay đổi các thông số của cọc 

 (chiều sâu, đƣờng kính) để đáp ứng với điều kiện cụ thể của địa chất dƣới 

nhà. 

  Nhƣợc điểm: 

 Khó kiểm tra chất lƣợng của cọc. 

 Thiết bị thi công tƣơng đối phức tạp . 

 Nhân lực đòi hỏi có tay nghề cao. 

 Rất khó giữ vệ sinh công trƣờng trong quá trình thi công. 

4.7.2 Lựa chọn phương án móng 

 Qua những phân tích trên dùng phƣơng pháp cọc ép là hợp lí hơn cả về yêu cầu sức 
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 chịu tải, khả năng và điều kiện thi công công trình. 

4.7.3 Tiêu chuẩn xây dựng: 

   Độ lún cho phép [s]=8cm. 

4.7.4 Các giả thuyết tính toán, kiểm tra cọc đài thấp : 

- Sức chịu tải của cọc trong móng đƣợc xác định nhƣ đối với cọc đơn đứng riêng rẽ, 

-  không kể đến ảnh hƣởng của nhóm cọc. 

- Tải trọng truyền lên công trình qua đài cọc chỉ truyền lên các cọc chứ không  

truyền lên các lớp đất nằm giữa các cọc tại mặt tiếp xúc với đài cọc. 

- Khi kiểm tra cƣờng độ của nền đất và khi xác định độ lún của móng cọc thì coi  

móng cọc nhƣ một khối móng quy ƣớc bao gồm cọc, đài cọc và phần đất giữa các 

cọc. 

- Vì việc tính toán khối móng quy ƣớc giống nhƣ tính toán móng nông trên nền  

thiên nhiên (bỏ qua ma sát ở mặt bên móng) cho nên trị số mômen của tải trọng 

ngoài tại 

 đáy móng khối quy ƣớc đƣợc lấy giảm đi một cách gần đúng bằng trị số mômen của 

tải 

 trọng ngoài so với cao trình đáy đài. 

- Đài cọc xem nhƣ tuyệt đối cứng. 

- Cọc đƣợc ngàm cứng vào đài. 

       -  Tải trọng ngang hoàn toàn do đất từ đáy đài trở lên tiếp nhận. 

4.8 Tính toán cọc 

4.8.1 Vật liệu. 

        + Đài cọc:    + Bêtông cấp độ bền B25: Rb= 14.5MPa. Rbt= 1.05MPa. 

        + Cốt thép CII: Rs= 280MPa. 

        + Bêtông lót B12.5 dày 10cm. 

        + Cọc:         + Thép dọc 4 22 ( Fa= 15.21cm
2
). Bêtông B25. 

                            + Bích đầu cọc: thép bản dày 1cm, cao 15cm, đầu cọc ngàm vào đài  

                               15cm và cốt thép neo(phá đầu cọc) trong đài bằng 28 (>20 ) 

                                = 60cm. 

                               Vậy tổng chiều dài cọc trong đài là 90cm 

                            + Mũi cọc cắm sâu vào lớp thứ 5 là 4m. 

                            + Đầu mũi cọc vát 30cm. 

4.8.2 Sơ bộ chọn cọc và đài cọc 

    Các yêu cầu công trình về độ bền và độ lún và dựa vào các số liệu khảo sát địa chất 

 công trình, ta đã chọn phƣơng án móng cọc ma sát thi công bằng phƣơng pháp ép tĩnh.  

     Căn cứ vào các lớp địa chất trên ta dự kiến cắm cọc vào độ sâu 26m tính từ mặt đất tự  

nhiên tức là cắm vào lớp 5 một đoạn: 4m (lớp cát trung chặt vừa). 

   Trên cơ sở nội lực tính toán tại chân cột đã có sẵn đƣợc lấy ra từ bảng tổ hợp đƣợc  

thống kê trong bảng dƣới đây: 

Bảng 4-7. bảng nội lực tính cọc 
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CỘT 
M 

(KNm) 

N 

(KN) 

Q 

(KN) 

C1, C34 163.06 -3195.80 62.69 

C12 -106.98 -3441.52 6.53 

C23 108.489 -3646.91 -7.54 

    

   Do nhà có tầng hầm (cốt sàn tầng hầm là -3.0m) nên ta dự định đặt mặt trên đài ở độ 

 sâu -3.0m (cốt mặt trên đài trùng cốt sàn tầng hầm) với giả thiết chiều cao đài h=1.2m  

suy ra đáy đài cách mặt đất tự nhiên 4.2m(cốt –4.2m), đài cọc nằm trong lớp đất thứ 2. 

  Chiều dài cọc l = 26.0-4.2+0.9+0.3=23.0m. Chọn 3 cọc 35x35cm và chiều dài mỗi cọc 

 là 7m và 2cọc 8m 

4.8.3 Giải pháp liên kết hệ đài cọc: 

   Các đài cọc đƣợc nối với nhau bằng hệ giằng, các hệ giằng này liên kết ngàm vào đài  

móng có tác dụng truyền lực ngang từ đài cọc này sang đài cọc khác, vì vậy giằng móng  

có khả năng giảm kéo giữa các đài móng. Góp phần điều chỉnh và giảm chuyển vị lún  

lệch giữa các đài móng. Hệ giằng còn góp phần chịu một phần mômen truyền từ cột 

 xuống, do đó có khả năng điều chỉnh những sai lệch do cọc ép không thẳng đứng gây ra. 

 Ngoài ra hệ  giằng còn là gối đỡ để xây tƣờng lên trên. 

    Ngƣời ta căn cứ vào khoảng cách giữa các đài cạnh nhau, tải trọng công trình tác dụng 

 vào đài, độ lún lệch tƣơng đối giữa các đài với nhau mà có phƣơng pháp bố trí diện tích  

cốt thép trong giằng. Giằng đƣợc cấu tạo nhƣ cấu kiện chịu uốn nên cốt thép bố trí chịu 

 mômen dƣơng và âm là nhƣ nhau. Chọn cao trình mặt trên của giằng móng bằng cao  

trình mặt trên đài móng. 

  Sơ bộ chọn kích thƣớc giằng móng là bxh=30x70cm, dùng bêtông B25, cốt thép  

theo tính toán chênh lún giữa các đài móng, theo kinh nghiệm và theo cấu tạo As> min. 

Chọn thép dọc 8 16 và cốt đai 6 s200. 

4.8.4 Xác định sức chịu tải của cọc: 

4.8.4.1 Theo vật liệu: 

       Sức chịu tải của cọc theo vật liệu đƣợc tính nhƣ sau: Pcvl = m(RbFb+ RsFs)      (7-6) 

              Trong đó:  

           Rb  -  Cƣờng độ của bê tông cọc BTCT đúc sẵn. 

Fb   -  Diện tích tiết diện cọc. 

Fs    -  Diện tích cốt thép dọc. 

Rs -  Cƣờng độ tính toán của cốt thép 

m – Hệ số điều kiện làm việc của cọc. 

 Pcvl = 1( 14.5 x 0.35 x 0.35 +280 x 16.085x 10
-4

) = 2.22MPa = 2226KN 

4.8.4.2 Theo kết quả xuyên tiêu chuẩn(SPT). 

- Theo công thức của Meyerhof. 

                                
4

1 2

1

p s

gh tb i tb

i

P K N F u l K N                      (7-7) 
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                             1 2

p s

gh tb i tb

s s

P K N F u l K N
P

F F
                 (7-8) 

Trong đó: 

- p

tbN  : chỉ số SPT trung bình trong khoảng 1d duới mũi cọc và 4d dƣới mũi cọc. 

- s

tbN  : chỉ số SPT lớp đất dọc thân cọc. 

- F: Diện tích tiết diện mũi cọc, m
2
. 

- K1 = 400KN/m
2
 cho cọc ép. 

- K2 = 2 cho cọc ép. 

- u: chu vi tiết diện cọc. 

- l: chiều sâu lớp đất dọc thân cọc. 

  Hệ số an toàn Fs áp dụng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo xuyên tiêu chuẩn  

TCVN205 lấy bằng 2.5 ÷3. 

       ghP = 400x41x0.35x0.35+[(0.35x4)x2(4.6x7+6.4x1+7.6x22+4x41)]=3028.76KN 

    
3028.76

1009.59
3

ghP
P KN

F s
 

4.8.4.3 Theo kết quả xuyên tĩnh(CPT). 

                                
4

1

ci
gh c c i

i i

q
P Fk q u l                       (7-9) 

                             

4

1

ci
c c i

gh i i

s S

q
Fk q u l

P
P

F F
                 (7-10) 

Trong đó: 

- F: Diện tích tiết diện mũi cọc, m
2
. 

- kc Hệ số chuyển đổi từ kết quả CPT. 

- u: chu vi tiết diện cọc. 

- li: chiều sâu lớp đất thứ i dọc thân cọc. 

- qci: sức kháng xuyên của lớp đất thứ i. 

- qc: sức kháng xuyên của lớp đất mũi cọc. 

  Hệ số an toàn Fs áp dụng khi tính toán sức chịu tải của cọc theo xuyên tiêu chuẩn  

TCVN205 lấy bằng 2÷3. 

      

3 3
3

3 3

1.33 10 0.21 10
0.35 0.35 0.4 18.5 10 (0.35 4)[3.8 7.4

30 30

6.8 10 18.5 10
7.6 4 ]

100 100

2974.398

gh

gh

P

P KN

 

     
2974.398

991.446
3

gh

s

P
P KN

F
 

4.8.4.4 Theo cơ lý đất nền (phƣơng pháp thống kê ): 

      Ptt: Sức chịu tải tính toán của cọc đơn tính toán với đất nền. 
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5

1 2

2

( )tt i i n

i

P m u l FR                            (7-11) 

   Trong đó : 

    Ptt – Sức chịu tải tính toán. 

    m=1–Hệ số xét tới ảnh hƣởng của thi công đến khả năng làm việc của đất 

               nền. 

    1– Hệ số kể đến ảnh hƣởng  phƣơng pháp hạ cọc đến ma sát giữa cọc và đất. 

    2– Hệ số kể đến ảnh hƣởng  phƣơng pháp hạ cọc đến sức chịu tải của đất  

           dƣới mũi cọc. ( 1= 2=1) 

    u – chu vi tiết diện cọc. 

    i – lực ma sát giới hạn đơn vị trung bình của mỗi lớp đất. 

    Rn- Cƣờng độ lớp đất mũi cọc. 

  Chia các tầng địa chất thành các lớp có chiều dày li không quá 2m. Chiều sâu bình quân  

Zi từng lớp tính từ cao trình của mặt lớp thứ 2 đến giữa lớp. 

MNN

1

2

3

4

5

6
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Hình 4-7. TRỤ ĐỊA CHẤT VÀ SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH CỌC  

+ Lớp thứ 2 : Sét dẻo mềm có độ sệt B= 0.617 

        Z1= 2.9m 1=12.8KN/m
2
, l1= 1.8m. 

        Z2= 4.8m 2=15.6KN/m
2
, l2= 2.0m. 

+ Lớp thứ 3 : Sét dẻo chảy có độ sệt B= 1.268 

        Z3= 6.8m 3=6.0KN/m
2
, l3= 2.0m. 

        Z4= 8.8m 4=6.0KN/m
2
, l4= 2.0m. 

        Z5= 10.8m 5=6.0KN/m
2
, l5= 2.0m. 

        Z6= 12.5m 6=6.0KN/m
2
, l6= 1.4m. 

+ Lớp thứ 4 : Cát hạt nhỏ chặt vừa. 

        Z7= 14.2m 7=50.2KN/m
2
, l7= 2.0m. 

        Z8= 16.2m 8=52.2KN/m
2
, l8= 2.0m. 

        Z9= 18.2m 9=54.2KN/m
2
, l9= 2.0m. 

        Z10= 20.0m 10=56KN/m
2
, l10=1.6m. 

 + Lớp thứ 5 : Cát hạt nhỏ chặt vừa. 

        Z11= 21.8m 11=54.2KN/m
2
, l11= 2.0m. 

        Z12= 23.8m 12=59.8KN/m
2
, l12= 2.0m. 

Cƣờng độ tính toán lớp đất mũi cọc Rn= 5253.33KN/m
2
 

 Ptt= 1.[1x0.35x4 (12.8x1.8+15.6x2+6x(2+2+2+1.4)+50.2x2+52.2x2+54.2x2+ 

                   +56x1.6+54.2x2+59.8x2)+1x0.35x0.35x5253.33] 

         = 1664.746KN 

 P= Ptt/ktc  =1664.746/1.4= 1189.10KN 

 

Vậy chọn sức chịu tải của cọc là:  Pc = min{ Pi}= 991.466 KN 

4.9 Tính toán móng M2:( cột biên) : 

4.9.1 Tải trọng tính toán tác dụng tại đỉnh móng: 

+ Trọng lƣợng giằng móng 30x70cm theo cả 2 phƣơng  truyền vào đài móng: 

7
25 0.3 0.7 ( 4) 39.375

2
gN bhl KN               (7-12) 

+ Trọng lƣợng do tƣờng trên giằng tác dụng vào dài móng: 

7
25 0.3 (3.0 0.6) ( 4) 135

2
tN bhl KN              

+ Tải trọng bản thân do cột tầng hầm tác dụng xuống: 

                            25 0.5 1.0 3 37.5cN bhl KN  

Nội lực tính toán tác dụng tại đỉnh móng M2 (C1 cột biên): 

          
0 163.06ttM KNm  

          
0 62.69ttQ KN  

         0 3195.80 39.375 135.0 3407.675tt

g tN N N N KN  

. Nội lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng: 
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          0
0

136.06
123.69

1.15 1.15

tt
tc M

M KNm  

          0
0

62.69
5.82

1.15 1.15

tt
tc Q

Q KN  

         0
0

3407.675
2963.20

1.15 1.15

tt
tc N

N KN             

  

4.9.2 Chọn sơ bộ số lượng cọc: 

Nc = .
tt

c

N

P
   với β= 1.2 

   -Số lƣợng cọc cho móng M2  cột biên C1 là: 

Nc = .
tt

c

N

P
= 

3407.675
1,2. 4.12

991.466
 cọc => chọn n= 6 cọc 

 

4.9.3 Bố trí cọc trong đài: 

   Bố trí nhƣ hình vẽ cho móng cột biên M2(C1) tƣơng tự nhƣ sau: 

1 2 3

4 5

11

7

10

23

1

17

 

Hình 4-8. ĐÀI MÓNG M2 CỘT BIÊN 

  

Từ kích thƣớc cọc và số lƣợng cọc ta chọn đƣợc kích thƣớc đài nhƣ hình vẽ.  

Với nguyên tắc: 

- Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l≥3D(với D là đƣờng kính của 

 cọc). Ở đây với cọc D=350  3 D=1050mm.chọn l = 1050 
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- Khoảng cách từ mép ngoài cọc biên đến mép đài gần nhất s≥D/2= 0.5x300=150mm. 

-  Chọn s=150mm. 

- Chiều cao đài hđ =1,2 m. 

- Lớp bêtông lót dƣới đáy đài rộng hơn mép đài 100mm. 

Đài cọc bố trí nhƣ hình vẽ, kích thƣớc sơ bộ của đài móng M2 ta chọn là : 

2.4x1.8x1.2 m. 

4.9.4 Tính toán móng M2 : 

4.9.4.1 Kiểm tra chiều sâu chôn đài. 

Chiều sâu chôn đài tính từ đáy đài đến mặt đài và phải thoả mãn điều kiện:  

hđ >hmin ( hmin: chiều cao tối thiểu của đài để tổng các lực ngang tác dụng vào đài  

đƣợc tiếp thu hết ở phần đất đối diện, cọc chỉ làm việc nhƣ cọc chịu kéo hoặc nén  

đúng tâm). 

hmin = 0.7tg ( 45
o
 –

2
 )

.

bQ

b
                   (7-13) 

,  : góc ma sát trong và trọng lƣợng tự nhiên trung bình của đất từ đáy đài trở lên. 

với  = 6
o
,  = 17 KN/m

3
 

 Qb : tổng tải trọng ngang.         

Từ kết quả nội lực tại chân cột : có Qb= Qmax = 62.69KN. 

b: cạnh đáy đài theo phƣơng H, b = 1.8m. 

 hmin =0.7 tg ( 45
o
 –

6

2

o

 ).
62.69

17.1.8
  = 0.92m Thỏa mãn. 

4.9.4.2 Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

+ Trọng lƣợng đài: 

        2.4 1.8 1.2 20 1.1 114.05d d d tbN F h n KN               (7-14) 

       + Phần trọng lƣợng do đất và bêtông nền tầng hầm có thể bỏ qua do một phần lớn  

nằm trực tiếp vào nền đất. 

 Nội lực tính toán tại đáy đài: 

0 3407.675 114.05 3521.725tt tt

dN N N KN                         (7-15) 

0 0 136.06 62.69 1.2 211.29tt tt ttM M Q h KNm                     (7-16) 

Tải trọng tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

max,min 2

.tttt

c i

M yN
P

n y
                                                             (7-17) 
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CỌC yi(m) yi
2 

Pi (KN) 

1 0.9 0.81 352.184 

2 0 0 586.954 

3 0.9 0.81 352.184 

4 0.9 0.81 821.724 

5 0 0 586.954 

6 0.6 0.81 821.724 

 

 Pmax = 821.724 KN  

 Pmin = 352.184 KN > 0   Không cần kiểm tra điều kiện cọc chịu nhổ. 

Trọng lƣợng bản thân cọc tính từ đáy đài đến chân cọc,  

phần cọc nằm dƣới mực nƣớc ngầm chịu tác dụng đẩy nổi của nƣớc ngầm với 

 dn=15KN/m
3
. 

      qc= n Fc (lt  + ld dn ) = 1.1x0.09x[(8.5-4.2)x25+(27.3-8.5)x15]= 38.56KN    (7-18) 

 Pcmax = Pc + qc = 821.724+38.56 = 860.284KN< [P]=Pc = 991.466KN. 

  Vậy cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

4.9.4.3 Kiểm tra sức chịu tải của đất nền. 

Độ lún của nền móng tính theo độ lún của nền khối móng quy ƣớc, chiều cao 

 khối móng quy ƣớc tính từ đáy đài đến mũi cọc với góc mở   

( Nhờ ma sát giữa diện tích xung quanh cọc và khố đất bao quanh nên tải 

 trọng móng đƣợc truyền xuống nền với diện tích lớn hơn xuất phát từ  

mép ngoài cọc biên từ đáy đài và mở rộng góc  về mỗi phía). 

* Diện tích đáy móng khối quy ƣớc xác định theo công thức: 

       Fqƣ = ( A1 + 2L tgα ) . ( B1 + 2L tgα )                       (7-19) 

   Trong đó:  
4

tb   

với

4

02

4

1

3.8 8 7.4 4 7.6 25 4 38
17.63

3.8 7.4 7.6 4

o o o oi i

i
tb

i

i

h

h

   (7-20) 

                    017.63
4.41

4 4

tb  

  A1=2.4m ; B1 = 1.8m 

  L: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc = 22.8 m 

 Fqƣ = ( 2.4 + 2 x 22.8 x tg 4.41
o
).( 1.8 + 2 x 22.8 x tg 4.41

o
)= 5.92 x 5.32

 
= 31.48m

2
 

Momen chống uốn Wx của khối móng quy ƣớc là: 
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2

35.92 5.32
28

6
xW m  

*Tải trọng tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 

-Trọng lƣợng của đài và đất từ đáy đài trở lên:    

        N1 = Fqƣ .hđ . tb = 31.48 x 1.2 x 20 = 755.5 KN        

-Trọng lƣợng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

        N2 = ( Aqƣ.Bqƣ - Fc).lc. tb =(5.92 x 5.32 – 0.09 x6)x 22.8 x 20 = 14115.2 KN 

-Trọng lƣợng cọc: qc =Fc.lc. c = 0.09x22.8x25x6 = 307.8KN 

 Lực tác dụng tại đáy khối móng quy ƣớc: 

  N
tc
 = N1 +N2 + qc + N

tc
0 = 755.52+14115.2+307.8+2963.20= 18141.7 KN 

  M
tc
 = 94.34 KNm. 

Áp lực tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 

2

max

18141.70 94.34
579.67 /

31.48 28

tc tc
tt dm

dq x

N M
P KN m

F W
                   (7-21) 

 2

min

18141.70 94.34
572.92 /

31.48 28

tc tc
tt dm

dq x

N M
P KN m

F W
              (7-22) 

2max min 579.67 572.92
576.295

2 2
tb

P P
P KNm                         (7-23)         

* Sức chịu tải của nền đất dƣới đáy khối móng quy ƣớc tính theo công thức của 

Terzaghi: 

     Pgh = 0.5 1 N  Bqƣ + 2 Nq ’h + 3 Nc c                          (7-24) 

  Trong đó: 

       = L/B= 5.92/5.32= 1.1 

       1=1-0.2/  = 1-0.2/ 1.1= 0.82 

       2=1 

       3=1+0.2/  = 1+0.2/ 1.1= 1.18 

        = 38
o 
 nên N = 77.2; Nq = 65.34,1; Nc = 80.54 

       : dung trọng của đất tại đáy móng = 19.9 KN/m
3
 

       ’: dung trọng của đất từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 17 KN/m
3
 

       h: khoảng cách từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 22.8+2= 24.8m 

       c: lực dính của đất tại đáy móng (c = 0) 

     Pgh = 0.5x0.82x 77.2x5.32 x19.9+ 1x 65.34x 17x24.8 + 0  = 30898 KN/m
2
 

    230898
[ ] 10299 /

3

gh

s

P
P KN m

F
   

    2 2482.17 / [ ] 10299 /tbP KN m P KN m    



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

150 

       2 2482.17 / 1.2[ ] 12359 /tbP KN m P KN m  

  Nhƣ vậy nền đất dƣới mũi cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

4.9.4.4 Kiểm tra độ lún của móng cọc. 

Ta có thể tính toán độ lún của nền theo quan niệm nền biến dạng tuyến tính. 

 Đất nền từ phạm vi từ đáy móng trở xuống có chiều dày khá lớn.  

Đáy khối móng quy ƣớc có diện tích bé.  

Ta dùng mô hình là nửa không gian biến dạng tuyến tính. 

+Ứng suất bản thân tại đáy các lớp đất tính từ mặt đất tự nhiên: 

- Lớp đất lấp: 

                      
bt

z=2.2= 1.2x17= 20.7 KN/m
2
 

- Lớp đất sét dẻo mềm: 

                      
bt

z=8.0= 20.7 +5.8x19=130.9KN/m
2
 

- Tại vị trí mực nƣớc ngầm: 

                      
bt

z=8.5= 130.9 +0.5x17.7=139.75KN/m
2
 

-   Lớp đất sét dẻo chảy: 

                      
bt

z=15.4= 139.75 +7x8.03=195.96KN/m
2
 

-   Lớp đất cát bụi rời: 

                      
bt

z=23= 195.96 +7.6x10.24=273.78KN/m
2
 

-   Lớp đất cát trung chặt: 

                      
bt

z=27= 273.78 +4x10.86= 317.22KN/m
2
 

      Ứng suất gây lún ở đáy khối móng quy ƣớc: 

                         2

0 27 482.17 317.22 164.95 /gl bt

z tb zP KN m  

Xác định độ lún của khối móng quy ƣớc theo phƣơng pháp cộng lún các lớp phân tố :                                

1 0

n
ii

i gl i

i i

S s h
E

                          (7-25) 

 Trong đó: 
5.23

1.33 1.2
4 4

i i

B
h m h m - chiều dày lớp phân tố. 

    Móng đặt ở lớp 5 

2

0 5

2 2

37000 /

2 2 0.25
1 1 0.8

1 1 0.25

i

i
i

i

E E KN m

 

Với    
0

( )bt m

gl gl

z h

k P
;   

0

5.69
( , ), 1.07

5.32

z L L
k f

B B B
          (7-26) 

Bảng 4-8. BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂM TẮT LÚN 
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cét chäc thñng ®µi

1 2 3

4 5 6

c1=250

 c
2

=
2

0
0

Điểm 
z 

(m) 
z/B 

bt

i ih  

(KN/m
2
) 

K0 
0 0

i gl

gl zK  

(KN/m
2
) 

1 0.0 0.00 317.22 1 164.95 

2 1.2 0.23 330.25 0.9589 158.17 

3 2.4 0.45 343.28 0.7640 126.02 

4 3.6 0.68 356.32 0.5566 91.81 

5 4.8 0.90 369.35 0.4054 66.87 

6 6.0 1.13 382.38 0.2963 48.87 

 Từ bảng tên ta thấy rằng: tại điểm 5 có 
369.35

5.52 5
66.87

bt

gl

. 

 Nhƣ vậy tại điểm 5 có độ sâu h= 26+4.8=30.8m 

 Độ lún của nền là: 

30.8 164.95 66.87
1.2 ( 158.17 126.02 91.81 ) 12.76 10 1.27 [ ] 8

37000 2 2
S m cm S cm

  

 Vậy nền đảm bảo độ lún cho phép. 

4.9.4.5 Tính toán, kiểm tra đài cọc. 

 Kiểm tra điều kiện chọc thủng: (TCVN5574-91) Gồm: 

 Tính toán cột đâm thủng đài 

- Cƣờng độ chịu kéo tính toán của bê tông là Rbt = 1.05Mpa. 

- Tiết diện cột  bc = hc =0.3m 

- Chọn lớp bảo vệ a=15cm. Chiều cao làm việc của đài: ho=1.2-0.15 =1.05m 

   Việc tính toán đâm thủng đƣợc tiến hành theo công thức sau: 

                          1 2 2 1 0dt cdt c c btP P b c h c h R  

    Trong đó: 

    Pdt: lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc ngoài phạm vi đáy tháp đâm 

thủng. 

    Do mặt xiên 45
0
 tháp đâm thủng trùm ra ngoài cọc trong đài nên tổng 

lực đâm thủng  

bằng 0.Nên không xảy ra trƣờng hợp cột đâm thủng đài 

theo góc 45
0
. Trƣờng hợp cột 

 đâm thủng có thể xảy ra theo tiết diện ở mép cột.  

Tiết diện của tháp đâm thủng nhƣ hình vẽ: 
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Hình 1-13 Sơ đồ kiểm tra chọc thủng đáy 

 Tính toán Pđt : 

- Tải trọng đài tác dụng vào đầu cọc: Gđ=Fđ hm tb= 1.8x2.4x20=86.4KN 

- Tải trong truyền lên cọc trong đài : 

                         0
0

2 2

1 1

123.693097.89 86.4

6

tttt

x i i
i n n

i i

i i

M y yN
P

n
y y

            (7-27)  

  Ta có bảng tính sau : 

Bảng 4-9. Giá trị lực chọc thủng Pi 

 

Cọc 
xi 

(m) 

yi 

(m) 

P0i 

(KN) 

1 0.6 -0.9 496.36 

2 0.6 0 530.72 

3 0.6 0.9 565.07 

4 -0.6 -0.9 496.36 

5 -0.6 0 530.72 

6 -0.6 0.9 565.07 

    Từ bảng ta có lực đâm thủng : 

              Pdt= 2x(496.36+530.72+565.07)= 3184.29KN 

Pcdt – lực chống đâm thủng bằng tổng phản lực ở đầu cọc: 

1 2 2 1 0cdt c c btP b c h c h R                  ( 7-28) 

          1, 2 - các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau:  

                                     

 

2 2

0
1

1

1.05
1.5 1 1.5 1 6.77

0.25

h

C
     (7-29)
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2 2

0
2

2

1.05
1.5 1 1.5 1 8.39

0.2

h

C
    (7-30)

 

       C1, C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ  mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng 

                                         C1 =0.25m; C2 = 0.2m 

       Pcđt   = [6.77(0.3 +0.2) + 8.39(0.3 + 0.25)]x1.05x1.05x10
3
 = 8799.45KN 

   Vậy Pđt = 3184.29KN < Pcđt = 8799.45KN. 

 Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng. 

 

 Tính toán đài chịu uốn 

   Xem đài cọc là tuyệt đối cứng và làm việc nhƣ bản công xôn ngàm tại mép cột. 

 a. Tính toán thép cho đài theo phƣơng cạnh ngắn. 

       +Mômen tại mép cột theo mặt cắt I-I là : 

                               1 1 03 06( ) 0.4(565.07 565.07) 452.06M r P P KNm     (7-31) 

 Diện tích cốt thép cần thiết là : 

                     2 21
1 3

0

452.06
0.001708 17.08

0.9 0.9 1.05 280 10s

M
F m cm

h R
     (7-32) 

 Chọn 11 16 a150 có Fs= 22.12cm
2
. Chiều dài mỗi thanh : l-2a=2.4-2x0.15=2.1m 

  +Mômen tại mép cột theo mặt cắt II-II là : 

                               2 2 01 02 03( ) 0.35(496.36 530.72 565.07) 557.25M r P P P KNm  

 Diện tích cốt thép cần thiết là : 

                     2 22
2 3

0

557.25
0.002106 21.06

0.9 0.9 1.05 280 10s

M
F m cm

h R
   

 Chọn 11 16 a210 có Fs= 22.12cm
2
. Chiều dài mỗi thanh : b-2a=1.8-2x0.15=1.5m 
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1 2 3

4 5

cèt thÐp ®µi cäc mãng m2

  tû lÖ 1:25

11

7

10

23

1

4

10

17

11

9

8

1

2

4

 

 

Hình 4-9. Bố trí thép đài cọc M2 

4.10 Tính toán giằng móng 
Giằng móng có tác dụng tăng cƣờng độ cứng  

tổng thể, hạn chế sự lún lệch giữa các móng  

và nhận mômen từ chân cột truyền vào 

Tải trọng tác dụng lên giằng móng gồm: 
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m1

m1

m1

m2

+ Trọng lƣợng bêtông giằng 

+ Trong lƣợng bêtông tƣờng trên giằng 

+ Trọng lƣợng một phần bêtông nền và 

   đất tầng hầm 

+ Tải trọng do lún lệch giữa các móng.  

 Việc xác định nội lực trong giằng là rất  

phức tạp. 

 Vì vậy trong giới hạn đồ án em chỉ chọn kích thƣớc và bố trí thép theo cấu tạo. 

 Chọn 6 20 làm cốt dọc và 2 14 làm cốt cấu tạo. Đai giằng chọn 8 s 200mm. 

 

4.11 Tính toán cọc và kiểm tra cọc khi thi công 
 

4.11.1 Khi vận chuyển cọc: 

      Tải trọng phân bố là tải trọng bản thân cọc: 

        q= .F.n=25x0.09x1.5=3.38KN/m 

             Trong đó: n= 1.5 - là hệ số động. 

       Chọn giá trị a để:   

           

22

1 1

2 2

1

( 2 )2

2 8

0.207 0.207 7.5 1.55

3.38 1.55
4.06

2 2

c

c

q l aqa
M M

a l m

qa
M KNm

 (7-34) 

 

4.11.2 Khi cọc đeo trên giá: 

        Chọn giá trị b sao cho : 

2 2 0.294 0.294 7.5 2.205cM M b l m  

Trị số mômen lớn nhất: 
2 2

2

3.38 2.205
8.22

2 2

qb
M KNm   

Hình 4-10. Sơ đồ cẩu lắp cọc              

  Thấy rằng: M1<M2  Lấy M2 để tính toán: 

  Chọn lớp bảo vệ a=3cm.Chiều cao làm việc của cốt thép trong cọc là:  

    h0= 30-3=27cm. 

 4 2 20

3

0

8.22
1.21 10 1.21

0.9 0.9 0.27 280 10
a

s

M
F m cm

h R
 

  Cốt thép chịu uốn trong cọc 4 22. Do vậy cọc thoã mãn điều kiện chịu tải trọng trong 

quá trình vận chuyển cọc. 

  * Cốt thép làm móc cẩu: 

 Lực kéo ở móc cẩu trong trƣờng hợp cẩu lắp cọc: F= ql 

  Lực kéo một nhánh: F’= F/2 = ql/2= 3.38x7.5/2= 12.68KN.  

 Diện tích thép móc cẩu: Fc= F’/Rs= 12.68/ 280000=0.4x10
-4

m
2
=0.4cm

2
. 

 Chọn 12 có Fs= 1.13cm
2
 để làm móc cẩu. 

 Chi tiết cọc BTCT đúc sẵn đƣợc thể hiện trong bản vẽ móng. 
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4.12 Tính toán móng M1:( cột giữa) :Gồm cột C12 và cột C23 

4.12.1 Tải trọng tính toán tác dụng tại đỉnh móng: 

+ Trọng lƣợng giằng móng 30x70cm theo cả 2 phƣơng  truyền vào đài móng: 

7
25 0.3 0.7 ( 4) 39.375

2
gN bhl KN               (7-12) 

+ Trọng lƣợng do tƣờng trên giằng tác dụng vào dài móng: 

7
25 0.3 (3.0 0.6) ( 4) 135

2
tN bhl KN              

+ Tải trọng bản thân do cột tầng hầm tác dụng xuống: 

 

Nội lực tính toán tác dụng tại đỉnh móng M1 (C12 cột giữa): 

          
0 106.98ttM KNm  

          
0 6.53ttQ KN  

         0 12 3441.52 39.375 135.0 3636.52tt

g tN N N N KN  

. Nội lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng 

          0
0

106.98
93.02

1.15 1.15

tt
tc M

M KNm  

          0
0

6.53
5.68

1.15 1.15

tt
tc Q

Q KN  

         0
0

3636.52
3162.19

1.15 1.15

tt
tc N

N KN             

Nội lực tính toán tác dụng tại đỉnh móng M1 (C23 cột giữa): 

          
0 108.489ttM KNm  

          
0 7.54ttQ KN  

         0 23 3646.91 39.375 135.0 3858.79tt

g tN N N N KN  

. Nội lực tiêu chuẩn tác dụng tại đỉnh móng 

          0
0

108.489
94.34

1.15 1.15

tt
tc M

M KNm  

          0
0

7.54
6.56

1.15 1.15

tt
tc Q

Q KN  

         0
0

3858.79
3355.47

1.15 1.15

tt
tc N

N KN           

Ta coi điểm đặt lực tại tâm 2 trục côt C12 và C23    

Khi đó tải trọng tính toán móng nhƣ sau: 

N
tt
= N0-12 + N0-23 = 3636.52 + 3858.79 = 7495.31 KN 

 

4.12.2 Chọn sơ bộ số lượng cọc: 
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0 7495.31
1.2 9.07

991.466

tt

c

N
Nc

p
 cọc =>chọn n= 12 cọc 

4.12.3 Bố trí cọc  trong đài 

Bố trí nhƣ hình vẽ cho móng cột giữa M1  cột giữa : 

7

106 11

7
23

1

17

32

11

7

10

23

1

17

5

1 8 9

12

 

 

Từ kích thƣớc cọc và số lƣợng cọc ta chọn đƣợc kích thƣớc đài nhƣ hình vẽ.  

Với nguyên tắc: 

- Khoảng cách giữa các cọc trong đài đảm bảo điều kiện l≥3D(với D là đƣờng kính của 

 cọc). Ở đây với cọc D=350  3 D=1050mm.chọn l = 1050 

- Khoảng cách từ mép ngoài cọc biên đến mép đài gần nhất s≥D/2= 0.5x300=150mm. 

-  Chọn s=150mm. 

- Chiều cao đài hđ =1,2 m. 

- Lớp bêtông lót dƣới đáy đài rộng hơn mép đài 100mm. 

Đài cọc bố trí nhƣ hình vẽ: 

Kích thƣớc sơ bộ đài móng M1 cột giữa là : 5.7x1.8x1.2 

 

4.12.4 Tính toán móng M1 : 

4.12.4.1 Kiểm tra chiều sâu chôn đài. 

Chiều sâu chôn đài tính từ đáy đài đến mặt đài và phải thoả mãn điều kiện:  

hđ >hmin ( hmin: chiều cao tối thiểu của đài để tổng các lực ngang tác dụng vào đài  

đƣợc tiếp thu hết ở phần đất đối diện, cọc chỉ làm việc nhƣ cọc chịu kéo hoặc nén  

đúng tâm). 
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hmin = 0.7tg ( 45
o
 –

2
 )

.

bQ

b
                   (7-13) 

,  : góc ma sát trong và trọng lƣợng tự nhiên trung bình của đất từ đáy đài trở lên. 

với  = 6
o
,  = 17 KN/m

3
 

 Qb : tổng tải trọng ngang.         

Từ kết quả nội lực tại chân cột : có Qb= Qmax = 7.54 KN. 

b: cạnh đáy đài theo phƣơng H, b = 1.8m. 

 hmin =0.7 tg ( 45
o
 –

6

2

o

 ).
7.54

17.1.8
  = 0.09m Thỏa mãn. 

4.12.4.2 Kiểm tra áp lực truyền lên cọc. 

+ Trọng lƣợng đài: 

        5.7 1.8 1.2 20 1.1 270.87d d d tbN F h n KN               (7-14) 

       + Phần trọng lƣợng do đất và bêtông nền tầng hầm có thể bỏ qua do một phần lớn  

nằm trực tiếp vào nền đất. 

 Nội lực tính toán tại đáy đài: 

0 7495.31 270.87 7774.18tt tt

dN N N KN                         (7-15) 

0 0 215.469 (7.54 6.53) 1.2 232.353tt tt ttM M Q h KNm                     (7-16) 

Tải trọng tác dụng lên cọc xác định theo công thức: 

max,min 2

.tttt

c i

M yN
P

n y
                                                             (7-17) 

 

CỌC yi(m) yi
2 

Pi (KN) 

1 1.050 1.1025 870.14 

2 0 0 648.85 

3 1.050 1.1025 870.14 

4 1.050 1.1025 870.14 

5 0 0 648.85 

6 1.050 1.1025 870.14 

7 1.050 1.1025 870.14 

8 0 0 648.85 

9 1.050 1.1025 870.14 
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 Pmax = 870.14 KN  

 Pmin = 648.85KN > 0   Không cần kiểm tra điều kiện cọc chịu nhổ. 

Trọng lƣợng bản thân cọc tính từ đáy đài đến chân cọc,  

phần cọc nằm dƣới mực nƣớc ngầm chịu tác dụng đẩy nổi của nƣớc ngầm với 

 dn=15KN/m
3
. 

      qc= n Fc (lt  + ld dn ) = 1.1x0.09x[(8.5-4.2)x25+(27.3-8.5)x15]= 38.56KN    (7-18) 

 Pcmax = Pc + qc = 648.85+38.56 = 687.41KN< [P]=Pc = 991.466KN. 

  Vậy cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

4.12.4.3 Kiểm tra sức chịu tải của đất nền. 

Độ lún của nền móng tính theo độ lún của nền khối móng quy ƣớc, chiều cao 

 khối móng quy ƣớc tính từ đáy đài đến mũi cọc với góc mở   

( Nhờ ma sát giữa diện tích xung quanh cọc và khố đất bao quanh nên tải 

 trọng móng đƣợc truyền xuống nền với diện tích lớn hơn xuất phát từ  

mép ngoài cọc biên từ đáy đài và mở rộng góc  về mỗi phía). 

* Diện tích đáy móng khối quy ƣớc xác định theo công thức: 

       Fqƣ = ( A1 + 2L tgα ) . ( B1 + 2L tgα )                       (7-19) 

   Trong đó:  
4

tb   

với

4

02

4

1

3.8 8 7.4 4 7.6 25 4 38
17.63

3.8 7.4 7.6 4

o o o oi i

i
tb

i

i

h

h

   (7-20) 

                    017.63
4.41

4 4

tb  

  A1=5.7m ; B1 = 1.8m 

  L: chiều dài cọc tính từ đáy đài tới mũi cọc = 22.8 m 

 Fqƣ = ( 5.7 + 2 x 22.8 x tg 4.41
o
).( 1.8 + 2 x 22.8 x tg 4.41

o
)= 9.22 x 5.32

 
= 49.05m

2
 

Momen chống uốn Wx của khối móng quy ƣớc là: 

             
2

39.22 5.32
21.75

12
xW m  

*Tải trọng tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 

-Trọng lƣợng của đài và đất từ đáy đài trở lên:    

        N1 = Fqƣ .hđ . tb = 49.05x 1.2 x 20 = 1177.2 KN        

10 1.050 1.1025 870.14 

11 0 0 648.85 

12 1.050 1.1025 870.14 
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-Trọng lƣợng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

        N2 = ( Aqƣ.Bqƣ - Fc).lc. tb =(9.22 x 5.32 – 0.09 x6)x 22.8 x 20 = 22120.74 KN 

-Trọng lƣợng cọc: qc =Fc.lc. c = 0.09x22.8x25x6 = 307.8KN 

 Lực tác dụng tại đáy khối móng quy ƣớc: 

  N
tc
 = N1 +N2 + qc + N

tc
0 = 1177.2+22120.74+307.8+6517.66= 30123.5 KN 

  M
tc
 = 216.71 KNm. 

Áp lực tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc: 

2

max

30123.5 216.71
624.102 /

49.05 21.75

tc tc
tt dm

dq x

N M
P KN m

F W
                   (7-21) 

 2

min

30123.5 216.71
609.81 /

49.05 21.75

tc tc
tt dm

dq x

N M
P KN m

F W
              (7-22) 

2max min 624.102 609.81
625.956

2 2
tb

P P
P KNm                         (7-23)         

* Sức chịu tải của nền đất dƣới đáy khối móng quy ƣớc tính theo công thức của 

Terzaghi: 

     Pgh = 0.5 1 N  Bqƣ + 2 Nq ’h + 3 Nc c                          (7-24) 

  Trong đó: 

       = L/B= 9.22/5.32= 1.7 

       1=1-0.2/  = 1-0.2/ 1.7= 0.47 

       2=1 

       3=1+0.2/  = 1+0.2/ 1.7= 0.70 

        = 38
o 
 nên N = 77.2; Nq = 65.34,1; Nc = 80.54 

       : dung trọng của đất tại đáy móng = 19.9 KN/m
3
 

       ’: dung trọng của đất từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 17 KN/m
3
 

       h: khoảng cách từ đáy móng đến mặt đất tự nhiên = 22.8+2= 24.8m 

       c: lực dính của đất tại đáy móng (c = 0) 

     Pgh = 0.5x0.82x 77.2x5.32 x19.9+ 1x 65.34x 17x24.8 + 0  = 30898 KN/m
2
 

    230898
[ ] 10299 /

3

gh

s

P
P KN m

F
   

    2 2482.17 / [ ] 10299 /tbP KN m P KN m    

       2 2482.17 / 1.2[ ] 12359 /tbP KN m P KN m v 

  Nhƣ vậy nền đất dƣới mũi cọc đảm bảo khả năng chịu lực. 

Việc tính toán và bố trí cốt thép đài cọc móng M2 đƣợc tính toán nhƣ móng M1 nhƣ 

hình vẽ: 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

161 

4

10
11

9

8

1

2

4

4

1011

9

8

1

2

4

13.6974

5.0302

7

106 11

7
23

1

17

32

11

7

10

23

1

17

5

1 8 9

12

cèt thÐp ®µi cäc mãng m1

  tû lÖ 1:25

 

 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

162 

 

 

PHẦN III – THI CÔNG 

 

45%  

 

 

        GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN : KS TRẦN TRỌNG BÍNH 

             SINH VIÊN THỰC HIỆN  : HÀ VĂN ĐOÀN 

                                                 LỚP : XDL 501   

                                                 MSSV : 1113104021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

163 

CHUONG 8 :LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG  PHẦN NGẦM 

4.13 LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC ÉP . 

4.13.1 Sơ lược loại cọc và công nghệ thi công 
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Hình 4-11. Mặt bằng lƣới cột công trình: 
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1 2 3

4 5 6

§Êt lÊp

 = 17(KN/m³)

SÐt pha dÎo mÒm

 = 18.5 (KN/m³)

SÐt pha dÎo ch¶y

 = 17.7 (KN/m³)

C¸t bôi rêi

 = 19 (KN/m³)

C¸t h¹t trung chÆt võa

 = 19.9 (KN/m³)

1

2

3

4

5

MNN

1

2

3

4

5

6
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Hình 4-12. Lát cắt địa chất công trình 

4.13.1.2 Lựa chọn phƣơng pháp ép cọc: 

     Việc lựa chọn phƣơng pháp thi công cọc ép phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: Địa chất 

công trình, vị trí công trình, chiều dài cọc, máy móc thiết bị. Việc thi công ép cọc có thể 

tiến hành theo nhiều phƣơng pháp, sau đây là hai phƣơng pháp thi công phổ biến: 
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a. Phƣơng pháp thứ nhất: 

    Tiến hành đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc, sau đó đƣa máy móc thiết bị ép đến và 

tiến hành ép cọc đến độ sâu thiết kế: 

      + Ƣu điểm:  

- Đào hố móng thuận lợi, không bi cản trở bởi các đầu cọc. 

- Không phải ép âm. 

    + Nhƣợc điểm: 

- Những nơi có mực nƣớc ngầm cao thì việc đào hố móng trƣớc rồi mới thi 

công ép cọc rất khó thực hiện. 

- Khi thi công phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dặc biệt là trời mƣa, vì vậy cần có 

biện pháp bơm hút nƣớc ra khỏi hố móng. 

- Viêc di chuyển máy móc thiết bị thi công gặp nhiều khó khăn. 

- Với mặt bằng không rộng rãi, xây trong thành phố, xung quanh có nhiều công 

trình thì việc thi công công trình theo phƣơng án này sẽ gặp nhiều khó khăn, 

đôi khi không thể thực hiện đƣợc. 

b. Phƣơng pháp thứ hai: 

    Tiến hành san phẳng mặt bằng để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển cọc, sau đó 

tiến hành ép cọc theo yêu cầu cần thiết bị. Nhƣ vậy để đạt đƣợc cao trình đỉnh cọc cần 

phải ép âm. Cần phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng thép hoặc bằng bê tông cốt thép để 

cọc ép đƣợc tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép cọc xong ta sẽ tiến hành đào đất để thi công 

phần đài, hệ giằng đài cọc. 

* Ƣu điểm: 

- Việc di chuyển thiết bị ép cọc và vận chuyển cọc có nhiều thuận lợi kể cả khi gặp trời 

mƣa. 

- Không bị phụ thuộc vào mực nƣớc ngầm. 

- Tốc độ thi công nhanh. 

 * Nhƣợc điểm: 

- Phải dựng thêm các đoạn cọc dẫn để ép âm. 

- Công tác đào đất hố móng khó khăn, phải đào thủ công nhiều, khó cơ giới hoá. 

 Kết luận: Căn cứ vào ƣu điểm, nhƣợc điểm của 2  phƣơng án trên, căn cứ vào mặt 

bằng công trình, phƣơng án đào đất đến cốt đầu cọc, ta chọn phƣơng án 2 để thi công ép 

cọc. Với p.án này vận dụng vào các điều kiện của công trình ta tận dụng, phối hợp đƣợc 

các ƣu, nhƣợc điểm của 2  phƣơng pháp trên. 

4.13.1.3 Chuẩn bị mặt bằng thi công 

 + Phải tập kết cọc trƣớc ngày ép từ 1-2 ngày (cọc đƣợc mua từ các nhà máy sản xuất 

cọc)  

 + Khu xếp cọc phải phải đặt ngoài khu vực ép cọc, đƣờng đi vận chuyển cọc phải bằng 

phẳng không gồ ghề lồi lõm.  

 + Cọc phải vạch sẵn đƣờng tâm để thuận tiện cho việc sử dụng máy kinh vĩ căn chỉnh. 

 + Cần loại bỏ những cọc không đủ chất lƣợng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

 + Trƣớc khi đem cọc ép đại trà ta phải ép thử nghiệm1-2% số lƣợng cọc sau đó mới cho 

sản xuất cọc 1 cách đại trà 

 + Phải có đầy đủ các báo cáo khảo sát địa chất công trình kết quả xuyên tĩnh.  

4.13.1.4 Xác định vị trí ép cọc  

 Vị trí ép cọc đƣợc xác định đúng theo bản vẽ thiết kế , phải đầy đủ khoảng cách, sự phân 

bố các cọc trong đài móng với điểm giao nhau giữa các trục. Để cho việc định vị thuận 
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lợi và chính xác ta cần phải lấy 2 điểm làm mốc nằm ngoài để kiểm tra các trục có thể bị 

mất trong quá trình thi công  

 Trên thực địa vị trí các cọc đƣợc đánh dấu bằng các thanh thép dài từ 20,30cm  

Từ các giao điểm các đƣờng tim cọc ta xác định tâm của móng từ đó ta xác định tâm các 

cọc 

4.13.1.5 Các yêu cầu kỹ thuật đối với đoạn cọc ép : 

- Cốt thép dọc của đoạn cọc phải hàn vào vành thép nối theo cả hai bên của thép dọc và 

trên suốt chiều cao vành. 

- Vành thép nối phải phẳng, không đƣợc vênh, nếu vênh thì độ vênh của vành nối nhỏ 

hơn 1%. 

- Bề mặt bê tông đầu cọc phải phẳng, không có ba via. 

- Trục cọc phải thẳng góc và đi qua tâm tiết diện cọc. Mặt phẳng bê tông đầu cọc và mặt 

phẳng chứa các thép vành thép nối phải trùng nhau. Cho phép mặt phẳng bê tông đầu cọc 

song song và nhô cao hơn mặt phẳng vành thép nối  1 (mm). 

- Chiều dày của vành thép nối phải  4 (mm). 

- Trục của đoạn cọc đƣợc nối trùng với phƣơng nén. 

- Bề mặt bê tông ở hai đầu đoạn cọc phải tiếp xúc khít. Trƣờng hợp tiếp xúc không khít 

thì phải có biện pháp chèn chặt. 

- Khi hàn cọc phải sử dụng phƣơng pháp “hàn leo” (hàn từ dƣới lên) đối với các đƣờng 

hàn đứng. 

- Kiểm tra kích thƣớc đƣờng hàn so với thiết kế. 

- Đƣờng hàn nối các đoạn cọc phải có trên cả bốn mặt của cọc. Trên mỗi mặt cọc, đƣờng 

hàn không nhỏ hơn 10 cm. 

4.13.1.6 Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc: 

- Lực ép danh định lớn nhất của thiết bị không nhỏ hơn 1.4 lần lực ép lớn nhất Pép max yêu 

cầu theo qui định của thiết kế. 

- Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc khi ép đỉnh, không gây lực ngang 

khi ép. 

- Chuyển động của pittông kích phải đều và khống chế đƣợc tốc độ ép cọc. 

- Đồng hồ đo áp lực phải tƣơng  xứng với  khoảng lực đo. 

- Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng qui định về an toàn lao 

động khi thi công . 

- Giá trị đo áp lực lớn nhất của đồng hồ không vƣợt quá hai lần áp lực đo khi ép cọc. 

- Chỉ nên huy động (0.7  0.8) khả năng tối đa của thiết bị. 

- Trong quá trình ép cọc phải làm chủ đƣợc tốc độ ép để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 

4.13.2 TÍNH TOÁN CHỌN MÁY ÉP CỌC VÀ CẨU PHỤC VỤ. 

4.13.2.1 Tính toán chọn máy ép cọc. 

15)   Các bộ phận của máy ép cọc: 

   Máy ép thuỷ lực dùng sức nén của 2 xi lanh thuỷ lực để ép cọc xuống nền đất thông qua 

đối tải là nhiều khối đối trọng ghép lại. Nó bao gồm 4 bộ phận chính: 

 - Dàn máy: gồm ống thả cọc gắn với giá xi lanh. 

 - Bệ máy:  gồm 2 dầm liên kết với nhau bằng suốt ngang ( liên kết lồng để điều 

chỉnh khoảng cách). 

 - Đối trọng. 

 - Trạm bơm thuỷ lực gồm có:  
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                               + Động cơ điện  

                               + Bơm thuỷ lực ngăn kéo. 

                               + Tuy ô thuỷ lực và giác thuỷ lực. 

16) Nguyên lý làm việc: 

   Dàn máy đƣợc lắp ráp với bệ máy bằng 2 chốt nhƣ vậy có thể di chuyển ép một số cọc 

khi bệ máy cố định một chỗ, giảm đƣợc số lần cẩu đối trọng. Ống thả cọc đƣợc 2 xi lanh 

nâng lên hạ xuống, năng lƣợng thuỷ lực truyền đi từ trạm bơm qua xi lanh qua ống thả 

cọc và qua gối đầu cọc truyền sang cọc cùng với đối trọng năng lƣợng sẽ biến thành lực 

dọc trục ép cọc xuống đất. 

17)   Chọn loại máy ép cọc: 

   Chọn máy ép cọc để đƣa cọc xuống độ sâu thiết kế, cọc phải qua các tầng địa chất khác 

nhau. Cụ thể đối với điều kiện địa chất công trình, cọc xuyên qua các lớp đất sau:  

- Đất lấp có chiều dày trung bình là : 1.2m. 

- Sét dẻo mềm có chiều dày trung bình là: 5.8m. 

- Sét pha pha dẻo chảy có chiều dày trung bình là: 7.4m. 

- Cát bụi rời: 7.6m  

- Cát hạt trung chặt vừa chiều dày trung bình 8m 

  Cọc cắm vào lớp cát hạt trung 4.0m. 

  Từ đó ta thấy muốn cho cọc qua đƣợc những địa tầng đó thì lực ép cọc phải đạt giá trị:

   Pe  K . Pc 

 Trong đó: 

  + Pe  - Lực ép cần thiết để cọc đi sâu vào đất nền tới độ sâu thiết kế. 

  + K  - Hệ số K > 1 phụ thuộc vào loại đất và tiết diện cọc. 

  + Pc  - Tổng sức kháng tức thời của nền đất. 

Pc gồm hai phần: Phần kháng mũi cọc (Pmũi) và ma sát thân cọc (Pms). 

   Nhƣ vậy để ép đƣợc cọc xuống chiều sâu thiết kế cần phải có một lực thắng đƣợc lực 

ma sát mặt bên của cọc và phá vỡ cấu trúc của lớp đất dƣới mũi cọc. Để tạo ra lực ép đó 

ta có trọng lƣợng bản thân cọc và lực ép bằng thuỷ lực. Lực ép cọc chủ yếu do kích thuỷ 

lực gây ra. 

- Cọc có tiết diện (35x35)cm chiều dài  đoạn cọc C1,C3= 8m, đoạn C2=7.0m 

- Sức chịu tải của cọc Pcọc=Pxuyen tĩnh= 714.16KN. 

- Để đảm bảo cho  cọc đƣợc ép đến độ sâu thiết kế, lực ép phải thoả mãn điều của máy 

kiện  

 Pep min   1.5Pcoc=1.5x714.16= 1071.24KN. 

-Theo kết quả của phần thiết kế móng cọc ta có: 

 Rvl = 2226 (KN) = 222.6(T). 

   PÐp < Rvl = 222.6 (T). 

 

- Vì chỉ cần sử dụng 0.8 – 0.9 khả năng làm việc tối đa của máy ép cọc. Cho nên ta chọn 

máy ép thuỷ lực có lực nén lớn nhất = 2700KN=270T. 

-Vì vậy chọn thiết bị ép cọc là hệ kích thủy lực có Mã Hiệu 2319 với lực ép lớp nhất của 

thiết bị là Pmax=270T 

- Trọng lƣợng đối trọng mỗi bên: 

270
135

2 2

epP
P T  dùng mỗi bên 10 đối trọng bê tông cốt thép, trọng lƣợng mỗi khối 

nặng 6.25T có kích thƣớc 1x1x2 m 

- Những chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của thiết bị ép. 
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- Lý lịch máy phải đƣợc các bên có thẩm quyền kiểm tra kiểm định các đặc trƣng kỹ 

thuật: 

 + Lực ép tối đa: Pép max =270 T 

           + Động cơ điện 3 pha 35 KW 

 + 4 xilanh thủy lực ,đƣờng kính :24( cm) Tiết diện S =1808 cm
2
 

 + Hành trình pittông của kích 1.6(m) 

 + Bơm pittong 310- 224 

 + Phiếu kiểm định đồng hồ đo áp lực dầu và các van chịu lực do cơ quan có thẩm 

quyền cấp.  

18) Số lƣợng cọc cần thiết cho công trình:  

    Khối lƣợng cọc cần ép: 

- Móng M1 có 07 móng, số cọc trong mỗi móng 12 cọc : 12  7 = 84   cọc. 

- Móng M2 có 20 móng, số cọc trong mỗi móng 6 cọc :   20  6 = 120 cọc. 

- Móng M3 có 02 móng, số cọc trong mỗi móng 12 cọc:   2 12= 24    cọc. 

    Tổng số cọc phải ép 228 cọc dài 23m gồm 456 đoạn cọc dài 8m và 228 đoạn cọc dài 

7.0m. 

- Căn cứ vào trọng lƣợng cọc, trọng lƣợng khối đối trọng và độ cao cần thiết để chọn cẩu 

phục vụ ép cọc. 

4.13.2.2  Tính toán chọn loại cẩu phục vụ cho ép cọc: 

 Căn cứ vào trọng lƣợng bản thân cọc, trọng lƣợng bản thân khối bê tông đối trọng và độ 

cao nâng vật cẩu cần thiết để chọn cẩu thi công ép cọc: 

- Trọng lƣợng lớn nhất 1 cọc: 

  0.35  0.35  8  2.5 = 6.25T 

- Trọng lƣợng 1 khối bê tông đối trọng là 6.25T 

- Độ cao nâng cần thiết là: 20m 

- Do trong quá trình ép cọc cần trục phải di chuyển trên khắp mặt bằng nên ta chọn cần 

trục tự hành bánh hơi. 

 Từ những yếu tố trên ta chọn cần trục tự hành ôtô dẫn động thuỷ lực KX-7362 có các 

thông số sau: 

 + Sức nâng Qmax/Qmin = 31 / 12T 

 + Tầm với Rmin/Rmax = 6/ 20m 

 + Chiều cao nâng      :  Hmax = 21.4m, Hmin = 13.6m 

 + Độ dài cần chính L:  24m 

 + Vận tốc nâng hạ     :  (5-0.5)m/phút 

 + Vận tốc quay cần   : 1v/phút 

           + Trọng lƣợng  máy  : 70 tấn. 

 - Dàn máy ép cọc: gồm có khung dẫn gắn với giá xi lanh, khung dẫn là 1 lồng thép đƣợc 

đƣợc hàn thành khung bởi các thanh thép góc và tấm thép dầy. Bộ dàn hở 2 đầu để cọc có 

thể đi từ trên xuống dƣới, khung dẫn gắn với động cơ của xi lanh khung dẫn có thể lên 

xuống theo trục hành trình của xi lanh 

 - Bệ máy ép cọc gồm 2 thanh thép hình chữ I loại lớn liên kết với dàn máy ứng với 

khoảng cách  2 hàng  cọc có thể tại 1 vị trí có thể ép 2 hàng cọc mà không cần di chuyển 

bệ máy.Dàn máy có thể dịch chuyển nhờ chỗ lỗ bắt các bu lông có thể ép 1 lúc nhiều cọc 

bằng cánh nối bu lông đẩy dàn máy sang vị trí ép cọc khác bố trí trong cùng 1 hàng cọc.  

 - Máy ép cọc cần có lực ép P = 96.5T, gồm hai kích thuỷ lực mỗi kích có Pmax = 50T. 

 - Loại máy ép ICT0393 có các thông số kỹ thuật sau: 
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  + Tiết diện cọc ép đƣợc đến 30cm. 

  + Động cơ điện 17.5KW. 

  + Số vòng quay định mức của động cơ: 4450 v/phút. 

  + Đƣờng kính xi lanh thuỷ lực: 280mm. 

  + Áp lực định mức của bơm: 400 KG/cm
2
. 

  + Dung tích thùng dầu là: 300 lít. 

4.13.3 TIẾN HÀNH ÉP CỌC:  

4.13.3.1 Chuẩn bị mặt bằng thi công và cọc. 

  Việc bố trí mặt bằng thi công ép cọc ảnh hƣởng trực tiếp đến tiến độ thi công nhanh hay 

chậm của công trình. Việc bố trí mặt bằng thi công hợp lí để các công việc không bị 

chồng chéo, cản trở lẫn nhau có tác dụng giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời 

gian thi công công trình. 

 Cọc phải đƣợc bố trí trên mặt bằng sao cho thuận lợi cho việc thi công mà vẫn không cản 

trở máy móc thi công.  

 Vị trí các cọc phải đƣợc đánh dấu sẵn trên mặt bằng bằng các cột mốc chắc chắn, dễ 

nhìn.  

 Cọc phải đƣợc vạch sẵn các đƣờng tâm để sử dụng máy ngắm kinh vĩ 

4.13.4 Biện pháp giác đài cọc trên mặt bằng: 

4.13.4.1 Giác đài cọc trên mặt bằng: 

- Ngƣời thi công phải kết hợp với ngƣời làm công tác đo đạc trải vị trí công trình trong 

bản vẽ ra hiện trƣờng xây dựng.Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải xác định đầy đủ 

vị trí của từng hạng mục công trình, ghi rõ cách xác định lƣới ô tọa độ, dựa vào vật chuẩn 

có sẵn hay dựa vào mốc quốc gia, cách chuyển mốc vào địa điểm xây dựng. 

- Trải lƣới ghi trong bản mặt bằng thành lƣới ô trên hiện trƣờng và toạ độ của ngách nhà 

để giác móng nhà chú ý đến sự phải mở rộng hố móng do làm mái dốc. 

- Khi giác móng dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m, trên 3 cọc đóng miếng 

gỗ có chiều dày 2cm, bản rộng 15cm dài hơn kích thƣớc móng phải đào 40cm. Đóng đinh 

ghi dấu trục của móng và 2 mép móng, sau đó đóng 2 đinh nữa vào vị trí mép đào đã kể 

đến mái dốc .Tất cả móng đều có bộ cọc và thanh gỗ gác này. 

- Căng dây thép 1mm nối các đƣờng mép đào.Lấy vôi bột rắc lên dây thép căng mép 

móng này làm cữ đào. 

4.13.4.2 Giác cọc trong móng: 

- Sau khi giác móng xong ta đã xác định đƣợc vị trí của đài, ta tiến hành xác định vị trí 

cọc trong đài . 

- Ở phần móng trên mặt bằng ta đã xác định đƣợc tim đài nhờ các điểm 1,2,3,4. Các điểm 

này đƣợc đánh dấu bằng các mốc. 

- Căng dây trên các mốc, lấy thăng bằng sau đó từ tim đo các khoảng cách xác định vị trí 

tim cọc theo thiết kế. 

- Xác định tim cọc bằng phƣơng pháp thủ công: Dùng quả dọi thả từ các giao điểm trên 

dây đã xác định tim cọc để xác định tim cọc thực dƣới đất, đánh dấu các vị trí này lại 

bằng cách đóng 1 đoạn gỗ xuống. 

4.13.5 Công tác chuẩn bị ép cọc: 

- Cọc ép sau nên thời điểm bắt đầu ép cọc tuỳ thuộc vào sự thoả thuận giữa thiết kế, chủ 

công trình và ngƣời thi công ép cọc. 

- Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép cọc vào vị trí ép đảm bảo an toàn.  
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- Chỉnh máy để các đƣờng trục của khung máy, đƣờng trục kích và đƣờng trục của cọc 

thẳng đứng và nằm trong một mặt phẳng, mặt phẳng này phải vuông góc với mặt phẳng 

chuẩn nằm ngang ( mặt phẳng chuẩn đài móng). 

Độ nghiêng của nó không quá 5%. 

- Kiểm tra 2 móc cẩu trên dàn máy thật cẩn thận kiểm tra 2 chốt ngang liên kết  dầm máy 

và lắp dàn lên bệ máy bằng 2 chốt.  

- Khi cẩu đối trọng dàn phải kê dàn thật phẳng không nghiêng lệch, một lần nữa kiểm tra 

các chốt vít thật an toàn  

Lần lƣợt cẩu các đối trọng đặt lên dầm khung sao cho mặt phẳng chứa trọng tâm 2 đối 

trọng trùng với trọng tâm ống thả cọc. Trong trƣờng hợp đối trọng đặt ra ngoài dầm thì 

phải kê chắc chắn 

Cắt điện trạm bơm dùng cẩu tự hành cẩu trạm bơm đến gần dàn máy. Nối các giác thuỷ 

lực vào giác trạm bơm bắt đầu cho máy hoạt động  

-  Chạy thử máy ép để kiểm tra độ ổn định của thiết bị ( chạy không tải và có tải) 

- Kiểm tra cọc và vận chuyển cọc vào vị trí cọc trƣớc khi ép  

* Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc: 

- Trƣớc khi ép cọc đại trà, phải tiến hành ép để làm thí nghiệm nén tĩnh cọc tại những 

điểm có điều kiện địa chất tiêu biểu nhằm lựa chọn đúng đắn loại cọc, thiết bị thi công và 

điều chỉnh đồ án thiết kế. Số lƣợng cọc cần kiểm tra với thí nghiệm nén tĩnh từ (0.5-1)% 

tổng số cọc ép nhƣng không ít hơn 3 cọc. 

- Tổng số cọc kiểm tra là:  

  228  0.01 = 2.28 cọc.  

- Lấy số cọc cần kiểm tra là 3 cọc. 

* Chuẩn bị tài liệu: 

- Phải kiểm tra để loại bỏ các cọc không đạt yêu cầu kỹ thuật. 

- Phải có đầy đủ các bản báo cáo khảo sát địa chất công trình, biểu đồ xuyên tĩnh, bản đồ 

các công trình ngầm. 

- Có bản vẽ mặt bằng bố trí lƣới cọc trong khi thi công. 

- Có phiếu kiểm nghiệm cấp phối, tính chất cơ lí của thép và bê tông cọc. 

- Biên bản kiểm tra cọc. 

- Hồ sơ thiết bị sử dụng ép cọc. 

4.13.6 Tiến hành ép từng đoạn cọc 

-  Lắp đoạn cọc C1 đầu tiên:   

   + Đoạn cọc C1 phải đƣợc lắp chính xác, phải căn chỉnh để trục của C1 trùng với đƣờng 

trục của kích đi qua đi qua điểm định vị cọc độ sai lệch không quá 1cm  

  + Đầu trên của cọc đƣợc gắn vào thanh định hƣớng của khung máy  

  + Nếu đoạn cọc C1 bị nghiêng sẽ dẫn đến hậu quả là toàn bộ cọc bị nghiêng. 

- Tiến hành ép đoạn cọc C1: 

 Khi đáy kích (hoặc đỉnh pittông) tiếp xúc với đỉnh cọc thì điều chỉnh van tăng dần áp 

lực, những giây đầu tiên áp lực dầu tăng chậm dần đều  đoạn cọc C1 cắm sâu dần vào đất 

với vận tốc xuyên 1m/s. Trong quá trình ép dùng hai máy kinh vĩ đặt vuông góc với 

nhau để kiểm tra độ thẳng đứng của cọc lúc xuyên xuống. Nếu xác định cọc nghiêng thì 

dừng lại để điều chỉnh ngay  

- Khi đầu cọc C1 cách mặt đất 0.3  0.5m thì tiến hành lắp đoạn cọc C2, kiểm tra bề mặt 

hai đầu  cọc C2 sửa chữa sao cho thật phẳng  

- Kiểm tra các chi tiết nối cọc và máy hàn. 
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- Lắp đoạn cọc C2 vào vị trí ép, căn chỉnh để đƣờng trục của cọc C2 trùng với trục kích 

và trùng với trục đoạn cọc C1 độ nghiêng 1% 

Gia lên cọc 1 lực tạo tiếp xúc sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc khoảng 3-4KG/cm
2
 rồi mới 

tiến hành hàn nối 2 đoạn cọc C1,C2 theo thiết kế.  

+Tiến hành ép đoạn cọc C2: 

Tăng dần áp lực ép để cho máy ép có đủ thời gian cần thiết tạo đủ áp lực thắng đƣợc lực 

ma sát và lực cản của đất ở mũi cọc giai đoạn đầu ép với vận tốc không qua 1m/s. Khi 

đoạn cọc C2 chuyển động đều thì mới cho cọc xuyên với vận tốc không quá 2m/s  

Khi đầu cọc C2 cách mặt đất 0.3-0.5m thì tiến hành hàn đoạn cọc C3  

+Tiến hành ép đoạn cọc C3  

 - Tiến hành ép đoạn cọc C3 tƣơng tự nhƣ đoạn cọc C2 khi đầu cọc C2 cách mặt đất một 

đoạn 0.3-0.5m ta sử dụng một đoạn cọc ép âm dài 3.4m để ép đầu đoạn cọc C3 xuống 

một đoạn -2.4m so với cốt thiên nhiên.    

   Kết thúc công việc ép xong một cọc.  

Cọc đƣợc coi là ép xong khi thoả mãn 2 điều kiện : 

+ Chiều dài cọc ép sâu trong lòng đất dài hơn chiều dài tối thiểu do thiết kế quy định  

+ Lực ép tại thời điểm cuối cùng phải đạt trị số thiết kế quy định trên suốt chiều dài 

xuyên lớn hơn 3 lần cạnh cọc trong khoảng 3D vận tốc xuyên không quá 1m/s  

-  Trƣờng hợp không đạt 2 điều kiện trên ngƣời thi công phải báo cho chủ công trình và 

thiết kế để sử lý kịp thời khi cần thiết, làm kháo sát đất bổ xung, làm thí nghiệm kiểm tra 

để có cơ sở lý luận xử lý. 

 Các điểm chú ý trong thời gian ép cọc: 

-Ghi chép theo dõi  lực ép theo chiều dài cọc  

-Ghi chép lực ép cọc đầu tiên khi mũi cọc đã cắm sâu vào lòng đất từ 0.3-0.5m thì ghi chỉ 

số lực ép đầu tiên sau đó cứ mỗi lần cọc xuyên đƣợc 1m thì ghi chỉ số lực ép tại thời 

điểm đó vào nhật ký ép cọc. 

-Nếu thấy đồng hồ đo áp lực tăng lên hoặc giảm xuống đột ngột thì phải ghi vào nhật ký 

ép cọc sự thay đổi đó.  

-Nhật ký phải đầy đủ các sự kiện ép cọc có sự chứng kiến của các bên có liên quan.    
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Hình 4-13. MỘT SỐ HÌNH ẢNH ÉP CỌC 

 

4.13.7 Theo dõi ép cọc : 

- Ghi lực ép cọc đầu tiên: 

+ Khi mũi cọc cắm sâu vào đất từ 30 50cm thì ghi chỉ số lực đầu tiên. Sau đó cứ mỗi lần 

cọc đi xuống sâu đƣợc 1m thì ghi lực ép tại thời điểm đó vào sổ nhật ký ép cọc. 

+ Nếu thấy chỉ số trên đồng hồ đo áp lực tăng lên hoặc giảm xuống đột ngột thì phải ghi 

vào nhật ký cộng độ sâu và giá trị lực ép thay đổi đột ngột nói trên. Nếu thời gian thay 

đổi lực ép kéo dài thì ngừng ép và tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất phƣơng pháp xử lý. 

+ Sổ nhật ký đƣợc ghi một cách liên tục cho đến hết độ sâu thiết kế, khi lực ép tác dụng 

lên cọc có giá trị bằng 0.8 giá trị lực ép giới hạn tối thiểu thì ghi lại ngay độ sâu và giá trị 

đó. 

+ Bắt đầu từ độ sâu có áp lực P=0.8.Pép min=0.8x96.5= 77.2T ta ghi chép ứng với từng độ 

sâu xuyên 20cm vào nhật ký, tiếp tục ghi nhƣ vậy cho đến khi ép xong 1 cọc. 
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Hình 4-14. THEO DÕI LỰC ÉP TRONG QUA TRÌNH ÉP CỌC 

 

4.13.7.2 Ghi lực ép các đoạn cọc đầu tiên . 

- Xác định độ cao đáy móng (thông thƣờng đo độ sâu đáy móng nếu ép cọc trƣớc, với đài 

móng nếu ép cọc sau).  

- Khi mũi cọc cắm sâu vào lòng đất 30 50cm thì bắt đầu ghi chỉ số lún nén đầu tiên, cứ 

mỗi lần cọc đi sâu xuống 1m thì ghi giá trị lực ép đó vào nhật ký ép cọc. 

4.13.7.3 Cách ghi lực ép ở giai đoạn cuối cùng hoàn thành việc ép xong một cọc. 

- Ghi lực ép nhƣ trên và tới độ sâu mà lực ép tác động lên đỉnh cọc có giá trị bằng 0.8 giá 

trị lực ép giới hạn tối thiểu thì ghi lại giá trị lực ép tại độ sâu đó . 

- Bắt đầu từ độ sâu này, ghi lực ép ứng với từng độ sâu vào nhật ký. Cứ nhƣ vậy theo dõi 

cho đến khi ép xong cọc. 

4.13.8 Thời điểm khoá đầu cọc. 

- Thời điểm khoá đầu cọc từng phần hoặc hoặc đồng loạt thiết kế qui định. 

4.13.8.1 Mục đích khoá đầu cọc . 
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- Huy động cọc vào thời điểm thích hợp trong quá trình tăng tải của công trình không 

chịu những độ lún lớn hoặc lún không đều. Đối với cọc ép trƣớc khi thi công đài do chủ 

công trình và ngƣời thi công quyết định. 

4.13.8.2  Việc khoá đầu cọc phải thực hiện đầy đủ các công việc sau: 

- Sửa đầu cọc cho đúng cao trình thiết kế. 

- Trƣờng hợp lỗ cọc ép không đủ độ cân theo qui định thì cần phải sửa chữa độ cân đánh 

nhám các mặt bên của lỗ cọc . 

- Đổ bù xung quanh bằng cát hạt trung, đầm chặt cho tới cao độ của lớp bê tông lót . 

- Đặt lƣới thép cho cọc, khi ép cọc thƣờng tạo thành xung quanh cọc một phễu lún khá 

lớn. 

- Bê tông khoá đầu cọc phải có mác bê tông của đài móng, có phụ gia trƣơng nở phải 

đảm bảo độ trƣơng nở 0,02 (có phễu kiểm nghiệm ). 

4.13.9  Nhật ký thi công , kiểm tra và nghiệm thu cọc ép.  

4.13.9.1 Mỗi tổ máy đều phải có sổ nhật ký ép cọc. 

4.13.9.2 Quá trình ép cọc phải có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật bên A và bên 

B bởi vì vậy khi tiến hành ép xong 1 cọc cần phải nghiệm thu ngay. Nếu cọc ép đạt tiêu 

chuẩn thì các bên phải ký vào nhật ký thi công. 

4.13.9.3   Sổ nhật ký phải đóng dấu giáp lai của đơn vị ép cọc. 

4.13.9.4 Nhật ký của thi công cần phải ghi theo từng cụm cọc hoặc dãy cọc, số hiệu ghi 

theo nguyên tắc: 

- Giảm tối thiểu độ nén chặt của đất xung quanh, nhƣ vậy phải ép từ giữa ra ngoài. 

- Theo chiều kim đồng hồ tính từ góc vuông phần tƣ thứ nhất nếu là dạng cọc dạng ngã 3 

ngã 4...  

- Từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dƣới. 

4.13.9.5 Kiểm tra sức chịu tải của cọc ép đƣợc thử nghiệm bằng thí nghiệm nén tĩnh 

động   

-Sau khi hoàn thành hoặc trong quá trình ép cọc cần phải tiến hành nén tĩnh theo tiêu 

chuẩn hiện hành  vì cọc ép có tính kiểm tra cao , có thể giảm số lƣợng cọc thí nghiệm . 

4.13.9.6 Tổ chức giám và nghiệm thu công trình ép cọc . 

- Bên A và bên B phải cử kỹ thuật theo dõi và giám sát quá trình thi công ép cọc của mỗi 

tổ máy ép . 

- Sau khi ép xong toàn bộ số cọc cho công trình thì bên A va bên B cùng tổ chức kiểm tra 

nghiệm thu tại chân công trình . 

- Hồ sơ nghiệm thu công trình gồm có: 

  + Hồ sơ về chất lƣợng cọc.  

  + Hồ sơ về thiết kế cọc ép. 

  + Nhật ký ép cọc và kết quả thí nghiệm nén tĩnh cọc ép. 

  + Mặt bằng hoàn công.  

  + Biên bản nghiệm thu công trình. 

4.13.10 Xử lí các sự cố khi thi công ép cọc: 

- Do cấu tạo địa chất dƣới nền đất không đồng nhất nên trong khi thi công ép cọc có thể 

xảy ra các sự cố sau: 

+ Khi ép đến độ sâu nào đó chƣa đến độ sâu thiết kế nhƣng áp lực đã đạt, khi đó phải 

giảm bớt tốc độ, tăng lực ép lên từ từ nhƣng không lớn hơn Pépmax . Nếu cọc vẫn không 
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xuống thì ngừng ép và báo cáo với bên thiết kế để kiểm tra xử lí. Phƣơng pháp xử lí là 

dùng 1 trong các phƣơng pháp sau: 

- Nếu nguyên nhân là do lớp cát hạt trung bị ép quá chặt thì dừng ép cọc này lại một thời 

gian chờ cho độ chặt lớp đất giảm dần rồi ép tiếp. 

- Nếu gặp vật cản thì khoan phá, khoan dẫn, ép cọc tạo lỗ. 

+ Khi ép đến độ sâu thiết kế mà áp lực đầu cọc vẫn chƣa đạt đến yêu cầu theo tính toán. 

Trƣờng hợp này xảy ra thƣờng là do khi đó đầu cọc vẫn chƣa đến lớp cát hạt trung, hoặc 

gặp các thấu kính, đất yếu, ta ngừng ép cọc và báo với bên thiết kế để kiểm tra, xác định 

nguyên nhân và tìm biện pháp xử lí. 

 - Biện pháp xử lí trong trƣờng hợp này thƣờng là nối thêm cọc khi đã kiểm tra và 

xác định rõ lớp đất bên dƣới là lớp đất yếu sau đó ép cho đến khi đạt áp lực thiết kế. 

4.13.11 Kiểm tra sức chịu tải của cọc: 

- Sau khi ép xong toàn bộ cọc của công trình phải kiểm tra nén tĩnh cọc bằng cách thuê 

cơ quan chuyên kiểm tra nén tĩnh tới kiểm tra. Số cọc phải kiểm tra bằng 1% tổng số cọc 

của công trình. 

- Nhƣ vậy số cọc cần thử tải là: 5cọc. Sau khi kiểm tra phải có kết quả đầy đủ về khả 

năng chịu tải, độ lún cho phép, nếu đạt yêu cầu có thể tiến hành đào móng để thi công bê 

tông đài. 

4.13.12 An toàn lao động trong thi công cọc ép. 

- Khi thi công cọc ép cần phải huấn luyện cho công nhân, trang bị bảo hộ và kiểm tra an 

toàn thiết bị ép cọc. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh qui định trong an toàn lao động về sử dụng vận hành kích thuỷ 

lực, động cơ điện cần cẩu, máy hàn điện, các hệ tời cáp và ròng rọc  

- Các khối đối trọng phải đƣợc xếp theo nguyên tắc tạo thành khối ổn định, không đƣợc 

để khối đối trọng nghiêng, rơi đổ trong quá trình ép cọc. 

- Phải chấp hành nghiêm chặt qui trình an toàn lao động ở trên cao, phải có dây an toàn 

thang sắt lên xuống. 

- Việc sắp xếp cọc phải đảm bảo thuận tiện vị trí các móc buộc cáp để cẩu cọc phải đúng 

theo qui định thiết kế. 

- Dây cáp để kéo cọc phải có hệ số an toàn > 6. 

- Trƣớc khi dựng cọc phải kiểm tra an toàn, ngƣời không có nhiệm vụ phải đứng ngoài 

phạm vi đang dựng cọc một khoảng cách ít nhất bằng chiều cao tháp cộng thêm 2m. 

- Khi đặt cọc vào vị trí, cần kiểm tra kỹ vị trí của cọc theo yêu cầu kỹ thuật rồi mới tiến 

hành ép. 

 

4.14 LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐẤT. 

4.14.1 TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG VÁN CỪ CHỐNG THÀNH HỐ ĐÀO. 

  Do mặt bằng thi công hạn chế và tổ chức thi công tầng hầm nên cốt đào đất hố móng 

sâu -4.3m so với cốt tự nhiên( cốt-1m). Do điều kiện thi công đào hố móng theo mái dốc 

không phù hợp nên ta tiến hành thi công bằng tường cừ LARSEN bao quanh hố móng 

đảm bảo yêu cầu kỷ thuật và an toàn cho người và máy móc khi thi công phần ngầm. 
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4.14.1.1 TÍNH TOÁN CỪ LARSEN. 

Sử dụng cừ thiết kế với số liệu kỹ thuật có sẵn như sau: 

+ Các ƣu điểm của cừ thép: 

- Tường chống khoẻ. 

- Có thể không cần  dùng thanh chống hoặc dùng rất hạn chế các thanh chống ngang. 

- Ngăn cản tối đa ảnh hƣởng 

của mực nƣớc ngầm. 

- Cừ có thể dùng một hay nhiều 

 lớp tuỳ thuộc vào yêu cầu công 

 trình, áp lực đất tƣờng cừ, và điều 

 kiện thi công.            

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-15.   CỪ LARSSEN AU16      

                     

 

  

                                                                                     

 

Hình 4-16.  CHI TIẾT MÓC NỐI 

 

   Chọn loại ván cừ loại AU16. Với đặc trƣng hình học nhƣ sau: 

                         b= 750mm, h=411mm, t = 11.5mm, s= 9.3mm. 

Bảng 4-10. Đặc trƣng hình học cừ lassen 

Bộ 

phận  

Diện tích  

mặt cắt 

Khối 

lƣợng 

Mômen  

quán 

tính 

Mômen  

kháng 

uốn 

Bán 

kính 

xoay 

Diện tích 

bao 

Diện tích 

bao 

Cm
2
 Kg/m Cm

4
 Cm

3
 Cm m

2
/m m

2
/m 

Cừ đơn 219.7 172.5 49280 2400 14.98 1.91 1,56 
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1m dài 

tƣờng 
285.61 224.25 64064 3120 19.47 2.48 2.03 

  

Mực nƣớc ngầm nằm sâu -7.5m so với cốt tự nhiên tức là sâu -4.2m so với cốt hố đào. 

Cừ thép có sơ đồ làm việc dạng cọc hàng kiểu côngson. Việc tính toán cọc bao gồm tính 

nội lực cừ, chiều dài cọc ngàm vào trong đất(kể từ đáy hố mống) và tính toán tiết diện 

của cừ( khả năng chịu lực). Phƣơng pháp tính toán cọc theo điều kiện cân bằng tĩnh gọi là 

phƣơng pháp “giải tĩnh lực tƣờng cừ”:  

  Cọc bản côngson dƣới tác động của áp lựcc chủ động của lớp đất bên trên phía ngoài 

đáy hố móng, cừ sẽ bị nghiêng về phía trong hố móng, phần phía dƣới sẽ dịch chuyển 

ngƣợc lại, tức cừ sẽ quay quanh một điểm nào đó dƣới đáy hố móng( ví dụ nhƣ điểm b 

trong hình vẽ a). 

 

 

s¬ ®å ¸p lùc ®Êt t¸c dông lªn cõ    
 

Hình 4-17.  
   Tại điểm b, cừ không dịch chuyển do chịu tác dụng của hai lực bằng nhau và ngƣợc 

chiều nhau(áp lực đất tĩnh), áp lực tĩnh bằng không. 

   Thân tƣờng phía trên dịch chuyển về phía bên phải, thành cừ bên phải chịu áp lực đất bị 

động, thành bên trái chịu áp lực đất chủ động. Do đó áp lực đất tĩnh tác động tại các điểm 

trên thân tƣờng bằng hiệu giữa áp lực đất chủ động và áp lực đất bị động. 

   Sơ đồ tính cọc bản sau khi đơn giản hoá thành phân bố tuyến tính nhƣ hình b, có thể 

quy áp lực tập trung E’p thành lực tập trung  đặt tại đáy cọc nhƣ hình vẽ c (theo phƣơng 

pháp Blumn- Lomer). Sơ đồ tính toán áp dụng cho lớp đất thứ 2 nhƣ sau: 
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s¬ ®å tÝnh theo blum biÓu ®å momen
 

Hình 4-18. một số sơ đồ tính cọc cừ 

Tải trọng phân bố chất trên bờ hố móng là tải trọng do thi công ( ngƣời và phƣơng 

tiện đi lại …) lấy bằng q = 1,2 x 500 = 600 kG/m
2
 = 6KN/m

2
. 

a. Tìm độ sâu cắm cọc vào trong đất: 

Cân bằng mômen ở đáy cừ ta có: 

                     '0 ( ) 0
3

c p

x
M P l x a E  

Trong đó:
2

' ( )
2

p p a

x
E K K . Thay vào công thức ta đựơc: 

                            3( ) ( ) 0
6

p aP l x a K K x  

                     3 6 6 ( )
0

( ) ( )p a p a

P P l a
x x

K K K K
 

Trong đó: P – hợp lực của áp lực đất chủ động. 

a – khoảng cách từ P đến mặt đất. 

l = h + u. 

u – khoảng cách đến đáy hố móng của điểm áp lực bằng không. Có thể 

giải bằng cách căn cứ vào quan hệ bằng nhau giữa cƣờng độ áp lực đất 

chủ động sau tƣờng ở chỗ điểm bằng không của áp lực đất tĩnh.  

Đặt:    = 
l

x
, 

2

6

( )p a

P
m

K K l
, 

3)(

6

lKK

P
n

ap

, thay vào phƣơng trình trên: 

nm )1(3
 

Từ phƣơng trình bậc 3 này ta giải đƣợc  và  tìm đƣợc độ sâu cắm cừ tối thiểu vào 

trong đất nhƣ sau: 

                      1.2 1.2t u x u l  



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

180 

 

Tính toán cụ thể nhƣ sau: 

              2 2 15
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2 2 3 2 3 2.68
97.46

m  

3.3 1.75 5.05l h u m  

2
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6 6 97.46
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2

3 3

6 6 97.46
0.22 /

( ) 18.5(1.70 0.589) 5.05p a

P
n T m

K K l
 

3 ( 1) 1.12( 1) 0.22m n   3 1.12 0.9 0  

Giải phƣơng trình bậc 3 ra nghiệm  kh¶ dÜ lµ =0.67, ta có chiều sâu cắm cừ tính 

từ mặt đất là: 

1.2 3.3 1.75 1.2 0.67 5.05 9.1H h t h u l m  

Cừ nhô cao hơn so với mặt đất tự nhiên là 0.5m , nhƣ vậy: Chọn chiều dài một tấm 

cừ là 9.6m 

b. Kiểm tra khả năng chịu lực của cừ thép: 

Cừ đƣợc tính toán với nội lực mômen uốn lớn nhất Mmax, đạt đƣợc ở vị trí lực cắt 

bằng không, cách điểm b một đoạn bằng x nhƣ hình vẽ ở trên, ta có:  

                             20 ( ) 0
2

p aQ P K K x  
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2 2 97.46

3.08
( ) 18.5(1.70 0.589)p a

P
x m

K K
 

       Mômen uốn lớn nhất: 

3

max

3

( )
( )

6

18.5(1.70 0.589) 3.08
97.46(5.05 3.08 2.68) 431.07 /

6

p aK K x
M P l x a

KNm m

 

Cừ thép đƣợc dùng có mômen kháng uốn là: W=3120cm
3
, ứng suất trong cừ là: 

2 2max 431.07 100
13.82 / [ ] 0.9 21.00 18.90 /

3120

M
KN cm f KN cm

W

Vậy cừ đƣợc chọn thoã mãn yêu cầu về nội lực. 

4.14.2 THI CÔNG CỪ LARSEN. 

4.14.2.1 Khối lƣợng công tác: 

Dùng máy chuyên dụng (máy đóng, máy rung, búa máy) đóng ván cừ xuống nền đất 

theo chu vi tuyến công trình thi công. Cừ sau khi thi công đƣợc nhổ lên, do vậy trong quá 

trình thi công cần tính toán chu vi xung quang hố móng ép cừ: vách tƣờng hầm đƣợc đổ 

liền khối với hệ cột. Xung quanh vách tƣờng hầm và cừ cần có một khoảng hở cần thiết 

để thi công, khoảng cách đó lấy bằng 2m. 

- Chu vi hố móng ép cừ thép bao quanh vách tƣờng hầm là: 2x(36+20.4)=112.8m. 

- Chiều sâu ép cừ tính từ cốt tự nhiên là 9.1m 

- Chọn chiều dài một cọc cừ thép là 10m. 

4.14.2.2 Chọn máy ép cừ: 

+ Các yêu cầu đối với máy ép cừ: 

  - Lực ép lớn nhất của máy ép phải lơn hơn hoạc bằng 1.4 lần lực ép thiết kế nhằm đảm 

bảo thắng đƣợc sức kháng xuyên mũi cọc cừ và ma sát thành bên của cừ. Trong thực tế 

để đảm bảo an toàn cho ép cừ và kể đến các yếu tố bất lợi trong quá trình thi công lực ép 

cừ phải lớn gấp 2 lần lực nén lớn nhất trong thiết kế. 

  - Lực ép của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục khi ép ma sát và không gây áp lực 

ngang khi ép dẫn đến việc gây mômen uốn lớn nhất trong cừ. 

  - Thiết bị ép cừ phải có khả năng khống chế đƣợc tốc độ ép. 

  - Đồng hồ đo áp lực khi ép phải đảm bảo tƣơng ứng với khoảng lực cần đo. 

  - Giá trị lớn nhất trên đồng hồ đo áp lực không vƣợt quá hai lần áp lực đo khi ép. Để 

đảm bảo khả năng chính xác của việc đọc số chỉ nên sử dụng 0.7-0.8 khả năng tối đa của 

thiết bị. 
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  - Khi vận hành phải tuân theo đúng các quy định của thi công ép cừ. 

+ Chọn máy ép cừ: 

Căn cứ vào lực ép tĩnh yêu cầu ta chọn máy ép Silentpiler Model KGH-130N (Nhật 

Bản) có các thông số kỹ thuật sau: 

- Lƣc ép cừ:     130 T 

- Lực nhổ cừ:  130 T 

- Hành trình chuyển động: 1000mm 

- Tốc độ ép cừ:         1.5  3 m/phút 

- Tốc độ nhổ cừ:      1.2  11.4 m/phút- Máy dài 2.2m rộng 3m, cap 2.93m  3.68m 

- Trọng lƣợng:         7800 kG 

- Máy đặt trên chân đế dài 3m, rộng 2m, cao 0.496m nặng 1300kG 

4.14.2.3 Chọn cần trục cẩu lắp cừ, vận chuyển đối trọng, dịch chuyển máy ép: 

 Sức nâng yêu cầu:   Qyc = 1.3 Qmax = 1.3 x 7.8 = 10.14 T 

Chiều cao nâng yêu cầu:       Hyc = Hg + Hc + 0.8 + 0.5 + 1.5 

        Trong đó: 

         - Chiều cao giá búa:  Hg = 5000 + 550 + 10 = 5560 mm = 5.56m 

         - Chiều dài cọc cừ:   Hc = 10m 

         - 0.8; 0.5; 1.5 lần lƣợt là các khoảng cách an toàn, khoảng cách treo buộc, 

           chiều dài móc cẩu.  

 Chiều cao nâng yêu cầu:  Hyc = 18.36m 

 Chọn cần trục KX-7362 có chiều dài tay cần là 24 m 

4.14.2.4 Thi công ép cừ thép: 

a. Công tác ép cừ: 

- San phẳng mặt bằng. 

- Máy đƣợc đƣa vào vị trí đặt trên chân đế đã đƣợc cân chỉnh ngang phẳng, thẳn 

tuyến trùng với tâm tuyến cừ theo thiết kế chỉ định. 

- Xếp đối trọng lên chân đế. 

- Dùng cần cẩu vận chuyển cừ vào vị trí ép. 

- Chạy thử máy ép kiểm tra ổn định thiết bị ép khi có tải và không tải. 

b. Kỹ thuật ép cừ: 
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- Sau khi thanh cừ đã đƣợc đƣa vào khung định hƣớng của máy ép, các đai kẹp sẽ 

đƣợc ép chặt vào thanh cừ. Khi đó ta tăng dần áp lực để ép cừ, tốc độ ép ban  đầu khống 

chế <10m/s sau đó mới tăng dần lên. 

- Sau khi ép đƣợc bốn thanh cừ ban đầu, chân đế và đối trọng sẽ đƣợc giải phóng, 

lúc này máy sẽ sử dụng các thanh cừ đã ép để làm điểm neo và xác định tuyến đi. 

- Trong quá trình nén cừ, bộ phận trắc đạc phải thƣờng xuyên xác định độ thẳng 

đứng của tim tuyến cừ đƣợc ép. Những thanh cừ không đảm bảo tiêu chuẩn thẳng đứng 

sẽ đƣợc nhổ và ép lại.  

       c. Kết thúc công việc ép cừ: 

      Cừ đƣợc coi là ép xong khi thoả mãn hai điều kiện sau: 

- Độ sâu của cừ đạt trị số thiết kế quy định. 

- Ghi chép số liệu trong quá trình thi công ép cừ thép. 

- Lực ép tại thời điểm cuối cùng đạt chỉ số yêu cầu thiết kế qui định. 

       d. Thi công nhỗ cừ: 

- Tƣờng cừ đƣợc phục vụ cho thi công phần ngầm và tầng hầm, thƣờng đƣợc rút lên 

sau khi thi công phần móng hoàn thành. Rút cừ đƣợc thực hiện nhờ các máy ép rung 

hoặc máy ép  thủy lực, Rút cừ sẽ tạo nên các vách thẳng đứng , khi này đất nền có sự 

dịch chuyển để tạo sự cân bằng ổn định. Đặc biệt khi rút cừ trong đất dính, trong đất 

sét pha, phía bụng cừ, thƣờng mang theo một số lƣợng đất đáng kể tọa ra các khe hổng 

trong đất, kết quả là đất nền có sự dịch chuyển đáng kể. chính vì vậy cần rút cừ thí 

điểm trƣớc khi rút cừ đại trà. Trong khi rút cừ phải theo dỏi nghiêm ngặt để có biện 

pháp khống chế tốc độ rút cừ hợp lý. Trƣờng hợp cần thiết phải nhồi cát xống cùng với 

quá trình rút cừ. 

 

4.14.3   THI CÔNG ĐẤT HỐ MÓNG. 

   Công tác đào đất hố móng đƣợc tiến hành sau khi đã thi công xong việc ép cừ thép bảo 

vệ thành hố móng. 

   Đáy đài nằm ở độ sâu -4.3m so với cốt tự nhiên ( tức là -5.3m so với cốt 0.00 của 

công trình), nằm trong lớp đất thứ 2 là lớp sét mềm và trên mực nƣớc ngầm. 

4.14.3.1 LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN VÀ THIẾT KẾ HỐ ĐÀO. 

   Khi thi công đào đất có 2 phƣơng án: Đào bằng thủ công và đào bằng máy. 

-     Nếu thi công bằng phƣơng phấp thủ công thì tuy có ƣu điểm là dễ tổ chức 

theo dây chuyền, nhƣng với khối lƣợng đào đất lớn thì số lƣợng công nhân 

cũng phải lớn mới đảm bảo rút ngắn thời gian thi công, do vậy nếu tổ chức 
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không khéo thì sẽ gặp nhiều khó khăn gây trở ngại cho nhau dẫn đến năng 

suất lao động giảm và không đảm bảo tiến dộ thi công. 

-    Thi công bằng máy móc chuyên dụng với ƣu điểm nổi bật là năng suất 

cao, rút ngắn thời gian thi công và đảm bảo kỹ thuật. Tuy nhiên việc sử 

dụng máy đào để đào đất đến đáy hố móng là không nên vì sẽ làm phá 

vỡ kết cấu lớp đất dƣới đáy hố móng do đó làm giảm khả năng chị u tải của 

đất nền, hơn nữa máy đào khó có thể tạo đƣợc độ phẳng đáy móng để thi 

công đài móng. Vì vậy cần phải bớt alị  một phần để thi công bằng thủ 

công. Việc thi công bằng thủ công tới cao trình đáy hố móng sẽ đƣợc thực 

hiện dễ dàng hơn bằng máy. 

  Từ những phân tích trên, ta chọn kết hợp cả 2 phƣơng án trên để đào hố 

móng. Căn cứ vào phƣơng pháp thi công cọc, bêtông đầu cọc sẽ đựơc phá 

cách cốt đáy đài 0.8m, kích thứơc đài móng và giằng móng , ta chọn giải 

pháp đào sau đây: 

            + Đất đƣợc đào bằng máy tới cao trình đỉ nh cọc trong đài ( cốt -3.4m) 

            + Đào thủ công lần 1 đến cao trình đáy lớp bêtông bảo vệ đài móng 

(cốt -4.3m). 

            + Tiếp tục đào thủ công lần 2 đến cao trình đáy lớp bêtông bảo vệ  đài 

móng của lỏi thang máy ( cốt -5.3m) 

            + Nếu đào thủ công từng hố móng của từng đài thì sẽ gặp nhiều khó 

khăn về việc bố trí và vận chuyển đất do lƣợng đất còn lại dƣới hố móng trong 

từng dãy đài là khá ít . Do vậy ta bố trí đào thành hố móng dài chung cho 

các đài trong cùng 1 dãy . Nhƣ vậy có 3 hố móng đƣợc đào, các hố móng của 

lỏi thang máy sẽ đựợc đào thủ công lần 2 xuống cao trình thấp hơn sau khi đã 

đào xong các hố móng dài. Riêng khoảng cách giữa các hố móng trục A-B 

và C-D là khá lớn nên ta đào thủ công đến cao trình đáy lớp bêtông bảo vệ 

của giằng móng (cốt -3.7m). 

 

4.14.3.2 TÍNH KHỐI LƢỢNG ĐẤT ĐÀO. 

a. Khối lƣợng đất đào bằng máy.  

- Thể tích đất đào bằng máy đƣợc tính theo công thức: V = S.h 

            Trong đó: S- diện tích giới hạn bởi cừ thép LARSEN.  

                             h- Chiều cao lớp đất đƣợc thi công bằng máy tính từ cốt tự nhiên 

                                 (cốt -1m) đến cốt đầu cọc (cốt -3.4m) (h=2.4m). 

      V= 23.82 x 39.32 x 2.4 = 2247.85m
3
. 

b. Khối lƣợng đất đào thủ công.  
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- Sau khi đào máy tới cao trình đỉnh cọc ta tiến hành đào đất thủ công. Chiều sâu cần 

đào thủ công với hố móng là 0.9m, với giằng là 0.3m. Kích thƣớc hố móng nhƣ hình vẽ 

trên: 

 Khối lƣợng đất đào các hố móng là: 

- Hố móng đài hợp khối HM1 trục B-C, Số lƣợng 1 hố: 

01

3

0.9
. ( )( ) . 34.32 5.9 (35.32 34.32)(6.9 5.9) 35.32 6.9

6 6

200.64

H
V a b c a d b d c

m

      

- Hố móng 2  HM2 trục A và D, Số lƣợng 2 hố: 

02

3

0.9
. ( )( ) . 34.32 3.2 (35.32 34.32)(4.2 3.2) 35.32 4.2

6 6

116.03

H
V a b c a d b d c

m

 

- Hố móng thang máy HM3: Do đáy móng thang máy thấp hơn đáy các móng còn lại 

1.5m nên cần đào sâu 1.5m, hệ số mái dốc là 0.5. Số lƣợng 2 hố: 

03

3

1.5
. ( )( ) . 4.1 4.1 (5.1 4.1)(5.1 4.1) 5.1 5.1

6 6

31.87

H
V a b c a d b d c

m

 

  Khối lƣợng đào đất thủ công các hố móng: 

      Vtc= 200.64+116.03x2+ 31.87x2 = 496.44m
3
. 

- Sửa móng thủ công lấy bằng10% khối lƣợng đào máy: V4= 496.44x 10%= 49.64 m
3 
 

  Tổng khối lƣợng đào đất thủ công là 496.44+49.64= 519.08 m
3
. 

c. Khối lƣợng đất đắp.  

- Khối lƣợng đất đắp đƣợc lấy bằng 1/3 khối lƣợng đất đào.  

    Do đó:  31 1
(2247.85 519.08) 922.31

3 3
đ dV V m  

 

4.14.3.3 CHỌN MÁY THI CÔNG ĐẤT 

a.Chọn máy đào đất 

       Việc chọn máy đào đất đƣợc tiến hành dƣới sự kết hợp hài hòa giữa đặc điểm sử 

dụng của máy với các yếu tố cơ bản của công trình: 

- Cấp đất đào, mực nƣớc ngầm. 

- Hình dạng, kích thƣớc hố đào. 

- Điều kiện chuyên chở, chƣớng ngại vật. 

- Khối lƣợng đất đào và thời hạn thi công. 

Để đào đất ta có thể dùng máy đào gầu thuận hoặc máy đào gầu nghị ch. 

Nếu dùng máy đào gầu thuận sẽ gặp một số khó khăn sau đây: 

 + Máy đào đứng cùng cao trình của gầu đào do đó phải làm đƣờng lên 

xuống cho máy đào. 

+ Phải bảo đảm đị a điểm làm việc khô ráo. 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

186 

e0-2621a

ifa

+ Do mặt bằng chật hẹp nên khi dùng máy đào gầu thuận có năng suất cao 

sẽ dẫn đến có quá nhiều xe trở đất trên một mặt bằng chật hẹp việc đi lại của các 

xe sẽ gặp khó khăn. 

 Giải pháp này là không kinh tế. Nên ở đây chọn máy đào gầu nghị ch. 

- Sử dụng máy xúc gầu nghịch dẫn động thuỷ lực loại: EO-2621A có các thông số kỹ 

thuật: 

                         + Dung tích gầu : 0.25 m
3
.  

 + Bán kính làm việc :    Rmax = 5m. 

 + Chiều cao nâng gầu :  Hmax = 2.2 m. 

 + Chiều sâu hố đào :      hmax  = 3.3 m. 

                        + Kích thƣớc bao:  Chiều rộng: 2.1m 

Chiều cao: 2.46m 

 

+ Khối lƣợng:  5.1Tấn. 

- Năng suất thực tế của máy đào xác đị nh theo công thức sau: 

                  
tck

tgd

kT

kkq
Q

.

...3600
 (m3/h) 

Trongđó: 

+ q- dung tích gầu q=0.25m3 

+ dk - hệ số làm đầy gầu, với máy  

đào gầu ghị ch và đất cấp 1 có 

dk =1.2 

+ tgk -hệ số sử dụng thời gian, lấy tgk =0.75 

+ tk -hệ số tơi của đất, lấy tk =1.2 

Tck : Thời gian của một chu kỳ làm việc.  

                       Tck = tck.k t.kquay. 

Hình 4-19. Công tác đào đất 

tck : Thời gian 1 chu kỳ khi góc quay là 900. Tra sổ tay chọn máy tck= 20(s) 

k t  : Hệ số điều kiện đổ đất của máy xúc. Khi đổ lên thùng xe k t = 1.1 

kquay: Hệ số phụ thuộc góc quay  của máy đào. Với  = 900 thì kquay = 1.0 

                               Tck = 20 x 1.1x1.0= 22 (s). 

Năng suất của máy xúc là :    Q = 
3600 0.25 1.2 0.75

30.68
22 1.2

(m3/h). 

Khối lƣợng đất đào trong 1 ca là:      8x30.68 = 245.45  (m3). 

Vậy số ca máy cần thiết là :               n = 
2247.85

9.15
245.45

(ca) 

Ta bố trí 1 máy đào. Nhân công phục vụ cho công tác đào máy lấy : 4 ngƣời. 
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Do trong quá trình đào còn có những thời gian gián đoạn nên ta lấy 10 ca 

máy. Ta dùng 1 máy đào đất, nhƣ vậy sẽ  thực hiện đào trong 10 ngày. 

b.Chọn ô tô vận chuyển đất 

Đất sau khi đào đƣợc vận chuyển đi đến một bãi đất trống cách công trình đang thi 

công bằng xe ôtô. Xe vận chuyển đƣợc chọn sao cho dung tích của xe bằng bội số dung 

tích của gầu đào, dung tích hợp lý nhất là Vxe=(4-10) VGầu Khối lƣợng đất cần chở là lớn 

(Vmáy + Vtc = 2247.85 + 519.08 = 2766.93 m
3
) nên ta dùng xe tự đổ IFA có dung tích 

thùng xe là 6m
3
. 

 - Tính toán số chuyến xe cần thiết: 

Thời gian một chuyến: T = Tbốc + Tđi + Tđổ + Tvề  

     Trong đó: + Tbốc          = 5ph     - Thời gian đổ đất lên xe, Tbốc = 5(ph) 

     + Tđi ;Tvề  = 20ph - Thời gian đi và về, giả thiết bãi đổ cách công trình 10km, 

vận tốc xe chạy trung bình 30 km/h. 

     + Tđổ = 5 ph           -  Thời gian đổ đất. 

     Vậy T = 5 + 20 + 20 + 5 = 50ph. 

+ Một ca, mỗi xe chạy đƣợc: caT

T
= 

8 60

50
 = 10 chuyến  

- Thể tích đất đào đƣợc trong 1 ca là: Vc =  245.45 m
3
 

- Vậy số xe cần thiết trong 1 ca là: n = cV

q n
 = 

245.45
4

6 10
 xe. 

Vậy ta dùng 4 xe IFA tự đổ để chuyên chở đất đào. 

 

4.14.4 TỔ CHỨC THI CÔNG ĐÀO ĐẤT MÓNG. 

4.14.4.1  Biện pháp đào đất. 

Có hai phƣơng án đào đất: đào dọc và đào ngang  

- Đào dọc: Máy đào đến đâu lùi đến đó và đổ đất sang hai bên áp dụng khi chiều rộng 

hố đào từ 1.5 – 1.9 lần bán kính đào lớn nhất. 

- Đào ngang: Trục phần quay có gàu vuông góc với trục tiến của máy, chỉ  nên áp 

dụng trong trƣờng hợp san mặt bằng khai thác các mỏ than lộ thiên vì khoang đào rộng. 

 Chọn phƣơng án đào dọc: Máy đứng trên cao đƣa gầu xuống dƣới hố móng đào 

đất. Khi đất đầy gầu quay gầu từ vị trí đào đến vị trí đổ là ô tô đứng bên cạnh. Ý nghĩa 

quyết định trong việc nâng cao năng suất máy đào là tiết kiệm  từng giây trong thời gian 

chuyển gàu từ vị trí đào đến vị trí đổ. 

4.14.4.2 Thiết kế khoang đào. 

- Bán kính đào đất Rđ chọn bằng 0.6 – 0.8 của bán kính đào tối đa ( Rđ =8m). Ta chia 

hố đào ra làm 3 dải đào với mỗi dải đào có chiều rộng 7.94m, máy đứng giữa dải 

đào tiến tới và quay sang 2 bên để đào, hết chiều dài 1 dải thì quay lại đào dải tiếp 

theo. Chiều sâu đàoHmax =3.3m  đào nên chỉ đào 1 đợt. 
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Hình 4-20. MẶT BẰNG ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH 

4.14.4.3 Tính số ca máy 

Dùng 1 máy đào E0-2621A đào trong 10 ngày (tính toán cụ thể xem mục 3.1) 

Dùng 4 xe IFA có dung tích 6m
3
 để chở đất đào ra khỏi công trƣờng với khoảng cách 

10 km (tính toán cụ thể xem mục 3.2) 

4.14.4.4 Tính lƣợng nhân công đào đất 

- Khối lƣợng đất đào thủ công Vtc = 519.08m
3
. Định mức cho 1 công nhân đào đất là: 

2,4 h/m
3
.  

- Vậy số giờ công đào đất là: n = 2.4x 519.08 = 1245.79h. 

- Số ngày công là: 1245.79/8 = 155.72ngày công. 

- Mà ta thi công đào máy trong vòng 10 ngày, nên ta sẽ thi công phần đào đất thủ 

công trong vòng 10 ngày và bắt đầu ngay sau ngày đào máy. Vậy số lƣợng công nhân cần 

cho công tác đào móng thủ công là: 155.72/10 = 15.57 lấy là 16 công nhân. 

4.14.4.5 AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG ĐẤT. 

- Chuẩn bị  đầy đủ dụng cụ lao động, trang bị  đầy đủ cho công nhân trong quá 
trình lao động. 

- Đối với những hố đào không đƣợc đào quá mái dốc cho phép, tránh sụp đổ 
hố đào. 

-Làm bậc, cầu lên xuống hố đào chắc chắn. 
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-Khi thi công đào đất bằng máy, tại các chỗ ôtô đi qua hàng cừ thép thì phải 
tiến hành lấp đất tạo dốc làm đƣờng tạm cho ô tô chở đất lên xuống. 
- Làm hàng rào bảo vệ xung quanh hố đào, biển chỉ  dẫn khu vực đang thi 

công. 
- Khi đang sử dụng máy đào không đƣợc phép làm những công việc phụ 

nào khác gần khoang đào, máy đào đổ đất vào ô tô phải đi từ phía sau xe tới. 
- Xe vận chuyển đất không đƣợc đứng trong phạm vi ảnh hƣởng của mặt trƣợt. 

4.14.5 CÔNG TÁC PHÁ ĐẦU CỌC 

4.14.5.1 Chọn phƣơng án thi công 

Sau khi đào và sửa xong hố móng ta tiến hành phá bê tông đầu cọc. Hiện 

nay công tác đập phá bê tông đầu cọc nhiều biện pháp khác nhau: 

a.  Phươ ng pháp sử  dụ ng máy phá: Sử dụng máy phá hoặc đục đầu nhọn để 

phá bỏ phần bê tông đổ quá cốt cao độ. Mục đích làm cho cốt thép lộ ra, neo 

vào đài móng, loại bỏ phần bê tông kém phẩm chất. 

b. Phươ ng pháp giả m lực dính: Quấn một màng ni lông mỏng vào phần 
cốt chủ lộ ra tƣơng đối dài hoặc cố đị nh ống nhựa vào khung cốt thép. Chờ sau 

khi đổ bê tông, đào đất xong, dùng khoan hoặc dùng các thiết bị  khác khoan lỗ 
ở mé ngoài phía trên cốt cao độ thiết kế, sau đó dùng nem thép đóng vào làm 

cho bê tông nứt ngang ra, bê cả khối bê tông thừa trên đầu cọc bỏ đi. 

c. Phươ ng pháp chân không: 

Đào đất đến cao độ đầu cọc rồi đổ bê tông cọc, lợi dụng bơm chân không làm 

cho bêtông biến chất đi, trƣớc khi phần bê tông biến chất đóng rắn thì đục bỏ đi. 

d. Các phươ ng pháp mớ i sử  dụ ng: 

- Phƣơng pháp bắn nƣớc. 
- Phƣơng pháp phun khí. 
- Phƣơng pháp lợi dụng vòng áp lực nƣớc. 

Qua các biện pháp trên ta chọn phƣơng pháp phá bê tông đầu cọc bằng máy 

nén khí Mitsubisi PDS-390S  có công suất P = 7 at. 

4.14.5.2 Tính toán khối lƣợng công tác 

     Đầu cọc bê tông còn lại ngàm vào đài một đoạn 20 cm. Phần bê tông đập bỏ 

là 0.6 m. 

Khối lƣợng bê tông cần đập bỏ của một cọc D800:  

V1 = h.S = 0.6x0.3x0.3 = 0.054m3. 

Công trình có 236 cọc nên tổng khối lƣợng bê tông đầu cọc cần đập bỏ của cả 

công trình: Vp = 236x0.054 = 12.75m3. 

4.14.5.3 Tổ chức thi công phá đầu cọc 

Tra đị nh mức cho công tác đập phá bê tông đầu cọc bao gồm các công việc: 

- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn. 

- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đƣa lên khỏi hố móng. 

- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
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Với nhân công 4/7 cần 0.72 công/1 m3.( Mã hiệu đị nh mức AA.22310) 

Số công cần thiết là: 12.75x0.72= 9.18 công. Nhƣ vậy ta bố trí 10 nhân công 

cho công việc phá đầu cọc thực hiện trong 1 ngày. 

4.14.5.4 Công tác an toàn lao động 

- Kiểm tra an toàn máy móc thiết bị  trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

- Khi khoan không để các tảng bêtông rơi từ trên cao xuống. 

- Tránh va chạm, chấn động làm ảnh hƣởng đến cọc. 

- Trang bị  đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 

4.14.6 Lập biện pháp  thi công đài giằng 

Ta có diện tích ván khuôn cần thiết cho đài và giằng móng nhƣ sau: 

Bảng 4-11. THỐNG KÊ DIỆN TÍCH VÁN KHUÔN ĐÀI, GIẰNG 

Cấu kiện 

Kích thƣớc 
Diện 

tích 

(m
2
) 

Số 

Lƣợng 

Cấu 

kiện 

Tổng/ck 

(m
2
) 

Tổng 

diện 

tích 

(m
2
) 

Dài 

(mm) 

Rộng 

(mm) 

Cao 

(mm) 

Đài Đ.01 5100 1800 1200 11.02 7 77.11 

235.37 

Đài Đ.02 2400 1800 1200 5.18 20 103.68 

Đài Đ.03 3300 3300 1200 13.07 2 26.14 

Giằng G.01 4100 300 700 0.86 16 13.76 

Giằng G.02 2100 300 700 0.44 30 13.2 

 

4.14.6.2 Các căn cứ để lựa chọn ván khuôn cho đài, giằng móng: 

+ Yêu cầu đủ chịu lực trong quá trình đổ bê tông. 

+ Kích thƣớc đài móng. 

+ Yêu cầu của chủ đầu tƣ. 

+ Khả năng của đơn vị thi công. 

- Ván khuôn móng và giằng móng dùng ván khuôn thép định hình đang đƣợc sử dụng 

rộng rãi trên thị trƣờng. Tổ hợp các tấm ván khuôn thép theo các kích cỡ phù hợp với 

móng và giằng móng, các ván khuôn đƣợc liên kết với nhau bằng chốt. Dùng các thanh 

chống xiên chống tựa lên mái dốc của hố móng và các thanh nẹp đứng của ván khuôn. 

* Ƣu nhƣợc điểm để chọn 1 phƣơng án ván khuôn thép: 

Chọn sử dụng ván khuôn thép vì có những ƣu điểm sau so với ván khuôn gỗ: 

- Công trình lớn đòi hỏi nhiều ván khuôn dùng ván khuôn thép tiết kiệm đƣợc lƣợng 

lớn vật liệu gỗ. 

- Độ luân chuyển của ván khuôn thép cao hơn, thời gian thi công giảm, có lợi về kinh 

tế. Nhanh chóng đƣa công trình vào sử dụng. 

- Ván khuôn thép đã đƣợc định hình nên không cần gia công chế tạo tại công trƣờng 

chỉ phải tổ hợp với thao tác đơn giản, dễ thi công. 

- Độ bền, độ ổn định, kín và khít nƣớc ximăng của ván khuôn cao hơn hẳn, không có 

hiện tƣợng giãn nở hoặc cong vênh khi bị ngấm nƣớc nhƣ ván khuôn gỗ. 

Công trình khá lớn cần hệ số luân chuyển ván khuôn cao và thi công lắp đặt tháo dỡ 

ván khuôn tiện lợi. Ta chọn phƣơng án đài móng, giằng móng sử dụng ván khuôn thép 

định hình. 
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* Bộ ván khuôn sử dụng trong công trình gồm có:  

+ Các tấm chính. 

+ Các tấm góc (trong và ngoài). 

+ Các loại gông cột. 

- Các tấm ván khuôn này đƣợc chế tạo bằng tôn, có sƣờn dọc và ngang dày 3cm 

mặt khuôn dày 2cm. 

- Các phụ kiện liên kết: móc kẹp chữ U và L. 

- Thanh chống kim loại. 

     - Các đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn sử dụng chính đƣợc nêu trong bảng sau: 

 

Bảng 4-12. Bảng đặc tính kỹ thuật tấm  ván khuôn phẳng 

 

 

 

 

 

Phân loại Mã hiệu Kích thƣớc ( mm ) J (cm
4
) W (cm

4
) 

F10B 301 B 1800 x 300 x 55 28,46 6,55 

 

 

F133 

 

 

3015 1500 x 300 x 55 28,46 6,55 

3012 1200 x 300 x 55 28,46 6,55 

3009 900 x 300 x 55 28,46 6,55 

3007 750 x 300 x 55 28,46 6,55 

3006 600 x 300 x 55 28,46 6,55 

 

 

F 088 

 

 

 

2018 1800 x 200 x 55 20,02 4,42 

2015 1500 x 200 x 55 20,02 4,42 

2012 1200 x 200 x 55 20,02 4,42 

2009 900 x 200 x 55 20,02 4,42 

2007 750 x 200 x 55 20,02 4,42 

2006 600 x 200 x 55 20,02 4,42 

 

 

F 088 

1518 1800 x 150 x 55 17,63 4,3 

1515 1500 x 150 x 55 17,63 4,3 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

192 

 

 
1512 1200 x 150 x 55 17,63 4,3 

1509 900 x 150 x 55 17,63 4,3 

1507 750 x 150 x 55 17,63 4,3 

1506 600 x 150 x 55 17,63 4,3 

 

 

F 088 

 

 

 

1018 1800 x 100 x 55 15,68 4,08 

1015 1500 x 100 x 55 15,68 4,08 

1012 1200 x 100 x 55 15,68 4,08 

1009 900 x 100 x 55 15,68 4,08 

1007 750 x 100 x 55 15,68 4,08 

1006 600 x 100 x 55 15,68 4,08 

 

 

Bảng 4-13. Bảng đặc tính kỹ thuật tấm  ván khuôn góc trong 

 

 

 

Số hiệu ván 

khuôn 

Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm) 

T 1515 1500 150 55 

T 1215 1200 150 55 

T 0915 900 150 55 

T 0715 750 150 55 

T 0615 600 150 55 

 

 

 

 

Số hiệu ván khuôn Dài (mm) Rộng (mm) 

T 1555 1500 55 

T 1255 1200 55 

T 0955 900 55 
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T 0755 750 55 

T 0655 600 55 

4.14.6.3 Thiết kế ván khuôn móng. 

* Ván khuôn móng M1:  

- Kích thƣớc đài: 5.1x 1.8 x 1.2m 

 - Kích thƣớc giằng: 0.3 x 0.7 m 

- Lựa chọn kết hợp giữa ván khuôn:  

1200x300x55 và 600x300x55;  

1200x 150x55 và  600x150x55  

thanh góc1200x150x150x55,  

600x150x150x55,1200x55x55. 

Tổ hợp theo phƣơng đứng, kết hợp với  

các thanh tấm góc. 

Nên tổng số ván khuôn sử dụng cho đài M1:   

+ Ván 1200x300x55: 38 tấm 

+ Ván   600x300x55: 06 tấm 

           + Ván 1200x150x55: 04 tấm 

          + Ván 1200x55x55   : 04 tấm 

CÊU T¹O V¸N KHU¤N MãNG M1

tl 1:50

B£T¤NG LãT B7.5

G¹CH X¢Y CHÌN

GI»NG MãNG GI»NG MãNG

1-1

ghi chó v¸n khu«n mãng

v¸n khu«n thÐp

thanh nÑp ngang [ 80x40

thanh nÑp ®øng

thanh chèng gç 100x100

      thanh gç gi÷ ch©n

thanh gi»ng gãc 50x5

bul«ng gi»ng

-----

1
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* Ván khuôn móng M2: 

- Kích thƣớc đài: 2.4 x 1.8 x 1.2m 

- Kích thƣớc giằng: 0.3x0.7m 

- Lựa chọn kết hợp giữa ván khuôn:  

1200x300x55 và 600x300x55, 1200x100x55, 1200x150x55 

Tổ hợp theo phƣơng đứng, kết hợp với các thanh tấm góc.  

Nên tổng số ván khuôn sử dụng cho đài M2 

 đƣợc bố trí nhƣ sau:   

            + Ván 1200x300x55: 24 tấm 

            + Ván   600x300x55: 03 tấm 

                       + Ván 1200x150x55: 02 tấm 

                       + Ván 1200x100x55: 02 tấm 

 

                                         

CÊU T¹O V¸N KHU¤N MãNG M2

tl 1:50

B£T¤NG LãT B7.5

G¹CH X¢Y CHÌN

GI»NG MãNG

GI»NG MãNG

2-2

 

 

Hình 4-21. Bố trí ván khuôn đài M2 

 

* Ván khuôn móng M3: 
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1-1

- Kích thƣớc đài: 3.3 x 3.3 x 1.2m 

- Lựa chọn kết hợp giữa ván khuôn:  

1200x300x55 và ván khuôn góc trong:  

1200x55x55. 

Tổ hợp theo phƣơng đứng, kết hợp với các  

thanh tấm góc.  

Nên tổng số ván khuôn sử dụng cho đài M3 

 đƣợc bố trí nhƣ sau:   

            + Ván 1200x300x55: 44 tấm 

                       + Ván 1200x55x55: 04 tấm 

 

  * Ván khuôn giằng móng G.01, G.02, G.03, G.04: 

- Kích thƣớc giằng: 0.3x0.7m. 

- Chiều dài: + G.01: 4.1m số lƣợng 16 giằng. 

+ G.02: 2.1m số lƣợng 30 giằng. 

+ G.03: 2.5m số lƣợng 02 giằng. 

+ G.04: 1.0m số lƣợng 02 giằng. 

 

 

Hình 4-22. Bố trí ván khuôn đài M3 

 

 

 

- Lựa chọn ván khuôn: 750x200x55 nếu thiếu ta sẽ tổ hợp thêm các ván 750x100x55. 

Nên tổng số ván khuôn sử dụng cho giằng đƣợc bố trí nhƣ sau: 
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CÊU T¹O V¸N KHU¤N gi»ng MãNG

tl 1:20

B£T¤NG LãT B7.5

G¹CH CHÌN

v¸n khu«n gi»ng

nÑp ngang

nÑp ®øng

gç gi÷ ch©n

ghi chó v¸n khu«n gi»ng

3-3

 

 

 

 

Hình 4-23. Bố trí ván khuôn giằng 

 

 

 

Từ đó ta có bảng thống kê khôi lƣợng ván khuôn móng (đài và giằng) nhƣ sau:  

 

Bảng 4-14. THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN ĐÀI MÓNG 

Cấu 

kiện 

Hình 

Dáng 
Mã hiệu 

Kích thƣớc 

Sốlƣợng 

(Tấm) 

SốLƣợng 

Cấu kiện 

Tổng 

số/Ck 
Dài 

(mm) Rộng(mm) Cao(mm) 

Đài 

Đ.01 

 

Tấm 

phẳng 

 

F133-

3012 1200 300 55 40 
07 

266 

F133-

3006 600 300 55 06 42 
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F088-

1512 1200 150 55 04 28 

 Góc 

trong T1255 1200 55 55 04 28 

Đài 

Đ.02 

 

Tấm 

phẳng 

 

F133-

3012 1200 300 55 24 

20 

480 

F133-

3006 600 300 55 03 60 

F088-

1512 1200 150 55 02 40 

F088-

1012 1200 100 55 02 40 

Đài 

Đ.03 

Tấm 

phẳng 

F133-

3012 1200 300 55 44 02 88 

Góc trong T1255 1200 55 55 04 08 

 

 

 

Bảng 4-15. THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN GIẰNG MÓNG 

Cấu kiện 
Hình 

dáng 
Mã hiệu 

Kích thƣớc 

Sốlƣợn

g 

Sốlƣợn

g 
Tổng 

số/C

k 
Dài 

(mm) 

Rộng 

(mm) 

Cao 

(mm) 
(Tấm) 

Cấu 

kiện 

Giằng 

G.01 

Tấmphẳn

g 

F088-

2007 750 200 55 40 
16 

640 

F088-

1007 750 100 55 02 32 

Giằng 

G.02 

Tấmphẳn

g 

F088-

2007 750 200 55 20 
30 

600 

F088-

1007 750 100 55 02 60 

 

Bảng 4-16. THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN 

Hình dáng Mã hiệu 
Kích thƣớc Số lƣợng 

Diện 

tích(m
2
) 

Tổng 

diện 

tích(m
2
) Dài (mm) Rộng(mm) Cao(mm) (Tấm) 

Tấm phẳng 

F133-3012 1200 300 55 834 410.33 

875.39 

F133-3006 600 300 55 102 25.09 

F088-1512 1200 150 55 68 21.22 

F088-1012 1200 100 55 40 10.08 

F088-2007 750 200 55 1296 388.80 

F088-1007 750 100 55 96 15.12 

Góc trong T1215 1200 55 55 36 4.75 
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THANH CHèNG XI£N

NÑP NGANG

NÑP §øNGV¸N KHU¤N THµNH

q

4.14.6.4 Tải trọng tác dụng lên ván khuôn : 

* Sơ đồ tính toán:  

- Lấy ra 1 tấm ván khuôn rộng 200 để tính, coi là dầm liện tục gối lên các sƣờn đứng, 

chịu lực phân bố đều. 

* Tải trọng: 

- Ván khuôn thành đài móng chịu tải trọng tác động là áp lực ngang của hỗn hợp bê 

tông mới đổ và tải trọng động sinh ra khi ta đổ bê tông và trong quá trình đầm bê tông. 

q =q1+q2+q3 

 

q=0.312 KN/m

112.32

46.8

112.32

46.8

112.32

46.8

60 60 60

 

 

Hình 4-24. Sơ đồ tính ván khuôn 

 

Trong đó:   

- Áp lực ngang tối đa của vữa bê tông tƣơi ( ứng với phƣơng pháp đầm dùi): 

- (H = 0,75 là chiều cao lớp bê tông sinh ra áp lực khi rung đầm dùi). 

 P
tt

1 = n. .H = 1.3x2400x0.75 = 2340 (Kg/m
2
).  

      P
tc

1 = .H = 2400x0.75 = 1800 (Kg/m
2
) 

- Tải trọng do chấn động khi đổ bê tông ứng  

- với phƣơng pháp đổ bê tông bằng máy bơm bê tông. 

           P
tc

2 = Pđổ = 600 = 600 Kg/m
2
 

 P
tt

2 = n.Pđổ = 1.3x600 = 780 Kg/m
2
 

- Tải trọng do đầm: 

P
tc

3 = Pđầm = 200 Kg/m
2
. 

P
tt

3 = Pđầm 

=1.3x200=260Kg/m
2
. 

- Để tính toán ván khuôn, ta lấy tổ hợp 

tải trọng gồm áp lực vữa và tải trọng lớn hơn 

trong 2 tải trọng do đầm và do bơm. 
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- Tải trọng ngang tổng cộng tác dụng  

vào ván khuôn. 

P
tt
=2340+780=3120 (Kg/m

2
)= 0.312 (Kg/cm

2
) 

Ptc =1800+600 = 2400 Kg/m2 = 0.24 Kg/cm2. 

Xác định khoảng cách giữa các nẹp ngang, nẹp đứng. 

* Điều kiện bền của tấm ván khuôn: 

Mmax = 
10

. 2lq tt

 ≤ R.W 

Trong đó:  

- R = 2100 Kg/cm
2
 cƣờng độ của ván khuôn kim loại. 

   - W = 4.42 cm
3
 mômen kháng uốn của ván khuôn. 

 Khoảng cách nẹp ngang phải thoả mãn điều kiện sau:  

    l≤ 
ttq

WR..10
 = 

10 2100 4.42

0.312 20
= 122 (cm) 

  Chọn khoảng cách giữa các thanh nẹp ngang l = 60 cm 

* Kiểm tra độ võng của ván khuôn 

Độ võng đƣợc xác đinh theo công thức sau: 

   f = 
EJ

lq tc

128

. 4

 = 
4

6

0.24 20 60

128 20.02 2.1 10
 = 0.012 cm < 

400

l
 = 0.15 cm 

 Vậy khoảng cách các nẹp ngang đã chọn thoả mãn điều kiện bền và điều kiện ổn định. 

 

q=0.312 kn/m

m=46.8Kn/m m=46.8Kn/m  

* Tính toán khoảng cách giữa các nẹp đứng: 

-  Sơ bộ chọn tiết diện thanh nẹp ngang: 80x40 cm  

- Tải trọng phân bố trên 1 m dài thanh nẹp ngang: 

q
tt
 = 0.312x60 = 18.72 Kg/m. 

  q
tc
 = 0.24x60 = 14.4 Kg/m.  

* Điều kiện bền cho nẹp thanh đứng: 
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Mmax = 
10

. 2lq tt

 ≤ [ ] .W 

 Trong đó:  

   [ ]  = 2100 Kg/cm
2
  

   W = 22.4 cm
3
 mômen kháng uốn của thanh nẹp ngang. 

 Khoảng cách nẹp đứng phải thoả mãn điều kiện sau:  

    l ≤ 
ttq

W.2100.10
 = 

10 2100 22.4

18.72
= 158.52cm 

- Chọn khoảng cách các thanh nẹp đứng l = 150 cm. 

* Kiểm tra độ võng của thanh nẹp đứng. 

Độ võng đƣợc xác đinh theo công thức sau: 

   f = 
EJ

lq tc

128

. 4

 = 
4

6

14.4 150

128 89.4 2.1 10
 = 0.303cm < 

400

l
 = 0.375 cm 

 Vậy khoảng cách các nẹp đứng và tiết diện nẹp ngang đã chọn thoả mãn điều kiện 

bền và điều kiện ổn định. 

4.14.6.5 Kỹ thuật thi công ván khuôn móng 

- Sau khi lắp xong cốt thép ta tiến hành dựng ván khuôn móng.  

- Sử dụng cốp pha thép định hình. Cốp pha này có rất nhiều ƣu việt: Đồng bộ, liên 

kết vững chắc và đơn giản, đảm bảo kín, khít, không biến hình biến dạng, dựng lắp và 

tháo dỡ nhanh, đảm bảo chất lƣợng bêtông cao cả về kỹ thuật và mỹ quan. 

- Kết hợp một phần rất nhỏ cốp pha gỗ cho các chi tiết phi tiêu chuẩn. 

- Cốp pha đƣợc làm sạch và quét chống dính trƣớc khi đổ bêtông. 

Trình tự ghép cốp pha móng nhƣ sau:     

- Định vị đáy móng và tim móng bằng máy kinh vĩ. 

- Dựng hệ ván thành bằng cách liên kết các tấm khuôn định hình lại. Ta sử dụng các 

kẹp kim loại của ván khuôn để liên kết các tấm lại với nhau. Ta lắp từ dƣới lắp lên, tại 

góc dùng tấm góc ngoài để liên kết các tấm vuông góc với nhau. 

- Cố định hệ ván khuôn bằng các đai gông và thanh chống.  

- Khi lắp dựng xong cốp pha tiến hành nghiệm thu triển khai công tác và đổ bêtông. 

4.14.6.6 Tổ chức thi công ván khuôn móng. 

Tra đị nh mức dự toán cho công tác ván khuôn móng mã hiệu đị nh mức 

5001b(cho giằng móng và mã hiệu 5005c cho móng cột độc lập- theo đị nh mức 

726) 

Nên : + Giằng móng đị nh mức 0.45 giờ công /1m2. 

+ Móng đơn đị nh mức 0.7 giờ công /1m2. (Với cạnh nhỏ nhất <1.5m). 

+ Móng đơn đị nh mức 0.5 giờ công /1m2. (Với cạnh nhỏ nhất >2.5m). 

Số nhân công để thi công ván khuôn móng đƣợc thống kê trong bảng sau: 
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Bảng 4-17. TK NHÂN CÔNG CHO CÔNG TÁC VÁN KHUÔN ĐÀI GIẰNG 

Cấu kiện 
Diện tích 

(m
2
) 

Định 

mức 

(giờ/m) 

Mã hiệu 

định 

mức  

Số giờ 

công 

Số ngày 

công 

Tổng 

(công) 

Đài Đ.01 115.92 0.5 5005e 57.96 7.25 

37.79 

Đài Đ.02 201.6 0.7 5005c 141.12 17.64 

Đài Đ.03 31.68 0.5 5005c 15.84 1.98 

Giằng G.01 91.84 0.45 5001b 41.33 5.17 

Giằng G.02 92.4 0.45 5001b 41.58 5.20 

 

   Do đó tổng số công để thi công ván khuôn móng là: 38 công. Ta bố trí một tổ đội gồm 

10 nguời làm trong 4 ngày. 

 

4.14.7 CÔNG TÁC BÊ TÔNG LÓT. 

- Sau khi đào sửa móng bằng thủ công xong ta tiến hành đổ bê tông lót móng. Bê tông 

lót móng đƣợc đổ bằng thủ công và đƣợc đầm phẳng. 

- Lớp bê tông lót B7.5 dày 10cm, diện tích đổ rộng hơn đáy đài và đáy giằng 

10cm về mỗi bên, có tác dụng làm phẳng đáy đài, đáy giằng, giữa sạch cốt thép, 

hạn chế việc mất nƣớc của bê tông. 

4.14.7.1 Tính toán khối lƣợng bê tông lót móng. 

Khối lƣợng bê tông lót móng đƣợc thống kê trong bảng sau: 

Bảng 4-18. THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG LÓT MÓNG 

Cấu kiện 

Kích thƣớc Bê tông lót móng 
Thể 

tích 

(m
3)

 

S.L 

cấu 

kiện 

Tổng/ck 

(m
3
) 

Tổng 

thể 

tích 

(m
3
) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Đài Đ.01 5.1 1.8 5.3 2.0 0.1 1.06 7 7.42 

27.98 

Đài Đ.02 2.4 1.8 2.6 2.0 0.1 0.52 20 10.40 

Đài Đ.03 3.3 3.3 3.5 3.5 0.1 1.23 2 2.46 

Giằng 

G.01 4.1 0.3 4.1 0.5 0.1 0.21 16 3.36 

Giằng 

G.02 2.2 0.3 2.4 0.5 0.1 0.12 30 3.60 

 

4.14.7.2 Kỹ thuật thi công bê tông lót 

- Khối lƣợng bê tông lót móng không lớn lắm, mặt khác cấp độ bê tông lót chỉ yêu 

cầu B7.5 do vậy chọn phƣơng án trộn bêtông bằng máy trộn ngay tại công trƣờng là kinh 

tế hơn cả, sau đó đƣợc vận chuyển đến các hố móng bằng xe cải tiến hoặc xô xách tay. 

- Nếu vận chuyển bằng xe cải tiến, để tránh sụt nở hố đào, đồng thời đi lại đƣợc 

dễ dàng ta làm cầu công tác cho xe và ngƣời lên xuống. 
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- Bê tông lót móng đƣợc đƣa xuống đáy hố móng, san phẳng. Sau đó đầm qua 

cho phẳng để tăng thêm độ chặt. 

- Trong quá trình thi công tránh va chạm vào thành hố đào làm sụt lở hố 

đào và làm  lẫn đất vào bê tông lót dẫn đến làm bêtông bị  giảm chất lƣợng. 

4.14.8 Tổ chức thi công bê tông lót. 

*. Chọn máy trộn bê tông 

 Chọn máy trộn bê tông quả lê có mã hiệu SB - 30V có các thông số kỹ thuật sau:  

 + Dung tích hình học  250 lít 

 + Dung tích xuất liệu  165 lít 

 + Tần số quay  n = 20 vòng/ph.  

           + Thời gian trộn ttrộn = 60s. 

 + Công suất động cơ  Ne = 4.1KW 

 + Các kích thƣớc giới hạn  LxBxH = 1.915 x 1.59 x 2.26 m. 

 + Trọng lƣợng  0.8 T 

*. Tính năng suất của máy 

N = Vsx. Kxl. Nck. Ktg 

 Trong đó:  

+ Vsx là dung tích sản xuất của thùng trộn = 165 lít 

+ Kxl = 0.7 là hệ số xuất liệu. 

+ Nck là số mẻ trộn trong 1giờ. 

+ Nck = 3600/tck 

+ tck = tđổvào + ttrộn + tđổra = 20 + 80 + 15= 95(s) 

+ nck = 3600/95 = 38. 

+ Ktg = 0.8 là hệ số sử dụng thời gian. 

Vậy  N = 0.165x0.65x38x0.8x8 =  26.08 m
3
/ca 

Thời gian phải trộn hết số bê tông lót móng  

t = 27.98/26.08= 1.07 (ca). 

Tra đị nh mức : Công tác bê tông lót móng với thành phần công việc. 

- Chuẩn bị trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dƣỡng bê tông 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác. 

Với nhân công 3/7 cần:  

+ 1.42 công/m3, hao phí vật liệu 1.03m3 vữa/1m3 bê tông lót. Với chiều rộng 

250cm 

(Mã hiệu đị nh mức AF.11110). 

+ 1.18 công/m3, hao phí vật liệu 1.03m3 vữa/1m3 bê tông lót. Với chiều rộng 

>250cm 

(Mã hiệu đị nh mức AF.11120). 

Số nhân công thi công công tác bê tông lót móng thể hiện trong bảng sau. 

 

 

Bảng 4-19. THỐNG KÊ NHÂN CÔNG CT BÊ TÔNG LÓT MÓNG 
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Cấu kiện 
Thể 

tích(m
3)

 

Định mức 

(công/m
3
) 

Mã hiệu định 

mức  

Số ngày 

công 

Tổng 

(công) 

Đài Đ.01 7.42 1.42 AF.11110 10.54 

39.15 

Đài Đ.02 10.40 1.42 AF.11110 14.77 

Đài Đ.03 2.46 1.18 AF.21120 2.90 

Giằng G.01 3.36 1.42 AF.11110 4.77 

Giằng G.02 3.60 1.42 AF.11110 5.11 

  

4.14.9 CÔNG TÁC CỐT THÉP MÓNG 

Sau khi đổ bê tông lót móng ta tiến hành lắp đặt cốt thép móng. 

4.14.9.1 Những yêu cầu chung đối với cốt thép móng. 

- Cốt thép đƣợc dùng đúng chủng loại theo thiết kế. 

- Cốt thép đƣợc cắt, uốn theo thiết kế và đƣợc buộc nối bằng dây thép mềm 1. 

- Cốt thép đƣợc cắt uốn trong xƣởng chế tạo sau đó đem ra lắp đặt vào vị trí. Trƣớc khi 

lắp đặt cốt thép cần phải xác định vị trí chính xác tim đài cọc, trục giằng móng. 

- Sau khi hoàn thành việc buộc thép cần kiểm tra lại vị trí của thép đài cọc và thép 

giằng. 

4.14.9.2 Khối lƣợng công tác cốt thép móng. 

Khối lƣợng công tác cốt thép móng đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4-20.  Khối lƣợng công tác cốt thép 

Cấu kiện 
Thể tích 

(m
3)

 
(%) 

Khối 

lƣợng 

(kg) 

S.L cấu 

kiện 

Tổng/ck 

(kG) 

Tổng KL 

(kG) 

Đài Đ.01 11.016 1 864.75 7 6053.25 

18479 

Đài Đ.02 5.184 1 406.94 20 8138.80 

Đài Đ.03 13.068 1 1025.84 2 2051.68 

Giằng G.01 0.861 1 67.58 16 1081.28 

Giằng G.02 0.441 1 34.62 30 1038.60 

 

4.14.9.3 Kỹ thuật thi công cốt thép móng. 

Lắ p cố t thép đ ài móng: 

- Xác đị nh trục móng, tâm móng và cao độ đặt lƣới thép ở móng. 

- Đặt lƣới thép ở đế móng. Lƣới này có thể đƣợc gia công sẵn hay lắp đặt tại hố 

móng, lƣới thép đƣợc đặt tại trên những miếng kê bằng bê tông để đảm bảo 

chiều dày lớp bảo vệ. Xác đị nh cao độ bê tông móng. 

Lắ p đ ặ t cố t thép cổ   móng:  

- Cốt thép chờ cổ móng đƣợc đƣợc bẻ chân và đƣợc đị nh vị  chính xác bằng 

một khung gỗ sao cho khoảng cách thép chủ đƣợc chính xác theo thiết kế. 

Sau đó đánh dấu vị  trí cốt đai. 
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- Lồng cốt đai vào các thanh thép đứng, dùng thép mềm  = 1 mm buộc chặt 

cốt đai vào thép chủ, các mối nối của cốt đai phải so le  không nằm trên một 

thanh thép đứng. 

- Sau khi buộc xong dọn sạch hố móng, kiểm tra vị  trí đặt lƣới thép đế móng và 

buộc chặt lƣới thép với cốt thép đứng.  

4.14.9.4 Tổ chức thi công cốt thép móng. 

Tra định mức dự toán với công tác cốt thép móng với thành phần công việc: 

Làm cốt thép tay gồm các công việc sau đây: 

 - Kéo thẳng sắt vòng. 

 - Chặt. 

 - Nắn uốn 

 - Nối buộc thành khi đặt vào khuôn hoặc buộc tại chỗ, đặt sắt cấu kiện. 

 - Buộc miếng xi-măng lớp bảo vệ. 

 - Vận chuyển cốt thép trong vòng 30m. 

Trƣờng hợp chặt và uốn bằng máy thì định mức và đơn giá nhân với các hệ số: 0.7 với 

móng. 

Mã hiệu định mức 4001d. Hao phí nhân công là 5.0x0.7=3.5. 

Từ đó ta có số lƣợng nhân công cho công tác cốt thép móng nhƣ sau: 

 

Bảng 4-21. THỐNG KÊ NHÂN CÔNG CT CỐT THÉP MÓNG 

Cấu kiện 
Tổng/ck 

(kG) 

Định mức 

(giờ/100KG) 

Mã hiệu 

định 

mức  

Số giờ 

công 

Số ngày 

công 

Tổng 

(công) 

Đài Đ.01 6053.25 3.5 4001d 211.86 26.48 

80.84 

Đài Đ.02 8138.80 3.5 4001d 284.86 35.61 

Đài Đ.03 2051.68 3.5 4001d 71.81 8.98 

Giằng G.01 1081.28 3.5 4001d 37.84 4.73 

Giằng G.02 1038.60 3.5 4001d 36.35 4.54 

 

4.14.10 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG, GIẰNG MÓNG. 

4.14.10.1 Biện pháp kỹ thuật thi công bê tông đài giằng móng.- 

 Sau khi hoàn thành công tác ván khuôn móng ta tiến hành đổ bê tông móng. Bê tông 

móng đƣợc dùng loại bê tông thƣơng phẩm cấp độ bền B25, thi công bằng máy bơm bê 

tông. 

- Công việc đổ bêtông đƣợc thực hiện từ vị trí xa về gần vị trí máy bơm, khoảng cách 

từ miệng ống bơm đến vị trí đổ phải < 2m. Bêtông đƣợc chuyển đến bằng xe chuyên 

dùng và đƣợc bơm liên tục trong quá trình thi công. 

- Bêtông phải đƣợc đổ phân lớp, mỗi lớp dày 30 cm, đổ đến đâu dùng đầm dùi để dùi 

ngay đến đấy. Khi đầm xong một vị trí, để di chuyển tới một vị trí khác phải rút đầm ra 
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và tra đầm từ từ. Khoảng cách giữa 2 vị trí đầm phải < 2Ro (Ro-bán kính ảnh hƣởng của 

đầm). 

- Do chiều cao đài móng 1.2m, hệ số bề mặt của bê tông bản đáy tuơng đối nhỏ, 

cƣờng độ tƣơng đối cao, lƣợng xi măng dùng nhiều, ngoài ra còn có yêu cầu không thấm 

nƣớc, chống xâm thực. Trong thực tế vấn đè lớn nhất ảnh hƣởng đến chất lƣợng thi công 

móng bê tông cốt thép khối lớn là vấn đề nứt. Vì vậy để giảm sinh vết nứt ngƣời ta có thể 

sử dụng các biện pháp sau: 

          + Dùng phụ gia để làm giảm nhiệt lƣợng toả ra do quá trình thủy hóa của xi măng. 

     + Để đảm bảo bêtông mới đổ có điều kiện đông cứng thích hợp, tránh vì co ngót 

sớm sinh ra nứt thì sau khi đổ xong phải kịp thời che đậy và giữ nƣớc bảo dƣỡng đảm 

bảo bề mặt luôn ẩm ƣớt. Nhƣng cần chú ý khi bảo dƣỡng cần đảm bảo độ chênh nhiệt độ 

bề mặt và bên trong không đƣợc vƣợt quá nếu không phải đậy bằng ni lông và vật liệu 

giữ nhiệt để đạt đƣợc hiệu quả vừa giữ nƣớc vừa giữ nhiệt. 

- Bảo dƣỡng bê tông: Bêtông sau khi đổ 4-7 giờ phải đƣợc tƣới nƣớc bảo dƣỡng 

ngay. Hai ngày đầu cứ 2 giờ tƣới nƣớc một lần, những ngày sau từ 3-10 giờ tƣới nƣớc 

một lần tuỳ theo điều kiện thời tiết. Bêtông phải đƣợc giữ ẩm ít nhất là 7 ngày đêm. 

Trƣờng hợp nếu trời nắng to phải phủ cát hoặc đắp bao tải và dội nƣớc. Trong quá trình 

bảo dƣỡng bêtông nếu có khuyết tật phải đƣợc xử lý ngay. 

4.14.10.2 Tính toán khối lƣợng và chọn máy thi công. 

a. Tính toán khối lƣợng. 

Khối lƣợng bê tông móng đƣợc tính toán trong bảng sau: 

Bảng 4-22. THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG MÓNG 

Cấu kiện 

Kích thƣớc 
Thể tích 

(m
3)

 

S.L 

cấu 

kiện 

Tổng/ck 

(m
3
) 

Tổng 

thể tích 

(m
3
) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Đài Đ.01 5.1 1.8 1.2 11.016 7 77.112 

249.354 

Đài Đ.02 2.4 1.8 1.2 5.184 20 103.68 

Đài Đ.03 3.3 3.3 1.2 13.068 3 39.204 

Giằng G.01 4.1 0.3 0.7 0.861 16 13.776 

Giằng G.02 2.2 0.3 0.7 0.462 30 13.86 

Các đài có chiều cao bằng 1.2m > 0.8m; chiều rộng các cạnh > 2.5m, nên thuộc loại 

bê tông khối lớn. Do đó ta cần xử lý kỹ thuật cho đổ bê tông khối lớn: 

- Phân khu bêtông cho hệ đài giằng: do thời gian thi công trong thành phố thƣờng hạn 

chế (ở đây giả thiết từ 21h – 5h sáng hôm sau), khối lƣợng thi công lớn và mặt bằng bố 

trí trật hẹp nên nếu không thể bố trí đổ bêtông trong một ngày thì cần phải phân khu đổ 

bêtông cho hệ đài giằng. Hoặc do vấn đề tổ chức thi công các công việc đƣợc làm gối 

nhau cũng có thể phải phân khu để đổ bêtông. Một số yêu cầu trong phân khu khi đổ 

bêtông: 

 + Việc phân khu đổ bêtông đồng nghĩa với việc có mạch ngừng. Vị trí mạch 

ngừng cho dầm sàn phải bố trí ở vị trí 1/3 – 2/3 nhịp cho mọi hƣớng đổ (song song hoặc 

vuông góc với dầm chính). 
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 + Mạch ngừng phải để phẳng vuông góc với trục của cấu kiện. Biện pháp giải 

quyết để cho bêtông giữa hai lớp ăn chắc với nhau là: làm vệ sinh mạch ngừng trƣớc khi 

đổ tiếp, tƣới nƣớc xi măng để tăng sự dính kết. Nếu muốn đặt mạch ngừng ở vị trí khác 

1/3 - 2/3 nhịp thì phải bố trí lƣới thép tăng cƣờng chịu lực cắt chỗ mạch dừng.. 

 - Do đổ bê tông khối lớn dễ phát sinh co ngót do nhiệt nên theo quy phạm có các biện 

pháp khắc phục nhƣ sau: 

 + Do các đài chống nhau bằng các giằng móng nên đổ bê tông đều tất cả các cấu 

kiện(nhƣ đài, giằng móng), đổ thành nhiều lớp với mỗi lớp có chiều dày phụ thuộc vào 

bán kính ảnh hƣởng của đầm, thƣờng <= 3/4hđầm (=0.5 - 0.75m với đầm loại trung). 

 + Chống phát sinh nhiệt bằng 3 cách: dùng phụ gia chống co ngót, dùng nƣớc lạnh 

trộn bê tông, dùng cốt liệu lớn nhƣ cuội sỏi thậm chí là đá hộc nhƣng vẫn phải đảm bảo 

điều kiện không ảnh hƣởng đến cốt thép, cách thứ 3 là sử dụng mạch ngừng ở các giằng 

đài ở 1/3 - 2/3 nhịp nhƣ đã đề cập ở trên. 

Từ đó ta chia phân khu bê tông thi công móng thành 2 phân khu.Nên khối lƣợng bê 

tông cho 1 phân khu là 249.354/2 = 124.68 m
3
. 

b. Tính toán chọn máy thi công. 

* Chọn xe vận chuyển bê tông: 

- Bê tông đài móng đƣợc cung cấp bằng xe vận chuyển bêtông thƣơng phẩm chọn 

theo mối quan hệ giữa khối lƣợng bê tông móng + đài và thời gian đổ bêtông  sao cho số 

xe cần thiết để đổ bê tông là ít nhất. Chọn xe vận chuyển bê tông thƣơng phẩm KAMAZ 

mã hiệu SB-92B có các thông số kỹ thuật sau: 

- Dung tích thùng trộn: 6 m
3 
 

- Dung tích thùng nƣớc: 0,75 m
3
 

- Ô tô cơ sở: KAMAZ - 5511 

- Công suất động cơ: 40 KW  

- Tốc độ quay của thùng trộn:9–14,5vòng/phút 

- Độ cao đổ vật liệu vào: 3,5  m  

- Thời gian đổ bêtông ra: 10 phút  

- Trọng lƣợng xe: 21,85 T 

- Vận tốc trung bình: 60 km/h 

Trạm trộn cách công trình 10 km. Ta có chu kỳ làm việc của xe: 

Tck = T nhận + 2.Tchạy + Tđổ + Tchờ. 

 Trong đó: 

  Tnhận = 10 phút 

  Tchạy  = (10/60)x60 = 10 phút. 

  Tđổ    = 10 phút. 

  Tchờ   = 5 phút. 

 Tck = 10 + 10.2 +10 + 5 = 45 phút. 

Số chuyến xe chạy trong 1 ca: 

   M = 
8 0.85 60

ckT
 = 

8 0.85 60

45
 = 9 (chuyến). 
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 Khối lƣợng bê tông 1 phân khu là 124.68 m
3
 nên cần 124.68/6=20.78 xe chở bê tông. 

Nhƣng mỗi xe 1 ca chạy đƣợc 9 chuyến nên cần 20.78/9=3xe. Vậy ta sử dụng 3 xe ô tô 

chở bê tông thƣơng phẩm trong 1 ca. 

* Chọn máy bơm bê tông. 

Cơ sở để chọn máy bơm bê tông: 

- Căn cứ vào khối lƣợng bê tông cần thiết của một phân đoạn thi công. 

- Căn cứ vào tổng mặt bằng thi công công trình. 

- Khoảng cách từ trạm trôn bê tông đến công trình  

Ta chọn máy bơm loại: BSA 1004E có các thông số kỹ thuật sau: 

+ Năng suất kỹ thuật:     30     (m
3
/h) 

+ Dung tích phễu chứa:  300    (lít) 

+ Công suất động cơ:      3.8     (kW) 

+ Đƣờng kính ông bơm: 180     (mm) 

+ Trọng lƣợng máy:        2.5     (T) 

+ Áp lực bơm:                 75      (bar) 

+ Hành trình pittông:       1000 (mm) 

Số máy bơm cần thiết : n = 
TN

V

tt .
 = 

124.68
0.61

30 8 0.85
 

 Vậy chỉ cần chọn 1 máy bơm là đủ. 

* Chọn máy đầm dùi: 

Chọn đầm dùi loại U-50, có các thông số kỹ thuật sau: 

+ Đƣờng kính thân đầm: d = 5 cm.   

+  Thời gian đầm bê tông: 30s 

  +  Bán kính tác dụng : 30 cm. 

  +  Chiều sâu lớp đầm: 25 cm. 

  +  Năng suất : ( 25  30 ) m
2
/h. 

  + Bán kính ảnh hƣởng: 60 cm. 

 Năng suất máy đầm: N = 2.h.r
2
.d.3600./(t1 + t2 ). 

  Trong đó: r – Bán ảnh hƣởng của đẩm r= 60 cm = 0,6 m 

        D – Chiều dày lớp bê tông cần đầm, d = 0.2 0.3. 

        t1 – Thời gian đầm bê tông. t1 = 30s. 

        t2 – Thời gian di chuyển đầm. t2 = 6s. 

        k – Hệ số sử dụng k = 0,85. 

   N= 2.0,85.0,6
2
.0,25.3600\(30+6) = 15,3 (m

3
/h). 

 Số lƣợng đầm cần thiết: n = V/(N.T) = 124.68/(15,3.8.0,85) = 1.2 lấy n=2. 

4.14.10.3 Tổ chức thi công bê tông đài giằng. 

Tra định mức dự toán xây dựng cơ bản với công tác  

Thành phần công việc: 
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Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống 

bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dƣỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 

Định mức nhân công cho 1m
3 

bê tông móng dùng bê tông thƣơng phẩm và đổ bằng bơm 

tự hành. Nhân công bậc 3/7.  

+ Với chiều rộng móng  250 cm. Định mức 0.85 công/m
3
. 

Mã hiệu định mức AF.31110 

+ Với chiều rộng móng > 250 cm. Định mức 1.21 công/m
3
. 

Mã hiệu định mức AF.31120 

Ta có bảng thống kê nhân công cho công tác bê tông đài giằng sau: 

Bảng 4-23. THỐNG KÊ NHÂN CÔNG CT BÊ TÔNG ĐÀI GIẰNG 

Cấu kiện 
Thể 

tích(m
3)

 

Định mức 

(công/m
3
) 

Mã hiệu 

định mức  

Số ngày 

công 

Tổng 

(công) 

Đài Đ.01 77.112 1.21 AF.31120 11.663 

31.73 

Đài Đ.02 103.68 0.85 AF.31110 11.016 

Đài Đ.03 39.204 1.21 AF.31120 5.9296 

Giằng G.01 13.776 0.85 AF.31110 1.4637 

Giằng G.02 13.86 0.85 AF.31110 1.4726 

 

4.14.11 CÔNG TÁC THÁO VÁN KHUÔN ĐÀI GIẰNG MÓNG 

4.14.11.1 Kỹ thuật thi công tháo ván khuôn đài giằng.  

 Bêtông móng đổ sau 36 giờ có thể tháo cốp pha để luân chuyển. Xem xét chất lƣợng bề 

mặt bêtông nếu có khuyết tật phải xử lý ngay. Với bêtông toàn khối thƣờng xảy ra hiện t-

ƣợng rỗ ở các mức độ, trắng mặt và nứt chân chim trên bề mặt. 

 - Rỗ bêtông do không đầm kỹ, nhất là lớp vữa bêtông giữa cốt thép chịu lực và ván 

khuôn (lớp bảo vệ), do vữa bêtông bị phân tầng khi vận chuyển, do vữa bê tông trộn 

không đều hoặc do cốp pha ghép không kín khít làm chảy mất vữa xi măng.  

  Biện pháp xử lý: 

   Với trƣờng hợp rỗ mặt (rỗ nhẹ) thì dùng xà beng, que sắt hoặc bàn chải sắt tẩy sạch các 

viên đá nằm trong vùng rỗ sau đó dùng vữa bêtông mác cao hơn mác thiết kế trát lại và 

xoa phẳng mặt.  

  Với trƣờng hợp rỗ sâu thì dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng 

rỗ, ghép cốp pha (nếu cần) và đổ bù bằng vữa bê tông mác cao hơn mác thiết kế. 

  Với trƣờng hợp rỗ thấu suốt có thể dùng vữa bêtông mác cao phụ gia trơng nở và dùng 

bơm áp lực lớn để bơm trát lại. 

 - Hiện tƣợng trắng mặt: Do không bảo dƣỡng hoặc bảo dƣỡng chƣa đủ. Xử lý bằng cách 

đắp bao tải, rải cát hoặc mùn ca lên bề mặt bêtông rồi tƣới nƣớc thƣờng xuyên trong vòng 

5 đến 7 ngày. 

 - Hiện tƣợng nứt chân chim do không cách ly bề mặt bêtông mới đổ khỏi tác động của 

nhiệt độ cao khiến cho hơi nƣớc thoát ra quá nhanh gây co ngót bêtông. Để khắc phục, 
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dùng nƣớc xi măng xử lý vết nứt và dùng bao tải ƣớt phủ lên bề mặt bêtông, bảo dƣỡng 

theo quy định. 

 Trình tự tháo dỡ đƣợc thực hiện ngƣợc lại với trình tự lắp dựng ván khuôn. 

4.14.11.2 Tổ chức thi công tháo ván khuông đài giằng. 

Số lƣợng nhân công cho công tác tháo dỡ ván khuôn đài giằng đƣợc thê hiện trong bảng. 

Lấy theo định mức 24-2005 nhƣ sau: 

 

Bảng 4-24. TK NHÂN CÔNG CHO CT THÁO DỠ VÁN KHUÔN ĐÀI GIẰNG 

Cấu kiện 
Diện tích 

(m
2
) 

Định 

mức 

(giờ/m
2
) 

Mã hiệu 

định 

mức  

Số giờ 

công 

Số ngày 

công 

Tổng 

(công) 

Đài Đ.01 115.92 0.26 5005e 30.139 3.767 

16.93 

Đài Đ.02 201.6 0.23 5005e 52.416 6.552 

Đài Đ.03 31.68 0.26 5005e 8.2368 1.030 

Giằng G.01 91.84 0.23 5001e 21.123 2.640 

Giằng G.02 92.4 0.23 5001e 21.252 2.656 

 

 Ta bố trí 1 tổ đội 10 ngƣời và thi công tháo ván khuôn đài giằng trong thời gian 2 ngày. 

 

 

4.14.12 CÔNG TÁC SAN NỀN TẦNG HẦM: 

   Sau khi tháo dỡ toàn bộ ván khuôn đài và giằng móng, tiến hành lấp đất, san nền đến 

cao trình đáy tầng hầm. Với khối lƣợng san lấp là 922.31m
3
. Theo định mức 24-2005- thi 

công lấp đất nền ta tính toán số công nhân tham gia san đất là 20 ngƣời và làm việc trong 

4 ngày: 

Ta có  

Bảng 4-25. tổng hợp khối lƣợng lao động phần ngầm sau: 

Tên công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

Lƣợng 

Định 

Mức 

Số 

Công 

Số 

Ngày 

Số  

Cn 

(Máy

) 

1 2 3 4 6 7 8 

Thi công ép cọc 100m 5244 2.48 130 65 10 

Thi công ép cừ 100m 1683.73 1.62 27.28 28 10 

Đào đất bằng máy 
100m

3
 2247.85 0.48 10 10 5 

Đào đất thủ công m
3
 519.08 0.62 320 10 32 

Phá bê tông đầu cọc m
3
 12.75 0.72 9.18 1 10 

Đổ bê tông lót móng m
3
 27.98 1.42 39.15 2 20 

Đặt cốt thép đài giằng T 18.479 6.35 117 6 20 

Ghép ván khuôn đài giằng 
100m

2
 875.39 38.28 335 10 34 
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Đổ bê tông đài giằng m
3
 124.5 0.033 2 2 10 

Tháo ván khuôn đài giằng 
100m

2
 875.39 0.23 33.86 4 10 

Lấp đất đến đáy sàn t.hầm 
100m

3
 

922.31 0.533 71.48 4 20 

 

4.14.12.2 AN TOÀN LAO ĐỘNG 

- Phổ biến kiến thức và an toàn lao động, nội quy của công trƣờng cho công nhân. 

- Trang bị đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Kiểm tra máy móc trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

- Chỉ đƣa máy móc vào công trƣờng khi đã đƣợc kiểm định. 

- Có hàng rào ngăn cách, biển báo, biển chỉ dẫn. 

- Kiểm tra thiết bị, máy móc, vệ sinh cá nhân, dụng cụ phòng hộ lao động, chỗ làm 

việc để tránh tai nạn xảy ra. 
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CHƯƠNG 9:THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN VÀ                       
HOÀN THIỆN 

4.15 TỔ HỢP VÁN KHUÔN. 
- Vì ta sử dụng ván khuôn định hình nên ta phải tổ hợp ván khuôn để dễ dàng ghép và đi 

thuê ván khuôn. Nếu ta thuê theo diện tích thì diện tích ván khuôn ghép đƣợc sẽ bé hơn 

rất nhiều so với diện tích ta đi thuê, điều này gây nên sự thiệt hại về kinh tế. Do đó ta lấy 

tầng điển hình đó là tầng 4 để tổ hợp ván khuôn 

Sử dụng ván khuôn thép để làm ván khuôn cho tất cả các cấu kiện. 

Bộ ván khuôn bao gồm : 

+ Các tấm ván khuôn chính và các tấm góc (trong và ngoài). Ván khuôn này đƣợc chế tạo 

bằng tôn dày 3-5 mm 

 + Các phụ kiện liên kết: móc kẹp chữ U, chốt chữ L. 

 + Thanh chống kim loại. 

- Ƣu điểm của bộ ván khuôn kim loại: 

+ Có tính "vạn năng" đƣợc lắp ghép cho các đối tƣợng kết cấu khác nhau: móng khối lớn, 

sàn, dầm, cột, bể ... 

+ Trọng lƣợng các ván nhỏ, thích hợp cho việc vận chuyển lắp, tháo bằng thủ công. 

Ta có bảng thống kê khối lƣợng ván khuôn cho tầng điển hình nhƣ sau: 

 

 

4.15.1 Ván khuôn cột. 
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Hình 4-25. Ván khuôn cột 

 

 

 

 

 

Ta có bảng thống kê khối lƣợng ván khuôn cột cho từng tầng nhƣ sau: 

Bảng 4-26. THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN CỘT 
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Tầng Cấu kiện Mã hiệu 

Kích thƣớc 
Số 

lƣợng Sl.Cấu 

kiện 

Tổng 

số/tầng Dài 

 (mm) 

Rộng(m

m) 

Cao(m

m) 
(Tấm) 

Hầm 

           C  

(500x1000) 

 

F133-2012 1200 200 55 28  

36 

 

1008 

F133-1012 1200 100 55 4 144 

T1255 1200 55 - 8 288 

T1 
C 

(500x1000) 

F133-2018 1800 200 55 28 

36 

1008 

F133-1018 1800 100 55 4 144 

T1855 1800 55 - 8 288 

T2 
C 

 (500x1000) 

F133-2015 1500 200 55 28 

36 

1008 

F133-1015 1500 100 55 4 144 

T1555 1500 55 - 8 288 

T3-T5 
C 

(450x950) 

F133-2015 1500 200 55 24 

36 

864 

F133-1515 1500 150 55 4 144 

T1555 1500 55 - 8 288 

T6-T8 

C 

 (400x900) 

 

F133-2015 1500 200 55 24 

36 

864 

F133-1015 1500 100 55 2 72 

T1555 1500 55 - 8 288 

T9-T11 

C 

 (350x850) 

 

F133-2015 1500 200 55 12 

36 

432 

F133-1515 1500 150 55 16 576 

T1555 1500 55 - 8 288 

 

4.15.2 KIỂM TRA ỔN ĐỊNH VÁN KHUÔN. 

4.15.2.1  Ván khuôn cột. 

- Thiết kế ván khuôn cho cột của tầng điển hình bao gồm cột  

500x1000   

- Chiều cao cột : 2.6 (m). 

- Tổ hợp ván khuôn theo phƣơng đứng từ các tấm ván: 200x1500, 

100x1500 và 4 góc ngoài 1500x55. 

a. Xác đ ị nh tả i trọ ng tác dụng lên ván khuôn. 

Các tải trọng tác dụng lên ván khuôn đƣợc lấy theo tiêu chuẩn 

thi công bêtông cốt thép TCVN 4453-95. Ván khuôn cột chịu tải 

trọng tác dụng ngang của hỗn hợp bê tông mới đổ và tải trọng động 

khi đổ bêtông bằng ống vòi. 

+ Áp lực ngang tối đa của vữa BT mới đổ xác định theo công 

thức (ứng với phƣơng pháp đầm dùi). 

   tcq1 = h. = 2400x0.75 = 1800 (Kg/m
2
) 

Hình 4-26. Bố trí ván khuôn cột 
ttq1  = hn .. =1.3x2400x0.75 = 2340 (Kg/m

2
) 

Với H = 1.5r = 1.5x50 = 75cm= 0.75m (r = 50 cm: bán kính hoạt động của đầm 

dùi). 

+ Mặt khác khi đổ BT bằng ống vòi thì tải trọng ngang tác dụng lên ván khuôn là:  
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s¬ ®å tÝnh v¸n khu«n cét

q

    tcq2  = Pđổ = 600 (Kg/m
2
) 

     ttq2  = n.Pđổ = 600 x1.3 = 780 (KG/m
2
) 

 Tải trọng ngang tác dụng lên  ván khuôn là: 

tcq  = 1800 + 600 = 2400(Kg/m
2
) 

ttq = 2340 + 780 = 3120 (Kg/m
2
) 

Tải trọng ngang tác dụng lên mặt 1 ván khuôn cột có tiết diện 200x1500 là: 

   q = 0.3ttq  = 3120x0.3= 936 (kG/m) 

b. Tính khoả ng cách giữa các gông cộ t. 

 

  Gọi các khoảng cách giữa các gông cột là lg, coi ván 

Hình 4-27.   
khuôn cạnh cột nhƣ dầm liên tục với các gối tựa là gông 

cột. Mô men trên nhịp dầm liên tục là: 

   Mmax= 
10

2

gql
 

Khoảng cách giữa các gông cột chọn theo điều 

kiện bền nhƣ sau: 

      

10. .

10 2100 4.42
99.58( )

9.36

g

M RW
R l

W q

cm

 Trong đó:   

+ R- Cƣờng độ của ván khuôn kim loại, R=2100 

kg/cm
2
. 

+ W- Mô men kháng uốn của ván khuôn 200x1500: 

W = 4.42 cm
3
 

Chọn khoảng cách giữa các gông cột là lg = 50 cm. 

Gông cột dùng gông kim loại (gồm 4 thanh thép hình liên kết 

với nhau bằng các bu lông ).  

500 500 500 500 200300

M=23.4KN/m M=23.4KN/mM=23.4KN/m

19.5 19.5 19.519.5

q=936KN/m

 

c. Kiểm tra độ võng của ván khuôn cột. 

- Tải trọng dùng để tính võng của ván khuôn cột (Dùng giá trị tiêu chuẩn). 
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 q
tc 

= 2500 x 0.3 = 750 (Kg/m). 

- Độ võng của ván khuôn đƣợc tính theo điều kiện ổn định : 

                                        
4

128

tcq l
f

EJ
  

Trong đó:  

+ E: Mô đun đàn hồi của thép, E = 2.1x10
6 

Kg/cm
2
. 

+ J: Mô men quán tính của bề rộng ván J = 20.02 cm
4
. 

4

6

7.5 50
0.009

128 2.1 10 20.02
f cm  

- Độ võng cho phép: [f] = 
400

50

400

l
 = 0.125 cm 

 f < [f] do đó khoảng cách giữa các gông cột = 50 cm là bảo đảm. 

4.15.3 Ván khuôn sàn. 

 

Bảng 4-27. THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN SÀN  

Hình 

Dáng 
Mã hiệu 

Kích thƣớc Số lƣợng 

Dài (mm) Rộng(mm) Cao(mm) (Tấm) 

Tấm 

phẳng 

F133-3018 1800 300 55 2 

F088-2018 1800 200 55 20 

F088-1018 1800 100 55 36 

F133-3015 1500 300 55 468 

F088-2015 1500 200 55 92 

F088-1515 1500 150 55 72 

F133-3012 1200 300 55 132 

F088-2012 1200 200 55 22 

F088-1012 1200 100 55 12 

Góc trong 

T1815 1800 150 150 170 

T5515 1500 150 150 100 

T5512 1200 150 150 36 

T5507 750 150 150 4 
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b c d

9

8

7

6

10

a
 

 

Hình 4-28. Bố trí ván khuôn ½ sàn 3-10 

4.15.4 Ván khuôn dầm. 

Dầm trong công trình gồm 5 loại chính là dầm 300x600 (D1), 300x500 (D2), 220x400 

(D3), 200x350 (D4), 110x250(D5). Các tấm ván khuôn tổ hợp cho 5 loại dầm này nhƣ 

sau: 

+ Dầm D1-300x600:  

Ván đáy là 1 tấm ván khuôn có bề rộng 300. 

Ván thành trong tổ hợp từ 1 tấm rộng 300 và 2 tấm 150 (vì sàn dày 120). 

Ván thành ngoài tổ hợp từ 3 tấm rộng 300. 

+ Dầm D2-300x500: 

Ván đáy tổ hợp từ 1 tấm rộng 300.     

      Ván thành trong tổ hợp từ 2 tấm rộng 200. 

      Ván thành ngoài tổ hợp từ 2 tấm rộng 200. 

+ Dầm D3-220x400: 

Ván đáy tổ hợp từ 1 tấm rộng 200, còn lại chèn thêm bằng thanh gỗ 
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                        Ván thành trong tổ hợp từ 1 tấm rộng 300. 

      Ván thành ngoài tổ hợp từ 2 tấm rộng 200. 

+ Dầm D4-200x350: 

Ván đáy tổ hợp từ 1 tấm rộng 200.     

      Ván thành tổ hợp từ 1 tấm rộng 150 và 1 tấm rộng 100. 

+ Dầm D5-110x250: 

Ván đáy tổ hợp từ 1 tấm rộng 150.     

      Ván thành trong tổ hợp từ 1 tấm rộng 150. 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ghi chó v¸n khu«n dÇm

v¸n khu«n sµn

TÊM GãC DïNG CHO sµn

v¸n THµNH DÇM

B£T¤NG SµN

v¸n §¸Y DÇM

Xµ Gå NGANG §ì DÇM 30X70

Xµ Gå DäC

GI¸O Dì Xµ Gå SµN

Xµ Gå NGANG §ì V¸N SµN

THANH CHèNG V¸N §¸Y DÇM

THANH CHèNG Xµ Gå §ì §¸Y SµN

Xµ Gå DäC §ì Xµ Gå SµN

KÝCH §ÇU CéT

NÑP §øNG

11

12

2 3 14

10

7 5 6 13

8

 CHI TIÕT v¸n khu«n DÇM d1

 

Hình 4-29. Mặt cắt dầm D1 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ghi chó v¸n khu«n dÇm

v¸n khu«n sµn

TÊM GãC DïNG CHO sµn

v¸n THµNH DÇM

B£T¤NG SµN

v¸n §¸Y DÇM

Xµ Gå NGANG §ì DÇM 30X70

Xµ Gå DäC

GI¸O Dì Xµ Gå SµN

Xµ Gå NGANG §ì V¸N SµN

THANH CHèNG V¸N §¸Y DÇM

THANH CHèNG Xµ Gå §ì §¸Y SµN

Xµ Gå DäC §ì Xµ Gå SµN

KÝCH §ÇU CéT

NÑP §øNG

14

23 1 4

9

11

12

65
7

8

10

 CHI TIÕT DÇM BI£N

 

Hình 4-30. Mắt dầm D3 

 

Ta có bảng tổ hợp ván khuôn cho dầm nhƣ sau. 

Bảng 4-28. THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN DẦM  

Hình 

Dáng 
Mã hiệu 

Kích thƣớc 
Số 

lƣợng(/tầng) 

Dài (mm) Rộng(mm) Cao(mm) (Tấm) 

Tấm 

phẳng 

   F133-3018 1800 300 55 326 

   F088-1518 1800 150 55 12 

   F133-3015 1500 300 55 166 

F088-1515 1500 150 55 92 

F133-3012 1200 300 55 126 

F088-1512 1200 150 55 56 

F133-3009 900 300 55 24 

F088-2009 900 150 55 8 

Góc trong 

T1815 1800 150 150 2 

T5515 1500 150 150 96 

T5512 1200 150 150 52 

T5509 900 150 150 12 

T1515 1500 55 - 40 

T1215 1200 55 - 20 

T0615 600 55 - 20 

 

 

4.15.4.2 Ván khuôn dầm. 
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         Tính ván khuôn đáy dầ m. 

a. Tải trọng tác dụng lên ván đáy. 

Ván khuôn đáy dầm đƣợc tựa lên các thanh xà gồ 10x10cm. Các thanh xà gồ này tựa 

lên xà gồ chính, và các thanh xà gồ chính lại đƣợc tựa lên hệ cột chống. 

Tải trọng tác dụng lên ván đáy gồm: 

+ Trọng lƣợng ván khuôn: tcq1

 
= 20 Kg/m

2
. 

                                          ttq1 = 20x1.1 = 22 Kg/m
2
 

+ Trọng lƣợng của BTCT dầm ( cao h = 70 cm) 

                                    tcq2 = h. = 2500x0.7 = 1750 Kg/m
2
. 

 ttq2  = 1750x1.1 = 1925  Kg/m
2
 

+ Tải trọng do ngƣời và dụng cụ thi công: 

tcq3  = 250 Kg/m 
2
 

ttq3  = 250x1.3 = 325 Kg/m
2
 

+ Tải trọng do đổ bê tông:        tcq4 = 400 Kg/m
2
. 

 ttq4 = 400x1.3 = 520 Kg/m
2
. 

 Tải trọng tính toán trên 1m
2
 ván khuôn là: 

 tcq = 20 + 1750 + 250 + 400 = 2420 Kg/m
2
. 

 ttq  = 22 + 1925 + 325 + 520 = 2792 Kg/m
2
. 

b. Xác định khoảng cách xà gồ đỡ ván đáy dầm. 

  Coi ván khuôn đáy dầm nhƣ dầm liên tục kê lên các xà gồ gỗ. Gọi khoảng cách giữa 2 

xà gồ  là lxg.  Sơ đồ tính toán nhƣ hình vẽ:                        

Tải trọng trên 1m dài ván đáy dầm (b = 300mm) là:  

q=q
tt
.b=2792x0.3=837.6 kG/m  

 Tính toán khoảng cách giữa các xà gồ. Xuất phát từ điều kiện bền:  = 
W

M
  R = 2100 

kG/cm
2
. 

   Trong đó:     W: Mômen kháng uốn của ván khuôn bề rộng 300mm, W = 6.55cm
3
  

M:  Mô men trong ván đáy dầm M = 
10

2

xgql
 

10. . 10 6.55 2100
128.1( )

8.376
xg

W R
l cm

q
 

Vậy chọn khoảng cách giữa các thanh xà gồ là: l = 100cm < 128.1cm. 
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1000 1000 1000 1000

M=69.8KN/m M=69.8KN/mM=69.8KN/m

34.9 34.9 34.934.9

q=837.6KN/m

 

 

Hình 4-31. Bố trí xà gồ 

c. Kiểm tra ván khuôn đáy dầm: 

+ Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn trên 1m dài: 

 q
tc  

= 2420x0.3 = 726 kG/m. 

+ Độ võng của ván khuôn dầm đƣợc tính theo công thức: 

                                
4

128

tcq l
f

EJ
 

Trong đó:      E: Mô đun đàn hồi của thép; E = 2.1x10
6 

kG/cm
2
. 

J: Mômen quán tính của bề rộng ván J = 28.46cm
4
 

4

6

7.26 100
0.09

128 2.1 10 28.46
f cm   

+ Độ võng cho phép: [f] = 
400

100

400

l
 = 0.25 cm 

Ta thấy:  f < [f] do đó khoảng cách giữa các cây chống là 100 cm là bảo đảm. 

Tính ván khuôn thành dầ m. 

a. Tải trọng tác dụng lên ván thành. 

Dầm cao 700, sàn dày 120, chiều cao phía trong là : h’ = 700-120 = 580 mm 

- Ván khuôn thành dầm đƣợc tổ hợp từ 1 tấm ván khuôn có bề rộng 300 và 2 tấm rộng 

150. 

- Tải trọng tác dụng lên ván thành gồm: 

    + Áp lực ngang của bêtông mới đổ:  

  tcq1

 
= h. = 2400 x 0.75 = 1800 Kg/m

2
. 

         ttq1 = 1800 x 1.1 = 1980 Kg/m
2
. 

    + Tải trọng do đổ bê tông:   tcq1 = 400 Kg/m
2
 

tcq1 = 400 x 1.3 = 520 Kg/m
2
 

   Tải trọng tổng cộng trên 1m
2
 ván khuôn thành dầm. 

 q
tc 

= 1800+400 = 2200 kG/m
2 

 q
tt 

= 1980+520 = 2500 kG/m
2 
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b. Xác định khoảng cách nẹp đứng ván thành dầm. 

+ Coi ván khuôn thành dầm nhƣ dầm liên tục kê lên các nẹp đứng. Gọi khoảng cách 

giữa các nẹp này là ln. 

 

+ Xuất phát từ điều kiện bền: 

 = 
W

M
  R = 2100 kG/cm

2
. 

Trong đó: + W - Mômen kháng uốn của tấm ván thành, W= 4.42 cm
3
. 

                + M - Mô men trên ván thành dầm; M = 
10

2

nql
 

               
10 10 4.42 2100

60.9
25

xg

W R
l cm

q
 

          Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là l = 60cm. 

600 600 600 600

M=37.5KN/m M=37.5KN/mM=37.5KN/m

75 75 7575

q=2500KN/m

 

Hình 4-32. bố trí xà gồ ván thành dầm 

c. Kiểm tra ván khuôn thành dầm: 

+ Độ võng của ván khuôn đƣợc tính theo công thức: 

           
4

128

tcq l
f

EJ
 

Trong đó: E - Môđun đàn hồi của thép, E = 2.1x10
6 

kG/cm
2
. 

J - Mô men quán tính ván thành dầm: J = 28.46+2x17.63 = 63.72cm
4
 

4

6

22.00 80
0.008

128 2.1 10 63.72
f cm  

+ Độ võng cho phép: [f] = 
60

0.15
400 400

l
cm  

Ta thấy: f < [f] do đó khoảng cách giữa các nẹp đứng bằng 60 cm là bảo đảm. 

d. Tính toán tiết diện thanh nẹp đứng: 

 Thanh nẹp đứng đƣợc coi nhƣ dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố đều từ áp lực ngang 

tác dụng lên ván thành truyền vào theo diện truyền tải có bề rộng b = 0.6m. Các gối tựa 
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của các thanh là các thanh chống (chống tại 2 điểm) ở trên và thanh giằng ngang ở dƣới. 

Nhịp tính toán của thanh là l = 70 cm. 

 + Tải trọng phân bố đều trên chiều dài thanh: 

  tcq  = 0.22x60 = 13.2Kg/cm. 

  ttq  = 0.25x60 = 15Kg/cm. 

 + Xác định tết diện thanh: 

- Điều kiện bền:
W

M
  [ ]. 

   Trong đó:    W = 
6

. 2hb
; M = 

8

. 2lq tt

. 

- Chọn trƣớc bề rộng thanh b =  6cm. 

 h ≥ 
].[8

..6 2

b

lq tc

 = 
26 13.2 70

8.2
8 6 120

(cm). 

 Vậy chọn tiết diện thanh nẹp đứng là 60x100. 

+ Kiểm tra điều kiện ổn định: 

- Độ võng đƣợc tính theo công thức dầm đơn giản: 

 f = 
EJ

lq tc

384

..5 4

 = 
4

5

5 13.2 70

384 10 500
 = 0.08 (cm) 

Trong đó:  

E = 10
5
 kg/cm

2
, J = 

12

. 3hb
= 

12

10.6 3

= 500 (cm
4
). 

- Độ võng cho phép: 

 f = 0.1 ≤ [f] = 
400

l
= 

400

70
= 0.175 (cm) 

 Vậy thanh nẹp đứng có tiết diện 60x100. 

q=128.2KN/m

600 600 600 600

M=5.76KN/m M=5.76KN/mM=5.76KN/m  

e. Tính toán tiết diện đà ngang đỡ dầm: 

 

- Dự kiến dùng đà ngang tiết diện: 80x100 (mm) 

+ Xác định tải trọng trọng tập trung lên đà ngang: 
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- Tải trọng trên 1m
2
 dầm là: 

 tcq = 2420 Kg/m
2
. 

 ttq  = 2792 Kg/m
2
. 

- Tải trọng tập trung tác dụng lên đà ngang nhip l = 1m 

P
tc
 = q

tc
x0.3x1 =2450x0.3x1 = 735 (Kg) 

P
tt
 = q

tt
x0.3x0.8 =2792x0.3x1 = 837.6 (Kg) 

    +  Kiểm tra điều kiện bền: 

][
W

M
 

W

M
 = 

4

Pl
x

1

133.3
= 

837.6 1.2

4 133.3
 = 1.88 KG/cm

2
 ≤ [ ] = 120 Kg/cm

2
 

Trong đó:  W = 133.3 (cm
3
), ( xà gồ tiết diện 8x10 cm ) 

          [ ] = 120 Kg/cm
2
  ( gỗ nhóm VI) 

 Đà ngang có tiết diện 80x100 (mm) và khoảng cách bố trí giữa các đà ngang l=1m 

đảm bảo về điều kiện bền. 

    + Kiểm tra điều kiện ổn định: 

- Độ võng đƣợc tính theo công thức dầm đơn giản: 

 f = 
EJ

lP

48

. 3

 = 
3

5

735 120
0.04( )

48 10 666.7
cm   

Trong đó:  

E = 10
5
 kg/cm

2
, J = 

12

. 3hb
= 

12

10.8 3

= 666.7 (cm
4
). 

- Độ võng cho phép: 

 f = 0.003 ≤ [f] = 
400

l
= 

400

120
= 0.3 (cm) 

 Vậy đà ngang đỡ dầm có tiết diện 80x100 khoảng cách bố trí giữa các đà l = 100 cm 

là đảm bảo điều kiện về ổn định. 

- Sơ đồ tính đà ngang đỡ dầm: 

 

q=128.2KN/m

800 800 800 800

M=85.25KN/m M=85.25KN/mM=85.25KN/m

Ptt=837.6KN/m

 

4.15.4.3 Ván khuôn sàn. 
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   Ván khuôn sàn là các tấm ván khuôn kim loại đƣợc chống bằng giáo PAL kết hợp với 

cột chống đơn. Giáo PAL là khung tam giác cấu tạo gồm ống đứng, ống ngang và ống 

chéo. Bốn khung giáo PAL đƣợc liên kết với nhau nhờ khớp nối và các thanh giằng để 

tạo thành một chuồng giáo. Mỗi chuồng giáo có bề rộng 1.2m, nên ta chọn bố trí khoảng 

các giữa các xà gồ ngang, dọc là 1.2m (những vị trí không đủ khoảng cách để bố trí 

chuồng giáo thì sử dụng cột chống đơn. 

Hệ thống ván khuôn sàn gồm có các tấm ván khuôn kim loại kê trên các xà gồ lớp 1, 

các thanh xà gồ lớp 1 kê lên xà gồ lớp 2, xà gồ lớp 2 dựa trên giá đỡ của hệ giáo PAL 

a. Kiể m tra ván khuôn sàn. 

   + Xác định tải trọng: 

- Sàn điển hình là sàn bêtông cốt thép, dày 120 mm, sử dụng các tấm ván khuôn 300 

x 1200 tổ hợp cho các ô sàn. Các khu vực thừa thiếu có thể gia cố thêm bằng ván 

khuôn gỗ.       

- Trọng lƣợng ván khuôn : 

  q1
tc
 = 20 Kg/m

2
 

  q1 
tt
 = q

tc
x1.1 =  22 Kg/m

2
    

- Trọng lƣợng bê tông cốt thép sàn dày 120 mm : 

  q2
tc
 = h = 2500x0.12 = 300 Kg/m

2 

q2
tt
 = q2

tc
x1.1 = 300x1.1 = 330 Kg/m

2
 

- Tải trọng do ngƣời và dụng cụ thi công:  

q3
tc
 = 250 Kg/m

2 

q3
tt
 = q2

tc
x1.3 = 250x1.3 = 325 Kg/m

2
 

- Tải trọng do chấn động khi đổ bê tông:  

q4
tc
 = 400  Kg/m

2 

q4
tt
 = q2

tc
x1.3 = 400x1.3 = 520 (Kg/m

2
) 

- Tổng  tải trọng đứng phân bố tác dụng trên  ván khuôn là: 

q
tc
 = 20 + 300 + 250 + 400 = 970 (Kg/m

2
) 

q
tt
 = 22 +330 + 325 + 520 = 1197 (kG/m

2
) 

+ Coi ván khuôn sàn nhƣ dầm liên tục kê lên các xà gồ phụ.  Sơ đồ tính toán nhƣ hình 

vẽ: 

q=359.1KG/m

1200 1200 1200 1200

M=51.71KN/m M=51.71KN/mM=51.71KN/m  
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Hình 4-33. Sơ đồ kiểm tra ván sàn 

     + Kiểm tra điều kiện bền: 

- Tải trọng phân bố trên 1m dài ván có chiều rộng 30 cm: 

q = q
tt
. B = 1197 x0.3 = 359.1 Kg/m = 3.591 Kg/cm 

- Kiểm tra điều kiện bền:  = 
W

M
  R 

  Trong đó: + R = 2100 Kg/cm
2
 , W = 6.55 cm

2
 

                   + M = 
10

2ql
  

 
10 10 6.55 2100

195
3.591

WR
l cm

q
 

 l   195 (cm) (1) 

 Vậy để đảm bảo đƣợc điều kiện bền cho ván khuôn  Chọn khoảng cách xà gồ đỡ 

ván sàn thoả mãn điều kiện (1). 

+ Kiểm tra điều kiện ổn định: 

- Dùng tải trọng tiêu chuẩn để tính độ võng của ván khuôn: 

q = q
tc
.b = 970x0.3 = 291 (Kg/m) = 2.91 (Kg/cm) 

- Độ võng của ván khuôn sàn đƣợc tính theo công thức: 

 f = 
EJ

lq tc

128

. 4

 = 
4

6

2.91

128 2.1 10 28.46

l
 = 3.8x10

-10
xl

4
 (cm) 

 Trong đó:  E = 2.1x10
6
 (Kg/cm

2
) 

   J = 28.46 cm
4
  (ván khuôn thép bề rộng 30cm) 

                        [f] = 
400

l
. 

 f = 3.8x10
-10

 xl
4
   [f] = 

400

l
   l  

10

3
10

3.8 400x
.  

                                             l  187 (cm) (2) 

  Vậy để đảm bảo đƣợc điều kiện ổn định ,chọn khoảng cách xà gồ đỡ ván sàn phải thoả 

mãn điều kiện (2). 

  KL: Ván sàn đƣợc bố trí trên hê thống xà gồ lớp 1, khoảng cách giữa các thanh xà gồ 

phải thoản mãn điều kiện (1) và (2).  l  187 (cm), Chọn l = 120 (cm). 

b. Tính toán kiể m tra thanh xà gồ  phụ ( xà gồ  lớp 1). 

- Chọn tiết diện thanh xà gồ ngang: chọn tiết diện bxh = 8x10cm, gỗ nhóm VI có R = 120 

kG/cm
2
 và E = 10

5
 kG/cm

2
. 

- Tải trọng tác dụng lên thanh xà gồ 

ngang: 

+ Xà gồ ngang chịu tải trọng phân bố trên 1 dải có bề rộng bằng khoảng cách giữa hai 

xà gồ ngang l = 120 cm. 
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q=718.8KG/m

1200 1200 1200 1200

M=86.265KN/m M=86.265KN/mM=86.256KN/m  

 

Hình 4-34. Sơ đồ tính xà gồ lớp 1 

+ Sơ đồ tính toán xà gồ ngang là dầm liên tục giản kê lên các gối tựa là các xà gồ dọc 

(xà gồ chính). 

      + Tải trọng phân bố lên xà gồ q=q
tt
x06

 
=1197x0.6= 718.8kg/m 

- Kiểm tra độ bền của thanh xà gồ ngang: 

     + Mô men kháng uốn của xà gồ ngang (bxh = 8x10 cm) 

2 2
3. 8.10

133.3
6 6

b h
W cm       

     + Kiểm tra điều kiện bền:
2 2

2. 7.188 120
76.4( / )

10. 10 133.3

q l
kG cm

W
 < Rgỗ =110 kG/cm

2
. 

    Vậy điều kiện bền của xà gồ 

ngang đƣợc thoả mãn. 

- Kiểm tra độ võng của thanh xà gồ ngang: 

     + Tải trọng dùng để tính võng của xà gồ ngang (dùng trị số tiêu chuẩn): 

 q
tc 

=970x0.6 = 582 kG/m. 

     + Độ võng của xà gồ ngang đƣợc tính theo công thức: 

  f = 
4.

128

tcq l

EJ
 

Trong đó: E -Mô đun đàn hồi của gỗ; E = 10
5 
kG/m. 

   J- Mômen quán tính của bề rộng ván J = 
3 38.10

666.7
12 12

bh
cm

4
. 

         
4

5

1 5.82 120
. 0.14

128 10 666.7

x
f cm

x
  

     + Độ võng cho phép: [f] = l/400 = 120/400 = 0.3 cm 

Ta thấy: f < [f] do đó xà gồ có tiết diện bxh = 8x10 cm là bảo đảm. 
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c.Tính toán kiể m tra thanh xà gồ  dọc ( xà gồ  lớp 2). 

Dự kiến dùng xà gồ lớp 2 có tiết diện 100x120 (mm), gỗ nhóm VI có R = 120 

Kg/cm
2
, E = 10

5
 Kg/cm

2
  

- Tải trọng tác dụng lên thanh xà gồ dọc: 

+ Xà gồ dọc chịu tải trọng phân bố trên 1 dải rộng bằng khoảng cách giữa hai đầu 

giáo Pal là l =120 cm. 

+ Sơ đồ tính toán xà gồ dọc là dầm đơn giản kê lên các gối tựa là các cột chống giáo 

Pal chịu tải trọng tập trung từ xà gồ ngang truyền xuống (xét xà gồ chịu lực nguy 

hiểm nhất). 

 + Tải tập trung tác dụng lên thanh xà gồ dọc là: 

 P = q.l1 + n.b.h. gỗ.l2 = 718.2x1.2 + 1.1x0.1x0.12x600x0.6 = 866.6 kG. 

+ Sơ đồ tính xà gồ lớp 2 nhƣ sau: 

P=866.6KG

1200 1200 1200 1200

M=103.99KN/m

600 600 600 600 600 600 600 600

M=103.99KN/m M=103.99KN/m  

Hình 4-35. Sơ đồ tính xà gồ lớp 2 

- Kiểm tra độ bền của thanh xà gồ dọc:  

              = 
W

M
  R = 110 kG/cm

2
. 

Trong đó: + W- Mômen kháng uốn của xà gồ dọc;W= 3
22

240
6

1210

6
cm

xbh
. 

 + M- Mômen trong thanh xà gồ dọc; M = 26700 kg/cm2 

225,111
240

26700
cm

W

M
 < Rgỗ = 120 kG/cm

2
. 

Yêu cầu về bền của thanh xà gồ dọc đƣợc thoả mãn. 

- Kiểm tra độ võng của thanh xà gồ dọc: 

     + Tải trọng tiêu chuẩn tập trung trên thành xà gồ:  

  P = q
tc
 .l + n.b. gỗ.l = 582.1,2 + 1,1.0,1.0,12.600.0,6 = 586,87 kG. 

     + Độ võng của xà gồ  đƣợc tính theo công thức: 

  f = 
EJ

Pxl

48

3

  



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

229 

Trong đó:  E - Mô đun đàn hồi của gỗ; E = 10
5 
kG/m. 

                  J - Mômen quán tính của bề rộng ván: J=
12

3bh
= 4

3

1440
12

1210
cm

x
 

cmf 147,0
1440.10.48

120.87,586
5

3

 

     + Độ võng cho phép: [f] = l/400 = 120/400 = 0,3 cm 

Ta thấy: f < [f] do đó xà gồ dọc có tiết diện bxh = 10x12cm là bảo đảm. 

4.16 TÍNH TOÁN KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC. 
Ta lấy 1 tầng điển hình để tính toán khối lƣợng ván khuôn, bê tông, cốt thép. Để tính 

toán khối lƣợng bê tông và diện tích ván khuôn ta kí hiệu các cấu kiện nhƣ hình vẽ: 

4.16.1 Khối lượng bê tông. 

Bảng 4-29. TÍNH KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG CỘT VÀ VÁCH 

Tầng Cấu kiện 

Kích thƣớc Thể 

tích 

(m
3
) 

SL.CK 
Tổng 

(m
3
) 

Tổng/Tầng 

 (m
3
) Dài 

   (m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Hầm 
C.01 0.5 1 2.3 1.15 36 41.40 

58.28 
VTM 2.11 4 8.44 2 16.88 

T1 
C.01 0.5 1 3.5 1.75 36 63.00 

80.72 
VTM 2.11 4.2 8.86 2 17.72 

T2 
C.01 0.5 1 2.6 1.30 36 46.80 

60.73 
VTM 2.11 3.3 6.96 2 13.93 

T3-T5 
C.01 0.45 0.95 2.6 1.11 36 40.01 

53.94 
VTM 2.11 3.3 6.96 2 13.93 

T6-T8 
C.01 0.4 0.9 2.6 0.94 36 33.70 

47.62 
VTM 2.11 3.3 6.96 2 13.93 

T9-T11 
C.01 0.35 0.85 2.6 0.77 36 27.85 

41.77 
VTM 2.11 3.3 6.96 2 13.93 

 

Bảng 4-30. TÍNH KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG DẦM 

Tầng 
Cấu 

kiện 

Kích thƣớc Thể 

tích 

(m
3
) 

SL.CK 
Tổng 

(m
3
) 

Tổng/Tầng 

(m
3
) Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Hầm 

D.01 7 0.3 0.7 1.47 18 26.46 

38.20 D.02 2.4 0.3 0.5 0.29 9 2.59 

D.03 4 0.22 0.4 0.35 26 9.15 

T1-T2 

D.01 7 0.3 0.7 1.47 18 26.46 

38.20 D.02 2.4 0.3 0.5 0.29 9 2.59 

D.03 4 0.22 0.4 0.35 26 9.15 
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T3-T10 

D.01 7 0.3 0.7 1.47 18 26.46 

42.29 

D.02 2.4 0.3 0.5 0.29 9 2.59 

D.03 4 0.22 0.4 0.35 26 9.15 

D.04 4 0.2 0.35 0.28 12 3.36 

D.05 2.2 0.11 0.25 0.06 12 0.73 

T11 

D.01 7 0.3 0.7 1.47 18 26.46 

38.20 D.02 2.4 0.3 0.5 0.29 9 2.59 

D.03 4 0.22 0.4 0.35 26 9.15 

 

Bảng 4-31. TÍNH KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG SÀN 

Tầng 
Cấu 

kiện 

Kích thƣớc 
Thể tích 

(m
3
) 

SL.CK 
Tổng 

(m
3
) 

Tổng/Tầng 

 (m
3
) DT 

 (m
2
) 

Dày 

(m) 

  T1-T2 
S1 25.86 0.12 3.10 14 43.44 

51.76 
S3 8.66 0.12 1.04 8 8.31 

T3-T10 

S1 25.86 0.12 3.10 2 6.21 

44.98 

S2 16.98 0.12 2.04 12 24.45 

S3 8.66 0.12 1.04 2 2.08 

S4 3.18 0.08 0.25 12 3.05 

S5 3.98 0.12 0.48 12 5.73 

S6 2.4 0.12 0.29 12 3.46 

T11 
S1 25.86 0.12 3.10 14 43.44 

51.76 
S3 8.66 0.12 1.04 8 8.31 

 

4.16.2 Khối lượng ván khuôn. 

Bảng 4-32. TÍNH KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN CỘT VÀ VÁCH 

Tầng Cấu kiện 

Kích thƣớc Diện 

tích 

(m
2
) 

SL.CK 
Tổng 

(m
2
) 

Tổng/Tầng (m
2
) Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Hầm 
C.01 0.5 1 2.3 3.45 36 124.2 

284.2 
VTM 20 4 80 2 160 

T1 
C.01 0.5 1 3.5 1.75 36 63 

231 
VTM 20 4.2 84 2 168 

T2 
C.01 0.5 1 2.6 3.9 36 140.4 

272.4 
VTM 20 3.3 66 2 132 

T3-T5 
C.01 0.45 0.95 2.6 3.64 36 131.04 

263.04 
VTM 20 3.3 66 2 132 

T6-T8 
C.01 0.4 0.9 2.6 3.38 36 121.68 

253.68 
VTM 20 3.3 66 2 132 

T9-T11 C.01 0.35 0.85 2.6 3.12 36 112.32 244.32 
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VTM 20 3.3 66 2 132 

 

Bảng 4-33. TÍNH KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN DẦM 

Tầng 
Cấu 

kiện 

Kích thƣớc 
Diện tích  

(m
2
) 

SL.CK 
Tổng 

(m
2
) 

Tổng/Tầng 

(m
2
) Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Hầm 

D.01 7 0.3 0.7 11.9 18 214.2 

344.04 D.02 2.4 0.3 0.5 2.64 9 23.76 

D.03 4 0.22 0.4 4.08 26 106.08 

T1-T2 

D.01 7 0.3 0.7 11.9 18 214.2 

344.04 D.02 2.4 0.3 0.5 2.64 9 23.76 

D.03 4 0.22 0.4 4.08 26 106.08 

T3-

T10 

D.01 7 0.3 0.7 11.9 18 214.2 

403.34 

D.02 2.4 0.3 0.5 2.64 9 23.76 

D.03 4 0.22 0.4 4.08 26 106.08 

D.04 4 0.2 0.35 3.6 12 43.2 

D.05 2.2 0.11 0.25 1.342 12 16.104 

T11 

D.01 7 0.3 0.7 11.9 18 214.2 

344.04 D.02 2.4 0.3 0.5 2.64 9 23.76 

D.03 4 0.22 0.4 4.08 26 106.08 

 

Bảng 4-34. TÍNH KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN SÀN 

Tầng Cấu kiện 
Diện tích  

(m
3
) 

SL.CK 
Tổng 

(m
2
) 

Tổng/Tầng  

(m
2
) 

T1-T2 
S1 25.86 14 362.04 

431.32 
S3 8.66 8 69.28 

T3-T10 

S1 25.86 2 51.72 

387.52 

S2 16.98 12 203.76 

S3 8.66 2 17.32 

S4 3.18 12 38.16 

S5 3.98 12 47.76 

S6 2.4 12 28.8 

T11 
S1 25.86 14 362.04 

431.32 
S3 8.66 8 69.28 

 

4.16.3 Khối lượng cốt thép. 

Bảng 4-35. TÍNH KHỐI LƢỢNG CỐT THÉP CỘT VÀ VÁCH 

Tầng Cấu kiện Tổng  KL/CK Tổng/Tầng 
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(m
3
) ( )  (Tấn) (Tấn) 

Hầm 
C.01 41.4 1 3.25 

5.24 
VTM 16.88 1.5 1.99 

T1 
C.01 63 1 4.95 

7.03 
VTM 17.72 1.5 2.09 

T2 
C.01 46.8 1 3.67 

5.31 
VTM 13.93 1.5 1.64 

T3-T5 
C.01 40.01 1 3.14 

4.78 
VTM 13.93 1.5 1.64 

T6-T8 
C.01 33.7 1 2.65 

4.29 
VTM 13.93 1.5 1.64 

T9-T11 
C.01 27.85 1 2.19 

3.83 
VTM 13.93 1.5 1.64 

 

Bảng 4-36. TÍNH KHỐI LƢỢNG CỐT THÉP DẦM 

Tầng Cấu kiện 
Tổng 

(m
3
) 

 

( ) 
KL/CK 

 (Tấn) 

Tổng/Tầng 

(Tấn) 

Hầm 

D.01 26.46 1 2.08 

3.00 D.02 2.59 1 0.20 

D.03 9.15 1 0.72 

T1-T2 

D.01 26.46 1 2.08 

3.00 D.02 2.59 1 0.20 

D.03 9.15 1 0.72 

T3-T10 

D.01 26.46 1 2.08 

3.32 

D.02 2.59 1 0.20 

D.03 9.15 1 0.72 

D.04 3.36 1 0.26 

D.05 0.73 1 0.06 

T11 

D.01 26.46 1 2.08 

3.00 D.02 2.59 1 0.20 

D.03 9.15 1 0.72 

 

Bảng 4-37. TÍNH KHỐI LƢỢNG CỐT THÉP SÀN 

Tầng Cấu kiện 
Tổng 

(m
3
) 

 

 

KL/CK 

 (Tấn) 

Tổng/Tầng  

(Tấn) 

Hầm   S 100 1 7.85 7.85 

T1-T2 
S1 43.44 1 3.41 

4.06 
S3 8.31 1 0.65 

T3-T10 
S1 6.21 1 0.49 

3.53 
S2 24.45 1 1.92 
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S3 2.08 1 0.16 

S4 3.05 1 0.24 

S5 5.73 1 0.45 

S6 3.46 1 0.27 

T11 
S1 43.44 1 3.41 

4.06 
S3 8.31 1 0.65 

 

4.16.4 Bảng tính khối lượng công tác hoàn thiện 

Bảng 4-38. TÍNH KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC XÂY TƢỜNG 

Tầng 
Cấu 

kiện 

Kích thƣớc Thể 

tích 

(m
3
) 

H.số 

giảm lỗ 

cửa 

SL.CK 
Tổng 

(m
3
) 

Tổng/Tầng 

(m
3
) Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

T1 
T1 7 0.22 3.5 5.39 0.7 9 33.96 

78.43 
T3 4 0.22 3.8 3.34 0.7 19 44.48 

T2 
T1 7 0.22 2.6 4.00 0.7 10 28.03 

65.54 
T3 4 0.22 2.9 2.55 0.7 21 37.51 

T3-T10 

T1 7 0.22 2.6 4.00 0.7 16 44.84 

     116.29 

T3 4 0.22 2.9 2.55 0.7 28 50.02 

T4 4 0.11 2.95 1.30 0.7 12 10.90 

T5 2.2 0.11 3.05 0.74 0.7 4 2.07 

T6 1.8 0.11 3.05 0.60 0.7 9 3.80 

T7 1.1 0.11 3.05 0.37 0.7 18 4.65 

T17 
T1 7 0.22 2.6 4.00 0.7 9 25.23 

54.05 
T3 4 0.22 2.6 2.29 0.7 18 28.83 

 

Bảng 4-39. TÍNH KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC TRÁT TƢỜNG 

Tầng Công việc 
Kí 

Hiệu 

Kích thƣớc Diện 

tích trát 

(m
2
) 

Số     

mặt 

trát 

Tổng 

(m
2
) 

Tổng/Tầng 

(m
2
) Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

T1 

Trát ngoài 
T1 7 0.22 3.5 24.50 4 98.00 

326.00 
T3 4 0.22 3.8 15.20 15 228.00 

Trát trong 
T1 7 0.22 3.5 24.50 9 220.50 

509.30 
T3 4 0.22 3.8 15.20 19 288.80 

T2 

Trát ngoài 
T1 7 0.22 2.6 18.20 4 72.80 

258.40 
T3 4 0.22 2.9 11.60 16 185.60 

Trát trong 
T1 7 0.22 2.6 18.20 16 291.20 

616.00 
T3 4 0.22 2.9 11.60 28 324.80 

T3-T10 

Trát ngoài 
T1 7 0.22 2.6 18.20 4 72.80 

258.40 
T3 4 0.22 2.9 11.60 16 185.60 

Trát trong 
T1 7 0.22 2.6 18.20 28 509.60 

1630.12 
T3 4 0.22 2.9 11.60 40 464.00 
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T4 4 0.11 2.95 11.80 24 283.20 

T5 2.2 0.11 3.05 6.71 24 161.04 

T6 1.8 0.11 3.05 5.49 24 131.76 

T7 1.1 0.11 3.05 3.36 24 80.52 

T11 

Trát ngoài 
T1 7 0.22 2.6 18.20 4 72.80 

239.20 
T3 4 0.22 2.6 10.40 16 166.40 

Trát trong 
T1 7 0.22 2.6 18.20 14 254.80 

462.80 
T3 4 0.22 2.6 10.40 20 208.00 

 

Bảng 4-40. TÍNH KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC TRÁT 

Tầng Công việc Cấu kiện Diện tích trát (m
2
) Tổng/Tầng (m

2
) 

Hầm 

Trát ngoài Tƣờng 96.80 

1610.20 
Trát trong 

Cột-Vách 455.64 

Dầm 293.56 

Sàn  473.80 

Tƣờng 290.40 

T1 

Trát ngoài Tƣờng 406.56 

2254.78 
Trát trong 

Cột-Vách 637.90 

Dầm 293.56 

Sàn  473.80 

Tƣờng 442.96 

T2 

Trát ngoài Tƣờng 319.44 

2117.54 
Trát trong 

Cột-Vách 701.69 

Dầm 293.56 

Sàn  473.80 

Tƣờng 329.06 

T3-T10 

Trát ngoài Tƣờng 319.44 

3509.97 
Trát trong 

Cột-Vách 701.69 

Dầm 379.63 

Sàn  786.56 

Tƣờng 1322.66 

T11 (Mái) 

Trát ngoài Tƣờng 319.44 

2490.71 
Trát trong 

Cột-Vách 701.69 

Dầm 701.69 

Sàn  438.84 

Tƣờng 329.06 

 

 

Bảng 4-41. TÍNH KHỐI LƢỢNG LÁT NỀN 

Tầng Cấu kiện 
Diện Tích 

(m
2
) 

SL.CK Tổng(m
2
) 

Tổng/Tầng 

(m
2
) 

Hầm     

T1-T2 

S.01 24.75 14 346.5 
416.26 

S.03 8.72 8 69.76 

T3-T10 S.01 24.75 2 49.5 367.84 
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S.02 15.46 12 185.52 

S.03 8.72 8 69.76 

S.04 3.89 12 46.68 

S.05 3.09 12 37.08 

S.06 2.4 12 28.8 

T11 
S.01 24.75 14 346.5 

416.26 
S.03 8.72 8 69.76 

 

Bảng 4-42. TÍNH KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC SƠN 

Tầng Công việc Cấu kiện Diện tích trát (m
2
) 

Tổng/Tầng 

 (m
2
) 

Hầm 

Sơn ngoài Tƣờng 96.80 

1610.2 
Sơn trong 

Cột-Vách 455.64 

Dầm 293.56 

Sàn  473.80 

Tƣờng 290.40 

T1 

Sơn ngoài Tƣờng 406.56 

2069.2 
Sơn trong 

Cột-Vách 406.56 

Dầm 406.56 

Sàn  406.56 

Tƣờng 442.96 

T2 

Sơn ngoài Tƣờng 319.44 

1942.46 
Sơn trong 

Cột-Vách 487.26 

Dầm 319.44 

Sàn  487.26 

Tƣờng 329.06 

T3-T10 

Sơn ngoài Tƣờng 487.26 

3743.82 
Sơn trong 

Cột-Vách 329.06 

Dầm 573.32 

Sàn  786.56 

Tƣờng        1566.92 

T11  

(Mái) 

Sơn ngoài Tƣờng 786.56 

 

3694.14 Sơn trong 

Cột-Vách        1566.92 

Dầm 329.06 

Sàn  438.84 

Tƣờng 573.32 

 

Bảng 4-43. TÍNH KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC TRÁT TƢỜNG 

Tầng 
Kí 

Hiệu 

Kích thƣớc Diện 

tích  
H.số lỗ 

cửa 
SL.CK 

Tổng 

(m
2
) 

Tổng/Tầng (m
2
) 

Dài(m) Cao(m) 

T1 

T1 7 3.5 24.5 0.3 1 7.35 

91.254 T2 2.4 3.8 9.1 0.3 4 10.944 

T3 4 3.8 15.2 0.3 16 72.96 

T2 
T1 7 2.6 18.2 0.3 2 10.92 

77.736 
T2 2.4 2.9 7.0 0.3 2 4.176 
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T3 4 2.9 11.6 0.3 18 62.64 

T3-T10 

T3 4 2.9 11.6 0.3 30 104.4 

160.398 
T5 2.2 3.05 6.7 0.3 12 24.156 

T6 1.8 3.05 5.5 0.3 12 19.764 

T7 1.1 3.05 3.4 0.3 12 12.078 

T11 
T2 2.4 2.9 7.0 0.3 2 4.176 

59.856 
T3 4 2.9 11.6 0.3 16 55.68 

 

4.17 PHƢƠNG ÁN THI CÔNG. 

4.17.1 Phân chia khu vực thi công. 

Do khối lƣợng các công tác không thể hoàn thành đƣợc trong một ngày do yêu cầu 

về tổ chức, về công nghệ cũng nhƣ về an toàn lao động. Chính vì vậy ta cần chia công 

trình thành nhiều phân đợt, phân đoạn để có thể đảm bảo tổ chức hợp lý, an toàn lao 

động, đồng thời đạt năng suất cao. 

4.17.1.1 Phân đợt thi công. 

Công trình đƣợc chia thành các đợt thi công. Mỗi tầng là một đợt thi công. 

4.17.1.2 Phân đoạn thi công.         

-Nguyên tắc phân chia công trình thành các phân đoạn thi công theo phƣơng pháp dây 
chuyền: 

- Số phân đoạn (m) trên một tầng phải đảm bảo để các tổ đội thi công liên tục, 

không chồng chéo. 

- Khối lƣợng công việc giữa các phân đoạn không đƣợc chênh lệch quá 25  để có 

thể xem khối lƣợng công việc của các phân đoạn là nhƣ nhau bằng cách tăng năng suất 

lao động. 

- Khối lƣợng mỗi công việc ở từng phân đoạn phải đảm bảo cho một tổ đội, máy thi 

công và cung ứng vật liệu hợp lý nhất. Theo kinh nghiệm thì với phƣơng pháp thi công 

nhà khung bê tông cốt thép toàn khối, để thỏa mãn điều kiện này thì diện tích mỗi phân 

khu nằm trong khoảng 100 200  m
2

  . 

- Chọn phân đoạn phải phù hợp với công nghệ, kiến trúc, kết cấu và ý đồ tổ chức sản 

xuất. 

- Công nghệ: phải đảm bảo công việc làm đạt chất lƣợng, khối lƣợng thi công phải 

gọn nhẹ dễ thực hiện, phù hợp với năng lực sản xuất định triển khai. 

- Kiến trúc: đảm bảo đƣợc thẩm mỹ, liên tục của đƣờng nét, ranh giới rõ ràng. 

- Kết cấu: đảm bảo những phần thi công xong kết cấu ổn định, nếu dừng không ảnh 

hƣởng đến khả năng chịu lực. 

- Tổ chức:sản xuất đảm bảo khối lƣợng công việc vừa với năng lực sản xuất và thời 

hạn thi công công trình. 

4.17.1.3 Mạch ngừng trong thi công bê tông toàn khối. 

 

- Trong thi công bê tông toàn khối, một trong những yếu tố quan trọng là phải thi 

công liên tục. Nhƣng không phải lúc nào ta cũng đổ bê tông liên tục đƣợc. Điều kiện để 

đổ bê tông liên tục là rải lớp vữa sau lên lớp vữa trƣớc còn chƣa ninh kết, khi đầm hai lớp 

sẽ xâm nhập vào nhau, khoảng cách thời gian giữa hai lần đổ nhỏ hơn thời gian ninh kết 

của xi măng (4-6h). 
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- Khi vì lí do kĩ thuật (kết cấu không cho phép đổ liên tục), hay vì lí do tổ chức ( 

không đủ điều kiện tổ chức đổ liên tục) ngƣời ta phải đổ bê tông có mạch ngừng (đổ lớp 

sau khi lớp trƣớc đã đông cứng). Thời gian ngừng giữa hai lớp rải ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng kết cấu tại điểm dừng, thời gian ngừng tốt nhất là khoảng từ 20-24h. Vị trí của 

mạch ngừng phải để ở nơi có lực cắt nhỏ, những nơi tiết diện thay đổi, ranh giới giữa 

những kết cấu nằm ngang và thẳng đứng. 

- Mạch ngừng bê tông (ranh giới giữa 2 phân đoạn) phải nằm trong đoạn 1/3 2/3 

nhịp dầm (đổ bê tông theo hƣớng dầm phụ). 

Tổng thể tích bê tông sàn cộng dầm của 1 tầng là 44.29+44.98 = 87.27m
3
. Ta sử 

dụng cần trục để đổ bê tông, ƣớc tính năng suất cần trục khoảng 20m
3
 trong 1 ca làm 

việc. Vậy ta chia mặt bằng thi công dầm sàn thành 87.27/20 = 4.36  4 phân khu. Ta chia 

mặt bằng tầng điển hình thành 4phân khu nhƣ hình vẽ sau 
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Hình 4-36. MẶT BẰNG PHÂN ĐOẠN CÔNG TRÌNH 
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Ta có bảng tính toán khối lƣợng các công tác cho từng phân đoạn nhƣ sau: 

 

Bảng 4-44.  TÍNH KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG DẦM, SÀN 1 PHÂN ĐOẠN 

Cấu kiện 
Kích thƣớc Thể tích 

(m
3
) 

SL.CK Tổng(m
3
) Tổng (m

3
) 

Dài(m) Rộng(m) Cao(m) 

D.01 7 0.3 0.7 1.47 4 5.88 

26.39 

D.02 2.4 0.3 0.5 0.36 4 1.44 

D.03 4 0.3 0.4 0.48 8 3.84 

D.04 4 0.2 0.35 0.28 4 1.12 

D.05 2.2 0.11 0.25 0.06 4 0.242 

 Diện Tích (m
2
) Dày(m)  

S.02 16.98 0.12 2.04 4 8.15 

S.03 8.66 0.12 1.04 2 2.08 

S.04 3.18 0.12 0.38 4 1.53 

S.05 3.98 0.08 0.32 4 1.27 

S.06 2.4 0.12 0.29 4 1.15 

 

 

Bảng 4-45. TÍNH KHỐI LƢỢNG CỐT THÉP DẦM, SÀN 1 PHÂN ĐOẠN 

Cấu 

kiện 

Kích thƣớc Thể 

tích 

(m
3
) 

KL/CK  Tổng(m
3
)  KL/CK 

(T) 

Tổng 

(T) 
Dài(m) Rộng(m) Cao(m) 

D.01 7 0.3 0.7 1.47 4 5.88 1 0.46 

2.10 

D.02 2.4 0.3 0.5 0.36 4 1.44 1 0.11 

D.03 4 0.3 0.4 0.48 8 3.84 1 0.30 

D.04 4 0.2 0.35 0.28 4 1.12 1 0.09 

D.05 2.2 0.11 0.25 0.06 4 0.24 1 0.02 

  Diện Tích (m
2
) Dày(m)   

S.02 16.98 0.12 2.04 4 8.15 1 0.64 

S.03 8.66 0.12 1.04 2 2.08 1 0.16 

S.04 3.18 0.12 0.38 4 1.53 1 0.12 

S.05 3.98 0.08 0.32 4 1.27 1 0.10 

S.06 2.4 0.12 0.29 4 1.15 1 0.09 

 

 

 

Bảng 4-46. TÍNH DIỆN TÍCH VÁN KHUÔN DẦM, SÀN 1 PHÂN ĐOẠN 

Cấu kiện 
Diện tích 

(m
2
) 

SL.CK 
Tổng 

(m
2
) 

Tổng / PĐ 

(m
2
) 

D.01 11.90 4 47.60 259.88 
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D.02 3.12 4 12.48 

D.03 4.08 8 32.64 

D.04 3.68 4 14.72 

D.05 3.41 4 13.64 

S.02 19.2 4 76.8 

S.03 9.6 2 17.2 

S.04 3.96 4 15.84 

S.05 4.84 4 19.36 

S.06 2.4 4 9.6 

 

Bảng 4-47. TÍNH KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG CỘT VÁCH 1 PHÂN ĐOẠN 

Cấu kiện 
Kích thƣớc Thể tích 

(m
3
) 

SL.CK 
Tổng 

(m
3
)/CK 

Tổng 

(m
3
) 

Dài(m) Rộng(m) Cao(m) 

C.01 1 0.5 2.6 1.3 7 9.1 
13.82 

V.01 5.88 0.22 3.3 4.27 1 4.72 

 

Bảng 4-48. TÍNH KHỐI LƢỢNG CỐT THÉP CỘT VÁCH 1 PHÂN ĐOẠN 

Cấu kiện 
Kích thƣớc Tổng Thể 

tích (m
3
) 

 KL/CK (kG) 
Tổng 

(T) 

Dài(m) Rộng(m) Cao(m) 

C.01 1 0.5 2.6 9.1 1 714.35 
1.085 

V.01 5.88 0.22 3.3 4.72 1 370.52 

 

Bảng 4-49. TÍNH KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN CỘT VÁCH 1 PHÂN ĐOẠN 

Cấu kiện 
Kích thƣớc Diện tích 

(m
2
) 

SL.CK 
Tổng/CK 

(m
2
) 

Tổng 

(m
2
) 

Dài(m) Rộng(m) Cao(m) 

C.01 1 0.5 2.6 3.9 7 27.3 
47.43 

V.01 5.88 0.22 3.3 20.13 1 20.13 

 

 

Bảng 4-50. THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG LAO ĐỘNG PHẦN THÂN CHO 1 PHÂN 

ĐOẠN 

Phần Thân 

CÔNG TÁC ĐV KHỐI LƢỢNG ĐỊNH MỨC KÝ HIỆU SỐ CÔNG NGÀY  SỐ CN  

Cốt thép cột, vách T 1.084 8.48 AF.61431 9.19 1 10  

Ván khuôn cột, vách 100m
2
 47.43 38.28 AF.82100 18.16 1 20  
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Bê tông cột, vách m
3
 13.82 1.33 AF.22210 18.38 1 19  

Tháo ván khuôn cột, vách 100m
2
 47.43 4.8 AF.82111 2.28 1 5  

Ván khuôn dầm sàn 100m
2
 259.88 11.32 AF.82311 29.42 1 30  

Cốt thép dầm sàn T 2.1 9.1 AF.61531 19.11 1 20  

Bê tông dầm sàn m
3
 26.39 2.56 AF.22310 67.56 1 5  

Tháo ván khuôn dầm sàn 100m
2
 259.88 5.66 AF.82311 14.71 1 15  

Phần Hoàn Thiện 

Xây tƣờng m
3
 36.2 2.37 AE.22110 85.79 8 10 

Lắp khuôn cửa m 77.45 0.25 AH.32211 19.36 2 10 

Lắp thiết bị điện nƣớc lần 1      4 5  

Trát trong m
2
 308.66 0.2 AK.21220 61.73 6 10  

Sơn trong m
2
 308.66 0.042 AK.84111 12.96 3 4  

Ốp - Lát nền m
2
 131.78 0.17 AK.51240 22.40 2 11  

Lắp cửa m
2
 77.45 0.25 AH.32111 19.36 4 5  

Lắp thiết bị điện nƣớc, vệ sinh      4 5  

Trát ngoài m
3
 69.3 0.26 AK.21121 18.02 2 10  

Sơn ngoài m
2
 69.3 0.046 AK.21123 3.19 1 4  

4.18 TÍNH TOÁN CHỌN MÁY THI CÔNG. 
- Ván khuôn, cột chống đƣợc vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp. 
- Bê tông cột, dầm, sàn đƣợc đổ bằng cần trục tháp. 
- Vật liệu rời nhƣ vữa, cửa và các vật liệu phụ các đƣợc vận chuyển bằng vận thăng 

4.18.1 Chọn cần trục tháp. 

- Cần trục đƣợc chọn hợp lý là đáp ứng đƣợc các yêu cầu kỹ thuật thi công công trình, 

giá thành rẻ.  

- Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn cần trục là: mặt bằng thi công, hình 

dáng kích thƣớc công trình, khối lƣợng vận chuyển, giá thành thuê máy. 

   Chọn 1 cần trục tháp có đối trọng trên cao đặt cố định tại giữa công trình. 

4.18.1.1 Các thông số để lựa chọn cần trục: 

+ Chiều cao nâng vật: Hyc = hct+hat+ hck+ ht   

Trong đó : 

       hct : chiều cao công trình, hct= 39.7m.     

       hat :  khoảng cách an toàn, lấy trong khoảng 0.5 1m . Lấy hat=1m 

       hck : chiều cao của cấu kiện hay kết cấu đổ BT hck=1.5m 

       ht   : chiều cao của thiết bị treo buộc lấy ht= 1.5m 

     Vậy : Hyc= 39.7 + 1+ 1.5 + 1.5 = 43.7m 

+ Bán kính nâng vật: 

  Việc tính toán bán kính phục vụ phụ thuộc vào vị  trí đặt cần trục tháp. Vị  trí 
đặt cần trục vừa phải đảm bảo yêu cầu lúc đang thi công đồng thời cũng phải thuận 
lợi cho việc tháo cần trục khi công trình đã hoàn thành. Ta chọn loại cần trục 
tháp cố đị nh. Vị  trí của cần trục cũng đồng thời phải thoả mãn điều kiện: tầm hoạt 
động của tay cần bao quát toàn bộ công trình và khoảng cách từ trọng tâm cần 
trục tới mép ngoài của công trình đƣợc xác đị nh bởi: 
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dgAT

c ll
r

A
2

           
Trong đó: 
rc   : chiều rộng của chân đế = 5.0m 
LAT:khoảng cách an toàn=1m 
Ldg : Chiều rộng dàn giáo+khoảng lƣu không để thi công=1.2+0.3=1.5m 
                                                   A=2.5+1+1.5=5 (m) 

Ta đặt cần trục ở giữa công trình nên bán kính nâng vật yêu cầu là:                                                              

2

2

2
AB

L
Ryc   

Trong đó:  L: Chiều dài tính toán của công trình L = 32 m 

B: Chiều rộng công trình B = 16.4m. 

A: Khoảng cách từ tâm cần trục tháp đến mép công trình. 

  

2
232

16.4 5 26.72
2

ycR m  

+ Trong1 ca làm việc phải nâng đủ lƣợng bê tông lớn nhất của 1 phân khu: 

 Qyc = 26.39x2.5 = 66T 

Căn cứ vào các thông số yêu cầu đã tính đƣợc với công trình này ta chọn cần trục tháp 

đối trọng trên thay đổi tầm với bằng xe con chạy trên tay cần cố định có mã hiệu 

TOPKIT FO/23B của hãng POTAIN có các thông số kĩ thuật nhƣ sau : 

 - Hmax = 48.5m 

 - Rmax = 35m,  Qmax = 12 T 

 - Rmin = 2.9m,  Qmin = 2,5T 

 - Vnâng – hạ = 50 m/phút = 0.83m/s;  

           - Vxe con = 58 m/phút = 0.96m/s;  

           - Vquay = 58 rad/ phút = 0.306 (rad/s).  

           - Khoảng cách đối trọng so với tâm quay: r = 8.5m. 

           - Kích thƣớc chân đế : 5x5m              

4.18.1.2  Năng suất cần trục. 

Năng suất làm việc trong một giờ của cần trục tháp tính theo công thức :  

N = Q  n  ktt  ktg (T/h) 

Trong đó : 

 - Q: sức nâng của cần trục , lấy với Qmin  

Sử dụng thùng chứa bê tông dung tích 0,8 m
3
, do đó sức nâng nhỏ nhất của cần 

trục : Qmin = GBT + Gthung= 0,8.2,5+0,5 = 2,5 tấn  

 - ktt : Hệ số sử dụng tải trọng. ktt=0,6( nâng chuyển các cấu kiện khác nhau). 

 - ktg : Hệ số sử dụng thời gian. ktg =0,8. 

 n = 3600/Tck : số chu kỳ thực hiện trong 1 giờ.  

với 
n

i

ick tET
1

. (thời gian thực hiện 1 chu kỳ) 

E: Hệ số kết hợp đồng thời các động tác. E=0,8. 

       ti: Thời gian thực hiện thao tác i với vận tốc vi(m/s)  trên đoạn đƣờng di chuyển 
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               Si(m).     ti  = Si/Vi 

 Thời gian nâng hạ: tnh = 2x39.7/0.83 = 95.66 (s) 

 Thời gian quay cần (ứng với góc quay 90
0
 ) : tq = 1.63( )

2 0.306
s   

 Thời gian di chuyển xe con: txc = 
35

36.46( )
0.96

s  

 Thời gian treo buộc, tháo dỡ: tb =  60 (s). 

 tck= 0.8 x (95.66 + 2.1.63+36.46+60) = 156(s). 

 nck= 
3600

23.08
156

 lần/giờ. 

Năng suất : N = 2,5  23.08  0.6  0.8 = 27.69(T/h) 

Năng suất trong 1 ca : Nca = 8  27.69= 221.56 (T) > 66 (T) 

Vậy cần trục đƣợc chọn phục vụ thoả mãn các công tác thi công của công trình này. 

4.18.2 Chọn máy vận thăng. 
Công trình thi công hiện đại đòi hỏi phải có 2 loại vận thăng : 

 Vận thăng vận chuyển vật liệu.  
 Vận thăng vận chuyển ngƣời lên cao. 

4.18.2.1 Vận thăng nâng vật liệu. 
Nhiệm vụ chủ yếu của vận thăng là vận chuyển các loại vật liêu rời : vữa 

trát, vữa láng nền, gạch lát nền phục vụ thi công. Chọn thăng tải phụ thuộc: 
                  + Chiều cao lớn nhất cần nâng vật 
                  + Tải trọng nâng đảm bảo thi công 
                  + Khả năng cung ứng của thị trƣờng. 

- Xác định nhu cầu vận chuyển 

Khối lƣợng tƣờng xây trong 1 ca là: 36.2 m
3
. 

Theo định mức xây dựng cơ bản, 1m
3
 tƣờng xây cần 550 viên gạch, 0.29 m

3
 vữa. 1m

3
 có 

trọng lƣợng 2T  Tổng khối lƣợng là Q = 36.2x2 = 72.4 T/ca 

Chọn máy vận thăng: TP5(X953) có các thông số kĩ thuật nhƣ sau : 

+ Vận tốc nâng: v = 7 m/s. 

+ Sức nâng: 0.5 Tấn. 

+ Công suất động cơ: 1.5kW. 

+ Chiều dài sàn vận tải: l=5.7 m. 

+ Trọng lƣợng máy: 5.7 T 

+ Độ cao nâng: H=50m 

Năng suất máy vận thăng tính theo công thức: N = q  n  k1  k2  

Trong đó : 

k1 = 0.8 hệ số sử dụng máy vận thăng. 

k2 = 0.8 hệ số sử dụng thời gian. 

q = 0.5 (T) 

n = 3600 / Tck với Tck = t1 + t2 + t3 + t4  

 + t1 : thời gian  bốc dỡ , t1 = 4 phút = 240s 

 + t2 :  thời gian nâng, hạ , t2 = 2x60.4/7 = 17 s   

Tck = 240+17 = 257 s  
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Thay vào : n = 3600 / 257= 14 lƣợt/h. 

Vậy : N = 0.5x14x0.8x0.8 = 4.48(T/h)  

Năng suất trong 1 ca : Nca = 8x4.48 = 35.84(T). Vậy ta chọn 2 máy vận thăng này là 

thoả mãn yêu cầu làm việc. Bố trí vận thăng ở các vị trí nhƣ trên bản vẽ mặt bằng thi 

công, đảm bảo thuận tiện cho thi công. 

4.18.2.2 Vận thăng vận chuyển ngƣời. 

- Ngoài ra, để phục vụ giao thông lên tầng cao, ta còn sử dụng 1 vận thăng chở ngƣời 

PGX(800-16). Thông số chính của thang máy chở ngƣời là: 

 + Tải trọng nâng:       800kg 

 + Tốc độ nâng thiết kế:  16 m/s 

 + Độ cao nâng tối đa:     50 m 

 + Chiều dài cabin :         1.5 m/s 

 + Trọng lƣợng máy :      18.7 T 

           + Công suất động cơ:     3.1KW 

4.18.3 Chọn xe chở bê tông thương phẩm 

Khối lƣợng bê tông cần vận chuyển cho một phân khu lớn nhất là: 26.39 m
3
. Giả thiết 

bê tông đƣợc vận chuyển cách công trƣờng 15km. Dựa vào quãng đƣờng vận chuyển và 

khối lƣợng bê tông cần vận chuyển ta chọn xe ôtô vận chuyển có mã hiệu SB-92B có các 

thông số kĩ thuật sau: 

- Dung tích thùng trộn: q = 6m
3
. 

- Dung tích thùng nƣớc: q’ = 0.75 m
3
. 

- Công suất động cơ: 40 KW. 

- Tốc độ quay của thùng trộn: 9-14.5 vòng/phút. 

- Độ cao đổ vật liệu vào: 3.5 m. 

- Thời gian đổ bêtông ra: 6 phút. 

- trọng lƣợng xe: 21.85 Tấn 

- Vận tốc trung bình: 45 km/h. 

+ Thời gian cần thiết để hoàn thành công việc vận chuyển bê tông từ lúc lấy bê tông ở 

nhà máy đến khi đổ bê tông ra thùng chứa là: 

- Thời gian lấy bê tông từ nhà máy: 6 phút. 

- Thời gian vận chuyển bê tông trên đƣờng:15/45=0.333h=20 phút 

- Thời gian đổ bê tông ra: 6 phút. 

- Tổng thời gian :32’ = 0,533 h 

+ Số chuyến ôtô cần vận chuyển bê tông: n = 26.39x1.1/6 = 4.8 = 5chuyến. 

4.18.4 Chọn máy đầm bê tông. 

4.18.4.1 Chọn máy đầm dùi 

 Máy đầm dùi phục vụ công tác bê tông cột, lõi, dầm. Dựa vào chiều cao lớp đổ 

ta chọn máy đầm hiệu U50, có các thông số kỹ thuật sau: 

 + Đƣờng kính thân đầm : d = 5 cm. 
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 + Thời gian đầm một chỗ : 30 (s). 

 + Bán kính tác dụng của đầm : 30 cm. 

 + Chiều dày lớp đầm : 30 cm. 

Năng suất đầm dùi đƣợc xác đị nh :   P = 2.k.r0
2. .3600/(t1 + t2). 

Trong đó : P : Năng suất hữu ích của đầm. 

 K : Hệ số sử dụng máy k = 0,7 

 r0 : Bán kính ảnh hƣởng của đầm.  r0 = 0,3 m. 

 : Chiều dày lớp bê tông mỗi đợt đầm.   = 0,3 m. 

t1 : Thời gian đầm một vị  trí.  t1 = 30 (s). 

t2 : Thời gian di chuyển đầm.  t2 = 6  (s). 

                 P = 2.0,7.0,32.0,3.3600/(30 + 6) = 3.78  (m3/h). 

Năng suất làm việc trong một ca : N = k’.8.P = 0,85.8.3,78 = 26.67  (m3/h). 

Mà phân khu lớn nhất có khối lƣợng bê tông cột, dầm, vách là 26.34 m3. Vậy 

ta chọn 1 đầm dùi U50. 

4.18.4.2 Chọn máy đầm bàn       

Chọn máy đầm bàn phục vụ cho công tác thi công bê tông sàn. Khối lƣợng 

bê tông lớn nhất trong một ca là 26.39 m3. Chọn máy đầm U7, có các thông số 

kỹ thuật sau : 

 + Thời gian đầm một chỗ : 50 (s). 

 + Bán kính tác dụng của đầm : 20  30 cm. 

 + Chiều dày lớp đầm : 10  30 cm. 

 + Năng suất  5  7 m3/h, hay 28  39.2 m3/ca. 

Vậy ta cần chọn 1 máy đầm bàn U7. 

4.18.5 Chọn máy trộn vữa 

Chọn máy trộn vữa phục vụ cho công tác xây và trát tƣờng. 

- Khối lƣợng vữa xây cần trộn: Khối lƣợng tƣờng xây một tầng lớn nhất là: 

116.28/4=29.07m3 ứng với 1 phân đoạn thi công tầng điển hình. 

 Khối lƣợng vữa xây là: 29.07x0.29 = 8.43(m3). 

- Khối lƣợng vữa trát cần trộn: 

   Khối lƣợng vữa trát trong lớn nhất ứng với 1 phân đoạn tầng điển hình là : 

(1888.52/4)x0.03 =14.16 (m3). 

- Tổng khối lƣợng vữa cần trộn trong 1 ngày là : 8.43 + 14.16 =22.59(m3). 

Vậy ta chọn 1 máy trộn vữa SB-133, có các thông số kỹ thuật sau : 

 + Thể tích thùng trộn :  V = 100 (l). 

 + Thể tích suất liệu :   Vsl =  80  (l). 

 + Năng suất 3.2 m3/h, hay 25.6 m3/ca. 

 + Vận tốc quay thùng : v = 550  (vòng/phút). 
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 + Công suất động cơ : 4 KW. 

 

4.19  BIỆN PHÁP KĨ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN 

4.19.1 Kỹ thuật thi công cốt thép 

     + Cốt thép trƣớc khi gia công và trƣớc khi đổ bê tông cần đảm bảo:  

- Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp rỉ;  

- Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân 

khác không vƣợt quá giới hạn cho phép là 2% đƣờng kính. Nếu vƣợt quá giới 

hạn này thì loại thép đó đƣợc sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại;  

- Cốt thép cần đƣợc kéo, uốn và nắn thẳng.  

    + Cắt và uốn cốt thép 

Cắt và uốn cốt thép chỉ đƣợc thực hiện bằng các phƣơng pháp cơ học.  

Cốt thép phải đƣợc cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thƣớc cửa thiết kế. Sản phẩm cốt 

thép đã cắt và uốn đƣợc tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép từng 

loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kì để kiểm tra. 

    + Việc nối buộc cốt thép 

Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép đƣợc thực hiện theo quy định 

của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt 

ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt ngang đối 

với thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ.  

Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

a) Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lƣới thép cốt thép 

không đƣợc nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối 

với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở 

bảng 7;  

b) Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt 

thép có gờ không uốn móc;  

c) Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đƣờng kính 1mm;  

d) Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu).  

 

+Thay đổi cốt thép trên công trƣờng Trong mọi trƣờng hợp việc thay đổi cốt thép phải 

đƣợc sự đồng ý của thiết kế. Trƣờng hợp sử dụng cốp thép xử lí nguội thay thế cốt thép 

cán nóng thì nhất thiết phải đƣợc sự đồng ý của cơ quan thiết kế và chủ đầu tƣ.  

+ Vận chuyển và lắp dựng cốt thép 

Việc vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

a) Không làm hƣ hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép;  

b) Cốt thép từng thanh nên buộc thành từng lô theo chủng loại và số lƣợng để 

tránh nhầm lẫn khi sử  

c) Các khung, lƣới cốt thép lớn nên có biện pháp phân chia thành từng bộ phận 

nhỏ phù hợp với phƣợng tiện vận chuyển.  

Công tác lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau: 

a) Các bộ phận lắp dựng trƣớc, không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau:  

b) Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép không để biến dạng trong quá trình đổ bê 

tông.  

c) Khi đặt cốt thép và cốt pha tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì cốt pha chỉ 

đƣợc đặt trên các giao điểm của cốt thép, chịu lực và theo đúng vị trí quy định của 
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thiết kế .  

các con kê cần đặt tại các vị trí thích hợp tùy theo mật độ cốt thép nhƣng không lớn hơn 

1m một điểm kê. con kê có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép và đƣợc làm bằng 

các vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá hủy bê tông. Sai lệch chiều dày lớp bê 

tông bảo vệ so với thiết kế không vƣợt quá 3mm đối với lớp bê tông bảo vệ có chiều dày 

a nhỏ hơn 15mm và 5mm đối với lớp bê tông bảo vệ a lớn hơn 15mm.  

 Thi công cốt thép cột: 

Trƣớc khi lắp dựng thép cột tiến hành kiểm tra các trục đị nh vị  cột theo 

các chiều ngang, dọc và đánh dấu bằng sơn đỏ lên tƣờng hoặc sàn. 

Cốt thép cột đƣợc nối buộc. Khi nối buộc cốt thép Không đƣợc trùng quá 

50% mối buộc trên cùng một mặt cắt và phải đƣợc kiểm tra nghiệm thu trƣớc 
khi thi công phần tiếp theo. Chọn phƣơng án nối so le cốt thép cột ở hai mặt 
cắt khác nhau. 

Trƣớc khi lắp đặt cốt thép cần phải dụng các thiết bị  trắc đạc đị nh vị  sẵn 
tim, mốc, vạch xuống nền bê tông. Sau khi cố đị nh bằng buộc, điều chỉ nh 

cốt thép chủ cho đúng kích thƣớc theo thiết kế rồi mới buộc cốt đai. Sau khi 
lắp đặt cốt thép cho từng cấu kiện cột, sử dụng thiết bị  trắc đạc để kiểm tra lại 

vị  trí, tim cột, mép cột trƣớc khi nghiệm thu. 

Trong khi thi công lắp dựng cốt thép cột phải sử dụng giáo làm sàn thao 
tác. Chân giáo phải đƣợc neo vào sàn. Sàn thao tác phải chắc chắn, phải 

có lan can an toàn để công nhân có chỗ đứng và tựa vững chắc trong khi thi 
công. 

Buộc các râu thép chờ để liên kết giữa cột và tƣờng theo thiết kế. 

Cốt thép cột là cốt thép theo phƣơng đứng, hơn nữa chiều cao của thanh 

thép là lớn nên trong qua trình thi công lắp dựng cốt thép cột cần có biện 
pháp cố đị nh cốt thép theo phƣơng đứng. Cụ thể trong trƣờng hợp này sẽ sử 
dụng hệ thống cây chống thép đơn để văng chống theo hai phƣơng. 

 Thi công cốt thép vách thang máy: 

Cốt thép vách thang máy là cốt thép theo phƣơng đứng nên rất khó thi 

công. Khi thi công cần bố trí từng nhóm thợ từ 5 đến 7 ngƣời để dễ phối hợp. 

Khi lắp dựng  cốt thép, trƣớc tiên có thể lắp dựng sơ bộ từng khung vuông 
trƣớc ( Kích thƣớc từng ô có thể lấy bằng chiều dài thanh thép).(Đối với vách 

thang máy thì có thể dựng hệ khung chính tại các góc của vách thang máy 
). Sau đó dùng cột chống bằng thép, chống tạm để hệ khung cứng theo 

phƣơng đứng rồi tiếp tục lắp thép đan. 

Khi đan thép theo ô lƣới, dùng các thép d12 cắt sẵn bằng chiều dầy vách 

để buộc neo giữa hai lƣới thép. Khoảng cách giữa các neo  600mm. 

 Thi công cốt thép dầm:  

Thi công cốt thép dầm: vì có chiều dài và kích thƣớc dầm lớn: khối 
lƣợng thép cho một dầm rất lớn chính vì vậy không thể tổ hợp cốt thép dầm 
dƣới đất rồi cẩu lên đúng vị  trí đƣợc mà phải tổ hợp thép trên sàn và trên 

đúng vị  trí. 

Cẩu thép lên đúng vị  trí thi công. Sử dụng hệ sƣờn cứng gia công đị nh 

hình để kê thép chính của dầm, sau đó lồng cốt đai đã đƣợc gia công sẵn 
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vào, đị nh vị  tạm một vài vị  trí chính của cốt đai rồi tiến hành buộc cốt 
thép  đai vào cốt thép chủ. 

Khi đã hoàn thành khung chính của cốt thép dầm mới tiến hành buộc 

con kê. Việc buộc con kê bê tông phải thoả mãn chiều dầy lớp bê tông bảo vệ 
đã nêu ở trên và phải đảm bảo chiều dầy lớp bê tông bảo vệ là đều. Con kê 

phải đƣợc buộc cứng và không dị ch chuyển. 

Sau khi hoàn thành khung thép dầm, dùng con lăn, kết hợp với cẩu để 

dị ch chuyển cốt thép dầm vào đúng vị  trí. Trong quá trình dị ch chuyển 
đặc biệt chú ý tránh va chạm cốt thép vào thành cốp pha. 

 Thi công cốt thép sàn: 

Thi công lớp thép dƣới sàn: Việc lắp dựng lớp thép dƣới hoàn toàn tuân  
theo thiết kế và theo TCVN 4453-95.  

Sử dụng con kê bê tông với ô lƣới < 500x500 mm để đảm bảo thép sàn 
không bị  xệ sát xuống sàn cốp pha. 

Trong quá trình thi công buộc thép, do sợi thép dài khi vận chuyển có 

thể làm xô lệch các vị  trí  của cốt thép hoặc con kê, tổ chức lắp cốt thép  
theo kiểu cuốn chiếu và theo từng hƣớng. Tránh việc vận chuyển hoặc đi lại 

lên trên  vị  trí đã lắp dựng cốt thép. 

Khi thi công lớp thép trên sử dụng con kê bằng thép d12 tạo khoảng cách và mối liên kết 

giữa hai lớp cốt thép. 

4.19.2 Kỹ thuật thi công ván khuôn 

Chuẩn bị: 

  Ván khuôn phải đƣợc xếp đúng chủng loại để tiện sử dụng. 

  Bề mặt ván khuôn phải đƣợc cạo sạch bêtông và đất bám. 

Yêu cầu : 

 Đảm bảo đúng hình dạng, kích thƣớc kết cấu. 

 Đảm bảo độ cứng và độ ổn định. 

 Phải phẳng, khít nhằm tránh mất nƣớc ximăng. 

 Hệ giáo, cột chống phải kê trên nền cứng và dùng kích để điều chỉnh chiều cao cột 

chống. 

+Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốt pha đà giáo đƣợc tiến hành tại hiện trƣờng, 

kết hợp với việc đánh giá xem xét kết quả kiểm tra theo quy định . 

 

4.19.2.1 Lắp ván khuôn cột: 

  Ghép sẵn 3 mặt ván khuôn cột thành hộp. 

  Xác định tim cột, trục cột, vạch chu vi cột lên sàn để dể định vị. 

  Lồng hộp ván khuôn cột vào khung cốt thép, sau đó ghép nốt mặt còn lại. 

  Đóng gông cột: Gông cột gồm 2 thanh thép chữ U có lỗ luồn hai bulông. 

Các gông đƣợc đặt theo kết cấu thiết kế và sole nhau để tăng tính ổn định theo hai 

chiều. 
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  Dọi kiểm tra tim và độ thẳng đứng của cột. 

  Giằng chống cột: dùng hai loại giằng cột: 

 Phía dƣới dùng các thanh chống gỗ hoặc thép, một đầu tì lên gông, 1 đầu tì lên 

thanh gỗ tựa vào các móc thép dƣới sàn. 

 Phía trên dùng dây neo có kích điều chỉnh chiều dài, một đầu móc vào mấu thép, 

đầu còn lại neo vào gông đầu cột. 

4.19.2.2 Lắp ván khuôn dầm, sàn: 

 Lắp dựng hệ giáo PAL tạo thành hệ giáo với khoảng cách giữa các đầu kích đỡ xà gồ 

là 1,2m 

 Gác các thanh xà gồ lên đầu kích theo 2 phƣơng dọc và ngang, chỉnh kích đầu giáo, 

chân giáo cho đúng cao trình đỡ ván khuôn. 

 Lắp đặt ván đáy dầm vào vị trí, điều chỉnh cao độ, tim cốt và định vị ván đáy. 

 Dựng ván thành dầm, cố định ván thành bằng các thanh nẹp và thanh chống xiên. 

 Đặt ván sàn lên hệ xà gồ và gối lên ván dầm. Điều chỉnh và cố định ván sàn. 

4.19.2.3 Lắp ván khuôn vách lõi: 

  Ván khuôn vách, lõi đƣợc dựng lắp cùng ván khuôn cột, thi công từng tầng. 

  Sau khi dựng lắp cốt thép cho vách, lõi, tiến hành buộc các con kê vào thép dọc. 

  Dựng hệ giáo PAL phía trong lõi cứng để kê sàn công tác. 

    Lắp dựng ván khuôn mặt trong của lõi trƣớc, dùng các thanh nẹp bằng thép ống tạo 

mặt phẳng cho ván khuôn. Dùng các thanh chống giữa hai mặt đối diện, đầu các thanh 

chống phải tỳ lên các ống nẹp. 

   Lắp dựng ván khuôn mặt ngoài của lõi. Dùng các thanh ống nẹp cứng ván khuôn 

ngoài nhằm tạo mặt phẳng. Giữ ổn định ván khuôn bằng các thanh chống một đầu tỳ 

vào thanh nẹp, một đầu tỳ lên các móc thép trên sàn. 

    Để chống phình cho lõi, dùng các bulông giằng giữ hai mặt ván. Bulông có lồng một 

ống nhựa làm cữ ván khuôn. 

  Kiểm tra độ thẳng đứng của ván khuôn bằng máy kinh vĩ, điều chỉnh và cố định  trƣớc 

khi đổ bêtông. 

4.19.3 Kỹ thuật thi công bê tông. 

4.19.3.1 Nguyên tắc chung : 

 Thi công cột, dầm, sàn toàn khối bằng bêtông thƣơng phẩm chở tới chân công trình 

bằng xe chuyên dụng, để tránh phân tầng của bêtông thì khi vận chuyển thùng xe phải 

quay từ từ. 

 Thời gian vận chuyển và đổ, đầm bêtông không vƣợt quá thời gian bắt đầu ninh kết 

của vữa xi măng sau khi trộn. Do vậy bêtông vận chuyển đến nếu kiểm tra chất lƣợng 

thấy tốt thì cho đổ ngay. 



                  KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

SV:HÀ VĂN ĐOÀN                                                                     ĐỒ ẮN TỐT NGHIỆP 

250 

 Trƣớc khi đổ bêtông cần kiểm tra lại khả năng ổn định của ván khuôn, kích thƣớc, vị 

trí, hình dáng và liên kết của cốt thép. Vệ sinh cốt thép, ván khuôn và các lớp bêtông 

đổ trƣớc đó. Bắc giáo và các sàn công tác phụ trợ cho thi công bêtông. Kiểm tra lại 

khả năng làm việc của các thiết bị nhƣ cẩu tháp, ống vòi vo, đầm dùi và đầm bàn. 

 Phải tuân theo các nguyên tắc: Nếu đổ  bêtông từ trên cao xuống phải đổ từ chỗ sâu 

nhất đổ lên, hƣớng đổ từ xa lại gần, không giẫm đạp lên chỗ bêtông đã đổ. 

 Đổ bêtông đến đâu thì tiến hành đầm ngay đến đó. Với những cấu kiện có chiều cao 

lớn thì phải chia các lớp để đổ và đầm bêtông  và có phƣơng tiện đổ để tránh bêtông 

phân tầng. 

 Đánh mốc các vị trí và cao độ đổ bêtông bằng phƣơng pháp thủ công hoặc bằng dụng 

cụ chuyên dụng. 

 Đổ bêtông liên tục, nếu có mạch ngừng thì phải để đúng quy định cho dầm, cột. 

a. Công tác bê tông cột. 

     -Thi công đổ bê tông cột đƣợc tiến hành trƣớc.Bê tông sử dụng là bê tông 

thƣơng phẩm, vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp và thùng tôn,đƣa bê tông 

vào khuôn cột bằng ống cao su. Trƣớc khi đổ bê tông cột cần vệ sinh chân cột 

sạch sẽ, tƣới một lớp vữa xi măng vào chỗ nối chân cột để tăng liên kết giữa hai 

phần bê tông gián đoạn, kiểm tra lại độ ổn đị nh và độ thẳng đứng của cột lần cuối 

cùng trƣớc khi đổ bê tông. 

       -Bê tông đƣợc đổ thành nhiều lớp và tiến hành đầm xen kẽ, mỗi lớp dày 

khoảng 20 30cm thì ngắt lại, tiến hành đầm kỹ rồi mới tiếp tục mở cho bê tông 

chảy vào khuôn.Trong quá trình đổ và đầm cần gõ vào thành ván khuôn để 

bê tông lấp đầy vào khuôn, tránh tình trạng rỗ mặt bê tông. Cao trình đổ bê tông 

cột đến dƣới mép dầm khoảng 3 cm. 

b. Công tác bê tông dầm.  

      Bê tông dầm đƣợc đổ bằng cần trục tháp cùng lúc với bê tông sàn -Thi công 

đổ bê tông dầm sàn tiến hành đồng thời đổ bằng cần trục tháp. 

       Khi đổ bê tông dầm sàn cần chú ý đầm kỹ các vị  trí nút khung vì ở đây thép 

rất dày và bê tông khó vào hết các góc khuôn. Dùng đầm dùi để đầm dầm và 

đầm bàn để đầm mặt sàn. 

c.Công tác bê tông sàn. 

Bê tông dầm sàn B25 đƣợc đổ bằng cần trục tháp . 

- Trƣớc khi đổ bê tông phải kiểm tra độ sụt của bê tông và lấy mẫu thử để làm tƣ liệu 

thí nghiệm sau này.  

- Làm vệ sinh ván sàn cho thật sạch, sau đó dùng vòi xịt nƣớc cho ƣớt sàn và sạch các 

bụi bẩn do quá trình thi công trƣớc đó gây ra. 

- Bê tông phải đƣợc đầm kỹ, nhất là tại các nút cột mật độ thép rất dày. Với sàn để 

đảm bảo yêu cầu theo đúng thiết kế ta phải chế tạo các thanh cữ chữ thập bằng thép, 

chiều dài của cữ đúng bằng chiều dày của sàn để kiểm tra thƣờng xuyên trong quá trình 

đổ bê tông. 
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d. Đầm bê tông. 

Việc đầm bê tông phải đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhƣng phải đảm bảo sao cho sau khi đầm, 

bêtông đƣợc đầm chặt và không bị rỗ; 

- Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bêtông đuợc đầm kĩ. Dấu hiệu để 

nhận biết bêtông đã đƣợc đầm kĩ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa; 

- Khi sử dụng đầm dùi, bƣớc di chuyển của đầm không vƣợt quá 1,5 bán kính tác 

dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bêtông đã đổ trƣớc 10cm; 

- Khi cần đầm lại bêtông thì thời điểm đầm thích hợp là 1,5 giờ - 2 giờ sau khi đầm 

lần thứ nhất. Đầm lại bêtông chỉ thích hợp với các kết cấu có diện tích bề mặt lớn nhƣ sàn 

mái, sân bãi, mặt đƣờng ôtô... không đầm lại cho bê tông khối lớn. 

Phƣơng pháp đầm : 

  Đầm chấn động trong (đầm dùi) : 

 Đầm luôn phải để vuông góc với mặt bê tông, nếu kết cấu nằm nghiêng thì 

mới để đầm nghiêng theo. 

 Nếu bê tông đổ làm nhiều lớp, thì đầm phải cắm đƣợc 5÷10 cm vào lớp bê 

tông đã đổ trƣớc. 

 Chiều dày lớp bê tông để đầm không vƣợt quá 3/4 chiều dài của đầm. 

 Thời gian đầm phải tối thiểu, từ 15÷60 s 

 Khi đầm xong một vị trí, di chuyển sang vị trí khác phải nhẹ nhàng, rút lên 

hoặc tra đầm xuống từ từ. 

 Khoảng cách giữa hai vị trí đầm phải nhỏ hơn hai lần bán kính ảnh hƣởng 

của đầm, thƣờng lấy 1,5 ro. 

 Khoảng cách từ vị trí đầm đến ván khuôn là: 2d < l1  0,5ro; khoảng cách 

giữa vị trí đầm cuối cùng đến vị trí sẽ đổ bê tông tiếp theo là: l2  2ro 

  Trong đó:    d - đƣờng kính của đầm dùi 

ro - bán kính ảnh hƣởng của đầm   

  Đầm mặt (đầm bàn) 

 Chiều dày tác dụng của đầm mặt là 3÷35 cm, chiều dày tối ƣu là 3÷20 cm. 

 Phải khống chế thời gian đầm cho từng loại kết cầu và từng loại đầm 

 Khoảng cách giữa hai vị trí đầm liền nhau phải đƣợc chồng lên nhau một 

khoảng 3÷5 cm.  

 Việc đầm sẽ đƣợc tiếp tục cho đến tận khi bê tông không còn co ngót, một 

lớp mỏng vữa đã xuất hiện trên bề mặt và không còn thấy bong bóng khí nữa. 

Máy đầm rung sẽ không đƣợc sử dụng để dịch chuyển bê tông và sẽ đƣợc rút 

ra từ từ để ngăn ngừa khoảng rỗng. 

Bê tông sau khi đổ và đầm thì không đƣợc đi lại ở trên hoặc gây chấn 
động. Bê tông trƣớc khi đổ bị  đóng rắn cục bộ không đƣợc sử dụng và phải di 
chuyển khỏi hiện trƣờng. Đổ bê tông xong phải làm rào chắn phòng ngừa 

các phƣơng tiện giao thông đi vào. Có đèn báo ban đêm. 

e. Kỹ thuật bảo dƣỡng bêtông. 

- Sau khi đổ, bêtông phải đƣợc bảo dƣỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần 

thiết để đóng rắn và ngăn ngừa các ảnh hƣởng có hại trong quá trình đóng rắn của bêtông. 
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Mục đích của việc bảo dƣỡng bêtông là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đông kết 

của bêtông. Không cho nƣớc bên ngoài thâm nhập vào và không làm mất nƣớc bề mặt. 

Bảo dƣỡng bêtông cần thực hiện sau ca đổ từ 4 7 giờ. Hai ngày đầu thì cần tƣới cho 

bêtông 2giờ /1 lần, các ngày sau thƣa hơn, tùy theo nhiệt độ không khí. Cần giữ ẩm cho 

bêtông ít nhất 7 ngày. Việc đi lại trên bêtông chỉ đƣợc phép khi bêtông đạt cƣờng độ 

25kG/ cm
2
, tức 1 2 ngày với mùa khô, 3 ngày với mùa đông. 

- Bảo dƣỡng ẩm 

Bảo dƣỡng ẩm là quá trình giữ cho bêtông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và đóng rắn 

sau khi tạo hình. Phƣơng pháp và quy trình bảo dƣỡng ẩm thực hiện theo TCVN 5592 : 

1991 “ Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dƣỡng ẩm tự nhiên ”. 

Trong thời kì bảo dƣỡng, bêtông phải đƣợc bảo vệ chống các tác động cơ học nhƣ rung 

động, lực xung xích, tải trọng và các tác động có khả năng gây hƣ hại khác. 

 

f. Mạch ngừng thi công. 

+Yêu cầu chung 

Mạch ngừng thi công phải đặt ở vị trí mà lực cắt và mô men uốn tƣơng đối nhỏ, 

đồng thời phải vuông góc với phuơng truyền lực nén vào kết cấu. . 

+Mạch ngừng thi công nằm ngang: 

- Mạch ngừng thi công nằm ngang nên đặt ở vị trí bằng chiều cao cốp pha. 

- Trƣớc khi đố bêtông mới, bề mặt bêtông cũ cần đƣợc xử lí, làm nhám, làm ẩm và 

trong khi đổ phải đầm lèn sao cho lớp bêtông mới bám chặt vào lớp bêtông cũ đảm bảo 

tính liền khối của kết cấu. 

+Mạch ngừng thẳng đứng 

Mạch ngừng thi công theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều nghiêng nên cấu tạo 

bằng lƣới thép với mắt lới 5mm - l0mm và có khuôn chắn. 

Trƣớc khi đổ lớp bêtông mới cần tuới nƣớc làm ẩm bề mặt bêtông cũ, làm nhám bề mặt, 

rửa sạch và trong khi đổ phải đầm kĩ để đảm bảo tính liền khối của kết cấu . 

+Mạch ngừng thi công ở cột. 

Mạch ngừng ở cột nên đặt ớ các vị trí sau: 

a) Ở mặt trên của móng. 

b) Ở mặt dƣới của dầm, xà hay dƣới công xôn đỡ dầm cầu trục; 

c) Ở mặt trên của dầm cần trục. 

+Dầm có kích thƣớc lớn và liền khối với bản thì mạch ngừng thi công bố trí cách mặt  

dƣới của bản từ 2cm - 3cm. 

+Khi đổ bê tông sàn phẳng thì mạch ngừng thi công có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào nhƣ-

ng phải song song với cạnh ngắn nhất của sàn. 

+Khi đổ bê tông ớ các tấm sàn có sƣờn theo hƣớng song song với dầm phụ thì mạch 

ngừng thi công bố trí trong khoảng 1/3 đoạn giữa của nhịp dầm. 

4.19.3.2 Kỹ thuật  tháo dỡ ván khuôn 

           - Quy tắc tháo dỡ ván khuôn : “Lắp sau, tháo trƣớc. Lắp trƣớc, tháo sau.” 

- Cốt pha đà giáo chỉ đƣợc tháo dỡ khi bê tông đạt cƣờng độ cần thiết để kết cấu 

chịu đƣợc trọng lƣợng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công 

sau. Khi tháo dỡ cốt pha, đà giáo, cần trách không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm 

mạnh làm hƣ hại đến kết cấu bê tông.  

-  Cốp pha, đà giáo chịu lực phải tháo sau khi bê tông đã đạt đƣợc cƣờng độ nhất 

định theo quy định. Nhịp của dầm, sàn 8m nên ván khuôn đáy dầm, và ván khuôn sàn chỉ 
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đƣợc phép tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông dầm sàn đạt đủ cƣờng độ 100 %. Thời gian 

thi công là mùa hè nên ván đáy dầm, ván khuôn sàn có thể tháo dỡ sau khi đổ bê tông 20 

ngày. 

- Các bộ phận cốt pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đòng rắn 

(nhƣ cốt pha thành bên của dầm, cột, tƣờng) có thể đƣợc tháo dỡ khi bê tông đạt cƣờng 

độ 25 daN/cm
2

...  

- Đối với cốt pha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), nếu 

không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì đƣợc tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị 

cƣờng độ ghi trong bảng 3.  

- Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sêno chỉ đƣợc tháo cột chống và cốt pha đáy khi 

cƣờng độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật.  

- Khi tháo dỡ cốt pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều 

tầng nên thực hiện nhƣ : 

a) Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề dƣới tấm sàn sắp đổ bê 

tông;  

           b) Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sàn phía dƣới nữa và giữ lại 

các cột chống "an toàn" cách nhau 3m dƣới các dầm có nhịp lớn hơn 4m.  

Đối với các công trình xây dựng trong khu vực có động đất và đối với các công trình đặc 

biệt, trị số cƣờng độ bê tông cần đạt để tháo dỡ cốt pha chịu lực do thiết kế quy định.  

- Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần đƣợc tính 

toán theo cƣờng độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc trƣng về tải trọng để tránh các 

vết nứt và các hƣ hỏng khác đối với kết  

- Việc chât toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đà giáo chỉ đƣợc 

thực hiện khi bê tông đã đạt cƣờng độ thiết kế.  

 

4.19.3.3 . Kỹ thuật xây. 

a) Tổ chức trong công tác xây: 

Nhà có kết cấu chịu lực, tƣờng chỉ có nhiệm vụ bao che, và chia phòng. 

 Tƣờng bao che xây dày 220: 

 Tƣờng 110 xây bao gồm các tƣờng ngăn. 

Công tác xây tƣờng đƣợc tiến hành sau khi tháo ván khuôn chịu lực dầm, sàn. 

Các tổ thợ xây đƣợc bố trí vào công trình khi đã dỡ cốp pha sàn tầng hầm thứ 

nhất xong và tiến hành song song với các phần việc thi công phần khung đảm bảo 

tiêu chuẩn an toàn lao động. Công tác xây trong các phần đều đƣợc tiến hành tuần tự 

từ dƣới lên trên. 

Để đảm bảo năng suất của ngƣời thợ xây, sử dụng hợp lý lao động trong quá 

trình làm việc, ta chia đội thợ xây thành từng tổ và phân tuyến, đợt làm việc của thợ 

xây trong mỗi khu công tác: 

 Thành phần các tổ thợ xây: 

Tƣờng xây có lỗ cửa, chiều dày tƣờng xây 110 và 220mm do đó ta tổ chức 

mỗi tổ xây gồm có 2 ngƣời ( một thợ nền bậc V hay bậc IV, một thợ phụ bậc III 

hoặc bậc II). Tổng nhân công phục vụ công tác xây là 49 ngƣời do đó cần 25 tổ 

thợ. 
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Những thao tác về vận chuyển, rải vữa tƣơng đối đơn giản để cho công nhân 

bậc thấp làm. Xây những hàng ở mặt ngoài đặc biệt là mặt chính công trình cần 

có công nhân bậc cao hơn. Những thợ này còn đƣợc dùng để hoàn thiện các chi 

tiết kiến trúc. 

 

Hình 4-37. Sơ đồ di chuyển tổ xây  

 

 

 Phân tuyến trong công tác xây: 

Vị trí làm việc của thợ xây gồm có tuyến xây, tuyến bố trí vật liệu và tuyến vận 

chuyển (nhƣ hình vẽ): 

 

 

 

Hình 4-38. Sơ đồ vận chuyển vật liệu 

 Tuyến xây: rộng 0.6÷0.7m nằm giữa bức tƣờng đang xây và nơi để vật liệu, ở 

đây có thợ xây và thợ phụ làm việc. 

 Tuyến bố trí vật liệu có bề rộng đủ để xếp gạch và đặt thùng vữa. Khi xây 

những bức tƣờng liền 2 ô cửa thì xếp gạch đối diện với bức tƣờng và thùng 

vữa đối diện với ô cửa. Trƣớc khi bắt dầu xây cần phải dự trữ gạch khoảng 

2h là việc. 

 Tuyến vận chuyển có bề rộng 0.8÷1.25m để công nhân đi lại và cung cấp vật 

liệu. 

 Tổ chức xây theo đợt: 

Để chuyên môn hóa công việc của ngƣời thợ xây, tránh chờ đợi và lãng phí 

thời gian để công việc đƣợc liên tục, với nhà nhiều tầng, khối lƣợng thi công lớn 

ta tổ chức thi công chuyên đợt. nên tổ chức xây làm 2đợt (nhƣ hình vẽ): 

ph©n ®o¹n 4
 

ph©n ®o¹n 8ph©n ®o¹n 7ph©n ®o¹n 6ph©n ®o¹n 5

®1

®2

®3

ph©n ®o¹n 1 ph©n ®o¹n 2 ph©n ®o¹n 3
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 Đợt 1 xây tƣờng tại độ cao < 1.2m. 

 Đợt 2 xây tƣờng tại độ cao >1.2m. 

 

 

Hình 4-39. Phân đợt xây 

b) Chuẩn bị: 

 Dụng cụ xây và kiểm tra: 

 Dụng cụ xây: xẻng, bay để xúc và dàn vữa; bàn xoa ; dao xây và búa con để 

chặt gạch.  

 Dụng cụ kiểm tra: thƣớc đuôi cá, dọi (để kiểm tra độ thẳng, phẳng), dây căng 

(dây mức) để kiểm tra ngang, thƣớc tầm để kiểm tra độ phẳng.  

 Gạch ở hai đầu xây để giữ lấy dây mức phải là gạch mẫu, có kích thƣớc 

chuẩn 6x10,5x22 cm, xây tƣờng bao dùng gạch đặc. 

 Giáo xây: 

 Muốn xây năng suất cao phải nâng mặt sàn công tác lên một độ cao thích 

hợp. Trong trƣờng hợp công trình này, dùng giàn giáo đặt phía bên trong nhà 

để phục vụ công tác xây và hoàn thiện sau này. 

 Giáo yêu cầu phải gọn, nhẹ, dễ tháo lắp để dễ di chuyển từ nơi này sang nơi 

khác. Sử dụng giáo ghế có độ cao nâng lên theo từng đợt xây 1.2m. Giáo xây 

đƣợc đặt theo chu vi tƣờng. 

 Vữa xây: 

 Vữa xây đảm bảo đúng mác thiết kế. Vữa đƣợc trộn bằng máy, cấp phối đƣợc 

cân đong chính xác bằng hộc, thùng, xô. Vữa xây trộn vừa sử dụng hết trong 

ngày, không sử dụng vữa đã để qua đêm để xây trát. Cát xây trát đƣợc sàng 

lọc qua lƣới sàng. 

 Vữa đƣợc đựng trong hộc đảm bảo không bị mất nƣớc, rơi vãi ra ngoài. 

 Gạch xây: 

 Gạch xây đảm bảo đúng kích thƣớc, mác thiết kế; không cong vênh, nứt nẻ, 

dính bẩn hay háo nƣớc. 

 Gạch đƣợc bốc dỡ bằng thủ công, đƣợc xếp thành kiêu đúng vị trí quy định 

trên mặt bằng và vận chuyển đến vị trí xây bằng thủ công. 
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c) Định vị khối xây: 

 Cần phải tiến hành định vị từng khối xây và xác định vị trí các lỗ chờ, các vị 

trí cửa đi, cửa sổ, vách kính, chiều cao của giằng …. 

 Khối xây phải đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN-4314-86 và 4085-85. 

d) Các yêu cầu kĩ thuật xây: 

 Mạch vữa trong khối xây phải đông đặc : 

Mạch vữa ngang cũng nhƣ vữa đứng trong khối xây phải đƣợc chèn đầy 

và ép bên ngoài cho chặt nhất là mạch đứng. Khi xây phải vét vữa nhồi vào 

từng mạch đứng cho đủ không đƣợc để thiếu làm yếu khối xây. Mạch vữa 

thƣờng dày 0.8÷1.2cm. Vữa dày không quá 1.5cm. 

 Từng lớp xây phải ngang bằng: 

Khi xây phải căng dây ngang cho từng hàng xây để từng hàng xây nằm 

trên mặt phẳng ngang. Mỗi mét xây theo chiều cao phải kiểm tra độ ngang 

bằng ít nhất 2 lần. Đặt thƣớc thủy bình song song với dây căng ngang để 

kiểm tra, độ lệch không đƣợc quá 20mm. 

 Khối xây phải thẳng đứng: 

Dùng dọi để kiểm tra độ thẳng đứng của khối xây. Độ nghiêng các mặt và 

các góc xây theo chiều cao không đƣợc vƣợt quá 10mm cho một tầng nhà và 

30mm cho toàn nhà. 

 Mặt khối xây phải phẳng: 

Dùng thƣớc tầm để kiểm tra mặt phẳng của khối xây. Độ gồ ghề đối với 

tƣờng phải trát trên một thƣớc tầm không quá 4mm. 

Đảm bảo độ bằng phẳng trong từng lớp xây bằng dây xây. Để kiểm tra độ 

gồ ghề trên mặt phẳng của các lớp xây ta dùng thƣớc gỗ có kích thƣớc 

1200x30x30mm, nếu sai thì phải xử lý ngay.  

 Góc xây phải vuông: 

Khi xây các góc, để đảm bảo vuông góc và thẳng đứng của các góc tƣờng 

ta dùng cữ góc đƣợc đặt, điều chỉnh và cố định và bên trong góc từ trƣớc khi 

xây.  

 Khối xây không đƣợc trùng mạch: 

Khi xây mạch đứng không đƣợc liên tục theo phƣơng đứng mà phải ngắt 

quãng. Khoảng cách giữa các mạch vữa đứng của hai hàng gạch trên dƣới 

phải cách nhau ít nhất 1/4 viên gạch trong hàng ngang và 1/2 viên gạch trong 

hàng dọc thì tƣờng xây đƣợc coi là không trùng mạch. Để xử lý việc trùng 

mạch đứng ta đặt các viên gạch 3/4 ở đầu các hàng gạch. 

e) Trình tự thực hiện: 

 Kiểm tra lại các dấu cữ xây của trắc địa và vệ sinh sạch mặt tiếp giáp xây. 

 Dùng dao xây rải một lớp vữa dƣới cùng rồi đặt chiều dài viên gạch theo 

chiều dài của khối xây.  

 Điều chỉnh cho viên gạch ở vị trí thăng bằng và gõ nhẹ vào viên gạch. Dùng 

dao xây lấy chỗ mạch vữa thừa cho vào chỗ mạch thiếu sao cho vữa đƣợc 

đầy vào các mạch dọc và ngang trên mặt khối xây. 
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 Rải tiếp lớp vữa lên trên lớp gạch để xây hàng tiếp theo theo chiều dọc khối 

xây. Cứ nhƣ vậy xây khối theo qui luật: cứ 5 hàng dọc thì có 1 hàng xây 

ngang gạch và vị trí hàng dƣới cùng và hàng trên cùng của khối xây phải 

ngang, mạch phải so le nhau và chiều rộng trung bình 1,2cm. 

 Tất cả các mỏ chờ sẽ là mỏ dật. Việc bắt mỏ ở các góc để làm mốc cho việc 

xây tiếp sẽ đƣợc tiến hành nhƣ sau: Ƣớm thử viên gạch và tính toán cho 

mạch không trùng (dùng viên gạch vuông vắn để bắt mỏ). Xây bắt mỏ góc ở 

hai đầu tƣờng phải dùng nivô đánh thăng bằng của từng lớp xây và đƣờng 

vuông góc thẳng đứng và dùng thƣớc góc để ke vuông. 

 
c¸ch b¾t gãc 220

khèi x©y t­êng 5 däc - 1 ngang  

Hình 4-40. Quy tắc xếp gạch trong xây tƣờng 

 Khi xây căng dây hai mặt tƣờng, sử dụng thƣớc tầm để đảm bảo độ phẳng 

của hai mặt tƣờng. 

 Tƣờng mới xây xong không đƣợc va chạm hoặc đặt vật liệu, dụng cụ lên trên. 

Khi xây trên cao phải trang bị dây an toàn cho công nhân, có lƣới che chắn 

tránh rơi vật liệu xuống rất nguy hiểm. 

 

4.19.3.4 Kỹ thuật hoàn thiện. 

 Hoàn thiện đƣợc tiến hành từ tầng trên xuống tầng dƣới. 

a. Thi công phần mái. 

   Thi công phần mái gồm các công việc sau: 

+ Xây và trát tƣờng mái. 

+ Bêtông tạo dốc về Xê nô. 

+ Cốt thép BT chống thấm ( thép 4) 

+ BT chống thấm dày 4cm. 

+ Bảo dƣỡng ngâm nƣớc xi măng. 

+ Lát gạch lá nem. 

Các công tác hoàn thiện khác bao gồm. 

+ Trát trong . 

+ Điện nƣớc + vệ sinh.  
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+ Lắp khung cửa.  

+ Lát nền. 

+ Lắp cánh cửa gỗ + Sơn. 

+ Sơn tƣờng trong. 

+ Trát ngoài. 

+ Sơn tƣờng ngoài. 

+ Dọn vệ sinh. 

b. Công tác trát. 

 Các yêu cầu đối với công tác trát: 

Tại những chỗ giáp lai cần dùng chổi đót dấp nƣớc vào và xoa. Khi công tác 
đã hoàn tất yêu cầu đối với bề mặt trát là không có vết rạn chân chim, không có 
vết vữa chảy, vết hàn của dụng cụ trát, vết lồi lõm, gồ nghề cục bộ cũng nhƣ 

những khuyết tật khác ở góc, cạnh, gờ chân tƣờng, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với 
các vị  trí đặt thiết bị  vệ sinh, thiết bị  điện, thoát nƣớc,... Các đƣờng gờ cạnh của 

tƣờng phải phẳng, sắc nét. Các đƣờng vuông góc sẽ đƣợc kiểm tra bằng thƣớc kẻ 
vuông, các cạnh của cửa sổ, cửa đi phải song song nhau, mặt trên của bệ cửa 

đảm bảo độ dốc theo thiết kế. Lớp vữa trát phải chèn sâu vào lớp nẹp khuôn cửa 
ít nhất là 10 mm. 

Độ sai lệch cho phép của bề mặt trát hoàn thiện dảm bảo tuân thủ bảng 3 

của tiêu chuẩn TCVN 5674-1992 nhƣ sau: 

 Độ không bằng phẳng kiểm tra bằng thƣớc dài 3m: Trát đơn giản thì chỗ lồi lõm 

không quá 3mm, độ sâu vết lồi lõm <5mm. Trát kỹ thì chỗ lồi lõm không quá 2mm, độ 

sâu vết lồi lõm <3mm. Trát chất lƣợng cao thì chỗ lồi lõm không quá 2mm, độ sâu vết lồi 

lõm < 2mm.  

 Độ sai lệch theo phƣơng thẳng đứng của mặt tƣờng và trần nhà: Trát đơn giản thì 

15mm suốt chiều dài hay chiều rộng phòng. Trát kỹ thì <2mm trên 1m dài chiều cao và 

chiều rộng và 10mm trên toàn chiều cao và chiều rộng phòng. Trát chất lƣợng cao thì 

<1mm trên 1 m chiều cao hay chiều dài và <5mm trên suốt chiều cao hay chiều rộng 

phòng. 

 Đƣờng nghiêng của đƣờng gờ mép tƣờng cột: Trát đơn giản thì <10mm Trên suốt 

chiều cao kết cấu. Trát kỹ thì <2mm trên 1m chiều cao và 5mm trên toàn bộ chiều cao kết 

cấu. Trát chất lƣợng cao thì <1mm trên 1m chiều cao và 3mm trên toàn bộ chiều cao kết 

cấu. 
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3 42

<1,5MM

qu¶ däi

 

Hình 4-41. Cách kiểm tra mặt phẳng của tƣờng bằng quả dọi 

 Chuẩn bị mặt trát: 

     Chất lƣợng của lớp trát phụ thuộc rất nhiều vào bề mặt trát, vì vậy mặt trát 

phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

 Mặt trát phải sạch và nháp để đảm bảo cho lớp vữa bám chắc. 

 Mặt trát phải bằng phẳng để lớp vữa trát đƣợc đều. 

 Mặt trát phải cứng, ổn định và bất biến hình. Để tạo điều kiện cho lớp vữa trát bám 

chắc vào mặt tƣờng, khi xây phải để mạch lõm sâu từ 1 - 1,5 cm. 

 Phải chờ cho tƣờng thật khô mới đƣợc tiến hành chuẩn bị mặt trát. 

Đảm bảo các yêu cầu trên bằng các biện pháp kĩ thuật sau: 

 Lấp kín những lỗ rỗng và cạo sạch vữa thừa trên mặt tƣờng. 

 Dùng chổi tre hoặc bàn chải cọ sạch hết bụi rồi dùng thùng tƣới hoặc vòi phun xối 

nƣớc sạch để rửa. 

 Với tƣờng quá khô (hoặc thi công trong mùa nắng nóng) thì trƣớc khi trát lớp lót, 

phải tƣới nƣớc để tƣờng không hút nƣớc trong vữa. Nhƣ vậy mới đảm bảo cho các chất 

kết dính liên kết tốt. Phải tƣới nƣớc trƣớc từ 1 - 2 giờ để bề mặt hơi khô rồi mới tiến hành 

trát. 

 Phải kiểm tra độ thẳng đứng và độ phẳng của tƣờng. Những chỗ lồi phải đƣợc bạt 

đi và những chỗ lõm phải đƣợc phụ vào (nếu lõm sâu từ 4 - 5 cm thì phải phủ ngoài bằng 

1 lớp lƣới thép đóng chặt vào tƣờng; nếu lõm sâu từ 6 - 7 cm thì phải lấp bằng ngói hay 

gạch). 

 Kỹ thuật trát: 

 Đắp các mốc bằng vữa vuông 10x10 có đỉnh mốc bằng mặt phẳng trát; đóng quả 

dọi đắp các mốc dƣới, căng dây chéo các đỉnh mốc ấy để đắp mốc giữa.  

 Vữa trát 1 lớp có chiều dày từ 10 - 15 mm: trên bề mặt đƣợc trát lên 1 lớp vữa rồi 

dùng thƣớc tầm để san đều và dùng bàn xoa để xoa nhẵn. 

 Vữa trát dày hơn 15 mm thì phải trát làm 2 lớp: lớp thứ nhất là lớp lót, lớp thứ 2 là 

lớp mặt đƣợc xoa nhẵn. 

 Trát lớp lót: thƣờng đƣợc trát bằng cách vảy gáo để cho vữa bám chặt thành 1 lớp 

mỏng đều trên mặt. Lớp đáy không cần phải xoa phẳng. 
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 Trát lớp mặt: sau khi lớp lót đã khô (sau 1 - 2 ngày) mới tiến hành trát lớp mặt 

(nếu đã quá khô thì phải tƣới nƣớc trƣớc khi 

trát lớp mặt). Lớp mặt thƣờng mỏng hơn lớp lót 

(có chiều dày từ 5 - 8 mm và không quá 10 

mm). Vì lớp mặt ở ngoài cùng nên yêu cầu phải 

phẳng, nhẵn và đồng nhất.   

 Đà giáo và sàn công tác đƣợc lắp dựng 

nhƣ công tác xây hoặc có thể sử dụng phần đà 

giáo để lại khi xây. 

 Đối với những bức trát có diện tích lớn, 

sử dụng máy kinh vĩ xác định độ lồi lõm lớn 

nhất của mặt tƣờng, trên cơ sở đó thực hiện chia 

lƣới ô vuông 1,8 x 1,8 m và gắn các mốc chuẩn 

để làm mốc cữ trong quá trình trát. 

 

Hình 4-42. chuẩn bị mặt phẳng trƣớc khi trát 

 c. Công tác lát nền: 

 Nguyên tắc lát: 

Công tác lát chỉ  đƣợc bắt đầu khi đã hoàn thành công việc ở phần kết 
cấu bên trên và xung quanh bao gồm: Công tác trát trần hay lắp ghép trần 

treo, công tác trát, ốp tƣờng. Mặt lát phải phẳng và đƣợc làm sạch. 

Xếp hai hàng gạch vuông góc với nhau lấy theo bức tƣờng chuẩn từ cửa 
chính vào (đảm bảo vuông mạch và chẵn gạch). 

Lát từ trong ra ngoài; căn hộ lát trƣớc, hành lang lát sau. 

 Yêu cầu đối với công tác lát: 

Vật liệu lát phải đúng chủng loại, kích thƣớc, màu sắc và hoa văn theo 
thiết kế. Mặt lát phải phẳng không gồ ghề, lồi lõm cục bộ. Kiểm tra bằng thƣớc 
có chiều dài 2m, khe hở giữa mặt lát với thƣớc không quá 3mm. Độ dốc và 

phƣơng dốc của mức lát phải đúng theo thiết kế. Kiểm tra độ dốc đƣợc thực 
hiện bằng nivô, đổ nƣớc thử hoặc cho lăn viên bi thép đƣờng kính 10 mm, 

nếu có chỗ lõm tạo vũng đọng nƣớc phải bóc lên lát lại. 

Giữa viên gạch lát và sàn phải lót đầy vữa. Việc kiểm tra độ chắc đặc của 

lớp vữa liên kết bằng cách gõ nhẹ lên mặt lát, nếu có chỗ nào bộp thì bóc 
lên lát lại. 

Chiều dày của lớp vữa xi măng lót không đƣợc quá 15mm. Mạch giữa các 

viên gạch không quá 1,5mm và đƣợc chèn bằng xi măng nguyên chất trộn 
với nƣớc dạng hồ nhão. Khi chƣa chèn mạch, không đƣợc đi lại hay va chạm 

mạnh lên mạch lát làm bong gạch. Mạch chèn xong, lau ngay cho đƣờng 
mạch sắc gọn, đồng thời lau sạch mặt gạch không để xi măng bám dính. 

Phần tiếp giáp giữa các mạch lát, cũng nhƣ giữa các mạch lát và chân 
tƣờng phải đƣợc chèn đầy VXM. 

Khi lát cầu thang dùng đá Granit là thứ đá quý nên các viên lẻ phải gia 

công tại chỗ. Việc cắt và gia công mài các cạnh phải đảm bảo đƣờng cắt 
gọn và mạch ghép bằng, đều. Trƣớc khi lát phải cọ rửa sạch bề mặt kết cấu. 

t­êng g¹ch

qu¶ däi

mèc chuÈn 

tr¸t t­êng

tr¸t t­êng

mèc chuÈn 

mèc chuÈn tr¸t t­êng
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Để đảm bảo độ dính tốt giữa lớp vữa lát và nền, nếu mặt nền khô phải tƣới 
nƣớc và băm nhám bề mặt. Láng đảm bảo độ phẳng và làm đúng thiết kế 
quy đị nh. 

 Kỹ thuật lát nền: 

 Chuẩn bị lát:  

 Xác định cốt mặt lát, vạch các cốt trung gian cao hơn cốt hoàn thiện 

20÷30cm vào 4 góc phòng, sau đó phát triển ra xung quanh tƣờng. 

 Kiểm tra cốt mặt nền dựa trên các cốt trung gian. Nếu nền cao thì phải bạt 

đi, nếu nền thấp phải láng vữa xi măng mác 50 cho đạt cao độ thiết kế. 

Làm vệ sinh mặt nền. 

 Đánh độ dốc bằng cách dùng ống nivô đánh xuôi từ 4 góc phòng và lát  

hàng gạch mốc phía trong (Độ dốc thƣờng hƣớng ra phía ngoài cửa). 

 Chuẩn bị gạch lát, vữa, và các dụng cụ dùng cho công tác lát. 

 Quá trình lát: 

 Căng dây dài theo 2 phƣơng làm mốc để lát cho phẳng. 

 Trải một lớp vữa xi cát  dẻo xuống phía dƣới. 

 Lát từ trong ra ngoài cửa. 

 Phải sắp xếp các viên gạch ăn khớp về kiểu hoa và màu sắc hoa. 

  Sau khi lát xong ta dùng vữa xi măng trắng trau mạch. Chú ý gạt vữa xi 

măng lấp đầy các khe, cuối cùng rắc xi măng khô để hút nƣớc và lau sạch 

bề mặt lớp lát. 
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Hình 4-43. Kỹ thuật lát nền 

d.Công tác ốp: 

Trƣớc khi tiến hành ốp phải kiểm tra độ phẳng của mặt ốp. Nếu mặt ốp có 

độ lồi lõm >15mm phải trát phẳng bằng VXM.Trƣờng hợp sử dụng matít làm 
vật gắn (các tấm thủy tinh, nhựa tổng hợp) phải dùng thƣớc 1m kiểm tra, lúc 

đó khe hở giữa thƣớc và bề mặt ốp không quá 3 mm.  

Trong trƣờng hợp dùng vữa để ốp thì vữa dùng cho công tác ốp không sử 

dụng xi măng mác thấp hơn 30N/mm2. Để đảm bảo chất lƣợng vữa ốp về 
cƣờng độ và thời gian thao tác, VXM phải có tỷ lệ nƣớc/ximăng thấp và sử 
dụng thêm phụ gia hoá dẻo. Vữa ximăng cát dùng trong công tác ốp phải đạt 

độ sụt từ 5-6 cm.  

Đối với VXM dùng để lát đá thiên nhiên cần có độ sụt từ 6 đến 8cm. Vữa 

dùng để chèn mạch và khoảng trống giữa kết cấu và tấm ốp cần có độ sụt từ 
8 đến 10 cm. Trong suốt thời gian ốp vữa cần đƣợc bảo quản độ dính kết. Vữa 

xi măng đã nhào trộn xong cần sử dụng ngay trong vòng 1 giờ. Những mạch 
đứng của mặt ốp nên chít no vữa ngay trong quá trình xây dựng. 

Để tránh hiện tƣợng nƣớc mƣa làm ố mặt , đòi hỏi các cạnh gờ của chi tiết 

mái , đƣờng viền sênô …phải có độ dốc hƣớng ra ngoài công trình. 

Độ phẳng của mặt ốp hoàn thiện không đƣợc sai số vƣợt quá trị  số quy 

đị nh. Khi ốp xong từng phần hay toàn bộ bề mặt kết cấu phải làm sạch các 
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vết bẩn ố, vữa trên bề mặt ốp. Việc làm sạch bề mặt ốp tiến hành sau khi 
vữa gắn mạch ốp đã đóng rắn, tránh long mạch trong quá trình vệ sinh. 

Công tác ốp mặt trong của công trình đƣợc phép tiến hành sau khi tải 

trọng công trình truyền tải lên tƣờng đạt 65% tải trọng thiết kế. 

Trƣớc khi ốp mặt trong công trình phải hoàn thành công tác lợp mái và 

công việc chống thấm cho các kết cấu bao che phía trên diện tích ốp, công 
tác lắp các khuôn cửa sổ, cửa ra vào, cũng nhƣ các công việc khác ở chỗ 

khuất, sau khi đã ốp mặt tƣờng. 

Sau khi ố p xong, mặ t ố p phả i đ ạ t các yêu cầ u: 

 Tổng thể mặt ốp phải đảm bảo đúng hình dáng và kích thƣớc hình học. 

 Vật liệu ốp phải đúng quy cách thiết kế, màu sắc. 

 Các mạch vữa ngang và dọc phải sắc nét, tthẳng, đều và đầy vữa. Khi vỗ vào 

mặt ốp không có tiếng bộp.  

 Trên mặt ốp không có vết nứt sứt, vết ố của sơn hay vôi, vữa, vết nứt ở các 

góc cạnh tấm ốp không lớn hơn 1 mm.  

  Kiểm tra bằng thƣớc 2m đặt áp vào mặt ốp, khe hở giữa thƣớc và mặt ốp 

không quá 2mm. 

 

e. Công tác sơn tƣờng. 

Công tác sơn là sự phủ lên mặt kết cấu, lên chi tiết xây dựng  lớp màng 
để che phủ kết cấu hoặc chi tiết. 

Lớp màng sơn này bảo vệ kết cấu bên trong chống lại các tác động tiêu 
cực của môi trƣờng đồng thời có màu sắc tạo vẻ mỹ quan cũng nhƣ là tín 
hiệu để phân biệt vật đƣợc che phủ. 

 Lớp sơn cần đảm bảo yêu cầu: 

 Bám chắc vào mặt kết cấu, mặt chi tiết đƣợc bảo vệ. 

 Bề mặt phải tạo đƣợc vẻ mỹ quan. 

 Màu sắc theo đúng chỉ dẫn và yêu cầu của thiết kế, không biến màu theo thời 

gian. 

 Không bị bong, phồng rộp, gợn hay biến đổi hình dạng trong quá trình sử 

dụng công trình. 

 Chịu đƣợc mọi tác động của thời tiết và các điều kiện phơi lộ của môi trƣờng. 

 Chuẩn bị  bề mặt sơn: 

Mặt nền sẽ phủ lớp sơn cần phải sạch, không có vết bẩn, không có vết 

dầu, mỡ, không bị  gồ ghề hay bị  những vật không mong muốn nhƣ  cục vữa 
bám. Những chỗ lõm do khuyết tật phải bù đắp và xoa , trét cho phẳng với 

mặt chung. 

Bề mặt phải khô mới đƣợc tiến hành sơn, nếu sơn trên nền ẩm sẽ tạo 
thành các vết ố, loang lổ rất khó khắc phục. 

 Chuẩn bị vật liệu : 
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Loại sơn, màu sắc sơn sử dụng phải phù hợp với yêu cầu thiết kế chỉ  
đị nh. 

Dung môi để hoà tan sơn hoặc pha loãng sơn khi cần thiết phải đƣợc 

chuẩn bị  trƣớc khi tiến hành sơn. Dung môi tan sơn thƣờng là axêtôn, 
diluăng, benzen, xăng công nghiệp rất dễ bay hơi và dễ cháy nên hết sức lƣu 

ý về an toàn lao động và phòng cháy. Mùi dung môi tan sơn có thể làm 
cho công nhân bị  nhiễm độc nên cần bảo quản kín và khu vực thi công cần 

thông thoáng.  

 Chuẩn bị dụng cụ sơn: 

Dụng cụ cho công tác sơn gồm có: Ru – lô, khay đựng sơn có lƣới, chổi sơn. 

 Kỹ thuật lăn sơn: 

 Lăn sơn theo trình tự từ trần đến các ốp tƣờng, má cửa rồi đến các đƣờng chỉ 

và kết thúc vết sơn ở trân tƣờng. 

 Tƣờng sơn 3 lớp (2 lớp lót và 1 lớp phủ), khi nƣớc sơn trƣớc khô mới đƣợc 

sơ nƣớc sau và sơ cùng chiều với lớp trƣớc để bề mặt sơn đều mầu và không 

để lại vể ru-lô. 

 Kiểm tra quá trình thi công sơn : 

Quy trình sơn phải tuân theo số lớp sơn qui đị nh của chỉ  dẫn của thiết kế.  

 Thông thƣờng phải sơn làm ba lớp. Lớp đầu là lớp để lót và hai lớp sau ngoài 

nhiệm vụ bảo vệ công trình còn tạo màu cho công trình hoặc kết cấu. 

 Thời gian giãn cách giữa lúc sơn các lớp phải đảm bảo cho lớp dƣới đủ khô 

mới sơn tiếp lớp trên. Nếu yêu cầu cao, sau mỗi lớp sơn lại lấy giấy nhám 

đánh cho mặt lớp sơn nhẵn mới sơn tiếp lớp sau. 

 Vết chổi sơn lớp trƣớc phải đƣợc vạch thẳng, vết chổi sau phải đè lên một 

phần của vết chổi trƣớc cho kín mặt sơn. Đến lớp sau, vết chổi lại quét vuông 

góc với lớp đã sơn để các lớp sơn phủ kín khắp mặt tƣờng cần phủ.   

 Bề mặt lớp sơn, vôi và véc ni phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, 

vết chổi sơn. 

 Bề mặt phải phẳng, nhẵn, không bị nứt hay cộm hoặc vết cháy sơn. Mặt lớp 

sơn phải bóng. 

 Bề mặt lớp sơn không đƣợc có bọt bong bóng khí. Không đƣợc có hạt bột 

sơn vón cục. Không đƣợc có vết rạn nứt bề mặt lớp sơn. 

 Nếu mặt sơn có hoa văn, hoa văn phải theo đúng thiết kế về hình dạng, kích 

thƣớc, độ đồng đều và nhất là màu sắc. 

f. Công tác lắp dựng khuôn cửa. 

- Dựng khuôn cửa phải thẳng, góc phải đảm bảo 90
0
, phải cố định khung cửa sau khi 

dựng lắp. 

- Trong lúc lắp khung cửa không đƣợc làm sứt sẹo khung cửa. 
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Chƣơng 11        Lập dự toán  

 

4.20 CƠ SỞ LẬP DỰ TOÁN : 

- Dự toán đƣợc lập căn cứ vào bản vẽ thiết kế công trình KTX ĐẠI HỌC 

NGOẠI THƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH đƣợc lập tháng 01 năm 2009 

- Căn cứ  Định mức dự toán Xây dựng công trình số 24/2005QĐ-BXD ngày 

29/07/2005 của Bộ trƣởng Bộ Xây Dựng. 

- Căn cứ Định mức dự toán Lắp đặt công trình số 33/2005/QĐ-BXD ngày 

04/10/2005 của Bộ trƣởng Bộ Xây Dựng. 

- Căn cứ  Định mức dự toán Khảo sát công trình số 28/2005/QĐ- BXD ngày 

10/08/2005 của Bộ trƣởng Bộ Xây Dựng. 

- Căn cứ thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây Dựng 

hƣớng dẫn  việc lập và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình. 

- Căn cứ quyết định số 1751/2007/QĐ-BXD ngày 14/08/2007 của bộ trƣởng Bộ 

Xây Dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công 

trình. 
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4.21 BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ 

CÔNG TRÌNH:KTX ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH 

HẠNG MỤC:PHẦN NGẦM 

TT TÊN CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 
HỆ 
SỐ 

CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN 

I Chi phí trực tiếp         

1 Chi phí vật liệu VL 1 (VLĐG+BGVL)*HS 2,417,734,626 

2 Chi phí nhân công NC 1 NCDG*HS 168,233,165.3 

3 Chi phí máy thi công M 1 MDG*HS 665,703,455.5 

4 Trực tiếp phí khác TT 1.50% (VL+NC+M)*HS 48,775,069 

  Cộng chi phí trực tiếp T   VL+NC+M+TT 3,300,446,316 

II Chi phí chung C 6% T*HS 198,026,779 

  Giá thành dự toán xây dựng Z   T+C 3,498,473,094 

III 
Thu nhập chịu thuế tính 

trƣớc 
TL 5.5% (T+C)*HS 

192,416,020 

  Giá trị dự toán trước thuế G   T+C+TL 3,690,889,115 

IV Thuế giá trị gia tăng đầu ra VAT 10% G*HS 369,088,911 

  
Giá trị dự toán xây láp sau 

thuế 
Gxd   G+VAT 

4,059,978,026 

  
Chi phí xây dựng lán trại 

tạm 
Gxdlt 1% Gxd*HS 

40,599,780 

  
TỔNG GIÁ TRỊ DỰ 

TOÁN 
TDT   Gxd+ Gxdlt 

4,100,577,806 

  LÀM TRÒN       4,100,580,000 

 

Số tiền bằng chữ:  

Bốn tỷ một trăm triệu năm trăm tám mƣơi nghìn đồng chẵn. 
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4.22 BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT  

ST

T Mã số Tên công tác  

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Định 

mức 

Tổng 

K.L 

Đơn 

giá Thành tiền 

I II III IV V VI VI VIII IX 

1 

AC.2

6222 

Ép trƣớc cọc bê tông cốt 

thép, chiều dài đoạn cọc 

>4 m, kích thƣớc cọc 

35x35 (cm), đất cấp II 

100

m 80.34    2891566191 

  a.) Vật liệu      2135579064 

 

A24.0

206 

Cọc bê tông L>4m 

35cmx35cm m  101 8,114.34 

263,1

85.80 2135579064 

 Z999 Vật liệu khác %  1 80.34 0 0 

  b.) Nhân công      126494676.8 

 

N24.0

009 Nhân công 3,7/7 công  30.1 2,418.23 

52,30

8.70 126494676.8 

  c.) Máy thi công      629492449.6 

 

M24.

0125 Máy ép cọc trớc >150T ca  5.97 480 

240,4

56 115329863.2 

 

M24.

0037 Cần trục bánh xích 10T ca  5.97 480 

1,033,

772 495827857.6 

 M999 Máy khác %  3 241.02 

76,07

1.40 18334728.83 

2 

AB.2

5111 

Đào móng công trình, 

chiều rộng móng <=6 m, 

bằng máy đào <=0,8 m3, 

đất cấp I 

100

m3 10,04    5914786.886 

  b.) Nhân công      2233213.013 

 

N24.0

005 Nhân công 3,0/7 công  4.75 47.69 

46,82

7.70 2233213.013 

  c.) Máy thi công      3681573.873 

 

M24.

0072 Máy đào 0,8m3 ca  0.316 3 

1,160,

428 3681573.873 

3 

AB.1

1211 

Đào xúc đất để đắp hoặc 

ra bãi thải, bãi tập kết, 

đất cấp I m3 7.76    163522.3284 

  b.) Nhân công      163522.3284 

 

N24.0

005 Nhân công 3,0/7 công  0 3 

46,82

7.70 163522.3284 

I II III IV V VI VI VIII IX 

4 

AB.4

1241 

Vận chuyển đất bằng ôtô 

tự đổ, phạm vi <=500m, 

ôtô 12T, đất cấp I 

100

m3 

101,17

6    4663344.54 
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  c.) Máy thi công      4663344.54 

 

M24.

0013 Ô tô tự đổ 12tấn ca  0.478 5 

964,2

58 4663344.54 

5 

AF.11

122 

Bê tông sản xuất bằng 

máy trộn - đổ bằng thủ 

công, bêtông lót móng, 

đá 4x6, chiều rộng >250 

cm, mác 150 m3 72.1    26933746.4 

  a.) Vật liệu      21937475.03 

 

A24.0

797 Xi măng PC30 kg  257.5 18,566 673 12494749.75 

 

A24.0

180 Cát vàng m3  0.514 37 

65,00

0 2408718 

 

A24.0

010 Đá 4x6 m3  0.9219 66 

105,0

00 6978867 

 

A24.0

524 Nƣớc lít  169.95 

12,253.4

0 4.5 55140.2775 

  b.) Nhân công      3984007.061 

 

N24.0

005 Nhân công 3,0/7 công  1.18 85 

46,82

7.70 3984007.061 

  c.) Máy thi công      1012264.317 

 

M24.

0191 Máy trộn bê tông 250l ca  0.095 7 

91,32

5 625530.5875 

 

M24.

0018 Đầm bàn 1Kw ca  0.089 6 

60,26

8 386733.7292 

6 

AF.61

120 

Công tác sản xuất lắp 

dựng cốt thép bê tông tại 

chỗ, cốt thép móng, 

đƣờng kính <=18 mm tấn 4.64    41082706.43 

  a.) Vật liệu      38416072.27 

 

A24.0

739 Thép tròn D<=18mm kg  1,020 4,733 7,925 37507440 

 

A24.0

293 Dây thép kg  14.28 66 

10,00

0 662592 

 

A24.0

543 Que hàn kg  4.64 22 

11,42

8 246040.2688 

I II III IV V VI VI VIII IX 

  b.) Nhân công      1963620.708 

 

N24.0

008 Nhân công 3,5/7 công  8.34 39 

50,74

2.70 1963620.708 

  c.) Máy thi công      703013.4528 

 

M24.

0129 Máy hàn 23 KW ca  1.12 5 

115,8

47 602033.6896 
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M24.

0117 

Máy cắt uốn cắt thép 

5KW ca  0.32 1 

68,00

9 100979.7632 

7 

AF.61

130 

Công tác sản xuất lắp 

dựng cốt thép bê tông tại 

chỗ, cốt thép móng, 

đƣờng kính >18 mm tấn 8.43    72186862.82 

  a.) Vật liệu      68138580.61 

 

A24.0

742 Thép tròn D>18mm kg  1,020 8,599 7,725 66424185 

 

A24.0

293 Dây thép kg  14.28 120 

10,00

0 1203804 

 

A24.0

543 Que hàn kg  5.3 45 

11,42

8 510591.612 

  b.) Nhân công      2716282.102 

 

N24.0

008 Nhân công 3,5/7 công  6.35 54 

50,74

2.70 2716282.102 

  c.) Máy thi công      1332000.106 

 

M24.

0129 Máy hàn 23 KW ca  1.27 11 

115,8

47 1240269.567 

 

M24.

0117 

Máy cắt uốn cắt thép 

5KW ca  0 1 

68,00

9 91730.5392 

8 

AF.82

111 

Ván khuôn cho bê tông 

đổ tại chỗ, ván khuôn 

kim loại, ván khuôn 

tƣờng, cột vuông, cột 

chữ nhật, xà dầm, giằng, 

cao <=16 m 

100

m2 7    27927010.54 

  a.) Vật liệu      11561580.29 

 

A24.0

726 Thép tấm kg  51.81 368 8,180 3006478.018 

 

A24.0

712 Thép hình kg  48.84 346 7,575 2624517.825 

I II III IV V VI VI VIII IX 

 

A24.0

406 Gỗ chống m3  0.496 4 

1,400,

000 4926040 

 

A24.0

543 Que hàn kg  5.6 40 

11,42

8 453993.2992 

 Z999 Vật liệu khác %  5 35.47 

15,52

1.60 550551.152 

  b.) Nhân công      14842752.09 

 

N24.0

010 Nhân công 4,0/7 công  38.28 272 

54,65

7.70 14842752.09 

  c.) Máy thi công      1522678.151 
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M24.

0129 Máy hàn 23 KW ca  1.5 11 

115,8

47 1232727.927 

 

M24.

0259 Vận thăng 0,8T ca  0.25 2 

146,6

56 260094.416 

 M999 Máy khác %  2 14 

2,104.

30 29855.8084 

9 

AF.31

125 

Bê tông sản xuất qua dây 

chuyền trạm trộn tại hiện 

trờng hoặc thơng phẩm, 

đổ bằng bơm bê tông, bê 

tông móng, chiều rộng 

móng >250 cm, M300 m3 277.4    179533694.2 

  a.) Vật liệu      142101853 

 

A24.0

421 Gỗ ván cầu công tác m3  0.015 4 

1,400,

000 5825400 

 

A24.0

054 Đinh kg  0.122 34 9,000 304585.2 

 

A24.0

056 Đinh đỉa cái  0.603 167 1,000 167272.2 

 

A24.0

797 Xi măng PC30 kg  487.2 135,149 673 90955465.44 

 

A24.0

180 Cát vàng m3  0.4547 126 

65,00

0 8199054.5 

 

A24.0

008 Đá 1x2 m3  0.8171 227 

114,3

00 25906849.38 

 

A24.0

524 Nƣớc lít  192.85 

53,496.5

9 4.5 240734.655 

 

A24.0

5362 Phụ gia siêu dẻo kg  48.72 

13,514.9

3 673 9095546.544 

 Z999 Vật liệu khác %  1 277.4 

5,071.

90 1406945.06 

I II III IV V VI VI VIII IX 

  b.) Nhân công      15717904.82 

 

N24.0

005 Nhân công 3,0/7 công  1.21 336 

46,82

7.70 15717904.82 

  c.) Máy thi công      21713936.41 

 

M24.

0092 

Xe bơm BT, tự hành 

50m3/h ca  0.033 9 

1,994,

830 18261072.79 

 

M24.

0020 Đầm dùi 1,5 KW ca  0.089 25 

62,99

7 1555307.734 

 M999 Máy khác %  1 277.4 714.4 198174.56 

10 

AB.2

1121 

Đào san đất bằng máy 

đào <=0,8 m3, đất cấp I 

100

m3 5    1699381.33 

  b.) Nhân công      117186.3193 
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N24.0

005 Nhân công 3,0/7 công  0.5 3 

46,82

7.70 117186.3193 

  c.) Máy thi công      1582195.011 

 

M24.

0072 Máy đào 0,8m3 ca  0.25 1 

1,160,

428 1452043.556 

 

M24.

0170 Máy ủi 108CV ca  0.03 0.1502 

866,5

21 130151.4542 

  Chi phí vật liệu      2417734626 

  Chi phí nhân công      168233165.3 

  Chi phí máy thi công      665703455.5 

  Tổng chi phí      3251671246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


